Ngày soạn: 20/9/2022
Ngày dạy: 22/9/2022
        Tiết 1,2:   
CHỦ ĐỀ TRUYỆN KÍ VIỆT NAM

LUYỆN TẬP : TÔI ĐI HỌC 
                                 (Thanh Tịnh)
I.  Mục tiêu cần đạt:
- Ôn tập lại kiến thức về nội dung, nghệ thuật của văn bản: Tôi đi học 
 - Rèn luyện kĩ năng viết đoạn văn ngắn nói viết về kỉ niệm của buổi tựu trường đầu tiên.
- Biết vận dụng kiến thức để viết bài văn tự sự.
* Trọng tâm: Luyện tập
II. Chuẩn bị:

- GV: Soạn bài.

- HS: Ôn lại nội dung bài học.
III. Tiến trình lên lớp.

                 A.Ổn định tổ chức :

                 B. Kiểm tra bài cũ:
                                  - Kiểm tra sách vở của học sinh.

                C. Các hoạt động :
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	- Nêu những nét khái quát về tác giả và hoàn cảnh ra đời của văn bản?
- Nêu những nét đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của văn bản Tôi đi học?

- Học xong truyện ngắn: Tôi đi học, em có nhận xét gì về cách xây dựng tình huống của truyện ngắn này?
- Nhận xét về bố cục của truyện ngắn: Tôi đi học. Tóm tắt trình tự diễn biến tâm trạng của nhân vật “tôi” trong tác phẩm?
- Viết bài văn ngắn ghi lại ấn tượng của em trong buổi đến trường khai giảng lần đầu tiên?

	Câu 1: 
- Thanh Tịnh (1911-1988) tên thật là Trần Văn Ninh lên 6 tuổi đổi tên là Trần Thanh Tịnh. Thanh Tịnh là bút danh thường dùng của ông.  Mặc dù viết nhiều thể loại khác nhau nhưng Thanh Tịnh thành công hơn cả ở lĩnh vực thơ và truyện ngắn. Truyện ngắn của ông đằm thắm, trong trẻo, dịu êm, thể hiện một tâm hồn nhạy cảm trước vẻ đẹp của con người và quê hương.

- Tôi đi học in trong tập Quê mẹ ( xuất bản năm 1941).
Câu 2: 
- Nội dung:  Những kỉ niệm trong sáng của buổi tựu trường đầu tiên.
- Nghệ thuật:
- H/ả so sánh giàu sức gợi cảm, giúp người đọc cảm nhận 1 cách cụ thể, khiến câu chuyện giàu chất trữ tình, trong sáng, hồn nhiên đẹp đẽ.

- Truyện XD bố cục theo dòng hồi tưởng, cảm nghĩ phát triển theo dòng thời gian.

- Kết hợp hài hòa giữa kể, tả, b/cảm.

Câu 3: 
- Tôi đi học không thuộc loại truyện ngắn nói về những xung đột, những mâu thuẫn gay gắt trong xã hội mà là một truyện ngắn giàu chất trữ tình. Toàn bộ câu chuyện diễn ra xung quanh sự kiện: 

“ Hôm nay tôi đi học”. Những thay đổi tình cảm trong nhận thức của nhân vật “tôi” đều xuât phát từ sự kiện quan trọng ấy. Tình huống truyện vì thế không phức tạp nhưng rất cảm động. Các yếu tố tự sự, miêu tả và biểu cảm xen kêts nhau một cách hài hòa.
Câu 4:  
- Bố cục của tác phẩm được tổ chức theo dòng hồi tưởng của nhân vật “tôi”. “ Những kỉ niệm mơn man” của lần đầu tiên đi học được diễn tả theo trình tự thời gian:
+ Từ hiện tại nhớ về dĩ vãng: Sự biến chuyển của trời đất vào dịp cuối thu ( thời gian mở đầu năm học) và hình ảnh  mấy em nhỏ rụt rè núp dư​ới nón mẹ lần đầu tiên đến trư​ờng gợi cho nhân vật “tôi” nhớ lại mình ngày ấy cùng những kir niệm trong sáng.

+ Những thay đổi trong tâm trạng và nhận thức của nhân vật “tôi” được thể hiện theo từng chặng: từ lúc cùng mẹ tới trường cho đến khi bắt đầu tiết học đầu tiên.
 Câu 5: 

* MB: Giới thiệu ngày đầu tiên đi học qua sự hồi tưởng - Cảm xúc.

* TB: Diễn biến kỉ niệm trong ngày khai trường:

- Trên con đường tới trường: Náo nức

- Khi ở trong sân trường, ngắm nhìn ngôi trường, dự buổi lễ:

+ Trường rộng lớn, mình nhỏ bé

+ Ngỡ ngàng lạ lùng trước khung cảnh ấy.

+ Vui tự hào vì mình đã là học sinh lớp 1

- Khi vào lớp học.

- Rụt rè làm quen với các bạn nhỏ.

 * KB: Buổi học đầu tiên là kỉ niệm sâu sắc nhất của tuổi học trò.



D. Củng cố: 
- Khái quát lại nội dung đã ôn tập.
 E. HDVN:
                    - Nắm chắc nội dung, nghệ thuật của văn bản.
                  - Viết hoàn chỉnh bài văn trên.
                  - Ôn lại bài: Trong lòng mẹ.
------------------------------------------------------------
Ngày soạn: 20/9/2022
Ngày dạy: 22/9/2022; 29/9/2022
Tiết 3,4,5:
CHỦ ĐỀ TRUYỆN KÍ VIỆT NAM (Tiếp)
   LUYỆN TẬP :     TRONG LÒNG MẸ 
                                            (Nguyên Hồng)
I.  Mục tiêu cần đạt:
- Ôn tập lại kiến thức về nội dung, nghệ thuật của văn bản: Trong lòng mẹ.
 - Rèn luyện kĩ năng viết đoạn văn ngắn về nhân vật bé Hồng.
 - Biết vận dụng kiến thức để phân tích nhân vật.

* Trọng tâm: Luyện tập
II. Chuẩn bị:

- GV: Soạn bài.

- HS: Ôn lại nội dung bài học.
III. Tiến trình lên lớp.

                 A.ổn định tổ chức :

                 B.Kiểm tra bài cũ:
                                  - Kết hợp trong giờ.
                C. Các hoạt động :
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	 - Nêu những nét khái quát về tác giả và hoàn cảnh ra đời của văn bản?
 - Nêu những nét đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của văn bản Trong lòng mẹ?

- Tóm tắt đoạn trích “Trong lòng mẹ” của Nguyên Hồng?
Đọc kĩ đoạn văn sau  và trả lời các câu hỏi:

“ Xe chạy chầm chậm.....mẹ tôi cầm nón vẫy tôi, vài giây sau, tôi đuổi kịp. Tôi thở hồng hộc, trán đẫm mồ hôi, và khi trèo lên xe, tôi ríu cả chân lại. Mẹ tôi vừa kéo tay tôi, xoa đầu tôi hỏi, thì tôi òa lên khóc rồi cứ thế nức nở. Mẹ tôi cũng sụt sùi theo.”

1. Đoạn văn trên trích từ văn bản nào, thuộc tác phẩm nào, do ai sáng tác? 

2. Chỉ ra các từ thuộc một trường từ  vựng và cho biết tên của trường từ vựng đó ? 
3. Hãy viết đoạn văn ngắn khoảng 12->15 câu chứng tỏ rằng: Khi gặp lại mẹ và được ở trong lòng mẹ, bé Hồng đã thật hạnh phúc?
- Viết đoạn văn (khoảng 12 câu) phân tích nhân vật bé Hồng qua đoạn trích “Trong lòng mẹ”
- GV gợi ý:

+ Hình thức: Đoạn văn 12 câu, giữa các câu có sự liên kết.

+ ND: phân tích nhân vật bé Hồng qua đoạn trích “Trong lòng mẹ”

	Câu 1:
- Nguyên Hồng (1918 -1982), Quê: Nam Định nhưng sống chủ yếu ở Hải Phòng. Ông mồ côi bố, người mẹ trẻ nghèo khổ bị khinh rẻ phải đi tha hương cầu thực. Nguyên Hồng phải thôi học khi vừa đậu xong tiểu học và bắt đầu cuộc đời đói khổ, lam lũ lang thang đầu đường xó chợ, chung đụng đủ với các hạng trẻ em nghèo đói, du đãng… trong xã hội cũ.

      Ngay từ những tác phẩm đầu tay, Nguyên Hồng đã hướng ngòi bút của mình về những người cùng khổ mà ông gần gũi, yêu thương. Văn xuôi của ông giàu chất trữ tình, nhiều khi dạt dào cảm xúc thiết tha, rất mực chân thành. Đó là văn của một trái tim nhạy cảm, dề bị tổn thương, dễ xúc dộngđến cực điểm với nỗi đau và niềm hạnh phúc bình dị cuả con người.
- Tác phẩm: “ Những ngày thơ ấu “ Viết năm 1938 và in thành sách lần đầu năm 1940. Đó là một tập hồi kí gồm 9 chương viết về tuổi thơ cay đắng của tác giả. Đó là một tuổi thơ có quá ít những kỉ niệm êm đềm, ngọt ngào mà chủ yếu là những kỉ niệm đau buồn, tủi cực của một đứa bé côi cút, cùng khổ sinh ra trong một gia đình xa sút, bất hòa, sống bơ vơ giữa sự ghẻ lạnh cay nghiệt của họ hàng và thái độ dửng dưng một cách tàn nhẫn của xã hội.

+ Trong lòng mẹ là chương IV của tập hồi kí.
Câu 2:

+ Nội dung:  Là chương cảm động về tình cảm mẹ con, tình cảm của Hồng khi xa mẹ và niềm hạnh phúc lớn lao của Hồng khi được ngồi trong lòng mẹ. Qua đó Nguyên Hồng thể hiện thái độ cảm thông, tôn trọng đối với Phụ nữ và  trẻ em, và luôn khẳng định những phẩm chất tốt đẹp, cao quý của họ ngay cả khi trong những tình huống khắc nghiệt của cuộc sống.
+ Nghệ thuật:
- Nhà văn đã thành công trong việc miêu tả tâm lý nhân vật, tâm trạng nhân vật trong nhiều tình huống. 
- Bút pháp giầu chất trữ tình.  

- Nguyên Hồng có lối phân tích tâm lý tinh tế.

- Lối viết văn tự truyện tạo nên ở người đọc một sự đồng cảm, gần gũi và tin cậy, một sự xúc động sâu lắng với những ấn tượng mạnh mẽ thắm thiết. Nhà văn đem phần trong sáng nhất của tâm hồn ra giãi bầy trước công chúng

Câu 3:
Chú bé Hồng có một tuổi thơ đầy bất hạnh: bố mất 
sớm, mẹ cùng túng quá phải bỏ con cái đi tha hương 
cầu thực, Hồng phải sống nhờ vào những người họ hàng giàu có mà ích kỉ. Một hôm  người cô gọi bé Hồng đến 
bên cười và hỏi Hồng có muốn vào Thanh Hoá chơi với 
mẹ không. Biết đó là những lời rắp tâm tanh bẩn của 
người cô, bé Hồng  đã từ chối và nói thế nào cuối năm 
mẹ cháu cũng về. Cô lại cười nói và hứa sẽ cho tiền 
tàu vào thăm mẹ và em bé. Nhắc đến mẹ Hồng rất buồn 
và thương mẹ vô cùng. Biết Hồng buồn, người cô độc ác đã kể hết sự tình của mẹ cho đứa  cháu đáng thương. Khi nghe kể về mẹ Hồng vừa khóc vừa căm tức những cổ tục đã  đày đoạ mẹ mình. Trước thái độ buồn tức của Hồng người cô nghiêm nghị đổi giọng bảo bé Hồng đánh giấy cho mẹ về làm giổ bố. Bé Hồng không phải viết thư cho mẹ mà đến ngày giổ đầu của bố, mẹ cậu đã về  một mình và mua cho Hồng và em Quế rất nhiều quà. Chiều tan học, ở  trường ra cậu bé xồng xộc chạy theo chiếc xe và được gặp lại mẹ. Lúc ấy Hồng rất vui sướng hạnh phúc vì đựơc gặp lại mẹ, được ngã đầu vào cánh  tay mẹ thương yêu để được mẹ âu yếm. 

Câu 4 : 
1.Đoạn văn trên trích từ văn bản Trong lòng mẹ, thuộc tác phẩm Những ngày thơ ấu.                   

- Tác giả: Nguyên Hồng 
2. Tìm đúng những từ thuộc cùng một trường từ  vựng . 

- Gọi tên đúng trường từ vựng đó. 

VD: Trường từ vựng chỉ tiếng khóc: nức nở, sụt sùi.

3. Viết đoạn văn cần đảm bảo các ý sau:

* Hình thức: 

- Đúng hình thức đoạn văn, không mắc lỗi dùng từ, diễn đạt...đảm bảo số câu theo qui định. 

* Nội dung: 

HS có những cách diễn đạt khác nhau nưng phải đảm bảo các ý: 

- Khi mới được gặp mẹ:

+ Thoạt nhìn thấy một người giống mẹ đã chạy theo gọi bối rối-> cho thấy tâm trạng hồi hộp, niềm khao khát mong được gặp mẹ của bé Hồng.

+ Suy nghĩ: “ nếu người quay lại là người khác...người bộ hành ngã gục giữa sa mạc”-> cho ta thấy được cả nỗi tủi cục của tuổi thơ; tâm trạng cô đơn khi thiếu vắng mẹ và mong ước cháy bỏng được gặp lại mẹ của bé Hồng.

+ Niềm sung sướng cuống quýt của bé Hồng được thể hiện ở những hành động: thở hồng hộc, trán đẫm mồ hôi, ríu cả chân lại, òa lên rồi cứ thế nức nở khi mẹ kéo tay, xoa đầu em-> diễn tả niềm xúc động trào dâng của Hồng khi được gặp lại mẹ.

- Khi được ngồi trong lòng mẹ:

+ Được ngồi trong lòng mẹ, em quan sát, nhìn ngắm mẹ, cảm nhận thấy một tình yêu thương tha thiết, ngọt ngào, thấy vô cùng hạnh phúc.

+ Cảm giác được ngồi trong lòng mẹ được hình dung rất cụ thể, tỉ mỉ...Dường như tất cả mọi giác quan của chú bé đều thức dậy và mở ra để cảm nhận từng cảm giác rạo rực, sung sướng đến cực điểm khi ở trong lòng mẹ, tận hưởng cái êm dịu vô cùng đó của người mẹ.

+ Quên hết mọi cảm giác cô đơn, đau khổ tủi nhục khi ở với người cô, chỉ còn lại cảm giác hạnh phúc tuyệt vời.

-> Qua đoạn trích, Nguyên Hồng đã để lại trong lòng người đọc bao niềm xúc động bồi hồi, bao suy nghĩ sâu xa về sự thiêng liêng của tình mẫu tử.

* Câu 5: 
      Bé Hồng là nhân vật chính trong đoạn trích “Trong lòng mẹ” có tình yêu thương mẹ sâu sắc mãnh liệt. Hống có hoàn cảnh rất đáng thương: bố mất sớm, mẹ vì hoàn cảnh phải đi tha hương cầu thực còn người cô của Hồng thì lạnh lùng, độc ác, thâm hiểm, tàn nhẫn khô héo cả tình máu mủ ruột rà. Nhưng không vì thế mà Hồng giảm bớt tình yêu thương mẹ. Tình yêu thương mẹ, lòng kính trọng mẹ đã giúp Hồng nhận ra sự ác ý của bà cô khi bà cô nói chuyện với Hồng. Trước thái độ của người cô Hồng chỉ im lặng cúi đầu xuống đất, lòng thắt lại, khóe mắt cay cay. Đến khi mục đích mỉa mai, nhục mạ của người cô phơi bày trắng trợn thì Hồng không nén nổi nỗi uất ức và òa khóc, Hồng căm tức những thành kiến, cổ tục tàn ác đã gây ra nỗi khổ đau cho mẹ. Lòng khao khát tình yêu thương của bé Hồng cuối cùng cũng được đền đáp. Hồng được gặp mẹ khi tan học ở trường ra. Cảm giác ấm áp, sung sướng bao lâu mất đi bỗng lại được mơn man khắp da thịt. Niềm hạnh phúc đó được cảm nhận bằng tất cả các giác quan. Đó là bầu không khí ấm áp của tình mẫu tử, là không gian tràn trề ánh sáng, màu sắc và ngào ngạt hương thơm, vừa kì diệu, vừa gần gũi. Trong giây phút đó, lời nói cay độc của bà cô thoáng hiện lên nhưng rồi chìm ngay đi giữa niềm hạnh phúc.


D. Củng cố: 
- Khái quát lại nội dung đã ôn tập.
 E. HDVN:
                    - Nắm chắc nội dung, nghệ thuật của văn bản.
                  - Viết hoàn chỉnh đoạn văn trên.
                  - Ôn lại bài: Tính thống nhất về chủ đề của văn bản.
………………………………………………….

Ngày soạn: 27/9/2022

Ngày dạy: 29/9/2022

Tiết 6:                                             CHỦ ĐỀ VĂN BẢN
                         LUYỆN TẬP: TÍNH THỐNG NHẤT VỀ CHỦ ĐỀ CỦA VĂN BẢN
I.  Mục tiêu cần đạt:

- HS nắm vững kiến thức về Tính thống nhất về chủ đề của văn bản và xác định được chủ đề của một văn bản cụ thể.
  

- Trình bày một văn bản (nói, viết) thống nhất về chủ đề.
         - Rèn kĩ năng xác định chủ đề của văn bản một cách chính xác.

 * Trọng tâm: Luyện tập.
II. Chuẩn bị:

- GV: Soạn bài.

- HS: Ôn lại  bài.

 III. Tiến trình lên lớp.

                 A.ổn định tổ chức :

                 B.Kiểm tra bài cũ:  Kết hợp trong giờ.
                C. Các hoạt động :
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	 - GV hướng dẫn HS nhắc lại khái niệm về chủ đề và tính thống nhất về chủ đề của văn bản.
-  Chủ đề của VB được thể hiện qua những yếu tố nào?
- HS đọc tập ->Làm bài tập theo yêu cầu.

- Sau đây là một số câu lấy từ hai đoạn văn khác nhau được sắp xếp một cách lộn xộn. Hãy sắp xếp thành hai đoạn văn đảm bảo tính thống nhất về chủ đề?

- Hs đọc bài tập 4- Sách bài tập (trang 8)

-> Trả lời câu hỏi: Phần trình bày tả nhân vật lão Am dắt trộm trâu một cách vụng trộm trong đêm. Việc thêm một số câu tả cảnh có làm cho văn bản mất tính thống nhất về chủ đề không? Tại sao?

 GV hướng dẫn HS viết đoạn văn theo yêu cầu.
- HS viết -> gọi Hs đọc và nhận xét.


	I. Kiến thức cần nhớ: 

1. Chủ đề của văn bản:  là đối tượng và vấn đề chính mà  văn bản biểu ðạt.
2. Tính thống nhất về chủ đề của VB: 

- VB có tính thống nhất về chủ đề khi chỉ biểu đạt chủ đề chính đã được xác định không xa rời hay lạc sang chủ đề khác.

- Chủ đề được thể hiện qua các yếu tố:

+ Nhan đề

+ Các đề mục

+ Quan hệ giữa các phần trong văn bản.

+ Các từ ngữ then chốt thường lặp lại nhiều lần.

II. Luyện tập:

* Bài tập Sách bài tập

Bài tập 3: Trang 7

- Để tạo thành văn bản có tính thống nhất về chủ đề. Các câu trong đoạn phải tập trung nói về một đối tượng xác định, được sắp xếp hợp lí.

+ Nhóm 1: Nói về tinh thần yêu nước của nhân dân ta ( gồm : a, b, d, h, k)

+ Nhóm 2: Nói về vẻ đẹp của tiếng Việt (gồm: c, e, g, i ).

Bài tập 4: Trang 8

- Đoạn văn trên miêu tả tâm trạng cô đơn lạc lõng của nhân vật lão Am tự mình 
“ bắt trộm” trâu của nhà mình đem dấu để không phải nhập vào hợp tác xã. Việc thêm một số câu tả cảnh góp phần làm tăng thêm sự cô đơn lạc lõng của nhân vật đi trong đêm và làm nổi bật được tâm trạng của nhân vật. Như vậy đoạn văn vẫn đảm bảo tính thống nhất về chủ đề.

* Bài tập luyện thêm:
   Cho chủ đề: Tình cảm gắn bó tuổi thơ đối với dòng sông quê em.
Hãy viết một bài văn ngắn theo chủ đề trên. Cần thể hiện rõ tính thống nhất về chủ đề của văn bản.
Gợi ý: 

- Thể loại: Văn biểu cảm kết hợp với tự sự và miêu tả.

- Hình thức: Viết thành một bài văn có bố cục đầy đủ 3 phần: Mở bài, thân bài và kết bài.

- Nội dung: Nói được tình cảm của mình gắn bó với dòng sông quê hương.


    D. Củng cố:    - Khái quát lạị nội dung bài học.
    E. HDVN:
                   - Hoàn chỉnh các bài tập trên.

                   -   Ôn lại bài: Bố cục của văn bản.
----------------------------------------------

Ngày soạn: 4/10/2022
Ngày dạy: 6/10/2022
Tiết 7:                                             CHỦ ĐỀ VĂN BẢN (Tiếp)
LUYỆN TẬP: BỐ CỤC CỦA VĂN BẢN
I.  Mục tiêu cần đạt.
- HS nắm yêu cầu của văn bản về bố cục, đặc biệt là cách sắp xếp các nội dung trong phần thân bài.
             - Biết sắp xếp các đoạn văn trong bài theo một bố cục nhất định.

         - Vận dụng kiến thức về bố cục trong việc đọc-hiểu văn bản.
 * Trọng tâm: Luyện tập.
II. Chuẩn bị:

- GV: Soạn bài.

- HS: Ôn lại  bài.

 III. Tiến trình lên lớp.

                 A.ổn định tổ chức :

                 B.Kiểm tra bài cũ:  Kết hợp trong giờ.
                C. Các hoạt động :
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	 - HS nhắc lại khái niệm về bố cục của văn bản.
- Nêu cách bố trí, sắp xếp nội dung phần thân bài?
- HS đọc 2 đoạn văn trong sách bài tập -> Phân tích cách trình bày nội dung đoạn văn.

- GV hướng dẫn HS dựa vào phần chú thích và đoạn trích Trong lòng mẹ ở SGK để viết.

- HS viết -> gọi Hs đọc và nhận xét.


	I. Kiến thức cần nhớ: 

1. Bố cục của văn bản

- Bố cục của văn bản là sự tổ chức các đoạn văn thể hiện chủ đề.

- VB thường bố cục gồm 3 phần: MB, TB, KB. Mỗi phần có nội dung riêng nhưng các nội dung đó có quan hệ với nhau trong vb. 


+ MB: Nêu ra chủ đề của văn bản.

+ TB: Có 1 số đoạn nhỏ trình bày các khía cạnh của chủ đề. Nội dung được trình bày theo 1 thứ tự mạch lạc tuỳ thuộc vào kiểu vb, chủ đề, ý đồ giao tiếp của người viết. Nhìn chung, nội dung ấy thường được sắp xếp theo trình tự thời gian, không gian, theo sự phát triển của sự việc hay theo mạch suy luận, sao cho phù hợp với sự triển khai của chủ đề và sự tiếp nhận của người đọc.


+ KB: Tổng kết chủ đề của vb.

2. Cách bố trí, sắp xếp nội dung phần thân bài:
Thân bài là phần chính trung tâm, phần trọng tâm của bài văn, của văn bản. Mỗi loại văn bản ở phần thân bài có cách bố trí, sắp xếp nội dung khác nhau.

a. Thân bài văn miêu tả: có thể sắp xếp bố trí từ cảnh này đến cảnh khác, từ bộ phận này đến bộ phận khác theo thời gian và không gian, có cảnh chính và cảnh phụ.

b. Thân bài văn tự sự, có thể sắp xếp, bố trí các tình tiết, các sự việc, các nhân vật nối tiếp hoặc xen kẽ nhau xuất hiện theo diễn biến tự nhiên của câu chuyện. 

II- Luyện tập:

* Bài tập sách bài tập.

 Bài tập 3: ( Trang 13,14)

Đoạn a: Nêu 2 đặc tính của Hải Âu. Mỗi đoạn trình bày một đặc tính-> Đoạn văn trình bày theo kiểu liệt kê.

Đoạn b: Miêu tả loài vật, các ý được sắp xếp từ chung đến riêng: tả cả đàn bò trong khung cảnh cỏ non mơn mởn rồi lần lượt tả tùng con một.
Bài tập 4: ( T14)

   Viết một đoạn văn giới thiệu về nhà văn Nguyên Hồng.
- Gợi ý:
+ Giới thiệu thân thế của nhà văn Nguyên Hồng.

+ Giới thiệu các tác phẩm tiêu biểu của nhà văn.

+ Giới thiệu khái quát tập hồi kí “ Những ngày thơ ấu”, vị trí nội dung cơ bản của đoạn trích.

Mẫu:   Nguyên Hồng (1918 -1982) tên khai sinh là Nguyễn Nguyên Hồng, quê ở Nam Định nhưng ông sống chủ yếu ở Hải Phòng trong một xóm lao động nghèo . Ngay từ những tác phẩm đầu tay, Nguyên Hồng đã hướng ngòi bút của mình về những người cùng khổ mà ông gần gũi, yêu thương. Viết về thế giới những nhân vật ấy ông bộc lộ niềm yêu thương sâu sắc, mãnh liệt, lòng trân trọng những vẻ đẹp đáng quí. Văn xuôi của ông giàu chất trữ tình, nhiều khi dạt dào cảm xúc thiết tha, rất mực chân thành. Đó là văn của một trái tim nhạy cảm, dề bị tổn thương, dễ xúc dộng đến cực điểm với nỗi đau và niềm hạnh phúc bình dị của con người. Nguyên Hồng được Nhà nước tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật năm 1996. Tác Phẩm chính: Bỉ vỏ ( tiểu thuyết 1938); Những ngày thơ ấu ( hồi kí 1938); Trời xanh ( tập thơ 1960); Cửa biển ….“ Những ngày thơ ấu là một tập hồi kí gồm 9 chương viết về tuổi thơ cay đắng của tác giả. Đó là một tuổi thơ có quá ít những kỉ niệm êm đềm, ngọt ngào mà chủ yếu là những kỉ niệm đau buồn, tủi cực của một đứa bé côi cút, cùng khổ sinh ra trong một gia đình xa sút, bất hòa, sống bơ vơ giữa sự ghẻ lạnh cay nghiệt của họ hàng và thái độ dửng dưng một cách tàn nhẫn của xã hội. Trong lòng mẹ là chương IV của tập hồi kí.


    D. Củng cố:
                - Khái quát lạị nội dung bài học.
    E. HDVN:
                   - Hoàn chỉnh các bài viết sau khi được nhận xét, bổ sung .

                   -   Ôn lại bài: Tức nước vỡ bờ


+ Chú ý: tóm tắt văn bản và nắm chắc nội dung và nghệ thuật.

---------------------------------------------------------

Ngày soạn: 4/10/2022
Ngày dạy : 6/10/2022; 13/10/2022
     Tiết 8,9,10:
CHỦ ĐỀ: TRUYỆN KÍ VIỆT NAM     (Tiếp)

LUYỆN TẬP: TỨC NƯỚC VỠ BỜ

( Trích Tắt đèn: Ngô Tất Tố)
I.  Mục tiêu cần đạt.
- Ôn tập lại  kiến thức về phần vón bản “Tức nước vỡ bờ” để giúp học sinh nắm chắc về nội dung và nghệ thuật của văn bản.

- Rèn kĩ năng cảm thụ văn học.
 * Trọng tâm:  Luyện tập.
II. Chuẩn bị:

- GV: Soạn bài. Tư liệu tham khảo.

- HS: Ôn lại bài đã học.

III. Tiến trình lên lớp.

                 A.ổn định tổ chức :

                 B.Kiểm tra bài cũ:
                                  - Kết hợp trong giờ.
                C. Các hoạt động:

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	- Nêu những nét khái quát về tác giả và hoàn cảnh ra đời của văn bản?

- Nêu những nét đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của văn bản?

- Tóm tắt đoạn trích  “Tức nước vỡ bờ” của Ngô Tất Tố.

- Đoạn trích có mấy tuyến nhân vật? Cách xây dựng các tuyến nhân vật như vậy có ý nghĩa nghệ thuật gì?

Đọc đoạn trích sau:

          Rồi chị túm lấy cổ hắn, ấn dúi ra cửa (1). Sức lẻo của anh  chàng nghiện chạy không kịp với sức xô đẩy của người đàn bà lực điền, hắn ngã chỏng quèo trên mặt đất, miệng vẫn nhâm nhảm thét trói vợ chồng kẻ thiếu sưu(2).

  1. Đoạn văn trên được trích từ tiểu thuyết nào? Tác giả là ai?
2.  Tìm từ tượng hình trong  có trong đoạn trích trên?
 3. Em hiểu như thế nào về nhan đề Tức nước vỡ bờ?   
4. Viết đoạn văn (khoảng 12 câu) theo lối diễn dịch phân tích nhân vật chị Dâu qua đoạn trích  “Tức nước vỡ bờ” của Ngô Tất Tố.
- GV hướng dẫn-> HS  theo yêu cầu.
- Hãy tưởng tượng em là bà lão hàng xóm được chứng kiến  mọi chuyện của gia đình chị Dậu trong văn bản “Tức nước vỡ bờ” của nhà văn Ngô Tất Tố. Em hãy kể lại những sự việc đã xảy ra?
	Câu 1:
-  Ngô Tất Tố (1893- 1954) quê ở Bắc Ninh, xuất thân là 1 nhà nho gốc nông dân. Ông là 1 học giả có những công trình khảo cứu về triết học, vh cổ có giá trị, 1 nhà báo tiến bộ giàu tính chiến đấu, 1 nhà văn hiện thực xuất sắc trước cm, tận tuỵ trong công tác tuyên truyền phục vụ kh/ chiến chống Pháp; Được nhà nước tặng Giải thưởng HCM về VHNT (1996).

- Tác phẩm: Tắt đèn là tác phẩm tiêu biểu trong sự nghiệp văn học của Ngô Tất Tố, đồng thời là một trong những tác phẩm tiêu biểu nhất của trào lưu hiện thực trước cách mạng. Viết năm 1939.

+ Đoạn trích “ Tức nước vỡ bờ” trích trong chương XVIII của tác phẩm.

Câu 2:
-  ND: Đoạn trích vạch trần bộ mặt tàn ác, bất nhân của xã hội thực dân phong kiến đương thời; xã hội đã đẩy người nông dân vào tình cảnh vô cùng cực khổ, khiến họ phải liều mạng chống lại. Đồng thời qua đoạn trích tác giả còn cho chúng ta thấy vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ nông dân, vừa giàu tình thương yêu vừa có sức sống tiềm tàng mạnh mẽ.

- NT: + Khắc họa nhân vật rõ nét nhất là hai nhân vật: cai lệ và chị Dậu.

 + Ngòi bút miêu tả linh hoạt, sống động. Ngô Tất Tố miêu tả chị Dậu “ liều mạng cự lại” hai tên tay sai.

   + Ngôn ngữ kể chuyện, miêu tả của tác giả và ngôn ngữ đối thoại của nhân vật rất đặc sắc. 

Câu 3: 
       Vì thiếu một suất sưu của người em đã chết, anh Dậu bị bọn tay sai đánh trói, lôi ra đình cùm kẹp, vừa được tha về. Một bà lão ái ngại cảnh nhà chị nhịn đói suốt từ hôm qua, mang cho chị bát gạo để nấu cháo. Anh Dậu vừa cố ngồi dậy cầm bát cháo, chưa kịp ăn thì cai lệ và người nhà xộc vào định đánh trói mang đi.  Chị Dậu cố thiết tha van xin nhưng cai lệ và người nhà lí trưởng vẫn xông đến để trói anh Dậu. Cuối cùng chị Dậu liều mạng chống lại quyết liệt, đánh ngã cả hai tên tay sai vô lại.
Câu 4: 
- Đoạn trích có 2 tuyến nhân vật: 

+ Tuyến nhân vật thấp cổ bé họng ( gia đình chị Dậu).

+ Tuyến nhân vật đại diện cho giai cấp thống trị ( cai lệ và người nhà lí trưởng). 

* Ý nghĩa: 

- Làm nổi bật mâu thuẫn giai cấp hết sức gay gắt ở nông thôn Việt Nam trước cách mạng.

- Vừa tố cáo bộ mặt tàn bạo của giai cấp thống trị vùa nêu lên vẻ đẹp của những người nông dân lương thiện và giàu tinh thần phản kháng.
Câu 5:
1. Tiểu thuyết Tắt đèn.

     Tác giả Ngô Tất Tố.   

 2. Từ tượng hình: Lẻo khoẻo, chỏng quèo.

  3. Giải thích nhan đề Tức nước vỡ bờ:

  - Nghĩa đen: Nước quá nhiều, sẽ tạo ra áp lực lớn dẫn đến vỡ bờ.

   - Nghĩa bóng: Là một câu tục ngữ dân gian đúc kết một kinh nghiệm, một quy luật trong đời sống có áp bức có đấu tranh.
4. Viết đoạn văn cần đảm bảo các ý sau:

* Hình thức: 

- Đúng hình thức đoạn văn ( diễn dịch) không mắc lỗi dùng từ, diễn đạt...đảm bảo số câu theo qui định. 

* Nội dung: phân tích nhân vật chị Dâu qua đoạn trích  “Tức nước vỡ bờ” của Ngô Tất Tố.
      Chị Dậu- nhân vật chính trong đoạn trích  “Tức nước vỡ bờ”là người phụ nữ mộc mạc, hiền dịu, yêu chồng, thương con và có một sức sống mạnh mẽ, một tinh thần phản kháng tiềm tàng. Trong lúc nước sôi lửa bỏng một mình chị phải đôn đáo chạy xuôi chạy ngược lo xuất sưu cho chồng và người em chồng đã chết nhưng chị không hề than vãn, phàn nàn với ai. Khi chồng bị đánh trói và vừa được tha về chị quan tâm, chăm sóc, lo lắng (nấu cháo, làm cho cháo nguội và rón rén bưng một bát lớn đến chỗ chồng nằm). Khi bọn tay sai và người nhà lí trưởng xông vào với roi song, tay thước và dây thừng chị nhẫn nhục, mềm mỏng và thiết tha van xin và trình bày hoàn cảnh. Vì chị biết thân phận thấp cổ bé họng và hoàn cảnh của gia đình mình cùng với bản tính mộc mạc quen nhẫn nhục. Nhưng khi lời van xin không được đáp lại  mà thay vào đó là những quả ‘bịch’ vào ngực và cứ xông đến để trói anh Dậu, chị đã kiên quyết cự lại. Thoạt đầu chị cự lại bằng lí  lẽ “chồng tôi đau ốm, ông không được phép hành hạ”. Từ vị thế thấp hèn của kẻ dưới, chị đã đứng thẳng lên vị thế của kẻ ngang hàng nhìn thẳng vào mặt đối thủ. Nhưng cái ác không biết chùn tay, tên cai lệ cứ sấn tới đánh chị và nhảy đến trói anh Dậu. Lòng yêu chồng tha thiết đã thúc đẩy chị phải hành động chống trả quyết liệt lũ tay sai tàn ác đang cố tình phá nát gia định chị. Khi tên cai lệ tát vào mặt chị một cái đánh bốp rồi hung hăng sấn tới chỗ anh Dậu thì chị nghiến hai hàm răng thách thức:  Mày trói ngay chồng bà đi, bà cho mày xem”. Với cách xưng hô này thể hiện thái độ căm giận, khinh bỉ đến cao độ, đồng thời khẳng định tư thế sẵn sàng đè bẹp đối phương. Cùng với lời cảnh cáo đanh thép là hành động phản kháng mạnh mẽ, chị đã quạt ngã cả hai tên tay sai vô lại. 
Câu 6:
Dàn ý: 
- MB: Giới thiệu được câu chuyện định kể và người kể - TB: Kể lại diễn biến câu chuyện:

  + Trước khi cai lệ và người nhà lí trưởng đến: bà lão
( tôi) sang nhà chị Dậu hỏi thăm anh Dậu và khuyên anh đi trốn; cuộc trò chuyện của bà lão với chị Dậu; cảnh chị Dậu chăm chồng, chăm con.

  + Khi tên cai lệ và người nhà lí trưởng đến: Diễn biến hành động, ngôn ngữ của tên cai lệ, người nhà lí trưởng; Diễn biến tâm lý, hành động của chị Dậu: van xin, nói lí, phản kháng....

  + Qua các sự việc được kể bộc lộ sự tàn ác, bất nhân của tên cai lệ, sự khổ cực của gia đình chị Dậu và những phẩm chất tốt đẹp của chị.

   - KB: Cảm xúc của người kể và suy nghĩ về thân phận của người nông dân trong xã hội cũ.


D. Củng cố:

                                      - Khái quát lại nội dung đã luyện tập.
 E. HDVN:
             - Học thuộc nắm chắc nội dung của đoạn trích.
                                 - Ôn lại bài : Lão Hạc.
                                 + Đọc lại văn bản và học thuộc nội dung chính.
-------------------------------------------------------------------------
Ngày soạn: 11/10/2022
Ngày dạy : 13/10/2022; 20/10/2022
     Tiết 11,12,13:

CHỦ ĐỀ: TRUYỆN KÍ VIỆT NAM     (Tiếp)

LUYỆN TẬP VĂN BẢN: LÃO HẠC

                                                                          ( Nam Cao)
I.  Mục tiêu cần đạt:
- Ôn tập lại  kiến thức về phần văn bản “Lão Hạc” để giúp học sinh nắm chắc 

về nội dung và nghệ thuật của văn bản.

- Rèn kĩ năng cảm thụ văn học và phân tích nhân vật.
* Trọng tâm:  Luyện tập.
II. Chuẩn bị:

- GV: Soạn bài. Tư liệu tham khảo.

- HS: Ôn lại bài đã học.

III. Tiến trình lên lớp.

                 A.ổn định tổ chức :

                 B.Kiểm tra bài cũ:
                                  - Kết hợp trong giờ

                C. Các hoạt động :
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	- Nêu những nét khái quát về tác giả và hoàn cảnh ra đời của văn bản?

- Nhắc lại giá trị nội dung và nghệ thuật của tác phẩm?
- Tóm tắt đoạn trích“Lão Hạc” của Nam Cao?

- Đọc kĩ đoạn văn sau và thực hiện các yêu cầu nêu ở dưới:

“ Tôi ở nhà Binh Tư về được một lúc lâu thì thấy những tiếng nhốn nháo ở bên nhà lão Hạc. Tôi mả mốt chay sang. Mấy người hàng xóm đến trước tôi đang xôn xao ở trong nhà. Tôi xồng xộc chạy vào. Lão Hạc đang vật vã ở trên giường, đầu tóc rũ rượi, quần áo xộc xệch, hai mắt long sòng sọc.”

a. Đoạn trích trên trích trong văn bản nào? Tác giả là ai? 

b. Đoạn trích trên được kể ở ngôi nào? Người kể là ai?  Nêu hiệu quả nghệ thuật của việc lựa chọn ngôi kể?

c. Chỉ ra và nêu tác dụng của những từ tượng hình, từ tượng thanh có trong đoạn trích trên? 
d. Viết đoạn văn ngắn 
( khoảng 12 câu) theo kiểu diễn dịch trình phân tích  nhân vật Lão Hạc trong tác phẩm cùng tên?
- Nếu là người được chứng kiến cảnh lão Hạc kể chuyện bán chó với ông Giáo trong truyện ngắn của Nam Cao thì em sẽ ghi lại câu chuyện đó như thế nào?


	Câu 1:
   Nam Cao (1915 – 1951)  tên khai sinh: Trần Hữu Tri quê: Hà Nam. Ông là nhà văn hiện thực xuất sắc với những tp viết về người nông dân, người trí thức nghèo sống mòn mỏi, bế tắc trong xã hội cũ. Về đề tài nông dân ông có 2 tác phẩm tiêu biểu: Chí Phèo và Lão Hạc. 

Tuy nhiên, nhìn một cách tổng quát dù ông viết đề tài nào thì vẫn thể hiện một ý tưởng ấy: nỗi đau đớn trước tình trạng con người vì miếng cơm manh áo mà không sao đứng thẳng lên được, không sao giữ được nhân tính, nhân cách, nhân phẩm.

- Tác phẩm:  Lão Hạc là một trong những truyện ngắn xuất sắc viết về người nông dân, ra đời 1943. 

Câu 2: 
* ND: - Thể hiện 1 cách chân thực, cảm động về số phận đau thương của người nông dân trong xã hội cũ và phẩm chất cao quý tiềm tàng của họ. Đồng thời cho thấy tấm lòng yêu thương trân trọng đối với người nông dân của nhà văn Nam Cao.

* NT: 

- Truyện được kể ở ngôi thứ nhất làm cho câu chuyện trở nên gần gũi và chân thực hơn.

- Xây dựng NV sinh động, thể hiện qua diễn biến tâm trạng, qua cử chỉ, ngôn ngữ.

- Tạo dựng tình huống bất ngờ gây hứng thú, lôi cuốn.

- Khắc hoạ nhân vật tài tình.

Câu 3: 

   Lão Hạc có một người con trai, một mảnh vườn và một con chó vàng. Con trai lão Hạc vì không đủ tiền cưới vợ nên phẫn chí bỏ đi làm đồn điền cao su, lão chỉ còn lại cậu vàng làm bạn.Vì muốn giữ lại mảnh vườn cho con, lão phải bán chó mặc dù rất buồn bã và đâu khổ. Lão mang số tiền dành dụm được gửi ông giáo và nhờ ông trông coi hộ mảnh vườn. Rồi cuộc sống của laõ mỗi ngày một khó khăn, lão kiếm được gì ăn nấy và bị ốm một trận khủng khiếp. Một hôm lão xin Binh Tư ít bả chó nói là để đánh bả một con chó hay đến vườn làm thịt và rủ Binh Tư. Ông giáo rất buồn khi nghe Binh Tư kể chuyện ấy. Nhưng rồi lão bỗng nhiên chết- cái chết thật dữ dội. Cả làng không hiểu vì sao lão chết, trừ Binh Tư và ông giáo.
Câu 4: 

a. Đoạn trích trên trích trong văn bản: Lão Hạc:
- Tác giả: Nam Cao 

b.  Đoạn văn trên được kể ở ngôi thứ nhất.
-  Người kể là ông giáo.
- Hiệu quả nghệ thuật: 

+ Là người gần gũi, chứng kiến toàn bộ cảnh đời của lão Hạc nên câu chuyện mang tính khách quan, chân thực hơn.

+ Việc trần thuật từ ngôi thứ nhất khiến cho mạch kể linh hoạt, có thể kết hợp nhiều thủ pháp kể khác nhau: kết hợp giữa tả và kể, giữa sự khách quan của kể và màu sắc trữ tình của dòng hồi tưởng.

c. Từ tượng hình, từ tượng thanh có trong đoạn trích trên: 
+ Từ tượng hình: mải mốt, xồng xộc, vật vã, rũ rượi, xộc xệch, sòng sọc, sùi ra, nảy lên

+ Từ tượng thanh: xôn xao

- Tác dụng của những từ tượng hình, từ tượng thanh có trong đoạn văn trên: Miêu tả không khí ồn ào, xôn xao của mọi người trước cái chết dữ dội đau đớn của lão Hạc, đồng thời góp phần thể hiện cảm xúc, tình cảm của tác giả.

d. Viết đoạn văn: cần đảm bảo các ý sau:

* Hình thức: 
- Đúng hình thức đoạn văn ( diễn dịch) không mắc lỗi dùng từ, diễn đạt...đảm bảo số câu theo qui định. 

* Nội dung: Phân tích  nhân vật Lão Hạc trong tác phẩm cùng tên.
Mẫu:
Lão Hạc- nhân vật chính trong truyện cùng tên của nhà văn Nam Cao là người cha hết mực thương yêu con, có phẩm chất cao quí, giàu lòng tự trọng. Nhà lão rất nghèo, vợ mất sớm, con trai vì không đủ tiền cưới vợ bỏ đi làm đồn điền cao su, lão chỉ có một mình và bầu bạn với con chó vàng. Mặc dù cuộc sống khó khăn nhưng ở lão vẫn sáng lên vẻ đẹp nhân cách. Con lão đi xa bao nhiêu tình cảm chất chứa trong lòng lão dành cả cho cậu vàng. Lão yêu quí coi nó như con và gọi nó là cậu, ăn gì cũng cho nó ăn, âu yếm trò chuyện với nó. Nhưng vì hoàn cảnh lão buộc phải bán chó. Trước khi bán chó lão suy tính đắn đo nhiều lắm và coi đó là việc rất hệ trọng. Sau khi bán chó lão đau đớn, day dứt, ân hận vì cho rằng mình già bằng này tuổi đầu rồi mà trót lừa một con chó, lão coi đây là một việc làm đáng hổ thẹn với lương tâm. Thương con lão chấp nhận cái đói rồi cả cái chết chứ không chịu bán đi mảnh vườn của con. Nếu bán mảnh vườn đi có thể lão sẽ đủ ăn tiêu để vượt qua thời khốn khó nhưng lão biết với người nông dân mảnh vườn rất quan trọng, bán vườn đi rồi con trai lão về không có đất để làm ăn sinh sống. Lão sống vì con, lão chết cũng vì con đây chính là bằng chứng cảm động về tình mẫu tử mộc mạc nhưng cao quí. Không chỉ là người nhân hậu, giàu lòng thương con, lão Hạc còn là người giàu lòng tự trọng. Vì miếng ăn người ta có thể ăn trộm, ăn cắp hay bám vào người khác nhưng đáng trọng thay lão Hạc thà nhịn đói chứ không theo gót của Binh Tư đói ăn vụng, túng làm càn và nhất định từ chối sự giúp đỡ của ông giáo. Trước khi chết lão đã gửi ông giáo 30 đồng bạc và nhờ ông giáo nói giúp với hàng xóm lo ma chay hộ. Cai chết của lão thật đau đớn, dữ dội.
Câu 5:  
1. Tìm hiểu đề:

- Thể loại:  Tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm.
- Yêu cầu nội dung: Cảnh lão Hạc kể chuyện bán chó với ông Giáo.
2. Lập dàn ý:

a. MB: - Giới thiệu về tình huống kể chuyện.

b. TB: Diễn biến cảnh lão Hạc kể chuyện bán chó.

- Lúc mới vào nhà: 

             + lời nói, tâm trạng lão Hạc. 

             + thái độ ông Giáo.

             + suy nghĩ của bản thân.

- Khi kể chuyện con chó bị bắt:

             + sự thay đổi trên khuôn mặt lão Hạc.

              + tâm trạng đau đớn, day dứt.

             + thái độ ông giáo.

             + thái độ tôi.

-  Sau khi kể chuyện bán chó.
c. KB: Cảm xúc của n/v tôi và người viết.  


D. Củng cố:

                       - Khái quát lại giá trị nội dung và nghệ thuật của đoạn trích.
E. HDVN:           -  Làm  hoàn chỉnh các bài tập.



       - Ôn lại kiến thức bài: Xây dựng đoạn văn trong văn bản


               + Đọc lại bài và nắm chắc những nội dung chính.

----------------------------------------------------------------
Ngày soạn: 18/10/2022

Ngày dạy: 20/10/2022

Tiết 14,15:                             CHỦ ĐỀ VĂN BẢN (Tiếp)
LUYỆN TẬP: XÂY DỰNG ĐOẠN VĂN TRONG VĂN BẢN 

I.  Mục tiêu cần đạt.
- Ôn tập lại  kiến thức và đoạn văn, từ ngữ chủ đề và câu chủ đề, quan hệ giữa các câu trong đoạn văn và cách trình bày.
         - Viết được đoạn văn hoàn chỉnh theo yêu cầu, có sự liên kết mạch lạc, chặt chẽ.
* Trọng tâm:  Luyện tập.
II. Chuẩn bị:

- GV: Soạn bài. Tư liệu tham khảo.

- HS: Ôn lại bài đã học.

III. Tiến trình lên lớp.

                 A.ổn định tổ chức :

                 B.Kiểm tra bài cũ:
                                  - Kết hợp trong giờ

                C. Các hoạt động :
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	- HS nhắc lại khái niệm về đoạn văn?
- Thế nào là từ ngữ chủ đề và câu chủ đề ?
- Nêu mối quan hệ giữa các câu trong đoạn văn?

- Nêu các các trình bày đoạn văn?

-  Với câu chủ đề: ''Lịch sử ta có... chứng tỏ tinh thần yêu nước của nhân dân ta.'', viết đoạn văn diễn dịch để àm sáng tỏ câu chr để trên?
- HS viết đoạn văn theo yêu cầu.
- Viết một đoạn văn ngắn (khoảng 12 câu) theo phép lập qui nạp để cho người đọc thấy được chị Dậu là một người phụ nữ mộc mạc, hiền dịu, yêu chồng  tha thiết?

	I. Kiến thức cần nhớ: 

1. Đoạn văn:
Đoạn văn là đơn vị trực tiếp tạo nên văn bản, bắt đầu từ chỗ viết hoa lùi đầu dòng, kết thúc bằng dấu chấm xuống dòng và thường biểu đạt một ý tương đối hoàn chỉnh. Đoạn văn thường do nhiều câu tạo thành. 

2. Từ ngữ chủ đề và câu chủ đề của đoạn văn
- Từ ngữ chủ đề là các từ ngữ được dùng làm đề mục hoặc các từ ngữ được lặp lại nhiều lần nhằm duy trì đối tượng được biểu đạt.

Câu chủ đề mang nội dung khái quát lời lẽ ngắn gọn, thường đủ hai thành phần chính C- V; nó có thể đứng đầu đoạn văn (đoạn diễn dịch) cũng có thể đứng cuối đoạn (đoạn quy nạp)

VD1 : Đảng ta vĩ đại thật. Trong lịch sử ta có ghi chuyện anh hùng dân tộc là Thánh Gióng đã dùng gốc tre đánh đuổi giặc ngoại xâm. Trong những ngày đầu kháng chiến, Đảng ta đã lãnh đạo hàng nghìn, hàng vạn anh hùng noi gương Thánh Gióng dùng gậy tầm vông đánh thực dân Pháp.

                                                (Hồ Chí Minh)

VD2: Cách mạng tháng Tám thành công mở ra một kỉ nguyên mới độc lập, tự do của dân tộc. Tuổi trẻ VN được cắp sách đến trường, được hưởng thụ một nền giáo dục hoàn toàn tự do. Một chân trời tươi sáng bao la mở rộng trước tầm mắt thanh, thiếu niên nhi đồng. Học không phải để làm quan. Học để làm người, người lao động sáng tạo, có trình độ văn hoá, khoa học, kĩ thuật để phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Người người học tập, nhà nhà học tập để nâng cao dân trí. Vì vậy, học tập là nghĩa vụ của chúng ta.

3. Quan hệ giữa các câu trong đoạn văn
Trong một đoạn văn các câu có quan hệ ý nghĩa chặt chẽ với nhau. Có thể bổ sung ý nghĩa cho nhau; có thể liên kết, phối hợp với nhau về ý nghĩa.

4. Cách trình bày nội dung trong đoạn văn: 

- Dựng đoạn diễn dịch ( là cách thức trình bày ý đi từ ý chung, khái quát đến các ý cụ thể chi tiết. Đoạn diễn dịch thì câu chốt đứng đầu đoạn, các câu đi kèm sau nhằm minh hoạ câu chốt.

- Dựng đoạn quy nạp ( là cách trình bầy nội dung đi từ các ý chi tiết, cụ thể đến ý chung khái quát. Trong đoạn quy nạp, các câu mang ý chi tiết, cụ thể đứng trước, câu chủ đề đứng cuối đoạn.

Chú ý: đoạn diễn dịch có thể đảo lại thành đoạn quy nạp, hoặc ngược lại

VD: Tình bạn phải chân thành, tôn trọng nhau, hết lòng yêu thương, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Lúc vui, lúc buồn, khi thành đạt, khi khó khăn, bạn bè phải san sẻ cùng nhau. Có bạn chí thiết, có bạn tri âm, tri kỉ… Nhân dân ta có nhiều câu tục ngữ rất hay nói về tình bạn như: “giàu vì bạn, sang vì vợ” hay “Học thầy không tày học bạn”, nhà thơ Nguyễn Khuyến có bài “Bạn đến chơi nhà” được nhiều người yêu thích. Trong đời người, hầu như ai cũng có bạn. Bạn học thời tuổi thơ, thời cắp sách là trong sáng nhất, hồn nhiên nhất. Thật vậy, tình bạn là một trong những tình cảm cao đẹp của chúng ta.

- Dựng đoạn song hành (là đoạn văn được sắp xếp các ý ngang nhau, bổ sung cho nhau, phối hợp nhau để diễn tả ý chung. Đoạn song hành không có câu chủ đề.

VD: Đi giữa Hạ Long vào mùa sương, ta cảm thấy những hòn đảo vừa xa lạ, vừa quen thuộc, mờ mờ, ảo ảo. Chung quanh ta, sương buông trắng xoá. Còn thuyền bơi trong sương như bơi trong mây. Tiếng sóng vỗ loong boong trên mạn thuyền. Tiếng gõ thuyền lộc ộc của bạn chài săn cá, âm vang mặt vịnh. Thỉnh thoảng mấy con hải âu đột ngột hiện ra trong màn sương….

II. Luyện tập:

Bài tập 1 :

- Câu chủ đề:

     Lịch sử ta đã có nhiều cuộc kháng chiến vĩ đại chứng tỏ tinh thần yêu nước của nhân dân ta

- Các câu khai triển:

- Khởi nghĩa Hai Bà Trưng......

- Chiến thắng Ngô Quyền…….

- Chiến thắng của nhà Trần…….

- Hai cuộc kháng chiến chống Pháp, Mĩ……
Bài tập 2 :

             Viết đoạn văn: 
* Hình thức: 
- Đúng hình thức đoạn văn ( qui nạp) không mắc lỗi dùng từ, diễn đạt...đảm bảo số câu theo qui định. 

* Nội dung: cần đảm bảo các ý sau:
+ Trước khi cai lệ và người nhà lí trưởng xông vào nhà: quan tâm, chăm sóc chồng…..(dẫn chứng)

+ Khi cai lệ và người nhà lí trưởng xông vào nhà:

- Ban đầu: Chị thiết tha van xin, trình bày hoàn cảnh…

- Khi lời van xin không được đáp lại: Chị liều mạng cự lại bằng lí lẽ…

- Hành động đánh trả…


D. Củng cố:

                      - Khái quát lại nội dung đã luyện tập.
 E. HDVN:
           - Học thuộc nội dung ghi nhớ SGK.                                 

                           - Viết bài văn hoàn chỉnh cho đề bài trên.
                         - Ôn lại bài: Liên kết các đoạn văn trong văn bản.
---------------------------------------------------------

Ngày soạn: 25/10/2022
Ngày dạy: 27/10/2022
Tiết 16,17:                             CHỦ ĐỀ VĂN BẢN (Tiếp)
LUYỆN TẬP: LIÊN KẾT CÁC ĐOẠN VĂN TRONG VĂN BẢN
I.  Mục tiêu cần đạt.
         - Giúp học sinh nắm chắc kiến thức về cách sử dụng các phương tiện để liên kết các đoạn văn, khiến chúng liền ý, liền mạch.
       - Viết được đoạn văn hoàn chỉnh theo yêu cầu, có sự liên kết mạch lạc, chặt chẽ.
* Trọng tâm:  Luyện tập.
II. Chuẩn bị:

- GV: Soạn bài. Tư liệu tham khảo.

- HS: Ôn lại bài đã học.

III. Tiến trình lên lớp.

                 A.ổn định tổ chức :

                 B.Kiểm tra bài cũ:
                                  - Kết hợp trong giờ

                C. Các hoạt động :
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	- Gv yêu cầu học sinh nhắc lại khái niệm về liên kết các đoạn trong văn bản.
- Nêu các cách liên kết các đoạn văn?

- HS đọc bài tập-> Trả lời câu hỏi.

- Câu nào có tác dụng liên kết giữa các đoạn văn với nhau?( đoạn văn Sách bài tập T39)
- Thay thế từ ngữ dùng để liên kết các đoạn văn sau đây bằng các từ ngữ tương đương?( đoạn văn Sách bài tập T39, 40)

- HS đọc BT-> Làm bài tập theo yêu cầu.
Gv gợi ý: 

- XĐ thể loại và yêu cầu của đề bài.
- Lập dàn bài-> Viết bài.
	I. Kiến thức cần nhớ: 

1. Tác dụng của việc liên kết các đoạn văn trong văn bản.

+ Khi chuyển từ đoạn văn này sang đoạn văn khác, cần sử dụng các phương tiện liên kết để thể hiện ý nghĩa của chúng.

2. Cách liên kết các đoạn văn:


a- Dùng từ ngữ để liên kết đoạn văn:
- Về vị trí: các từ ngữ liên kết đoạn thường được đặt ở đầu đoạn văn.

- Về từ loại:  các từ ngữ đảm nhiệm vai trò liên kết đoạn có thể là quan hệ từ (và, nhưng…), có thể là chỉ từ ( đó, này, kia…), có thể là danh từ chỉ thời gian ( bây giờ, hôm nay, ngày trước…), cũng có thể là một số từ ngữ khác có ý nghĩa chuyển tiếp ý ( tóm lại, nhìn chung, mặt khác…).

- Về nội dung: có thể dùng các phương tiện liên kết sau:

+ Liệt kê.

+Tổng kết, khái quát.

+ Đối lập, tương phản.

+ Nguyên nhân: Vì vậy, bởi vậy, bởi thế…

+ Chỉ sự thay thế: đó là, trước đó, sau đây…

     b- Dùng câu nối để liên kết các đoạn văn:

- Về vị trí: câu nối  liên kết  đoạn có thể đặt ở cuối đoạn trên, đầu đoạn dưới hoặc giữa hai đoạn.

- Về ý nghĩa: câu nối liên kết đoạn có một số nhiệm vụ sau:

+ Nhắc lại nội dung đoạn trước để chuyển ý vào đoanj sau.

+ Khép lại ý đoạn trên, chuyển sang ý đoạn dưới.

 VD: Không cuộc đời chưa hẳn đã đáng buồn, hay đáng buồn nhưng lại đáng buồn theo một  nghĩa khác. 

                                                                ( Nam Cao)

+ Mở ra nội dung đoạn sau.

VD: Nhưng lần này lại khác. Trước mắt tôi trường Mĩ Lí………..lo sợ vẩn vơ. ( Thanh Tịnh)

II- Luyện tập:

Bài tập 2: ( Sách bài tập T39)
a- Hai câu đầu của đoạn 2 có tác dụng liên kết với đoạn trước (nhắc lại ND đã trình bày ở đoạn 1) và giới thiệu ND sẽ triển khai ở đoạn 2. 

b- Câu đứng đầu của mỗi đoạn có mô hình kết cấu trùng lặp cùng một số từ ngữ được lặp lại có tác dụng liên kết các đoạn văn với nhau.

Bài tập 4: ( Sách bài tập T39, 40)

- Đoạn a: Thay trạng ngữ “ giữa lúc đó”: bằng trạng ngữ đồng nghĩa: Trong năm đó, cũng trong thời gian đó hoặc cũng trong năm đó…

- Đoạn b: Thay từ “ cho nên” bằng từ “vì vậy” hoặc 

“ chính vì thế mà”.
* Bài tập luyện thêm:
  Viết một bài văn ngắn phát biểu cảm nghĩ của em về mẹ của mình và chỉ ra sự liên kết giữa các câu trong đoạn văn.
Dàn ý:

+  Mở bài: Giới thiệu cảm nhận về mẹ của mình.
+ Thân bài:
- Miêu tả về ngoại hình của mẹ.
- Nêu cảm nghĩ về tính cách của mẹ: ít nói và hiền lành; luôn yêu thương, quan tâm đến em; khi em mắc lỗi …

- Kỉ niệm khiến em nhớ nhất về mẹ: (Trong một lần em bị sốt, mẹ là người luôn bên cạnh và lo lắng cho em…

- Vai trò của mẹ đối với gia đình:….
+ Kết bài: Nêu lên Cảm nhận của em về người mẹ.


D. Củng cố:

                      - Khái quát lại nội dung đã luyện tập.
 E. HDVN:
           - Học thuộc nội dung ghi nhớ SGK.                                 

                           - Viết bài văn hoàn chỉnh cho đề bài trên.
                         - Ôn lại bài: Trường từ vựng để buổi sau học.
---------------------------------------------------------

Ngày soạn: 25/10/2022
Ngày dạy : 27/10/2022; 3/11/2022
     Tiết 18,19:                      CHỦ ĐỀ TIẾNG VIỆT: TỪ VỰNG

LUYỆN TẬP: TRƯỜNG TỪ VỰNG
I. Mục tiêu cần đạt:
- Giúp học sinh nắm chắc khái niệm về trường từ vựng và xác lập được các trường từ vựng đơn giản. Từ  đó hiểu và nắm chắc mối liên quan giữa trường từ vựng với các hoạt động ngôn ngữ.
- Viết được đoạn văn có sử dụng trường từ vựng.
* Trọng tâm:  Luyện tập.

II. Chuẩn bị:

- GV: Soạn bài. Tư liệu tham khảo.

- HS: Ôn lại bài đã học.

III. Tiến trình lên lớp.

                 A.ổn định tổ chức :

                 B.Kiểm tra bài cũ:
                                  - Kết hợp trong giờ

                C. Các hoạt động :
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	- HS nhắc lại khái niệm về Trường từ vựng và nêu một số đặc điểm về trường từ vựng.

Hãy lập trường từ vựng với mỗi từ sau: Cây, cá, mưa?
- HS làm bài tập theo yêu cầu.

- Tìm các từ cùng trường từ vựng trong các đoạn văn sau và cho biết tên của trường từ vựng đó?
a. “ Giá những cổ tục đã đày đọa mẹ tôi là một vật như hòn đá hay cục thủy tinh, đầu mẩu gỗ, tôi quyết vồ lấy mà cắn, mà nhai, mà nghiến cho kì nát vụn mới thôi”.

b. Mặt lão đột nhiên co rúm lại. Những vết nhăn xô lại với nhau, ép cho nước mắt chảy ra. Cái đầu lão ngoẹo về một bên và cái miệng móm mém của lão mếu như con nít. Lão hu hu khóc…

- HS viết đoạn văn theo yêu cầu-> GV gọi HS đọc, nhận xét.
	I. Kiến thức cần nhớ: 

1- Khái niệm: Trường từ vựng là tập hợp những từ có ít nhất một nét chung về nghĩa.

Ví dụ: Xanh, đỏ, vàng. đen, nhợt nhạt, đen ngòm...->Màu sắc.
 2-   Các đặc điểm của trường từ vựng:
   + Một trường từ vựng có thể bao gồm nhiều trường từ vựng nhỏ hơn.
   + Một trường từ vựng có thể bao gồm những từ khác biệt nhau về từ loại. 

  + Do hiện tượng nhiều nghĩa, một từ có thể thuộc nhiều trường từ vựng khác nhau.

   + Trong thơ văn cũng như trong cuộc sống, người ta thường dùng cách chuyển trường từ vựng để tăng thêm tính nghệ thuật của ngôn từ và khả năng diễn đạt.
II- Luyện tập:

Bài tập 1: 
VD: Cây: 
· Các loài cây: cây ăn quả, cây lương thực, cây lấy gỗ, cây công nghiệp...

· Các bộ phận của cây: Thân, lá , hoa, quả, cành, rễ...

· Tính chất của cây: cao, thấp, to, nhỏ, khẳng khiu, mập mạp...

· Tập hợp cây: vườn cây, bụi cây, rừng, đồi...

· Hoạt động sinh trưởng của cây: nảy mầm, vươn cao...

· Hoạt động chăm sóc: tưới, chăm bón, vun, xới..

 Bài tập 2:  
 a.  Các từ : cắn, nhai, nghiến-> Trường từ vựng chỉ hoạt động của răng.
b. Các từ: mặt, mắt, đầu, miệng-> Trường từ vựng: chỉ bộ phận cơ thể của con người.
Bài tập 3:

   Viết một đoạn văn ngắn (khoảng 10-> 12 câu) có ít nhất năm từ thuộc trường từ vựng trường học.



D. Củng cố:

                       - Khái quát lại nội dung đã luyện tập.
E. HDVN:
        - Học thuộc ghi nhớ và làm hoàn chỉnh các bài tập trên.
                - Ôn phần bài: Từ tượng hình, từ tượng thanh.
------------------------------------------------------------------

Ngày soạn: 1/112022

Ngày dạy : 3/11/2022

     Tiết 20:                      CHỦ ĐỀ TIẾNG VIỆT: TỪ VỰNG

LUYỆN TẬP:  TỪ TƯỢNG HÌNH, TỪ TƯỢNG THANH  
I. Mục tiêu cần đạt:
- Giúp học sinh nắm chắc kiến thức về từ tượng hình, từ tượng thanh và có ý thức sử dụng từ tượng hình, từ tượng thanh trong giao tiếp, đọc hiểu và tạo lập văn bản.

- Viết được đoạn văn có sử dụng từ tượng hình và từ tượng thanh.
* Trọng tâm:  Luyện tập.

II. Chuẩn bị:

- GV: Soạn bài. Tư liệu tham khảo.

- HS: Ôn lại bài đã học.

III. Tiến trình lên lớp.

                 A.ổn định tổ chức :

                 B.Kiểm tra bài cũ:
                                  - Kết hợp trong giờ

                C. Các hoạt động :
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	- Gv yêu cầu học sinh nhắc lại khái niệm về từ tượng hình, từ tượng thanh và công dụng.
- Tìm các từ tượng hình, từ tượng thanh trong các đoạn thơ sau?

-  Tìm các từ tượng thanh gợi tả âm thanh của:

- Đặt câu với các từ tượng hình, từ tượng thanh sau:

- Viết một đoạn văn ngắn có sử dụng từ tượng hình, từ tượng thanh. ( HS tự chọn đề tài)


	1. Từ tượng hình, từ tượng thanh:

* Từ t​ượng hình: gợi tả hình ảnh, dáng vẻ, hoạt động trạng thái của sự vật.

- Ví dụ: Lò dò, khật kh​ưỡng, ngất ngưởng, lom khom, dò dẫm, liêu xiêu. rón rén, lẻo khẻo,chỏng quèo.
* Từ t​ượng thanh: là từ mô phỏng âm thanh của tự nhiên, con ngư​ời.

- Ví dụ:   soàn soạt, ha hả, hì hì,  hô hố, hơ hớ, bịch, bốp.
2- Công dụng: gợi đ​ược hình ảnh âm thanh cụ thể, sinh động,  có giá trị biểu cảm cao.

II- Luyện tập:

Bài tập 1:
a) Lom khom dưới núi tiều vài chú

   Lác đác bên sông chợ mấy nhà

b) Dốc lên khúc khuỷu, dốc thăm thẳm
   Heo hút cồn mây súng ngửi trời

c) Thân gầy guộc lá mong manh
   Mà sao nên lũy nên thành tre ơi

d) Khi bờ tre ríu rít tiếng chim kêu

   Khi mặt nước chập chờn con cá nhảy.
Bài tập 2:
- Tiếng nước chảy: róc rách, ầm ầm, ào ào...
- Tiếng gió thổi: vi vi, rì rào.....
- Tiếng cười nói:  râm ran.......
Bài tập 3: 
+ Lắc rắc:
- Mưa xuân lắc rắc trên mái nhà.

- Cành khô gãy lắc rắc.

+ Tích tắc: Đồng hồ chạy tích tắc.

+ ào ào: Nước chảy ào ào như thác.

+ khúc khuỷu: Đường đi khúc khuỷu.
Bài tập 4:
 Đoạn văn tham khảo:

Nửa đêm, bé chợt thức giấc vì tiếng động ầm ầm. Mưa xối xả. Cây cối trong vườn ngả nghiêng, nghiêng ngả trong ánh chớp nhoáng nhoàng sáng lòa và tiếng sấm ì ầm lúc gần lúc xa.

  Mưa mỗi lúc một to. Giá thổi tung những tấm rèm và lay giật các cánh cửa sổ làm chúng mở ra đóng rầm rầm.


D. Củng cố:

                       - Khái quát lại nội dung đã luyện tập.
E. HDVN:
        - Học thuộc ghi nhớ và làm hoàn chỉnh các bài tập trên.
                - Ôn lại bài: Trợ từ, thán từ.
------------------------------------------------------------------
Ngày soạn: …./11/2022
Ngày dạy: ..../11/2022
     Tiết 21,22:

CHỦ ĐỀ TIẾNG VIỆT: TỪ LOẠI

LUYỆN TẬP : TRỢ TỪ, THÁN TỪ 
I.  Mục tiêu cần đạt.
    - Giúp học sinh hiểu rõ về trợ từ, thán từ và tình thái từ.
- Biết cách dùng trợ từ, thán từ và tình thái từ  trong các trường hợp giao tiếp cụ thể.
- Viết được đoạn văn ngắn có sử dụng tình thái từ.  
* Trọng tâm:  Luyện tập.
II. Chuẩn bị:

- GV: Soạn bài. 
- HS: Ôn lại bài đã học.

III. Tiến trình lên lớp.

                 A. Ổn định tổ chức :

                 B. Kiểm tra bài cũ:  - Kết hợp trong giờ

                C. Các hoạt động :
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	- Gv yêu cầu học sinh nhắc lại khái niệm về trợ từ, thán từ? Cho ví dụ?
- Trong các từ in đậm từ nào là trợ từ?
- Trong các câu sau, câu nào có từ này được dùng như thán từ?

- Đặt câu có sử dụng tình thái từ để biểu thị các ý sau: kính trọng, thân thương, miễn cưỡng, thân mật, phân trần….
- Dùng các tình thái từ để biến đổi các câu trần thuật sau thành các câu nghi vấn?

- GV hướng dẫn HS viết đoạn hội thoại hoặc đoạn văn theo yêu cầu.
	I. Lí thuyết:

1. Khái niệm:
a.Trợ từ:  Là những từ chuyên đi kèm một từ ngữ trong câu để nhấn mạnh hoặc biểu thị thái độ đánh giá sự vật, sự việc được nói đến ở từ ngữ đó:  chính, ngay, những, có, là, mà...
* Chú ý: có những từ có hình thức âm thanh giống với các trợ từ nhưng không phải là trợ từ.

  Ví dụ:    - Nó đưa tôi những 100 ngàn đồng.

 - Nó đưa tôi những đồng bạc cuối cùng trong túi của nó.

( Ví dụ 1 là trợ từ; ví dụ 2 không phải là trợ từ mà là lượng từ )

                - Bạn mà không đá bóng.

                - Bạn đã biết việc này rồi mà.
( ví dụ 1:  là trợ từ; ví dụ 2 là tình thái từ )

* Trợ từ chia làm 2 loại:
 + Trợ từ biểu thị cách đánh giá về sự vật, sự việc.
  Ví dụ:  - Nó đưa cho tôi có 50 nghìn đồng.

              - Nó đưa cho tôi những 50 nghìn đồng.

   + Trợ từ dùng để nhấn mạnh:
 Ví dụ:     - Ngay bản thân anh, anh còn không hiểu.
               - Chính mắt tôi nhìn thấy.

b. Thán từ : Là những từ được dùng để bộc lộ tình cảm, cảm xúc của người nói hoặc dùng để gọi đáp. Thán từ thường đứng ở đầu câu, có khi được tách ra thành một câu đặc biệt. 
- Thán từ gồm 2 loại:
+ Thán từ bộc lộ tình cảm, cảm xúc: a,ái, ơ, ôi, ô hay...

+ Thán từ gọi đáp: này, ơi, dạ, vâng...
 * Đặc điểm:  Thán từ không có khả năng làm thành phần chính của câu hay thành tố của cụm từ nhưng có khả năng tự mình làm thành câu đơn độc lập (câu đặc biệt) hoặc làm thành phần biệt lập trong câu.
- Làm tiếng gọi: Hỡi những chàng trai, những cô gái yêu.

   - Làm tiếng đáp: Vâng, tôi sẽ đi ngay bây giờ.

   - Biểu thị những cảm xúc khác nhau: vui mừng, ngạc nhiên, sợ hãi, đau xót, yêu, ghét...

     Ví dụ: + Hỡi ôi ! Súng giặc, đất rền, lòng dân trời tỏ.

                 + Ôi, hôm nay bạn mặc đẹp thế !

                 + Hừ, có đi không.

II. Bài tập:
Bài tập1:
a- Tôi thở hồng hộc, trán đẫm mồ hôi và khi trèo lên xe, tôi ríu cả chân lại.

b- Các em đừng khóc. Trưa nay các em được về nhà cơ mà. Và ngày mai lại được nghỉ cả ngày nữa.

c- Ngay chúng tôi cũng không biết phải nói những gì.

d- Tôi có ngay cái ý nghĩ vừa non nớt vừa ngây thơ này: chắc chỉ người thạo mới cầm nổi bút thước.

e- Nó đưa tôi mỗi 5000 đồng.

g- Mỗi người nhận 5000 đồng.

- > Trợ từ: a,c, e.

Bài tập2:
a- Này em không để chúng nó yên được à?   

                                                ( Tạ Duy Anh)

b- Thế xin hỏi ông câu này đã.        ( Em bé thông minh)

c- Này, lão kia! Trâu của lão cày một ngày được mấy đường.                       ( Em bé thông minh)
-> Câu trả lời đúng là: a,c-> Thán từ gọi đáp.              
Bài tập 3:
- Mẫu: - Cháu chào bác ạ!    ( kính trọng)

+ Các bạn cho mình đi chơi với nhé. ( thân mật)

+ Thôi thì anh cứ chia ra vậy. ( miễn cưỡng)

+ Mẹ đã nói rồi mà. ( phân trần)
Bài tập 4:
a.Mẹ về rồi.

-> Mẹ về rồi à?

b- Nam đi bơi.

-> Nam  sắp đi bơi  hả?

c- Ngày mai là chủ nhật.

-> Ngày mai là chủ nhật em đi chơi với chị không?

d- Đây là quyển truyện của Nam.

-> Quyển truyện này là của Nam à?

Bài tập 5:
Viết một đoạn hội thoại hoặc một văn ngắn có dùng trợ từ, thán từ hoặc tình thái từ ( gạch chân dưới trợ từ, thán từ hoặc tình thái đó)
+ Mẫu: Một hôm trên đường đi học về Lan gặp Hà- người bạn cũ học cùng lớp mình, nay đã chuyển đến trường khác. Lan hỏi:

- Thế hôm nay trường cậu được nghỉ học à?

Hà trả lời: Ừ trường mình được nghỉ học những một tuần cơ đấy!

- Lan vỗ nhẹ lên vai Hà và nói: Vậy chiều nay đến nhà mình chơi nhé!

- Hà cười đáp lại bạn: Chiều mình sẽ đến.


D. Củng cố:

                 - Khái quát lại giá trị nội dung luyện tập.
E. HDVN:
       
      - Học thuộc nội dung ghi nhớ SGK.                                 

                 - Ôn lại bài Tìn thái từ
-----------------------------------------------------------

Ngày soạn: …./11/2022
Ngày dạy: …./11/2022
     Tiết 23:

CHỦ ĐỀ TIẾNG VIỆT: TỪ LOẠI

LUYỆN TẬP : TÌNH THÁI TỪ
I.  Mục tiêu cần đạt.
    - Giúp học sinh hiểu rõ về trợ từ, thán từ và tình thái từ.
- Biết cách dùng trợ từ, thán từ và tình thái từ  trong các trường hợp giao tiếp cụ thể.
- Viết được đoạn văn ngắn có sử dụng tình thái từ.  
* Trọng tâm:  Luyện tập.
II. Chuẩn bị:

- GV: Soạn bài. 
- HS: Ôn lại bài đã học.

III. Tiến trình lên lớp.

                 A. Ổn định tổ chức :

                 B. Kiểm tra bài cũ:  - Kết hợp trong giờ

                C. Các hoạt động :
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	- Gv yêu cầu học sinh nhắc lại khái niệm về trợ từ, thán từ? Cho ví dụ?
- Gv yêu cầu học sinh nhắc lại khái niệm về Tình thái từ? Cho ví dụ?
- Trong các từ in đậm từ nào là trợ từ?
- Trong các câu sau, câu nào có từ này được dùng như thán từ?

- Đặt câu có sử dụng tình thái từ để biểu thị các ý sau: kính trọng, thân thương, miễn cưỡng, thân mật, phân trần….
- Dùng các tình thái từ để biến đổi các câu trần thuật sau thành các câu nghi vấn?

- GV hướng dẫn HS viết đoạn hội thoại hoặc đoạn văn theo yêu cầu.
	I. Lí thuyết:

1. Khái niệm:
- Tình thái từ: Là những từ được thêm vào câu để cấu tạo câu nghi vấn, câu cầu khiến, câu cảm thán và biểu thị sắc thái tình cảm của người nói.

   * Một số loại tình thái từ đáng chú ý:
   + Tình thái từ nghi vấn.

    + Tình thái từ cầu khiến
     + Tình thái từ cảm thán
   + Tình thái từ dùng để biểu thị tình cảm, cách ứng xử của người nói như: ạ, nhé, cơ, mà...
   Ví dụ: Em ăn phở ạ.
              Em ăn phở cơ.
(ạ biểu thi thái độ lễ phép; cơ biểu thị sự thân mật kèm chút nũng nịu)

-> Khi sử dụng tình thái từ phải chú ý lựa chọn sao cho phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp, phù hợp với quan hệ xã hôi, thứ bậc, t/c.

2. Chú ý: Các tình thái từ có hình thức âm thanh giống với các từ khác không phải là tình thái từ.

Ví dụ: - Ta đi nào! ( nào: biểu thị mục đích cầu khiến)

            - Ăn cây nào rào cây ấy. ( nào: đại từ phiếm chỉ)

             - Cậu thích cái áo nào? ( nào: đại từ nghi vấn)

II. Bài tập:
Bài tập1:
a- Tôi thở hồng hộc, trán đẫm mồ hôi và khi trèo lên xe, tôi ríu cả chân lại.

b- Các em đừng khóc. Trưa nay các em được về nhà cơ mà. Và ngày mai lại được nghỉ cả ngày nữa.

c- Ngay chúng tôi cũng không biết phải nói những gì.

d- Tôi có ngay cái ý nghĩ vừa non nớt vừa ngây thơ này: chắc chỉ người thạo mới cầm nổi bút thước.

e- Nó đưa tôi mỗi 5000 đồng.

g- Mỗi người nhận 5000 đồng.

- > Trợ từ: a,c, e.

Bài tập2:
a- Này em không để chúng nó yên được à?   

                                                ( Tạ Duy Anh)

b- Thế xin hỏi ông câu này đã.        ( Em bé thông minh)

c- Này, lão kia! Trâu của lão cày một ngày được mấy đường.                       ( Em bé thông minh)
-> Câu trả lời đúng là: a,c-> Thán từ gọi đáp.              
Bài tập 3:
- Mẫu: - Cháu chào bác ạ!    ( kính trọng)

+ Các bạn cho mình đi chơi với nhé. ( thân mật)

+ Thôi thì anh cứ chia ra vậy. ( miễn cưỡng)

+ Mẹ đã nói rồi mà. ( phân trần)
Bài tập 4:
a.Mẹ về rồi.

-> Mẹ về rồi à?

b- Nam đi bơi.

-> Nam  sắp đi bơi  hả?

c- Ngày mai là chủ nhật.

-> Ngày mai là chủ nhật em đi chơi với chị không?

d- Đây là quyển truyện của Nam.

-> Quyển truyện này là của Nam à?

Bài tập 5:
Viết một đoạn hội thoại hoặc một văn ngắn có dùng trợ từ, thán từ hoặc tình thái từ ( gạch chân dưới trợ từ, thán từ hoặc tình thái đó)
+ Mẫu: Một hôm trên đường đi học về Lan gặp Hà- người bạn cũ học cùng lớp mình, nay đã chuyển đến trường khác. Lan hỏi:

- Thế hôm nay trường cậu được nghỉ học à?

Hà trả lời: Ừ trường mình được nghỉ học những một tuần cơ đấy!

- Lan vỗ nhẹ lên vai Hà và nói: Vậy chiều nay đến nhà mình chơi nhé!

- Hà cười đáp lại bạn: Chiều mình sẽ đến.


D. Củng cố:

                 - Khái quát lại giá trị nội dung luyện tập.
E. HDVN:
       
      - Học thuộc nội dung ghi nhớ SGK.                                 

                - Ôn lại toàn bộ kiến thức đã học từ đầu đến nay để giờ sau kiểm tra. (60 phút)


      - Ôn lại bài Cô bé bán diêm.
-----------------------------------------------------------

“...Này! Ông giáo ạ! Cái giống nó cũng khôn! Nó cứ làm in như nó trách tôi; nó kêu ư ử, nhìn tôi, như muốn bảo tôi rằng: “A! Lão già tệ lắm! Tôi ăn ở với lão như thế mà lão xử với tôi như thế này à?”.
Câu 3: Chỉ ra các thán từ và các tình thái từ được sử dụng trong đoạn trích trên.

Các thán từ: Này, a.

 - Các tình thái  từ: ạ, à.
Ngày soạn: 9/11/2020
Ngày dạy: 11/11/2020
Buổi 7:
CHỦ ĐỀ VĂN TỰ SỰ
        LUYỆN TẬP VIẾT ĐOẠN VĂN TỰ SỰ  CÓ YẾU TỐ MIÊU TẢ VÀ BIỂU CẢM 
            và  VIẾT BÀI VĂN TỰ SỰ  CÓ YẾU TỐ MIÊU TẢ VÀ BIỂU CẢM 
I. Mục tiêu cần đạt: 
      - Giúp HS Thông qua tiết luyện tập giúp học sinh biết cách vận dụng sự kết hợp giữa các yếu tố miêu tả và biểu cảm khi viết một đoạn văn và bài văn tự sự.
    -  Viết được đoạn văn, bài văn có sử dụng yếu tố miêu tả và biểu cảm.
* Trọng tâm:   Luyện tập 
II. Chuẩn bị. 

- GV: Bài soạn. 
- HS: Ôn lại cách viết đoạn văn và bài văn tự sự.
III. Tiến trình lên lớp.

A. Ổn định tổ chức.
B. Kiểm tra bài cũ:   Kết hợp trong giờ.
       C. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của GV- HS
	Nội dung chủ yếu

	- Gv yêu cầu học sinh nhắc lại tác dụng của yếu tố miêu tả và biểu cảm trong văn bản tự sự.

- Bố cục của bài văn tự sự có yếu tố miêu tả và biểu cảm gồm mấy phần? Nêu ND từng phần?
- Viết một đoạn văn kể về những giây phút đầu tiên khi em gặp lại người thân( bố, mẹ, anh, chị…)
- GV hướng dẫn- HS viết

-> đọc-> nhận xét.
- Nếu là người được chứng kiến cảnh lão Hạc kể chuyện bán chó với ông Giáo trong truyện ngắn của Nam Cao thì em sẽ ghi lại câu chuyện đó như thế nào?

- Gv hướng dẫn HS tìm hiểu đề-> lập dàn ý-> HS viết bài.
- Lớp 8A4.
- Đóng vai Giôn- xi trong truyện ngắn Chiếc lá cuối cùng để kể lại diễn biến câu chuyện (đan xen yếu tố miêu tả và biểu cảm) 
- GV hướng dẫn- HS viết

-> đọc-> nhận xét.


	I. Lí thuyết:

1. Tác dụng của yếu tố miêu tả và biểu cảm trong văn bản tự sự: 
Trong văn bản tự sự rất ít khi các tác giả chỉ thuần kể người, kể việc mà khi  kể thường đan xen các  yếu tố miêu tả và biểu cảm.
- Các yếu tố miêu tả và biểu cảm làm cho việc kể chuyện sinh động và sâu sắc hơn.
2. Bố cục của bài văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm: gồm 3phần
+ Mở bài: Giới thiệu nhân vật và tình huống xảy ra câu chuyện.

+ Thân bài: Kể lại diễn biến câu chuyện theo một trình tự nhất định ( Câu chuyện diễn ra ở đâu? Khi nào? Với ai? Như thế nào?

+ Kết bài: Nêu kết cục và cảm nghĩ của người trong cuộc.

II. Bài tập:

Bài tập1:
* Yêu cầu: Kể lại giây phút đầu tiên khi gặp lại 1 người thân sau thời gian xa cách( có sử dụng yếu tố miêu tả và biểu cảm trong khi kể).

* Cách làm:
-  Nên bắt đầu từ chỗ nào?

- Từ xa thấy người thân ntn? ( hình dáng, mái tóc)

- Lại gần thấy ra sao? Kể hành động của mình và người thân, tả chi tiết khuôn mặt, quần áo.

- Những biểu hiện tình cảm của hai người sau khi đã gặp nhau(vui mừng, xúc động thể hiện bằng các chi tiết nào? Ngôn ngữ, hành động, lời nói, cử chỉ, nét mặt)
Bài tập 2:
   1. Tìm hiểu đề:
- Thể loại:  Tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm.
- Yêu cầu nội dung: Cảnh lão Hạc kể chuyện bán chó với ông Giáo.

- Ngôi kể: Kể theo ngối thứ nhất, xưng tôi.
2. Lập dàn ý:

a. MB: - Giới thiệu khái quát về nhân vật, sự việc, tình huống kể chuyện.

b. TB: Kể lại diễn biến của câu chuyện có kết hợp các yếu tố miêu tả, biểu cảm theo các ý cơ bản sau: 

- Lúc mới vào nhà: 
     + Lời nói, tâm trạng lão Hạc. 
     + Thái độ ông Giáo
     + Suy nghĩ của bản thân.

- Khi kể chuyện con chó bị bắt:
    + Sự thay đổi trên khuôn mặt lão Hạc.
    + Tâm trạng đau đớn, day dứt.
    + Thái độ ông giáo.
    + Thái độ tôi.
-  Sau khi kể chuyện bán chó.
c. KB: Cảm xúc của n/v tôi và người viết.

Bài tập 3: 
1. Tìm hiểu đề:
- Thể loại:  Tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm.
- Yêu cầu nội dung: Diễn biến câu chuyện Chiếc lá cuối cùng.
- Ngôi kể: Kể theo ngối thứ nhất, xưng tôi.
Dàn ý:

- MB: Giới thiệu được câu chuyện định kể và vai kể.

- TB: 

+ Hoàn cảnh sống của Giôn-xi, Xiu và cụ Bơ-men.

+ Tình huống Giôn-xi bị bệnh: Sự chăm sóc tận tình, cảm động của Xiu đối với Giôn-xi; trạng thái tâm lí khủng hoảng, tuyệt vọng của Giôn-xi....

+ Tình huống cụ Bơ-men vẽ chiếc lá cuối cùng để cứu sống Giôn-xi.

+ Tâm trạng hồi sinh của Giôn-xi và những khát vọng suy nghĩ của cô...

KB: Cảm xúc của Giôn-xi và những suy ngẫm về cuộc đời.


    D. Củng cố:  
    - Khái quát lại nội dung bài học.
    E.HDVN:
 - Nắm chắc nội dung bài.
                      - Hoàn chỉnh đoạn văn và bài văn trên.
      - Chuẩn bị tiết sau: Trợ từ, thán từ và Tình thái từ.
----------------------------------------------------------
Ngày soạn: 23/11/2020

Ngày dạy: 25/11/2020

     Buổi 9:

KIỂM TRA
I.  Mục tiêu cần đạt.
    - Giúp học sinh nắm vững kiến thức về phần văn, tiếng việt và phần tập làm văn.
    
 - Qua bài kiểm tra đánh giá được trình độ của học sinh về mặt kiến thức và kĩ năng diễn đạt.

  
 - Rèn kĩ năng viết bài văn (lớp 8A3), kĩ năng viết đoạn văn (lớp 8A4)
   
- Giúp học sinh có ý thức tự giác khi làm bài.  
* Trọng tâm:  Kiểm tra
II. Chuẩn bị:

- GV: Soạn bài. 
- HS: Ôn lại bài đã học.

III. Tiến trình lên lớp.

                 A. Ổn định tổ chức :

                 B. Kiểm tra bài cũ:  - Kết hợp trong giờ

                C. Các hoạt động :
I. Đề bài: (Lớp 8A3)
       Phần I:  (3 điểm) Đoạn trích sau và trả lời câu hỏi:


Gương mặt mẹ tôi vẫn tươi sáng với đôi mắt trong và nước da mịn, làm nổi bật màu hồng của hai gò má. Hay tại sự sung sướng bỗng được trông nhìn và ôm ấp cái hình hài máu mủ của mình mà mẹ tôi lại tươi đẹp như thủa còn sung túc ? Tôi ngồi trên đệm xe, đùi áp đùi mẹ tôi, đầu ngả vào cánh tay mẹ tôi, tôi thấy những cảm giác ấm áp đã bao lâu mất đi bỗng lại mơn man khắp da thịt. Hơi quần áo mẹ tôi và những hơi thở ở khuôn miệng xinh xắn nhai trầu phả ra lúc đó thơm tho lạ thường.

                                                     (Trích SGK Ngữ văn 8, tập một, NXB Giáo dục)

1. Đoạn trích trên được trích trong tác phẩm nào? Tác giả là ai ? 
2. Đoạn văn trên được kể ở ngôi kể nào? Ai là người kể chuyện?

3. Xác định nội dung chính của đoạn trích trên bằng một câu văn ngắn gọn?

     4. Tìm các từ thuộc cùng một trường từ vựng chỉ bộ phận cơ thể của con người có trong đoạn trích trên?
Phần II:  (7 điểm ) 
Hãy nhập vai nhân vật Giôn-xi trong truyện ngắn Chiếc lá cuối cùng của OHen-ri, viết một bài văn ngắn có sử dụng yếu tố miêu tả và biểu cảm để kể lại diễn diến của câu chuyện trong tác phẩm. 
Đề bài: (Lớp 8A4)
Phần I:  (3 điểm) Đoạn trích sau và trả lời câu hỏi:


Phải bé lại và lăn vào lòng một người mẹ, áp mặt vào bầu sữa nóng của người mẹ, để bàn tay người mẹ vuốt ve từ trán xuống cằm và gãi rôm ở sống lưng cho, mới thấy người mẹ có một êm dịu vô cùng. Từ ngã tư đầu trường học về đến nhà, tôi không còn nhớ mẹ tôi đã hỏi tôi và tôi đã trả lời mẹ tôi những câu gì. Trong phút dạo rực ấy, cái câu nói của cô tôi lại nhắc lại:

- Mày dại quá! Vào Thanh Hóa đi, tao chạy cho tiền tàu. Vào bắt mợ mày may vá, sắm sửa cho và bé em bé chứ.

Nhưng bên tai ù ù của tôi, câu nói ấy bị chìm ngay đi, tôi không mảy may nghĩ ngợi gì nữa....

                                                     (Trích SGK Ngữ văn 8, tập một, NXB Giáo dục)

1. Đoạn văn trên được trích trong tác phẩm nào? Tác giả là ai ? 

2. Đoạn văn trên được kể ở ngôi kể nào? Ai là người kể chuyện?

3. Xác định nội dung chính của đoạn trích trên bằng mội câu văn ngắn gọn?

    4. Tìm các từ thuộc cùng một trường từ vựng chỉ bộ phận cơ thể của con người có trong đoạn trích trên?

Phần II:  (7 điểm ) 
Viết một đoạn văn ngắn trình bày theo kiểu diễn dịch (khoảng 12 câu) phân tích nhân vật chị Dậu trong đoạn trích “Tước nước vỡ bờ” của Ngô Tất Tố. Trong đoạn văn có sử dụng ít nhất một thán từ (gạch chân dưới thán từ đó).

II. Đáp án- Biểu điểm:
Lớp 8A3
Phần I:  (3 điểm)
1. Nêu đúng tên tác phẩm: Những ngày thơ ấu                    (0,5 điểm)
- Nêu đúng tên tác giả: Nguyên Hồng                          (0,5 điểm)
2. Ngôi kể thứ nhất (0,25 điểm)

-  Người kể chuyện: nhân vật tôi (bé Hồng) (0,25 điểm)

3. Nêu được nội dung đoạn trích: Niềm sung sướng vô biên của bé Hồng khi được ở trong lòng  mẹ.  (1,0 điểm).
     4. Tìm đúng các từ thuộc cùng một trường từ vựng chỉ bộ phận cơ thể của con người có trong đoạn trích: mặt, mắt, da, má, đùi, đầu, tay, miệng     (0,5 điểm)  - Tìm được ít nhất 4 từ được điểm tối đa.                                                           
Phần II:  (7 điểm ) 
* Yêu cầu chung:
- Nội dung:

   
 + Viết đúng thể loại văn kể chuyện tưởng tượng.

   
 + Kể đúng ngôi, vai kể.

   
+ Kể đúng các sự việc được kể theo ngôi mới. Khi kể cần kết hợp trí tưởng tượng, thêm chi tiết để làm rõ ý nghĩa câu chuyện. Khuyến khích các bài viết có chi tiết miêu tả nội tâm nhân vật.

 
  + Biết kết hợp giữa miêu tả và biểu cảm.

- Hình thức: Bố cục 3 phần rõ ràng. Trình bày mạch lạc, diễn đạt lưu loát.

* Dàn ý:
 - MB: (1đ) Giới thiệu được câu chuyện định kể và vai kể.
- TB: ( 5đ)

       
 + Hoàn cảnh sống của Giôn- xi, Xiu, cụ Bơ- men (0,5đ)

            
+ Tình huống Giôn-xi bị bệnh: chú ý sự chăm sóc tận tình, cảm động của Xiu đối với Giôn-xi, trạng thái tâm lí khủng hoảng tuyệt vọng của Giôn –xi...(2,0)

           
+ Tình huống cụ Bơ-men vẽ chiếc lá cuối cùng để cứu Giôn –xi (1,5đ)

      
+ Tâm trạng hồi sinh của Giôn-xi và những khát vọng, suy nghĩ của cô.( 1,0đ)
  - KB: (1đ) Cảm xúc của Giôn- xi và những suy nghĩ về cuốc đời.
Lớp 8A4:
Phần I:  (3 điểm)
1. Nêu đúng tên tác phẩm: Những ngày thơ ấu                    (0,5 điểm)
- Nêu đúng tên tác giả: Nguyên Hồng                          (0,5 điểm)
2. Ngôi kể thứ nhất (0,25 điểm)

-  Người kể chuyện: nhân vật tôi (bé Hồng) (0,25 điểm)

3. Nêu được nội dung đoạn trích: Cảm giác hạnh phúc của bé Hồng khi được ở nằm lòng  mẹ.  (1,0 điểm).
     4. Tìm đúng các từ thuộc cùng một trường từ vựng chỉ bộ phận cơ thể của con người có trong đoạn trích: mặt, bầu sữa, tay, trán, cằm, lưng  (0,5 điểm)  - Tìm được ít nhất 4 từ được điểm tối đa.                                                           

Phần II:  (7 điểm ) 
* Viết đoạn văn phân tích nhân vật chị Dậu qua đoạn trích Tức nước vỡ bờ.
- Hình thức: (1,0 điểm)

+  Đoạn văn diễn dịch,  độ dài 12 câu.
+  Hạn chế mắc lỗi chính tả, dùng từ, diễn đạt.
- Nội dung: (6,0 điểm)    Đoạn văn đảm bảo các ý:

+ Viết đúng câu chủ đề (đúng nội dung, vị trí ) (1,0 điểm)  

( Chị Dậu, nhân vật chính trong đoạn trích Tức nước vỡ bờ là người phụ nữ mộc mạc, hiền dịu, yêu chồng thương con và có sức sống tiềm tàng mạnh mẽ.)

* Trước khi cai lệ và người nhà lí trưởng xông vào nhà: chị quan tâm, chăm sóc chồng chu đáo......(1,5 điểm)

* Khi cai lệ và người nhà lí trưởng xông vào nhà: ......(3,5 điểm)

+ Ban đầu: chị nhẫn nhục chịu đựng, thiết tha van xin và trình bày hoàn cảnh... ......(1,0 điểm)

+ Khi lời van xin không được đáp lại thay vào đó là những quả bịch, cái tát chị cự lại bằng lí lẽ...... ......(1,5 điểm)

+ Dùng lí lẽ không được chị dùng hành động đánh trả: ......(1,0 điểm)


D. Củng cố:
                 - Gv thu bài và nhận xét tiết kiểm tra.
E. HDVN:
       
      - Ôn lại kiến thức đã học.

                - Ôn lại bài Cô bé bán diêm.
--------------------------------------------------------------
Ngày soạn: 23/11/2020

Ngày dạy: 25/11/2020

     Buổi 9: (Tiếp)
CHỦ ĐỀ VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI
LUYỆN TẬP: CÔ BÉ BÁN DIÊM

                      ( An- đéc-xen)
I.  Mục tiêu cần đạt:
   - Giúp học sinh nắm chắc nội dung và nghệ thuật của truyện ngắn Cô bé bán diêm.
        - Rèn cho học sinh lòng thương cảm đối với những em bé bất hạnh.

- Rèn kĩ năng viết đoạn văn.
* Trọng tâm:  Luyện tập.
II. Chuẩn bị:

- GV: Soạn bài. 
- HS: Ôn lại bài đã học.

III. Tiến trình lên lớp.

                 A.ổn định tổ chức :

                 B.Kiểm tra bài cũ:
                                  - Kết hợp trong giờ

                C. Các hoạt động :
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	- Nêu những nét chính về tác giả- tác phẩm?

- HS trả lời miệng.
-> GV bổ sung: Truyện của ông, dù là truyện thần tiên hay truyện đời, đều bắt nguồn từ cuộc sống và đều chứa đựng một ý nghĩa nhân loại rất sâu sắc. Nhân vật của ông, từ thần tiên cho đến người đời, từ muông thú đến những vật tưởng như vô tri vô giác đều có một sinh mệnh và một linh hồn vô cùng phong phú. Cho nên, truyện của ông, dù viết ở những thế kỉ trước mà đến nay người đọc vẫn thấy gần gũi, chân thật. Đúng như Pautôpxki - nhà văn Liên Xô nổi tiếng đã nhận xét: "Trong mỗi truyện cổ tích cho trẻ con của ông còn có một truyện cổ tích khác mà chỉ người lớn mới có thể hiểu hết ý nghĩa... Ông là nhà thơ của những người nghèo khổ. Ông là một ca sĩ bình dân. Cả cuộc đời ông chứng tỏ rằng kho báu của nghệ thuật chân chính chỉ có ở trong tri thức của nhân dân và không ở một nơi nào khác".


- HS tóm tắt-> GV nhận xét bổ sung.
- Đọc đoạn trích sau và thực hiện yêu cầu nêu ở bên dưới:
……..Bà cụ cầm lấy tay em, rồi hai bà cháu bay vụt lên cao, cao mãi, chẳng còn đói rét, đau buồn nào đe dọa họ nữa. Họ đã về chầu thương đế.

         Sáng hôm sau tuyết vẫn phủ kín mặt đất, nhưng mặt trời lên, trong sáng,chóichang trên bầu trời xanh nhợt. Mọi người vui vẻ ra khỏi nhà.

        Trong buổi sáng lạnh lẽo ấy, ở một xó tường, người ta thấy có một em gái có đôi má hồng và đôi môi đang mỉm cười. Em đã chết vì giá rét trong đêm giao thừa.

1 Đoạn trích trên được trích từ văn bản nào? Tác giả là ai?

2. Trong cái xã hội thiếu tình thương, tác giả đã viết văn bản này với tất cả niềm thông cảm, thương yêu đối với em bé bất hạnh….chi tiết nào trong đoạn trích trên đã cho em thấy tình thương yêu ấy?

3. Dựa vào đoạn trích trên:

a. Tìm các từ thuộc trường từ vựng thiên nhiên?

b. Tìm các câu ghép và nêu cách nối giữa các vế trong câu ghép đó?
4. Viết một đoạn văn ngắn (khoảng 10-12 câu) trình bày suy nghĩ của em về nhân vật “Cô bé bán diêm”?
- HS viết- theo gợi ý-> Đọc -> GV nhận xét.

	Câu 1: Những nét chính về tác giả- tác phẩm.
 - An-đec-xen là nhà văn nổi tiếng của Đan Mạch.

+ Ông có sở trường về những truyện viết cho trẻ em.

- Tác phẩm: Trích gần hết truyện: Cô bé bán diêm trong cuốn Truyện của An-đéc-xen.
Câu 2: Tóm tắt truyện ngắn“Cô bé bán diêm”.
    Trong đêm giao thừa trời rét mướt, lạnh giá có một cô bé bán diêm mồ côi mẹ đầu trần, bụng đói đang phải cố bán những bao diêm vì cả ngày chưa bán được bao diêm nào. Em không dám về nhà sợ bố đánh. Đói rét đã hành hạ em, em đành ngồi nép vào 1 góc tường và liên tiếp quẹt diêm để sưởi ấm. Mỗi lần quẹt diêm em là một 1 mộng tưởng. Quẹt que diêm thứ nhất, lò sưởi hiện ra; quẹt que diêm thứ hai, em thấy bàn ăn thịnh soạn; quẹt que diêm thứ ba em thấy cây thông No-en; quẹt que diêm thứ tư, em gặp bà em. Em đã quẹt hết diêm để được nhìn thấy bà. Hết bao diêm thì em cũng bị chết cóng trong giấc mơ cùng bà nội bay lên trời. Sáng hôm sau mùng 1 tết mọi người qua đường vẫn thản nhiên trước cảnh tượng thương tâm của em.

Câu 3: 

1. Nêu đúng tên văn bản “Cô bé bán diêm” 
Của tác giả An-đéc-xen .
2. Các chi tiết cho thấy tình thương yêu: một em gái có đôi má hồng và đôi môi đang mỉm cười. 

3. a. Tìm đúng các từ thuộc TTV thiên nhiên: tuyết, mặt đất, mặt trời, bầu trời.

    b. Tìm đúng 2 câu ghép.

      - Bà cụ cầm lấy tay em, rồi hai bà cháu bay vụt lên cao, cao mãi, chẳng còn đói rét, đau buồn nào đe dọa họ nữa.

     - Sáng hôm sau tuyết vẫn phủ kín mặt đất, nhưng mặt trời lên, trong sáng, chóichang trên bầu trời xanh nhợt.

  * Cách nối giữa các vế trong câu ghép
      + Câu 1: nối với nhau bằng dấu phảy.
      + Câu 2: nối với nhau bằng dấu phảy và quan hệ từ nhưng.
4. Viết đoạn văn:
- Hình thức: Đoạn văn; độ dài khoảng 10->12 câu.

- Nội dung: Trình bày suy nghĩ về nhân vật “Cô bé bán diêm” cần đảm bảo các nội dung sau:
+ Hoàn cảnh của cô bé bán diêm: rất đáng thương. Trong lúc mọi người đang quây quần bên nhau trong đêm giao thừa thì em phải đi bán diêm để kiếm sống. Trên đường phố lạnh lẽo, tối tăm em đầu trần, chân đi đất, bụng đói meo dò dẫm từng bước...

+ Đói rét đã hành hạ em, em ngồi nép vào góc tường giữa hai ngôi nhà. Em đã nghĩ đến việc quẹt diêm để “hơ ngón tay”. Và em đánh liều quẹt một que, rồi các que tiếp theo.

+ Mỗi que diêm sáng lên trong đêm giao thừa giá lạnh, mang lại cho em một niềm vui, một mộng tưởng kì diệu, bay bổng. Nhưng khi diêm tắt, hiện thực phũ phàng lại bủa vây, bao trùm. Mộng tưởng càng đẹp đẽ bao nhiêu thì hiện thực càng đen tối bấy nhiêu....

+ Mộng tưởng, hiện thực đan xen làm nổi bật số phận bất hạnh và vẻ đẹp tâm hồn của em bé bán diêm. Mỗi lần quẹt diêm là mỗi lần em bé được sống trong những thời khắc hạnh phúc nhất. Ánh sáng ngọn lửa diêm đã thắp lên những ước mơ của tuổi thơ về mái ấm gia đình, về ấm no, hạnh phúc, về tình yêu thương. Những ước thật bình dị, gần gũi mà em không thể có trong xã hội.
+ Cái chết thương tâm của cố bé bán diêm: Em đã chết trong khung cảnh của ngày mới đầu năm khi mọi người đang hưởng niềm vui đón năm mới. Em chết cô độc trong cái đói và lạnh thấu xương nơi xó tường lạnh lẽo. Em thật đáng thương tội nghiệp. Người đời đối xử với em quá vô tình và lạnh lùng. Họ chẳng thèm để ý đến những lời chào hàng thiết tha của em, thậm chí cái thi thể lạnh cóng của em cũng chỉ nhận được những ánh nhìn thờ ơ, lạnh nhạt. 

->Cái chết của em chính là lời tố cáo XH tư bản tàn nhẫn không có tình người, lãnh cảm với những đau khổ của người khác.


D. Củng cố:

                                      - Khái quát lại giá trị nội dung luyện tập.
E. HDVN:
                  - Học thuộc nội dung ghi nhớ SGK.                                 

                                   - Ôn lại kiến thức bài: Chiếc lá cuối cùng.
-------------------------------------------------------------

Ngày soạn: 30/11/2020

Ngày dạy: 2/12/2020
     CHỦ ĐỀ VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI (Tiếp)
Buổi 10:

LUYỆN TẬP: CHIẾC LÁ CUỐI CÙNG ( Trích)

                                                              ( O-hen-ri)
I.  Mục tiêu cần đạt.
    - Giúp học sinh nắm chắc nội dung và nghệ thuật của đoạn trích.
- Cho học sinh thấy được cái hay, cái đẹp và lòng cảm thông của tác giả đối với những số phận của người nghèo.

- Rèn kĩ năng viết đoạn văn.
* Trọng tâm:  Luyện tập.
II. Chuẩn bị:

- GV: Soạn bài. 
- HS: Ôn lại bài đã học.

III. Tiến trình lên lớp.

                 A.Ổn định tổ chức :

                 B.Kiểm tra bài cũ:
                                  - Kết hợp trong giờ.
                C. Các hoạt động :
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	- Nêu những nét chính về tác giả- tác phẩm?

- HS trả lời miệng.
- Tóm tắt đọan trích: “Chiếc lá cuối cùng” của O- Hen- ri?
3. Cho đoạn trích:
“ Khi trời vừa hửng sáng thì Giôn-xi, con người tàn nhẫn, lại ra lệnh kéo mành lên.

  Chiếc lá thường xuân vẫn còn đó.

  Giôn-xi nằm nhìn chiếc lá hồi lâu. Rồi cô gọi Xiu đang quấy món cháo gà trên lò hơi đốt.


“ Em thật là một con bé hư, chị Xiu thân yêu ơi”. Giôn-xi nói, 
“ có một cái gì  đấy đã làm cho chiếc lá cuối cùng vẫn còn đó để cho em thấy rằng mình đã tệ như thế nào. Muốn chết là một tội. Giờ thì chị có thể cho em xin tí cháo và chút sữa pha ít rượu vang đỏ và-khoan- đưa cho em chiếc gương tay trước đã, rồi xếp mấy chiếc gối lại quanh em, để em ngồi dậy xem chị nấu nướng.”


Một tiếng đồng hồ sau, cô nói: “ Chị Xiu thân yêu ơi, một ngày nào đó em hi vọng sẽ được vẽ vịnh Na-plơ”.

1. Đoạn văn trên trích trong văn bản nào? Của ai?

2. Em hãy khái quát nội dung cơ bản của đoạn trích trên bằng một câu văn?
3.Thán từ nào được sử dụng trong câu văn: “ Em thật là một con bé hư, chị Xiu thân yêu ơi”? Thán từ đó được dùng để làm gì? 
4. Tình yêu thương cao cả của những người nghèo trong Chiếc lá cuối cùng đã làm lay động trái tim bạn đọc. Viết một đoạn văn ngắn ( khoảng 12-> 15 câu) nói lên tình yêu thương cao cả ấy?


	Câu 1: Những nét chính về tác giả- tác phẩm.
- O.Hen-ri (1862-1910) là nhà văn Mĩ chuyên viết truyện ngắn. Nhiều truyện của ông đã để lại cho bạn đọc những ấn tượng sâu sắc như Căn gác xép, tên cảnh sát và gã lang thang, Quà tặng của các đạo sĩ... 
+ Các truyện của ông thường nhẹ nhàng nhưng toát lên tinh thần nhân đạo cao cả, tình yêu thương những con người nghèo khổ, rất cảm động.
- VB: Chiếc lá cuối cùng trích phần cuối của truyện.
Câu 2: Tóm tắt 
   Xiu và Giôn- xi là hai nữ họa sĩ nghèo, còn trẻ sống thuê trong một khu nhà trọ gần công viên Oa-sinh-tơn. Cụ Bơ-men cũng là một họa sĩ nghèo thuê phòng ở tầng dưới, cả đời cụ khao khát vẽ một kiệt tác nhưng chưa thực hiện được. Chẳng may mùa đông năm ấy Giôn- xi bị bệnh sưng phổi rất nặng. Bệnh tật khiến cô tuyệt vọng và nghĩ rằng khi chiếc lá thường xuân cuối cùng rụng xuống mình sẽ lìa đời. Xiu vô cùng lo lắng và hết lòng chăm sóc cho bạn nhưng vô ích. Giôn- xi vẫn bi quan như vậy. Cô gái tội nghiệp âm thầm đếm từng chiếc lá.

     Biết được ý nghĩ đó của Giôn- xi, cụ Bơ- men đã âm thầm thức suốt đêm trong mưa gió, bão bùng để vẽ chiếc lá. Chiếc lá cuối cùng giống như thật. Nó đã không rụng trong đêm mưa gia, tuyết rơi khiến Giôn- xi nghĩ lại, cô đã hiểu ra muốn chết là một tội và muốn sống, được sáng tạo.  Giôn- xi từ cõi chết trở về nhưng cụ Bơ-men lại chết vì bị bệnh sưng phổi. Xiu lặng lẽ đến bên Giôn-xi báo cho bạn biết về cái chết của cụ Bơ-men và bí mật của Chiếc lá cuối cùng.

Câu3:  
  Gợi ý:   
1. Đoạn văn trên trích trong văn bản Chiếc lá cuối cùng của O-hen-ri.
2.HS khái quát nội dung của đoạn trích bằng một câu văn.
VD: Sự hồi sinh về tâm trạng nhân vật Giôn-Xi.

3.Thán từ :ơi” .
- Thán từ đó được dùng để gọi đáp.
4. Viết đoạn văn ngắn nói  tình yêu thương cao cả của những người nghèo trong Chiếc lá cuối cùng.

+ Hình thức: Đoạn văn, độ dài 12->15 câu.

+ Nội dung:  tình yêu thương cao cả của những người nghèo. 

Đoạn văn cần đảm bảo các ý sau:

* Câu chủ đề: Tình yêu thương cao cả của những người nghèo được thể hiện rõ trong truyện ngắn Chiếc lá cuối cùng của O-hen-ri.

- Tình bạn vô cùng chân thành cảm động. Đó là tấm tình trong sáng thủy chung của Xiu đối với Giôn-xi. Hai người từ hai vùng đất khác nhau cùng tới Oa-sinh-tơn nhưng vì có cùng sở thích về nghệ thuật nên Xiu và Giôn-xi trở nên thân thiết với nhau. Khi Giôn-xi bị ốm nặng, ta mới hiểu hết được tình bạn thắm thiết của Xiu. Cô đã không bỏ rơi bạn, ngược lại Xiu còn làm việc hết sức mình để kiếm tiền nuôi bản thân và chạy chữa cho Giôn-xi. Cô trông nom, chăm sóc Giôn-xi rất nhiệt tình và chu đáo, lúc nào Xiu cũng cố gắng động viên để Giôn-xi tin tưởng mình sẽ hết bệnh. Cô đã tìm mọi cách để gạt bỏ sự yếu đuối của bạn. Với tất cả những việc làm của Xiu, cô đã chứng tỏ cho ta thấy được tình bạn thủy chung: Lúc vui buồn đều có nhau, lúc hoạn nạn lại không thể thiếu nhau, không thể rời xa nhau....
- Ca ngợi tấm lòng nhân đạo cao cả của cụ Bơ-men. Cụ Bơ-men chỉ là người ở cùng khu trọ với hai nữ họa sĩ nhưng khi biết tin Giôn-xi bị bệnh, lại đang trong trạng thái tâm lí tuyệt vọng không muốn sống nữa, cụ đã vô cùng bực tức. Cuối cùng cụ đã tìm ra viên thần dược lấy lại niềm tin yêu cuộc sống cho Giôn-xi: bức tranh vẽ chiếc lá cuối cùng. Đây là bức tranh đặc biệt nhất trong các bức tranh được vẽ trên thế giới. Nó được vẽ trong đêm đen, giữa mưa tuyết và giá lạnh, dưới ánh sáng một cái đèn bão. Bức vẽ chiếc lá ấy chính là sản phẩm của tấm lòng yêu thương sâu sắc con người của cụ. Nó thể hiện một tình cảm chân thành xuất phát từ trái tim nhân đạo đầy tình người bao la. Ở đầu ngọn bút không phải là màu vẽ mà là là sự sống của cụ, là máu của con tim, là sự tha thiết giành lại sự sống cho Giôn-xi từ tay thần chết. Chiếc lá không rụng, Giôn-xi đã trở lại với cuộc đơi và cụ Bơ-men đã trút hơi thở cuối cùng sau khi thành công kiệt tác ấy. Một hình ảnh làm rung động lòng người...
Như vậy qua những chi tiết trên tác giả  đã cho chúng ta thấy được cả Xiu và cụ Bơ-men là những con người có tình bạn cao đẹp, thủy chung, có tấm lòng nhân đạo cao cả.


D. Củng cố:

                 - Khái quát lại giá trị nội dung luyện tập.
E. HDVN:
        - Học nắm chắc nội dung bài học.                                 
                - Nhớ lại đề kiểm tra để chữa bài.
--------------------------------------------------------------------------
Ngày soạn: 30/11/2020

Ngày dạy: 2/12/2020
Buổi 10: (tiếp)

TRẢ BÀI KIỂM TRA 
I- Mục tiêu cần đạt: Giúp HS:
1. Kiến thức: 
- Tự đánh giá bài làm, rút ra được những ưu, khuyết điểm về kiến thức, kỹ năng, phương pháp làm bài.

2. Kĩ năng: 

- Nhận biết được lỗi sai để sửa chữa.

3. Thái độ: 

- Nhận và biết chữa bài sai của mình, của bạn.

* Trọng tâm:  Chữa bài

II- Chuẩn bị: 

· GV:  Soạn bài. Hướng dẫn học sinh chuẩn bị.
· HS:  Ôn tập
III- Tiến trình lên lớp: 

A. Ổn định lớp:

 B. Kiểm tra bài cũ: 

             Kết hợp trong bài

C. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của GV-HS
	Nội dung chủ yếu

	- GV đọc lại đề và viết đề lên bảng.
	I. Đề bài + Đáp án: (buổi 9)
II. Nhận xét:

- Ưu điểm:     

 + Đa số các em nắm được kiến thức cơ bản phần Tiếng Việt và nội dung của văn bản nên hầu hết làm đúng cả yêu cầu câu hỏi của phần I.
+ Các em nắm được hình thức và yêu cầu về nội dung  của một bài văn (8A3) nên đa số viết đúng yêu cầu của một bài văn tự sự: có đủ 3 phần.

+ Với đoạn văn (8A4)  viết đủ số câu theo yêu cầu và  có sử dùng thán từ  nêu bật được phẩm chất của nhân vật chị Dậu.
  + Một số bài làm tương đối tốt 8A3: Thúy, Đặng Ánh, Quyên; 8A4: Huyền, Trang, Chi....
 - Nhược điểm: 

  +  Bên cạnh đó còn một số em nắm chưa chắc kiến thức phần Tiếng Việt và phần văn bản nên nêu chưa đúng nội dung chính của đoạn trích: Hải, Phúc, Đạt, Hùng 8A3; Thắng, Minh 8A4.
 + Một số em viết bài văn còn thiếu ý, nội dung sơ sài, gần như tóm tắt truyện: Hùng, Hải, Bách, Đạt 8A3.

+ Có em viết đoạn văn gần như tóm tắt lại đoạn trích: Ngọc Ánh, Phương, Quân... 8A4.
 - Một số em còn mắc lỗi về diễn đạt, lỗi chính tả chủ yếu là các em 8A3.
III. Trả bài, HS chữa bài:

1. Trả bài.

2. Chữa bài.

- Hình thức, nội dung của bài văn, đoạn văn.

- Lỗi câu, diễn đạt.

- Lỗi chính tả.
* Kết quả:

Điểm

Lớp
Sĩ số
1-2
3-4
5-6
7-8
9-10

8A3
33
0
11
19
3
0
8A4
35
0
2
22
11
0



D. Củng cố:

                 - Đọc bài văn hay, đoạn văn hay.
E. HDVN:
        - Ôn lại kiến thức đã học.                                 
                - Ôn lại bài: Nói quá;  Nói giảm nói tránh.
-------------------------------------------------------------
Ngày soạn: 7/12/2020
Ngày dạy: 9/12/2020
     Buổi 11:    

CHỦ ĐỀ TIẾNG VIỆT (Tiếp): BIỆN PHÁP TU TỪ
   LUYỆN TẬP : NÓI QUÁ; NÓI GIẢM NÓI TRÁNH.
I.  Mục tiêu cần đạt.
      - Giúp học sinh hiểu rõ về biện pháp tu từ nói quá, nói giảm nói tránh trong văn chương cũng như trong cuộc sống hàng ngày.

- Rèn kĩ năng sử dụng biện pháp nói quá, nói giảm nói tránh trong viết văn.
* Trọng tâm:  Luyện tập.
II. Chuẩn bị:

- GV: Soạn bài. 
- HS: Ôn lại bài đã học.

III. Tiến trình lên lớp.

                 A.ổn định tổ chức :

                 B.Kiểm tra bài cũ:   - Kết hợp trong giờ.
                C. Các hoạt động :
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	- Gv yêu cầu học sinh nhắc lại khái niệm về nói quá và tác tác dụng của nói quá? Cho ví dụ?
- Thế nào là nói giảm, nói tránh? Cho VD?

- Nêu các trường hợp dùng nói giảm nói tránh?
- Tìm biện pháp nói quá trong các câu sau:
- Tìm các thành ngữ có sử dụng biện pháp nói quá để diễn đạt các ý sau. Đặt câu với mỗi thành ngữ đó?
- Trong các câu sau, câu nào sử dụng phép nói quá?

- Tìm biện pháp nói giảm nói tránh trong các câu sau. Giải thích ý nghĩa các cách nói đó?
- Đặt 3 câu nói giảm nói tránh bằng cách phủ định từ trái nghĩa?

- Có phải tr​ường hợp nào cũng sử dụng nói giảm nói tránh không? 

- Vậy trong trường hợp nào thì không nên sử dụng nói giảm nói tránh không?
- Viết một đoạn văn ngắn (khoảng 10-> 12 câu) có dùng biện pháp nói quá hoặc nói giảm, nói tránh?
	I. Lí thuyết: 

1. Nói quá:

a. Khái niệm: Nói quá: là biện pháp tu từ phóng đại mức độ, quy mô, tính chất của sự vật, hiện t​ượng đ​ược miêu tả.

* Tác dụng: Nhấn mạnh, gây ấn tư​ợng, tăng sức biểu cảm. 

b- Phân biệt nói quá và nói khoác: 

 - Giống nhau: cùng nói phóng đại mức độ, quy mô, tính chất của sự vật, hiện t​ượng.

- Khác nhau: Mục đích nói.

+ Nói quá: nhấn mạnh và tăng sức biểu cảm.

+ Nói khoác: nhằm mục đích cho người nghe tin vào những điều không có thực.

c- Biện pháp nói quá thường được dùng kèm với biện pháp tu từ so sánh, ẩn dụ, hoán dụ.

Ví dụ: rẻ như bèo, đen như cột nhà cháy, khỏe như voi, nhanh như cắt.....

                    Bàn tay ta làm nên tất cả

             Có sức người sỏi đá cũng thành công.
2- Nói giảm, nói tránh:
 a. Khái niệm: Nói giảm, nói tránh là  biện pháp tu từ dùng cách diễn đạt tế nhị, uyển chuyển để tránh gây cảm giác quá đau buồn, ghê sợ, nặng nề, tránh thô tục, thiếu lịch sự.

VD: Chị xấu quá-> Chị ấy không xinh lắm.
   - Giọng hát chua! Giọng hát ch​ưa được ngọt lắm.

b- Các tr​ường hợp dùng nói giảm, nói tránh:
 - Khi đề cập đến những chuyện đau buồn:
    Ví dụ: Cụ tôi đi năm ngoái.

- Khi biểu lộ thái độ lịch thiệp, tránh thô tục.

Ví dụ: Cháu bé đã bớt đi ngoài chưa?
 - Khi muốn che giấu, làm mờ đi thực tế của con người hay thực trạng xã hội để sự diễn đạt đ​ược tế nhị, không xúc phạm đến ai.

     Ví dụ: - Nền kinh tế giậm chân tại chỗ.
                - Kinh tế đi vào ngõ cụt.

 - Khi đề cập đến những bài tiết sinh lí để tránh sự thô lỗ, tục tằn.

 - Khi phản ánh những vấn đề trong thực tế mang tính ghê sợ: như hỏa táng, thổ huyết.....
c. Các cách sử dụng nói giảm, nói tránh:
+ Dùng từ ngữ đồng nghĩa ( Hán Việt ):

        “Chết -> đi ,về, qui tiên, từ trần ... ”

+ Dùng cách nói phủ định từ ngữ trái nghĩa:
“Bài thơ của anh dở lắm -> Bài thơ của anh ch​ưa đư​ợc hay lắm .”

+ Nói vòng : “Anh còn kém lắm -> Anh cần phải cố gắng hơn nữa .”

+ Nói trống (tỉnh lư​ợc ):
        “Anh ấy thế thì không đư​ợc lâu đâu .”

* Trong t/p vh ,tìm hiểu giá trị của nói giảm nói tránh phải đặt nó trong hoàn cảnh giao tiếp cụ thể (quan hệ thứ bậc xh ,tuổi tác,tâm trạng, n/v)->phản ánh đúng tâm trạng n/v.

II- Luyện tập:

Bài tập 1: 

a-             Công cha như núi ngất trời
          Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển Đông.
b-           Ngó nên nuộc lạt mái nhà,

        Bao nhiêu nuộc lạt nhớ ông bà bấy nhiêu.

c- Cai lệ giọng vẫn hầm hè:

- Nếu không có tiền nộp sưu cho ông bây giờ, thì ông sẽ dỡ cả nhà mày đi, chửi mắng thôi à!
d- Tôi nghĩ đến mấy quyển sách quí của tôi. Tôi quý chúng có lẽ còn hơn những ngón tay tôi.

Bài tập 2: 

a. Sợ hãi khiếp đảm đến mức mặt tái mét.
-> mặt cắt không ra máu.
- Nó hoảng sợ quá mặt cắt không ra máu.
b. Luôn kề cạnh bên nhau hoặc gắn bó chặt chẽ, khăng khít với nhau.

-> như hình với bóng.
- An và Nam chơi rất thân với nhau, đi đâu cũng như hình với bóng.

c. Gan dạ, dũng cảm, không nao núng trước khó khăn nguy hiểm.
-> gan vàng dạ sắt.
- Các chiến sĩ của quân đội gan vàng dạ sắt.
d. Giống hệt nhau, đến mức tưởng chừng như một thể chất.

-> như hai giọt nước.
- Nhà Nam có hai anh em sinh đôi giống nhau như hai giọt nước.

e. Chắt lọc, chọn lấy cái quí giá, cái tốt đẹp, tinh túy trong những cái tạp chất khác.
-> đãi cát tìm vàng.
- Chúng ta nên đãi cát tìm vàng.
 Bài tập 3: 
a. Miệng cười như thể hoa ngâu
Cái khăn đội đầu như thể hoa sen.

b. Thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn.

c. Người ta là hoa đất.

d. Đồn rằng bác mẹ anh hiền.

Cắn hạt cơm không vỡ, cắn đồng tiền vỡ tư.

đ. Bác ơi tim Bác mênh mông thế

Ôm cả non sông mọi kiếp người! (Tố Hữu)

-> Câu sử dụng biện pháp nói quá: b,d,đ.

Bài tập 4: 
a. Bà lão láng giềng lật đật chạy sang:

- Bác trai đã khá rồi chứ.

                                      ( Ngô Tất Tố)

b. Nó ( Rùa vàng) đứng nổi trên mặt nước và nói: " Xin bệ hạ hoàn gươm lại cho Long Quân".  

                                         ( Sự tích Hồ Gươm)

c. Thế rồi Dế Choắt tắt thở. Tôi thương lắm. Vừa thương vừa ăn năn tội mình.                         ( Tô Hoài)

d. Bỗng lòe chớp đỏ

 Thôi rồi Lượm ơi!
e. Cách mấy tháng sau, đứa con lên sài lại bỏ đi để chị ở một mình.

Bài tập 5 : Đây là cách nói giảm nói tránh thường được dùng để đánh giá về sự vậtt, sự việc nào đó, tránh cho người bị đánh gí khỏi bị "mất mặt": 
- Bức tranh cậu vẽ xấu quá.

-> Bức tranh cậu vẽ chưa được đẹp lắm.

- Giọng hát của cậu chua quá.
-> Giọng hát của cậu chưa được ngọt lắm.

- Chị ấy mặc cái áo xấu quá.

-> Chị ấy mặc cái áo không được đẹp cho lắm.
Bài tập 6: 
- Không phải trư​ờng hợp nào cũng sử dụng nói giảm nói tránh , gây bất lợi .
- Khi cần làm sáng tỏ sự thật ,đấu tranh với sai trái .
Bài tập 7:
- HS viết với chủ đề tự chọn ( khoảng 10-> 12 câu). Trong đó có 1 câu dùng biện pháp nói quá hoặc nói giảm, nói tránh.



D. Củng cố:

                                      - Khái quát lại giá trị nội dung luyện tập.
         E. HDVN:
              - Học thuộc nội dung bài học và làm bài tập còn lại.                           




   - Ôn lại kiến thức bài: Câu ghép 
-----------------------------------------------------------------
Ngày soạn: 14/12/2020
Ngày dạy: 16/12/2020
CHỦ ĐỀ NGỮ PHÁP: CÂU

Buổi 12:
LUYỆN TẬP: CÂU GHÉP
I.  Mục tiêu cần đạt.
    - Giúp học sinh nắm chắc đặc điểm của câu ghép, cách nối các vế câu trong 
câu ghép và mối quan hệ ý nghĩa giữa chúng
        - Rèn kĩ năng viết đoạn văn có sử dụng câu ghép.
* Trọng tâm:  Luyện tập
II. Chuẩn bị:

- GV: Soạn bài. 
- HS: Ôn lại bài đã học.

III. Tiến trình lên lớp.

                 A.ổn định tổ chức :

                 B.Kiểm tra bài cũ:
                                  - Kết hợp trong giờ

                C. Các hoạt động :
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	- Gv yêu cầu học sinh nhắc khái niệm câu ghép và cách nối các vế câu trong câu ghép.
- Nêu cách nối các vế câu trong câu ghép?Cho VD?
- Nêu quan hệ ý nghĩa giữa các vế trong câu ghép?
- Trong các câu sau câu nào là câu ghép? Các vế trong câu ghép đó được nối với nhau bằng những phương tiện nào?
- HS lên bảng làm.
- Đặt câu ghép với mỗi cặp từ hô ứng sau:
+...vừa...đã..

+...đâu...đấy..

+ ...càng...càng..

+..chưa...đã...
- Nêu mối quan hệ ý nghĩa giữa các vế trong các câu ghép sau?
- Phân tích cấu tạo của các câu ghép sau và chỉ ra các mối quan hệ giữa các vế trong câu ghép đó?
- Viết một đoạn văn ngắn khoảng 8->10 trình bày suy nghĩ của em về nhân vật chị Dậu. Trong đoạn văn có sử dụng một câu ghép. (Gạch chân dưới câu ghép đó).

- GV hướng dẫn HS viết.

- HS viết bài-> đọc chữa.


	I- Lí thuyết:
1- Câu ghép là gì?
Câu ghép là những câu do 2 hoặc nhiều cụm C-V không bao chứa nhau tạo thành. Mỗi cụm C-V này đư​ợc gọi là 1 vế câu.
Ví dụ: Bạn Lan không những học giỏi mà bạn còn hát rất hay.
2- Cách nối các vế trong câu ghép
* Dùng những từ có tác dụng nối:
   + Nối bằng 1 quan hệ từ.

Ví dụ: Những ý tưởng ấy tôi chưa lần nào ghi lên giấy vì hồi ấy tôi không biết ghi và ngày nay tôi không nhớ hết.
   + Nối bằng 1 cặp quan hệ từ.

Ví dụ: Vì Nam không chăm học nên nó bị điểm kém.

   + Nối bằng cặp phó từ.

Ví dụ: Trời ch​ưa sáng hắn, hắn đã đi làm đồng.

   + Nối bằng cặp đại từ 

Ví dụ: Nư​ớc sông dâng lên bao nhiêu, đồi núi cao lên bấy nhiêu.

   + Nối bằng chỉ từ:
Ví dụ: Anh nói thế này, nó làm thế ấy.

* Không dùng từ nối: giữa các vế câu phải dùng dấu phẩy, dấu chấm phẩy, dấu 2 chấm.

   - Nếu dùng dấu 2 chấm: vế sau phải giải thích cho vế trước.

   - Dùng dấu chẩm phẩy: 2 vế phải có quan hệ với nhau về nghĩa, ý sau phát triển nghĩa cho vế trư​ớc.

3. Quan hệ ý nghĩa giữa các vế trong câu ghép

   + Quan hệ nguyên nhân- kết quả.
VD: Vì trời mưa to nên tôi đi học muộn.
   + Quan hệ điều kiện- kết quả.

VD: Giá như nó nghe tôi thì nó đâu đến nỗi phải nghỉ học.

   + Quan hệ t​ương phản, nghịch đối.
VD: Tôi đọc sách, còn nó nấu cơm.

   + Quan hệ mục đích

VD: Để phong trào thi đua của lớp ngày một tiến bộ thì chúng ta phải cố gắng hơn.

   + Quan hệ tăng tiến

VD: Trời càng mưa to, đư​ờng càng ngập nư​ớc.

+ Quan hệ bổ sung
VD:   Nó không những học giỏi mà nó còn hát rất hay.

   + Quan hệ tiếp nối

Ví dụ: Thầy giáo vào lớp, cả lớp đứng dậy chào.

   + Quan hệ đồng thời
VD: Thầy giáo giảng bài, chúng tôi ngồi ghi chép.

            Họ vừa đi, họ vừa hát.

  + Quan hệ giải thích

VD: Mọi người im lặng: Chúng tôi bắt đầu biểu diễn. 
+ Quan hệ lựa chọn:

Ví dụ: Mình đọc hay tôi đọc.

* Chú ý: - Quan hệ giữa các vế câu rất đa dạng và phong phú. Để xác định đúng mối quan hệ ta phải dựa vào hoàn cảnh giao tiếp cụ thể. 

           - Câu ghép có thể có nhiều vế. Mối quan hệ giữa các vế trong câu ghép có thể có nhiều tầng bậc khác nhau.

Ví dụ: Tôi nói mãi như​ng nó không nghe  nên nó bị điểm kém.

   Vế 1 - vế 2 : Quan hệ đối lập

   Vế 2 - vế 3 : Quan hệ nguyên nhân.
II- Luyện tập:
Bài tập 1: 

a. Tôi bặm tay ghì thật chặt, nhưng một quyển sách cũng xệch ra và chênh đầu chúi xuống đất.

                                                      ( Thanh Tịnh)
-> Câu ghép.
+ Cách nối: giữa hai về nối với nhau bằng dấu phảy và QHT nhưng.
b. Thân cọ vút thẳng trời hai ba chục mét cao, gió bão không thể quật ngã.

                                                 ( Nguyễn Thái Vận)
-> Câu ghép.
+ Cách nối: giữa hai về nối với nhau bằng dấu phảy.
c. Cây non vừa trồi, lá đã xòa sát mặt đất.

                                               ( Nguyễn Thái Vận)
-> Câu ghép.
+ Cách nối: giữa hai về nối với nhau bằng dấu phảy.
d. Tôi nói "nghe đâu" vì tôi thấy người ta bắn tin rằng mẹ và em tôi xoay ra sống bằng cách đó.

                                                   ( Nguyên Hồng)
-> Câu ghép.

+ Cách nối: giữa hai về nối với nhau bằng QHT vì.
e. Anh Dậu uốn vai ngáp dài một tiếng.
                                                     ( Ngô Tất Tố)
-> Câu đơn.
g. Hổ đực đùa giỡn với con, còn hổ cái thì nằm phục xuống, dáng mỏi mệt lắm.
                                                    ( Con hổ có nghĩa)
-> Câu ghép.

+ Cách nối: giữa hai về nối với nhau bằng dấu phảy và QHT còn.
Bài tập 2: 
-Trời vừa hửng sáng ,chúng tôi đã nên đ​ường 

- Lũ tràn đến đâu ,nhà cửa trôi đến đấy .

- Gió càng lớn ,đám cháy càng mạnh .
- Mặt trời chưa lên, bà con đã ra đồng làm việc.
Bài tập 3 : 
a. Vì Thủy Tinh đến sau nên Thủy Tinh không lấy được Mị Nương làm vợ.
-> Nguyên nhân-kết quả.
b. Để môi trường được trong sạch thì chúng ta nên hạn chế sử dụng bao bì ni lông.
-> QH mục đích
c. Thầy thì sờ vòi, thầy thì sờ ngà, thầy thì sờ tai, thầy thì sờ chân, thầy thì sờ đuôi.

                                                      ( Thầy bói xem voi)

-> Đồng thời.
c. Đến đấy, một mình một ngựa, tráng sĩ lên đỉnh núi, cởi áo giáp sắt, rồi cả người lẫn ngựa từ từ bay lên trời.

                                                 ( Thánh Gióng)

-> nối tiếp.
d. Bác Tai, hai anh và tôi làm việc mệt nhọc quanh năm, còn lão Miệng chẳng làm gì cả....

                                          ( Chân, Tay, Tai, Mắt Miệng)

-> Tương phản.
e. Người ta đánh mình không sao, mình đánh người ta thì mình phải tù, phải tội.

                                                   ( Ngô Tất Tố)

-> Tương phản.
Bài tập 4: 
- a.(.......) (1) Ngựa/ thét ra lửa,(2) lửa /đã thiêu cháy một làng,(3) cho nên làng đó/ về sau gọi là làng Cháy.

                                                     ( Thánh Gióng)

-> Câu ghép trên có 3 vế câu: 

- Vế 1- vế 2: quan hệ nối tiếp.

- Vế 2- vế 3: quan hệ nguyên nhân- kết quả.
b. Chị/ con có đi, u /mới có tiền nộp sưu, thầy Dần/ mới được về với Dần chứ!
-> Câu ghép trên có 3 vế câu: 

- Vế 1- vế 2,3: qh điều kiện- kết quả.

c. Giá những cổ tục / đã đày đọa mẹ tôi là một vật như hòn đá hay cục thủy tinh, đầu mầu gỗ, tôi/ quyết vồ lấy mà cắn, mà nhai, mà nghiến cho kì nát vụn mới thôi.

->  Câu ghép trên có 2 vế câu-> qh điều kiện- kết quả.
Bài tập 5: 
     Chị Dậu là người phụ nữ mộc mạc, hiền dịu, yêu chồng, thương con. Khi chồng bị đánh trói và vừa được tha về chị quan tâm, chăm sóc, lo lắng : nấu cháo, quạt cho cháo nguội và rón rén bưng một bát lớn đến chỗ chồng nằm. Khi bọn tay sai và người nhà lí trưởng xông vào với roi song, tay thước và dây thừng chị nhẫn nhục, mềm mỏng và thiết tha van xin và trình bày hoàn cảnh. Vì chị biết thân phận thấp cổ bé họng và hoàn cảnh của gia đình mình cùng với bản tính mộc mạc quen nhẫn nhục. Nhưng khi lời van xin không được đáp lại  mà thay vào đó là những quả ‘bịch’ vào ngực và cứ xông đến để trói anh Dậu, chị đã kiên quyết cự lại. Thoạt đầu chị cự lại bằng lí  lẽ xưng tôi-ông rồi đến bà- mày từ vị thế thấp hèn của kẻ dưới, chị đã đứng thẳng lên vị thế của kẻ ngang hàng nhìn thẳng vào mặt đối thủ. Cùng với lời cảnh cáo đanh thép là hành động phản kháng mạnh mẽ, chị đã quạt ngã cả hai tên tay sai vô lại. Như vậy qua những chi tiết ta thấy chị Dậu không chỉ là người phụ nữ mộc mạc, hiền dịu đầy lòng vị tha và đức hi sinh cao cả mà chị còn có một sức sống mạnh mẽ, một tinh thần phản kháng tiềm tàng.


D. Củng cố:

                                 - Khái quát lại giá trị nội dung luyện tập.
 E. HDVN:
         - Học thuộc nội dung ghi nhớ SGK và làm bài tập còn lại.                         

                      - Chuẩn bị bài: Dấu ngoặc đơn, dấu hai chấm, dấu ngoặc kép
------------------------------------

Ngày soạn: 20/12/2020
Ngày dạy: 22/12/2020
CHỦ ĐỀ NGỮ PHÁP (Tiếp): DẤU CÂU
Buổi  13:
LUYỆN TẬP: DẤU NGOẶC ĐƠN, DẤU HAI CHẤM, 

DẤU NGOẶC KÉP.

I.  Mục tiêu cần đạt.
    - Giúp học sinh hiểu rõ công dụng của dấu ngoặc đơn, dấu hai chấm, dấu ngoặc kép.
    - Biết dùng dấu ngoặc đơn, dấu hai chấm và dấu ngoặc kép khi viết.
    - Rèn kĩ năng viết đoạn văn có sử dụng dấu ngoặc đơn, dấu hai chấm và dấu ngoặc kép.
* Trọng tâm:  Luyện tập.
II. Chuẩn bị:


- GV: Soạn bài. 

- HS: Ôn lại bài đã học.

III. Tiến trình lên lớp.

                 A.ổn định tổ chức :

                 B.Kiểm tra bài cũ:
                                  - Kết hợp trong giờ

                C. Các hoạt động :
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	- Gv yêu cầu học sinh nhắc công dụng của dấu ngoặc đơn,dấu hai chấm và dấu ngoặc kép? Cho VD?

- Cho biết công dụng của dấu ngoặc đơn trong các đoạn sau:

- Chỉ ra tác dụng của dấu hai chấm trong các câu sau:
-  Chỉ ra tác dụng của dấu ngoặc kép trong các câu sau:

	I- Lí thuyết:
1. Dấu ngoặc đơn: Đánh dấu phần chú thích (giải thích, thuyết minh, bổ sung thông tin).
Ví dụ: Thức ăn giản dị ấy là nỗi khao khát của chị bạn tôi ( và cả nhiều người khác) mỗi bữa cơm trong cái thành phố phương Nam nóng ngột mà cái mát lạnh của những cốc trà đá không làm dịu nổi.
                                               ( Tạ Việt Anh)                               
2.  Dấu hai chấm:
 - Đánh dấu (báo trước) phần giải thích, thuyết minh cho phần trư​ớc đó.
Ví dụ: Chao ôi, có biết đâu rằng: hung hăng, hống hách láo chỉ tổ đem thân mà trả nợ cho những cử chỉ ngu dại của mình thôi.

                                                                      ( Tô Hoài)

- Đánh dấu (báo trư​ớc) lời dẫn trực tiếp hay lời đối thoại.

Ví dụ:    Vừa thấy tôi, lão báo ngay:
- Cậu vàng đi đời rồi, ông giáo ạ!
3. Dấu ngoặc kép: Dùng để

- Đánh dấu từ ngữ, câu, đoạn dẫn trực tiếp.
Ví dụ: Ngày trước Trần Hưng Đạo căn dặn nhà vua:

" Nếu giặc đánh như vũ bão không đáng sợ, đáng sợ là giặc gặm nhấm như tằm ăn dâu."

                                        ( Trích: Ôn dịch thuốc lá)
- Đánh dấu từ ngữ được hiểu theo nghĩa đặc biệt hay có hàm ý mỉa mai.
Ví dụ: Từ đấy, tối tối, sau khi học xong bài, Thủy lại "võ trang" cho con Vệ Sĩ và đem đặt trên đầu giường tôi.

                                                     ( Khánh Hoài)
- Đánh dấu tên tác phẩm, tờ báo, tạp san...được dẫn.
Ví dụ:  " Những ngày thơ ấu" ( Nguyên Hồng) chủ yếu là những kỉ niệm đau buồn, tủi cực của một đứa trẻ sinh ra trong một gia đình bất hòa.
* Chú ý: Lời trích dẫn trực tiếp không nhất thiết là lời của người khác mà có thể là chính lời của người nói.
Ví dụ:  Tôi nói "nghe đâu" vì tôi thấy người ta bắn tin rằng mẹ và em tôi xoay ra sống bằng cách đó.

                                                     ( Nguyên Hồng)

- Lời trích dẫn được đặt trong dấu ngoặc kép khi được dẫn lại nguyên văn không thêm bớt từ ngữ, nhưng nếu được dẫn lại không nguyên văn, đã được sửa chữa theo ý của người nói, thì không đặt trong dấu ngoặc kép.

Ví dụ:  - Mẹ tôi hỏi: " Con đã nhận ra con chưa?"

Với: Mẹ tôi hỏi tôi đã nhận ra tôi chưa.

II- Luyện tập:
Bài tập 1: 

a. Ngô Tất Tố (1893-1954) quê ở làng Lộc Hà, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh ( Nay thuộc Đông Anh, ngoại thành Hà Nội).
- > Dấu ngoặc đơn dùng để bổ sung năm sinh, năm mất của Ngô Tất Tố.

- Cho người đọc biết thêm Bắc Ninh thuộc tỉnh nào.
b. " Tức nước vỡ bờ" ( Trích "Tắt đèn") của Ngô tất Tố.
-> Giải thích văn bản " Tức nước vỡ bờ " thuộc tác phẩm “Tắt đèn” 
c. Tôi đem xác Dế Choắt đến chôn vào một vùng cỏ um tùm. Tôi đắp thành nấm mộ to. Tôi đứng lặng giờ lâu, nghĩ về bài học đường đời đầu tiên.

( Tô Hoài, " Dế Mèn phiêu lưu kí", Trong " Ngữ văn 6, tập hai", NXB Giáo dục, Hà Nội, năm 2002).
-> Giải thích đoạn trích trên trích trong tác phẩm nào? Của ai?
Bài tập 2 : 

a. Thật ra lão chỉ tâm ngẩm thế, nhưng cũng ra phết chứ chả vừa đâu: lão vừa xin tôi một ít bả chó.

-> Đánh dấu phần giải thích cho phần trước đó:cũng ra phết chứ chả vừa đâu.

b. Xan-chô Pan-xa vội thúc lừa chạy đến cứu, và khi tới nơi thì thấy chủ nằm không cựa quậy: đó là kết quả của cái ngã như trời giáng của lão và con Rô-xi-nan-tê.
-> Đánh dấu phần giải thích cho phần trước đó.
c. Hôm sau lão Hạc sang nhà tôi. Vừa thấy tôi, lão báo ngay:

- Cậu Vàng đi đời rồi ông giáo ạ!

-> Đánh dấu lời đối thoại.

d. Đến khi con trai lão về, tôi sẽ trao lại cho hắn và bảo hắn: “ Đây là cái vườn mà ông cụ thân sinh ra anh đã để lại cho anh trọn vẹn; cụ thà chết chứ không chịu bán đi một sào...”

-> Đánh dấu lời dẫn trực tiếp.

Bài tập 3: 
a. Thế mà nghe xong câu chuyện này, qua một thoáng liên tưởng, tôi bỗng "sáng mắt ra"...

                                                  ( Thái An)

-> Đánh dấu từ ngữ được hiểu theo nghĩa đặc biệt.

b. Thấy Thạch Sanh gánh về một gánh củi lớn, hắn nghĩ bụng: "Người này khỏe như voi. Nó về ở cùng thì lợi biết bao nhiêu”.
                                                ( Thạch Sanh)

-> Đánh dấu suy nghĩ của Lí Thông.

c. Mọi người bảo nhau:” Chắc nó muốn sưởi cho ấm”!
                                               ( Ngữ văn 8, tập 1)
-> Đánh dấu lời dẫn trực tiếp.
d. Ngô Tất Tố và tác phẩm "Tắt đèn"

                                                ( Ngữ văn 8, tập 1)
-> Đánh dấu tên tác phẩm.
đ. Hôm sau, bác sĩ bảo Xiu:” Cô ấy khỏi nguy hiểm rồi, chị đã thắng. Giờ chỉ còn việc bồi dưỡng và chăm nom-thế thôi”.
-> Đánh dấu lời dẫn trực tiếp.


D. Củng cố:     Khái quát lại giá trị nội dung luyện tập.
 E. HDVN:
        - Học thuộc nội dung ghi nhớ SGK và hoàn chỉnh đoạn văn trên.                            

                      - Ôn lại toàn bộ kiến thức phần văn, TV, TLV để giờ sau ôn tập tổng hợp.
---------------------------------------------------------------

Ngày soạn: 28/12/2020
Ngày dạy: 30/12/2020
     Buổi 14:
ÔN TẬP TỔNG HỢP
I.  Mục tiêu cần đạt.

- Nắm vững các kiến thức đã học ở cả ba phân môn : Văn học, Tiếng Việt, Tập làm văn.

           - Rèn kĩ năng viết đoạn văn, xây dựng dàn bài bài văn tự sự  kết hợp với miêu tả và biểu cảm và viết bài văn thuyết minh.
   - Học sinh biết vận dụng, tổng hợp kiến thức đã học trong một bài cụ thể.
* Trọng tâm: Ôn tập.
II. Chuẩn bị:

- GV: Soạn bài. Bảng phụ
- HS: Ôn lại bài đã học.

III. Tiến trình lên lớp.

                 A.ổn định tổ chức :

                 B. Kiểm tra bài cũ:
                                  - Kết hợp trong giờ

      C. Các hoạt động:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	GV dùng bảng phụ ôn lại các kiến thức đã học qua các bài tập trắc nghiệm.

Đáp án : 

Câu 1 : D

Câu 2 : B

Câu 3 : B

Câu 4 : D
Câu 5 : C

Câu 6 : B

Câu 7 : C

Câu 8 : D

Câu 9 : D

Câu 10 : A

- GV hướng dẫn HS sinh làm BT.
-> HS làm BT theo yêu cầu.
- Viết một đoạn văn ngắn theo kiểu diễn dịch (khoảng 12 câu) phân tích nhân vật lão Hạc. Trong đoạn văn có sử dụng ít nhất một thán từ và câu ghép. (Gạch chân dưới thán từ và câu ghép đó)?

- GV hướng dẫn HS tìm hiểu yêu cầu của đề bài-> HS lập dàn ý và viết bài văn theo yêu cầu.
	Bài tập trắc nghiệm:

Đọc kĩ đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi bằng cách khoanh tròn vào chữ cái đầu mỗi đáp án đúng.

 “Hai đứa mê nhau lắm. Bố mẹ đứa con gái biết vậy, nên cũng bằng lòng gả. Nhưng họ thách cưới nặng quá: nguyên tiền mặt phải một trăm đồng bạc, lại còn cau, còn rượu….cả cưới nữa thì mất đến cứng hai trăm bạc”.

Câu 1: Đoạn văn trên được trích từ bản nào?

A. Trong lòng mẹ.

B. Cô bé bán diêm.


C. Tôi đi học

D. Lão Hạc.
Câu 2 : Tác giả đoạn trích trên là ai?

          A. Nguyên Hồng                   C. Thanh Tịnh

             B. Nam Cao


D. Ngô Tất Tố

 Câu 3 : Đoạn văn trên dùng mấy trợ từ.

    A. Một

B. Hai          C. Ba                      D. Bốn.

Câu 4: Dấu hai chấm trong đoạn văn trên dùng để làm gì?
  A. Thuyết minh cho một phần trước đó.


     B. Đánh dấu lời dẫn trực tiếp.  

     C. Đánh dấu lời đối thoại.   

     D. Đánh dấu (báo trước) phần giải thích.
Câu 5 : Cách hiểu nào sau đây là đúng?

      A. Văn tự sự không dùng yếu tố miêu tả.
                    

     B. Văn tự sự không dùng yếu tố biểu cảm.


     C. Các yếu tố miêu tả và biểu cảm làm cho việc kể chuyện sinh động và sâu sắc hơn.
    
         

      D. Văn tự sự không dùng hai yếu tố miêu tả và tự sự.

Câu 6 : Có mấy cách nối các nối trong câu ghép?
  A. Một cách

     B. Hai cách

   C. Ba cách

   D. Bốn cách.

Câu 7 :: Trong các câu sau câu nào là câu ghép?

     A. Những vết nhăn xô lại với nhau, ép cho nước mắt chảy ra.

      B. Bây giờ thì tôi không xót xa năm quyến sách của tôi quá như trước nữa.

      C.Cái đầu lão ngoẹo về một bên và cái miệng móm mém của lão mếu như con nít.         

       D. Mặt lão đột nhiên co rúm lại.

Câu 8 : Trong các câu sau câu nào sử dụng phép nói quá?

      A. Vắt cổ chày ra nước.


     B. Lỗ mũi mười tám gánh lông.


     C. Miệng nam mô, bụng bồ dao găm.
          

     D. Cả A,B,C
Câu 9 : Thành ngữ nào sau đây không dùng phép nói quá?
       A. Ruột để ngoài ra

B. Đi guốc trong bụng

       C. Mình đồng da sắt
         D. Thẳng cánh cò bay.

Câu 10 : Các từ: dẫm, đạp, đá, xéo thuộc trường từ vựng nào?
A. Hoạt động của chân
    
B. Hoạt động của miệng


 C. Hoạt động của người.
          D. Cả A,B,C

Bài tập vận dụng:
* Bài tập 1: Cho đoạn văn: 
    “ Lão cố làm ra vui vẻ. Nhưng trông lão cười như mếu và đôi mắt lão ầng ậng nước, tôi muốn ôm choàng lấy lão mà òa lên khóc. Bây giờ thì tôi không xót xa năm quyển sách của tôi quá như trước nữa. Tôi chỉ ái ngại cho lão Hạc.”
a. Đoạn văn trên trích trong tác phẩm nào? Của ai?

b. Nêu phương thức biểu đạt chính của đoạn trích trên?

c. Tìm câu ghép có trong đoạn trích trên và nêu cách nối giữa các vế trong câu ghép đó?
Gợi ý:
a. Đoạn văn trên trích trong tác phẩm Lão Hạc, của Nam Cao

b. Phương thức biểu đạt chính của đoạn trích: tự sự.

c. Câu ghép có trong đoạn trích trên là: Nhưng trông lão cười như mếu và đôi mắt lão ầng ậng nước, tôi muốn ôm choàng lấy lão mà òa lên khóc.
- Cách nối giữa các vế trong câu ghép: Nối bằng QHT và, dấu phảy.
* Bài tập 2: Cho đoạn văn: 

     Nhưng gần đến ngày giỗ đầu thầy tôi, tôi không viết thư gọi mẹ tôi cũng về. Mẹ tôi về một mình đem rất nhiều quà bánh cho tôi và em Quế tôi. Chiều hôm đó tan học ở trường ra, tôi chợt thoáng thấy một bóng người ngồi trên xe kéo giống mẹ tôi. Tôi liền đuổi theo, gọi bối rối:
- Mợ ơi! Mợ ơi! Mợ ơi!....
a. Đoạn văn trên trích trong tác phẩm nào? Của ai?

b. Tìm những từ thuộc cùng một trường từ vựng chỉ người ruột thịt?

c. Cho biết công dụng của dấu hai chấm trong đoạn trích trên?

d. Thán từ nào được sử dụng trong câu: Mợ ơi!? Thán từ đó được dùng để làm gì?
Gợi ý:

a. Đoạn văn trên trích trong tác phẩm Những ngày thơ ấu, của Nguyên Hồng.

b. Các từ thuộc cùng một trường từ vựng chỉ người ruột thịt: thầy, mẹ, em, mợ.
c. Công dụng của dấu hai chấm trong đoạn trích: Dùng để đánh dấu báo trước lời đối thoại. 
d. Thán từ ơi.  Thán từ đó được dùng để gọi đáp.
* Bài tập 3:
Gợi ý:

- Hình thức: 
+  Đoạn văn diễn dịch,  độ dài 12 câu.

+  Có sử dụng ít nhất một thán từ và câu ghép.
- Nội dung: Đoạn văn đảm bảo các ý:


+ Viết đúng câu chủ đề (đúng nội dung, vị trí ) 
( Lão Hạc- nhân vật chính trong truyện ngắn cùng tên của nhà văn Nam Cao là người cha hết mực thương yêu con, có phẩm chất cao quí và giàu lòng tự trọng.)
- Con lão đi xa bao nhiêu tình cảm chất chứa trong lòng lão đều dành cho cậu vàng ( coi như con, gọi là cậu.....)
- Vì hoàn cảnh lão buộc phải bán chó.

+ Trước khi bán chó: lão suy tính đắn đo nhiều lắm và coi đó là việc hệ trọng.

+ Sau khi bán chó: đau đớn, day dứt, ân hận......

- Thương con lão chấp nhận cả cái đói rồi cái chết chứ nhất định không chịu bán đi mảnh vườn của con...

- Lão Hạc thà nhịn đói chứ không theo gót của Binh Tư để có ăn và nhất định từ chối sự giúp đỡ của ông giáo.

* Bài tập 4: Thuyết minh về cây bút bi.
1. Tìm hiểu đề:

- Thể loại: Văn thuyết minh.

- Đối tượng thuyết minh: Cây bút bi.

- Yêu cầu TM về cấu tạo, công dụng, cách sử dụng và cách bảo quản.

2. Lập dàn ý: 
a. Mở bài: Giới thiệu chung về cây bút bi, khái quát về công dụng của nó. (Trong cuộc sống của mỗi con người, đặc biệt là lứa tuổi học trò thì bút bi là một vật dụng quen thuộc. Vì nó gắn bó với chúng ta trên suốt chặng đường tiếp thu học vấn...) 
b.Thân bài:
- Nguồn gốc, xuất xứ : Được phát minh bởi  nhà báo Hung - ga - ri tên là Bi - ro sáng chế ra vào những năm 1930.
- Cấu tạo: 2 bộ phận :
+ Vỏ bút: Chất liệu, kích thước 

( Được làm bằng chất liệu nhựa là phổ biến hoặc kim loại nhẹ,
thiết kế theo hình trụ, dài và tròn, độ dài khoảng 10- 15 cm. Trên vỏ được sáng tạo bởi nhiều họa tiết đẹp hoặc đơn giản là có dán tên nhà sản xuất, số lô sản xuất và màu sắc của chiếc bút....

+ Ruột bút: ống mực, đầu ruột, viên bi.

( Ruột bút giữ vai trò quan trọng. Đây là bộ phận chứa mực. 
- Hãy đáp trả bằng tình yêu của con

b. Trường từ vựng tình cảm: yêu thương, tình yêu, thương mến.

c. Đoạn văn:

- Tình yêu thương có vai trò vô cùng quan trọng đối với cuộc sống của mỗi con người.

- Tình yêu thương là gì? ( Tình yêu thương là tình cảm yêu mến, đồng cảm, sẻ chia với một đối tượng nào đó. Tình yêu thương có thể có trong mối quan hệ giữa người với người, giữa người với vật hay giữa người với chính bản thân người đó…)

- Tại sao chúng ta không thể sống thiếu tình yêu thương? Đó là bởi tình thương thể hiện phẩm chất cao quý của một con người. Ta thương người, ta thương vật, ta sẽ trở nên tốt đẹp hơn trong mắt người khác. Tình yêu thương còn là cội nguồn của bao tình cảm, bao hành động tốt đẹp, khi ta thương một điều gì đó, ta muốn sẻ chia, và bất cứ một sự sẻ chia nào cũng đáng trân trọng (VD...)

- Tình yêu thương còn thể hiện ở ta thương mẹ, thương cha, yêu quê hương, đất nước, nguồn cội…Tình yêu thương là quan trọng, không thể thiếu, vì vậy mỗi người cần mở lòng ra với mọi người, mọi vật, biết đồng cảm với những người khó khăn hơn, biết chấp nhận và bao dung những khuyết điểm của người khác và quan trọng là cần nhận thức đúng đắn ý nghĩa to lớn của tình yêu thương để phấn đấu. Có như vậy con người mới thực sự có được niềm hạnh phúc trong cuộc đời.
d. Tên một tác phẩm đã học nói về tình yêu thương: Chiếc lá cuối cùng.


         D. Củng cố :       Hệ thống kiến thức đã ôn tập.
          E. Hướng dẫn về nhà:
                              - Nắm vững kiến thức đã ôn tập để chuẩn bị kiểm tra cuối kì.
                              - Ôn lại câu phân loại theo cấu tạo Ngữ pháp.
-----------------------------------
Ngày soạn: 3/1/2023
Ngày dạy: 5/1/2023
Tiết 43,44,45:
ÔN TẬP TIẾNG VIỆT:

CÂU PHÂN LOẠI THEO CẤU TẠO NGỮ PHÁP
I.  Mục tiêu cần đạt:
- Nắm vững các kiến thức đã học về các loại câu phân loại theo mục đích, ý nghĩa, cấu tạo ngữ pháp.

         - Rèn kĩ năng đặt câu theo đúng yêu cầu.
* Trọng tâm: Ôn tập
II. Chuẩn bị:

- GV: Soạn bài. 
- HS: Ôn lại bài đã học.

III. Tiến trình lên lớp.

                 A. Ổn định tổ chức :

                 B.Kiểm tra bài cũ:
                                  - Kết hợp trong giờ.
                C. Các hoạt động :

                  - Gv thông qua các câu hỏi cho học sinh ôn lại các kiểu câu. 

                   -> Yêu cầu đặt được câu theo từng loại đã ôn tập.
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	- Thế nào là câu đơn? Cho VD?

- Thế nào là câu ghép? Cho VD?
- Nêu cách nối các vế trong câu ghép?

- Các vế trong câu ghép có MQH với nhau như thế nào?

- Thế nào là câu rút gọn? Cho VD?
- Thế nào là câu đặc biệt? Cho VD?

- Câu đặc biệt dùng để làm gì?

- Phân tích cấu tạo ngữ pháp trong các câu sau và cho biết các câu đó thuộc loại câu gì?
- GV cho HS làm việc các nhân-> Gọi HS lên bảng làm.
- Tìm câu rút gọn trong các câu sau và cho biết các câu đó rút gọn thành phần nào?

- Tìm câu đặc biệt trong các đoạn văn dưới đây và cho biết  các câu đặc biệt  đó dùng để làm gì?

- GV hướng dẫn học sinh viết đoạn văn theo yêu cầu:

+ Hình thức: Đoạn văn, độ dài 10->12 câu. Trong đoạn văn có sử dụng một câu đặc biệt và một câu ghép.

+ Nội dung: Có thể viết về một nhân vật mà em yêu thích  đã học trong chương trình ngữ văn 8 hoặc viết về con sông quê hương của mình....
	I. Lí thuyết:

1. Câu đơn: 

- Là những câu do một cụm chủ ngữ - vị ngữ tạo thành.

           Ví dụ : Mưa to. Gió lớn.

2.Câu ghép : 

- Là những câu do hai hoặc nhiều cụm chủ vị không bao chứa nhau tạo thành. Mỗi cụm chủ vị được gọi là một vế câu.

Ví dụ: Bạn Lan không những học giỏi mà bạn ấy còn hát rất hay.
- Cách nối các vế câu:

+ Dùng những từ có tác dụng nối: quan hệ từ, phó từ, đại từ...

+ Không dùng từ nối: dùng dấu phẩy, chấm phẩy, hai chấm.

- Các vế của câu ghép có quan hệ chặt chẽ về mặt ý nghĩa: nguyên nhân – kết quả; điều kiện; tương phản; tăng tiến; nối tiếp; đồng thời, giải thích.....

3.Câu rút gọn : 

- Là câu bị lược bỏ một số thành phần của câu
(và có thể khôi phục được).

- Tác dụng: nhằm làm cho câu gọn hơn, vừa thông tin được nhanh vừa tránh lặp từ ngữ đã xuất hiện ở câu trước ; hoặc ngụ ý hành động đặc điểm nói trong câu là của chung mọi người.

               Vd: Ăn quả nhớ kẻ trồng cây. 
4. Câu đặc biệt : 

- Là loại câu không cấu tạo theo mô hình chủ ngữ, vị ngữ. 

- Câu đặc biệt dùng để : 

+ Nêu lên thời gian nơi chốn diễn ra sự việc được nói đến trong đoạn.

+ Liệt kê thông báo về sự tồn tại của sự vật hiện tượng.

+ Bộc lộ cảm xúc.

+ Gọi đáp.

        Vd: Than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu?

                                    ( Nhớ rừng- Thế Lữ)                                            
II. Luyện tập:

* Bài tập1:
a. Rồi hai con mắt long lanh của cô tôi /chằm chặp đưa nhìn tôi. Tôi/ lại im lặng cúi đầu xuống đất: lòng tôi/ càng thắt lại, khóe mắt tôi /đã cay cay.
                                  (Trong lòng mẹ - Nguyên Hồng)

- Câu 1: Câu đơn.

- Câu 2: Câu ghép.

b. Lão/ cố làm ra vui vẻ. Nhưng trông lão/ cười như mếu và đôi mắt lão/ ầng ậng nước, tôi/ muốn ôm choàng lấy lão mà òa lên khóc. Bây giờ thì tôi/ không xót xa năm quyển sách của tôi quá như trước nữa. Tôi/ chỉ ái ngại cho lão Hạc. 

                              (Lão Hạc – Nam Cao)
- Câu 1: Câu đơn.

- Câu 2: Câu ghép.

- Câu 3: Câu đơn.

- Câu 4: Câu đơn.

c. Tôi /nhìn bàn ghế chỗ tôi ngồi rất cẩn thận rồi tự nhiên lạm nhận là vật của riêng mình. Tôi/ nhìn người bạn tí hon ngồi bên tôi, một người bạn tôi chưa hề quen biết, nhưng lòng tôi/ vẫn không cảm thấy sự xa lạ chút nào.

                             (Tôi đi học – Thanh Tịnh)

- Câu 1: Câu đơn.

- Câu 2: Câu ghép.

d. Một hôm, tôi/ phàn nàn việc ấy với Binh Tư. Binh Tư /là một người láng giềng khác của tôi. Hắn/ làm nghề ăn trộm nên vốn không ưa lão Hạc bởi vì lão/ lương thiện quá.
                              (Lão Hạc – Nam Cao)

- Câu 1: Câu đơn.

- Câu 2: Câu đơn

- Câu 3: Câu ghép.
Bài tập2:

   a. Bước tới Đèo Ngang, bóng xế tà

      Cỏ cây chen đá, lá chen hoa

      Lom khom dưới núi, tiều vài chú

       Lác đác bên sông, chợ mấy nhà


-> Bước tới Đèo Ngang, bóng xế tà.-> rút gọn tp chủ ngữ.

b.  Tiếng hát ngừng. Cả tiếng cười. 

                                            (Nam Cao)

->Cả tiếng cười. -> rút gọn tp vị ngữ.

c. Bạn đi đâu đấy?

- Đi học.

-> Câu rút gọn tp chủ ngữ.
Bài tập3:

a. Chà! Giá quẹt một que diêm để sưởi cho ấm nhỉ? Giá em có thể rút một que ra quẹt vào tường mà hơ ngón tay nhỉ!                      (An-đéc-xen)
-> Câu: Chà! Câu đặc biệt-> bộc lộ cảm xúc.
b. Bà ơi! Em bé reo lên, cho cháu đi với! (An-đéc-xen)
-> Câu: Bà ơi! Câu đặc biệt-> gọi đáp.

c. Này! Ông giáo ạ! Cái giống nó cũng khôn! Nó cứ làm in như nó trách tôi; nó kêu ư ử, nhìn tôi, như muốn bảo tôi rằng: “ A! Lão già tệ lắm! Tôi ăn ở với lão như thế mà lão đối xử với tôi như thế này à?” (Nam Cao)
-> Câu: Này! => Câu đặc biệt-> gọi đáp.

Câu: A! => Câu đặc biệt-> bộc lộ cảm xúc.
d. Một đêm mùa xuân. Trên dòng sông êm ả, cái đò cũ của bác tài Phán từ từ trôi.  (Nguyên Hồng)
- Câu: Một đêm mùa xuân. 

-> Câu đặc biệt-> Xác định thời gian, nơi chốn.
đ. Đoàn người nhốn nháo lên. Tiếng reo. Tiếng vỗ tay.

                                                     (Nam Cao)
-> Câu đặc biệt: Tiếng reo. Tiếng vỗ tay.-> Liệt kê, 
thông báo về sự có mặt của sự vật, hiện tượng.
Bài tập4:
- Viết một đoạn văn ngắn khoảng 10->12 câu (Nội dung tự chọn). Trong đoạn văn có sử dụng một câu đặc biệt và một câu ghép.



         D. Củng cố:
                         Hệ thống kiến thức vừa ôn.
         E. HDVN:
                       - Ôn lại bài chủ đề đoạn văn
            + Chú ý: Nắm chắc cách viết đoạn văn đã học để giờ sau ôn tập.
----------------------------------------------------------------------
Ngày soạn: 10/1/2023
Ngày dạy: 12/1/2023; 31/1/2023
Tiết 46,47,48,49:
CHỦ ĐỀ ĐOẠN VĂN 
LUYỆN TẬP CÁCH VIẾT ĐOẠN VĂN NGHỊ LUẬN XÃ HỘI
I.  Môc tiªu cÇn ®¹t.

- Nắm vững cách viết các đoạn văn nghị luận xã hội lấy đề tài từ các văn bản đã học, hoặc từ một câu nói, câu tục ngữ.

  -  Rèn kĩ năng viết đoạn theo yêu cầu.

  - Có ý thức tìm hiểu các vấn đề xã hội có liên quan.

* Trọng tâm: Củng cố kiến thức về kiểu bài NLXH
II. ChuÈn bÞ:

- GV: So¹n bµi. 
- HS: ¤n l¹i phần Nghị luận xã hội đã học.
III. TiÕn tr×nh lªn líp.

                 A.æn ®Þnh tæ chøc :

                 B. KiÓm tra bµi cò: 
                                Hs nhắc lại yêu cầu về nội dung, hình thức một đoạn văn nói chung.

                C. C¸c ho¹t ®éng :
	Ho¹t ®éng cña GV vµ HS
	Néi dung cÇn ®¹t

	Đề 1:
 Hãy viết một đoạn văn ngắn không quá 2/3 trang giấy thi trình bày suy nghĩ của em về lòng biết ơn.
Gv gợi ý qua các câu hỏi 

+ HS thảo luận xây dựng dàn ý

+  Đại diện nhóm đọc . 
+ Nhóm  khác nhận xét, bổ sung

-GV nhận xét, chốt ý
Đề 2:
Em hãy trình bày suy nghĩ (khoảng  2/3 trang giấy thi ) về lòng nhân ái trong cuộc sống. 
Gv gợi ý qua các câu hỏi 

+ HS thảo luận xây dựng dàn ý

+ Cá nhân viết đoạn văn khoảng 2/3 trang giấy thi (khoảng 30 dòng) , thời gian 20 phút

+ 1-2 em đọc . 

+ Hs khác nhận xét, bổ sung

-GV nhận xét, chốt ý

Đề 3:

Em hãy trình bày suy nghĩ (khoảng  2/3 trang giấy thi ) về lòng hiếu thảo?
Gv gợi ý qua các câu hỏi

Hs viết đoạn văn khoảng 2/3 trang giấy thi

Chú ý:  trong đoạn văn phải khẳng định ý kiến.

1- 2 em đọc 

GV nhận xét, bổ sung

Đề 4:
Viết một đoạn văn ngắn khoảng 12 câu trình bày suy nghĩ của em về ý chí, nghị lực trong cuộc sống?
Gv gợi ý qua các câu hỏi 

+ HS thảo luận xây dựng dàn ý

+ Cá nhân viết đoạn văn, thời gian 20 phút-> GV gọi HS đọc bài.


	Đề 1:

Gợi ý:

  - Lòng biết ơn là tình cảm biết trân trọng, ghi nhớ công ơn của người khác dành cho mình, đã giúp đỡ mình.
- Cần có lòng biết ơn, vì:

+ Tất cả những thành quả lao động từ  vật chất đến  tinh thần ta đang hưởng thụ không phải tự nhiên có được mà là mồ hôi, nước mắt và cả xương máu của biết bao lớp người đã đổ xuống để tạo nên. 
+ Lòng biết ơn là cơ sở cho những tình cảm tốt đẹp khác.

+ Biết ơn sẽ khiến cho cuộc sống và con người trở nên tốt đẹp hơn.

+ Lòng biết ơn đã trở thành truyền thống quý báu của con người Việt Nam.

- Dẫn chứng: Trong gia đình, ở nhà trường và ngoài xã hội.

- Mở rộng vấn đề:

+ Phê phán những con người có hành động vô ơn, bạc nghĩa.

+ Lòng biết ơn cần phải được thể hiện bằng lời nói, hành động cụ thể; bằng sự kế tục, giữ gìn, phát huy những thành quả của thế hệ đi trước.
-  Học sinh cần thực hiện tốt bổn phận làm con trong gia đình, bổn phận người học trò trong nhà trường. 
Đề 2:

Gợi ý:
- Lòng nhân ái là lòng yêu thương giữa người với người không kể vị trí xã hội sang hèn hay  giàu nghèo.
- Lòng nhân ái vô cùng cần thiết trong cuộc sống bởi xung quanh chúng ta còn rất biết bao mảnh đời bất hạnh, nghèo khó. 
+ Có lòng nhân ái sẽ giúp đỡ được nhiều người, giúp họ có thêm niềm tin, nghị lực  vượt qua khó khăn, thử thách trong cuộc sống.
+ Người có lòng nhân ái sẽ được mọi người yêu quý tôn trọng.

+ Giúp con người đến gần với nhau hơn, góp phần thúc đẩy xã hội phát triển không ngừng.
-Dẫn chứng: ông Đoàn Ngọc Hải, Hoa hậu H'Hen Niê...

- Phê phán những người ích kỉ, thờ ơ, vô cảm, trước những nỗi đau, khó khăn của những người khác. 
– Liên hệ bản thân

Đề 3:

- Giới thiệu và dẫn dắt vào vấn đề cần nghị luận: lòng hiếu thảo.

* Giải thích:

Hiếu thảo: là tình cảm yêu thương, kính trọng của con cái đối với ông bà, cha mẹ, những người thân trong gia đình; bên cạnh đó, còn là việc đối xử tốt với các thành viên và có hành động đền ơn đáp nghĩa, thờ cúng tổ tiên, phụng dưỡng cha mẹ, ông bà lúc về già.

* Phân tích: Biểu hiện của lòng hiếu thảo:

- Nghe lời ông bà, cha mẹ, lễ phép với mọi người trong gia đình, sống và yêu thương mọi người dưới một mái nhà.

- Có ý thức học tập, rèn luyện bản thân theo hướng tích cực cũng như có ý thức giúp đỡ ông bà, cha mẹ từ những việc nhỏ nhất.

- Có hành động đền ơn đáp nghĩa đối với những người có công sinh thành, không trành giành, ghen ghét, đấu đá với các anh chị em.

+ Ý nghĩa của lòng hiếu thảo:

Lòng hiếu thảo giúp con người ta gắn kết với nhau hơn, gia đình hòa thuận, vui vẻ, tràn ngập hạnh phúc.

Việc mỗi người sống có lòng hiếu thảo sẽ giúp chúng ta rèn luyện được những phẩm chất tốt đẹp khác và sống có ích hơn.

Xã hội có những con người sống với lòng hiếu thảo là một xã hội phát triển tốt đẹp. Những hành động thể hiện sự hiếu thảo giúp các thành viên trong gia đình thêm đoàn kết hơn, gắn bó hơn đồng thời để thế hệ đi sau học tập và noi theo.

* Chứng minh: Lấy dẫn chứng là những con người, những hành động sống với lòng hiếu thảo.

* Phản đề: Bên cạnh đó, có nhiều người con chưa có hiếu, không hiểu, không coi trọng công lao của bố mẹ dành cho mình, lại có những người ruồng bỏ cha mẹ khi họ về già, quên đi công ơn nuôi dưỡng, anh em tranh giành nhau tài sản cha mẹ để lại…

* Liên hệ bản thân:….
Đề 4: 

Gợi ý:

Câu chủ đề: Nêu  và đẫn dắt vấn đề cần nghị luận: ý chí nghị lực sống của con người.

- Giải thích ý chí nghị lực là gì?

+ Ý chí, nghị lực là bản lĩnh, sự dũng cảm và lòng quyết tâm cố gắng vượt qua thử thách dù khó khăn, gian khổ đến đâu để đạt được mục tiêu đề ra.
+ Người có ý chí nghị lực là người có ý chí sức sống mạnh mẽ, luôn kiên trì, nhẫn nại vượt qua những khó khăn, chông gai trong cuộc đời để vươn lên, khắc phục hoàn cảnh đi đến thành công.

- Nguồn gốc, biểu hiện của ý chí nghị lực:
- Nguồn gốc: Nghị lực của con người không phải trời sinh ra mà có, nó xuất phát và được rèn luyện từ gian khổ của cuộc sống.

- Biểu hiện của ý chí nghị lực: Người có nghị lực luôn có thể chuyển rủi thành may, chuyển họa thành phúc, không khuất phục số phận và đổ lỗi thất bại do số phận. 

+ Luôn biết khắc phục hoàn cảnh khó khăn bằng cách tự lao động, mưu sinh, vừa học vừa làm, tự mở cho mình con đường đến tương lai tốt đẹp.

+ Những người bị bệnh tật hiểm nghèo hoặc bị khiếm khuyết trên thân thể: cố gắng tự chăm sóc cho bản thân, cố gắng tập luyện, làm những việc có ích.

-  Vai trò, ý nghĩa của ý chí nghị lực: 
+ Nghị lực giúp con người đối chọi với khó khăn, vượt qua thử thách của cuộc sống một cách dễ dàng hơn. Ví dụ: Bill Gate…

+ Có niềm tin vào bản thân, tinh thần lạc quan để theo đuổi đến cùng mục đích, lí tưởng sống.

+ Thay đổi được hoàn cảnh số phận, cuộc sống có ích, có ý nghĩa hơn….
- Bình luận, mở rộng: Phê phán những người không có ý chí, nghị lực….
- Liên hệ bản thân.




            D. Củng cố 

                              Hệ thống lại các dạng đề viết đoạn văn nghị luận xã hội thường gặp 

          E. Hướng dẫn về nhà

                              - Viết lại hoàn chỉnh các đoạn văn sau khi nhận xét , rút kinh nghiệm.

                             + Ôn lại nội dung bài thơ Nhớ rừng.
--------------------------------------------------------
Ngày soạn: 29/1/2023
Ngày dạy: 31/1/2023; 7/2/2023
     Tiết 50,51,52:
CHỦ ĐỀ: THƠ MỚI 
LUYỆN TẬP: NHỚ RỪNG

                                                                  (Thế Lữ)

I.  Mục tiêu cần đạt.

- Ôn tập lại kiến thức về nội dung, nghệ thuật của văn bản: Nhớ rừng.

- Rèn luyện kĩ năng cảm thụ văn học và thấy được bút pháp lãng mạn đầy truyền cảm của nhà thơ.
- Rèn kĩ năng viết đoạn văn. 
 * Trọng tâm: Luyện tập.

II. Chuẩn bị:

- GV: Soạn bài.

- HS: Ôn lại nội dung bài học.
III. Tiến trình lên lớp.

                 A.Ổn định tổ chức :

                 B. Kiểm tra bài cũ:  Kết hợp trong giờ.
                C. Các hoạt động :
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	- Nêu những nét chính về tác giả, tác phẩm?
- HS trả lời miệng.
GV bổ sung: Đặc điểm phong cách thơ Thế Lữ: Giọng thơ biến hoá du d​ương, lôi cuốn, ý thơ rộng mở, giọng thơ mượt mà đầy màu sắc, hình
 t​ượng thơ đa dạng, chan hoà tình thơ, dạt dào về cái đẹp, cái đẹp của âm nhạc, mĩ thuật, vẻ đẹp của nhan sắc thiếu nữ và tình yêu…

- Nhắc lại những nét đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của bài thơ?

- HS trả lời miệng.
Cho câu thơ: Gậm một khối căm hờn trong cũi sắt.

a. Chép theo trí nhớ 7 câu thơ tiếp theo để hoàn chỉnh khổ thơ trên?

b. Đoạn thơ trên nằm trong bài thơ nào? Tác giả là ai?

c. Cho biết từ gậm thuộc từ loại gì? Nêu ý nghĩa của từ đó trong văn cảnh?

d. Viết một đoạn văn ngắn khoảng 10 câu phân tích khổ thơ trên?
- Gv hướng dẫn HS làm bài theo yêu cầu.
Cho câu thơ: Nào đâu những đêm vàng bên bờ suối
a. Chép theo trí nhớ những câu thơ tiếp theo để hoàn chỉnh khổ thơ trên?

b. Trong đoạn thơ trên xét theo mục đích giao tiếp tác giả sử dụng chủ yếu kiểu câu nào? Nêu tác dụng của kiểu câu đó?

c. Nêu phương thức biểu đạt chính của khổ thơ trên?
d. Viết một đoạn văn ngắn khoảng 10-> 12 câu để làm nổi bật hình ảnh của con hổ trong chốn giang sơn hùng vĩ?
- Gv hướng dẫn HS làm bài theo yêu cầu.
- Cho đoạn thơ:

Nay ta ôm niềm uất hận ....

......Của chốn ngàn năm cao cả âm u.
a. Nêu nội dung chính của khổ thơ trên bằng một câu văn ngắn gọn?

b. Tìm câu ghép được sử dụng trong đoạn thơ trên?

c. Chỉ ra biện pháp nghệ thuật trong đoạn thơ trên và nêu tác dụng của biện pháp nghệ thuật đó?
	Câu 1: Những nét chính về tác giả, tác phẩm:
*Tác giả: Thế Lữ (1907 - 1989) tên khai sinh là Nguyễn Thứ Lễ , quê ở Bắc Ninh.

- Là nhà thơ tiêu biểu trong phong trào Thơ mới (1932 - 1945). 

- Được Nhà nư​ớc tặng giải thư​ởng HCM về VHNT.

* Tác phẩm: Nhớ rừng là một bài thơ tiêu biểu nhất của Thế Lữ và của phong trào Thơ mới, đư​ợc sáng tác vào năm 1934, lần đầu đăng báo, sau đó in trong tập “Mấy vần thơ”.

Câu 2:
* Nghệ thuật:
- Bài thơ tràn đầy cảm xúc lãng mạn.

- Hình ảnh thơ giàu chất tạo hình.

- Ngôn ngữ và nhạc điệu phong phú.

- Biểu tượng thích hợp và đẹp đẽ thể hiện chủ đề bài thơ.

* Nội dung: Mư​ợn lời con hổ ở v​ườn bách thú với nỗi chán ghét thực tại tầm thư​ờng, tù túng và niềm khao khát tự do mãnh liệt. Bài thơ đã khơi dậy tình cảm yêu n​ước, niềm uất hận và lòng khao khát tự do của con 
ng​ười VN khi đang bị ngoại bang thống trị. Phảng phất trong bài thơ có nỗi đau thầm kín của Thế Lữ và cũng là của những ng​ười thanh niên thuở ấy tr​ước cảnh nư​ớc mất nhà tan.

Câu 3: 
Gợi ý:

a. HS chép theo trí nhớ 7 câu thơ tiếp theo để hoàn chỉnh khổ thơ.

b. Đoạn thơ trên nằm trong bài thơ Nhớ rừng của Thế Lữ. 

c. Từ gậm thuộc từ loại: động từ 
- Ý nghĩa: thể hiện sự bức bối lâu dài, dai dẳng. 
d. Viết một đoạn văn ngắn:
- Hình thức: Đoạn văn, độ dài khoảng 10.
- Nội dung: Phân tích khổ 1 bài thơ, cần đảm bảo các ý sau:
+ Câu mở đầu:  Khổ 1 bài thơ Nhớ rừng là hoàn cảnh và tâm trạng của con hổ ở trong vườn bách thú. 
+ Không gian nhỏ hẹp mà đầy tù túng, bức bối nơi con hổ bị giam cầm. 
+ Nỗi cô đơn, sự bực bội, phẫn uất của con hổ được thể hiện rất rõ qua câu thơ: Gậm một khối căm hờn...
- Với động từ gậm tác giả đã cho chúng ta thấy được đó là sự bức bối lâu dài, dai dẳng. 
- Khối căm hờn là những thù hằn, căm giận mà con hổ luôn gậm trong mình. 
- Trong cũi sắt tái hiện chân thực không gian sống giam hãm, nhỏ hẹp khiến con hổ bị mất tự do. 
-> Như vậy chỉ một câu thơ tác giả đã tái hiện được trọn vẹn hoàn cảnh sống đáng thương cũng như sự u uất của con hổ. Trong hoàn cảnh ấy dù cho lòng hừng hực căm thù, dù muốn thoát ra khỏi chốn tù đầy nhưng không thể làm theo ý mình. 
+ Con hổ buông xuôi bất lực nằm dài trông ngày tháng dần qua. Từ chỗ là chúa tể của muôn loài được tôn thờ, sùng bái, tha hồ tung hoành nơi núi non hùng vĩ, nay sa cơ thất thế, bị nhốt chặt trong cũi sắt, hổ cảm thấy nhục nhằn tù hãm. Nó bất bình khi bị biến thành trò lạ mắt, thứ đồ chơi của lũ người nhỏ bé mà ngạo mạn, bị hạ xuống ngang bầy cùng bọn gấu dở hơi, với cặp báo chuồng bên vô tư lự... những hạng vô danh thấp kém không đáng kể.

Câu 4:

Gợi ý:

a. HS chép theo trí nhớ những câu thơ tiếp theo để hoàn chỉnh khổ thơ.

b. Trong đoạn thơ trên xét theo mục đích giao tiếp tác giả sử dụng chủ yếu kiểu câu nghi vấn. 

- Tác dụng : làm nổi bật vẻ đẹp hùng vĩ, thơ mộng của núi rừng, tư thế lẫm liệt, kiêu hãnh của chúa sơn lâm đầy quyền uy và nỗi tiếc nhớ không nguôi của con hổ.

c. Phương thức biểu đạt chính của khổ thơ trên: Biểu cảm.
d. Viết một đoạn văn ngắn:
- Hình thức: Đoạn văn, độ dài khoảng 10->12 câu.
- Nội dung: Phân tích khổ 3 bài thơ để làm nổi bật hình ảnh của con hổ trong chốn giang sơn hùng vĩ, cần đảm bảo các ý sau:

+ Câu mở đầu:  Khổ 3 bài thơ Nhớ rừng tác giả đã làm nổi bật hình ảnh của con hổ trong chốn giang sơn hùng vĩ.
+  Cảnh đêm trăng: Nào đâu những đêm vàng bên bờ suối; Ta say mồi đứng uống ánh trăng tan.

- NT: ẩn dụ đêm vàng: chỉ đêm trăng sáng mọi vật như được nhuộm vàng, ánh trăng như vàng tan chảy trong không gian.Trong đêm trăng đứng bên bờ suối con hổ say mồi không chỉ bữa ăn no nê mà còn bởi uống ánh trăng tan. Đây chính là một hình ảnh dầy lãng mạn.
+ Cảnh mưa rừng: Đâu những ngày mưa...Ta lặng ngắm.......Cơn mưa ngàn dữ dội làm rung chuyển núi rừng, làm kinh hoàng những con thú hèn yếu. Nhưng với hổ thì khác, nó không sợ uy lực của trời đất mà con coi đó là một thú vui: Ta lặng ngắm.......
-> con hổ mang dáng dấp đế vương lặng ngắm giang sơn của mình.

+ Cảnh bình minh: Sau ngày mưa, bầu trời bình minh tươi sáng hơn. Con hổ càng khẳng định được vị trí của mình. Ban đêm nó thức cùng vũ trụ, ngày mưa nó lặng ngắm giang sơn. Lúc vạn vật thức dậy thì nó say sưa trong giấc ngủ.

+ Cảnh hoàng hôn: ánh mặt trời chuyển sang màu đỏ rực, đó cũng là lúc mặt trời lặn xuống. Nhưng trong mắt của hổ thứ ánh sáng ấy là màu máu của mặt trời và mặt trời đang lịm dần trong cái chết dữ dội. Hổ đang dành lấy quyền lực từ tay vũ trụ để ngự trị.

- Tác giả sử dụng một loạt điệp ngữ: nào đâu, đâu những...cứ lặp đi lặp lại, diễn tả thấm thía nỗi nhớ tiếc khôn nguôi của con hổ đối với những cảnh không bao giờ còn thấy nữa. Và giấc mơ huy hoàng đó đã khép lại trong tiếng than u uất" Than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu?"

Câu 5:
Gợi ý:
a. Nội dung chính của khổ thơ: Đoạn thơ trên miêu tả cảnh ở vườn bách thú đơn điệu, tẻ nhạt, nhàm chán.

b. Câu ghép được sử dụng trong đoạn thơ trên: Hoa chăm, cỏ xén, lối phẳng, cây trồng.
c. Biện pháp nghệ thuật trong đoạn thơ trên: Cách ngắt nhịp ngắn, từ ngữ liệt kê.

- Tác dụng: Thể hiện rõ sự chán chường, khinh miệt của hổ ở vườn bách thú, trái ngược với thế giới tự nhiên, với khung cảnh rừng sâu núi thẳm.




D. Củng cố:





- Khái quát lại nội dung đã luyện tập.
 
E. HDVN:          - Nắm chắc nội dung, nghệ thuật của bài thơ.
                                  - Viết hoàn chỉnh 2 đoạn văn trên.
                           ----------------------------------------------------------------------

Ngày soạn: 9/2/2023
Ngày dạy: 11/2/2023
CHỦ ĐỀ THƠ MỚI (Tiếp)
Tiết 53,54:
LUYỆN TẬP: ÔNG ĐỒ

                                                   ( Vũ Đình Liên)

I.  Mục tiêu cần đạt.

   - Giúp học sinh cảm nhận được tình cảnh tàn tạ của nhân vật ông đồ, qua đó thấy được niềm thương cảm và nỗi nhớ tiếc ngậm ngùi của tác giả đối với cảnh cũ người xưa gắn liền với một nét cảm nghệ  thuật đặc sắc của văn bản.

- Rèn kĩ năng viết đoạn văn.
* Trọng tâm:  Luyện tập.
II. Chuẩn bị:

- GV: Soạn bài. 
- HS: Ôn lại bài đã học.

III. Tiến trình lên lớp.

                 A.ổn định tổ chức :

                 B.Kiểm tra bài cũ:
                                  - Kết hợp trong giờ

                C. Các hoạt động :
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	- Nêu những nét chính về tác giả, tác phẩm?
- HS trả lời miệng.
- Nêu những nét đặc sắc về nghệ thuật và nội dung của bài thơ?
- Cho câu thơ: 

“Mỗi năm hoa đào nở”
a. Hãy chép 7 câu thơ tiếp theo để hoàn chỉnh hai khổ đầu của bài thơ?

b. Đoạn thơ trên nằm trong bài thơ nào? Của ai?

c.  Câu thơ: “ Hoa tay thảo những nét/ Như phượng múa rồng bay” sử dụng biện pháp nghệ thuật gì? Nêu tác dụng của biện pháp nghệ thuật đó?

d. Viết đoạn văn ngắn (12 câu) phân tích 2 khổ đầu của bài thơ?
- GV hướng dẫn -> HS viết
-> đọc-> Gv nhận xét.
- Cho câu thơ: 

“Nhưng mỗi năm mỗi vắng”

a. Hãy chép 7 câu thơ tiếp theo để hoàn chỉnh khổ 3,4 của bài thơ?

c.  Câu thơ: “ Giấy đỏ buồn không thắm/ Mực đọng trong nghiên sầu” sử dụng biện pháp nghệ thuật gì? Nêu tác dụng của biện pháp nghệ thuật đó?

d. Viết đoạn văn ngắn (12 câu) phân tích  3,4 của bài thơ?
- GV gợi ý-> HS làm bài theo yêu cầu.
- Viết đoạn văn ngắn (khoảng 10 câu) phân tích  khổ cuối bài thơ?

	Câu 1: Những nét chính về tác giả, tác phẩm.
- Vũ Đình Liên(1913-1996) một trong những nhà thơ mới lãng mạn đầu tiên ở nước ta. 

- Hai nguồn thi cảm chính của ông là lòng thương người và tình hoài cổ.

- Ông đồ: Viết (1936) là bài thơ nổi tiếng của ông. Được tuyển tập vào cuốn Thi nhân Việt Nam. Được nhiều nhà phê bình khác và Hoài Thanh coi là kiệt tác.

Câu 2: 
* Nghệ thuật:
    Thể thơ ngũ ngôn, lời thơ bình dị sâu sắc lắng đọng. Kết cấu đầu cuối tương ứng.

* Nội dung:

     Tình cảnh đáng thương và niềm cảm thương của tác giả đối với một lớp người đang tàn tạ và nỗi tiếc nhớ cảnh cũ người xưa của nhà thơ.
Câu 3:

  a. HS chép chính xác 7 câu thơ tiếp theo để hoàn chỉnh hai khổ đầu của bài thơ.

b. Đoạn thơ trên nằm trong bài thơ: Ông đồ của Vũ Đình Liên.

c.  Câu thơ: “ Hoa tay thảo những nét/ Như phượng múa rồng bay” sử dụng biện pháp nghệ thuật so sánh: nét chữ của ông đồ như phượng múa rồng bay và thành ngữ phượng múa rồng bay.

- Tác dụng: Tác giả cho chúng ta hình dung rõ nét chữ mềm mại, bay bổng của ông đồ.

d. Viết đoạn văn: 

- Hình thức: Đoạn văn, độ dài khoảng 10->12 câu.
- Nội dung: Phân tích khổ 1,2 bài thơ để làm nổi bật hình ảnh của ông đồ thời đắc ý, cần đảm bảo các ý sau:

+ Câu mở đầu: Khổ 1,2 bài thơ Ông đồ là hình ảnh của ông đồ thời đắc ý được xã hội trọng vọng.
+ Ông xuất hiện vào mỗi dịp tết đến xuân về cùng với mực tàu giấy đỏ bên phố đông người qua lại: Mỗi năm hoa đảo nở.......người qua. 
+ Hai từ mỗi, lại ở đầu dòng thơ cho ta thấy sự xuất hiện của ông trong dịp tết đã trở thành đều đặn, thân thuộc. 
Như vậy cùng với màu thắm của hoa đào, màu đỏ của giấy, màu đen của mực tàu và sự đông vui náo nhiệt của ngày tết thì hình ảnh ông đồ đã trở nên không thể thiếu được trong bức tranh mùa xuân. Dẫu chỉ chiếm một góc nhỏ trên hè phố nhưng trong bức tranh xuân thì ông đồ là chính là trung tâm của sự chú ý: Bao nhiêu.....khen tài. + Từ bao nhiêu, tấm tắc cho người đọc thấy ông đồ được mọi người yêu mến, ngưỡng mộ. Người ta xúm xít, vòng trong, vòng ngoài để thuê, để xem và để luôn miệng ngợi khen tài viết chữ đẹp của ông. Ông hiện lên như một nghệ sĩ đang say mê, sáng tạo, trổ hết tài năng tâm huyết của mình: Hoa tay.....rồng bay. 
+ Với biện pháp so sánh, động từ thảo và thành ngữ phượng múa rồng bay tác giả đã cho chúng ta hình dung rõ nét chữ mềm mại, bay bổng và dường như ẩn trong mỗi nét chữ ông đồ đã thổi hồn mình vào trong đó. Như vậy qua 2 khổ thơ trên tác giả đã cho chúng ta thấy được ông đồ là trung tâm của sự chú ý và sự ngưỡng mộ.

Câu 4:
a. HS chép trí nhớ 7 câu thơ tiếp theo để hoàn chỉnh khổ 3,4 của bài thơ.

b.  Câu thơ: “Giấy đỏ buồn không thắm/ Mực đọng trong nghiên sầu” sử dụng biện pháp nghệ thuật nhân hóa: giấy đỏ buồn, mực đọng trong nghiên sầu. 

- Tác dụng: tác giả cực tả tâm trạng buồn sầu của ông đồ. Tờ giấy đỏ cứ phơi ra đấy mà chẳng được dùng đến, màu đỏ của nó trở thành  vô duyên, bẽ bàng, không thắm lên được; nghiên mực cũng vậy, không được bút lông chấm vào nên mực như đọng lại bao sầu tủi và trở thành nghiên sầu.
d. Viết đoạn văn:
 - Hình thức: Đoạn văn, độ dài khoảng 10->12 câu.
- Nội dung: Phân tích khổ 3,4 bài thơ để làm nổi bật hình ảnh của ông đồ thời tàn, cần đảm bảo các ý sau:

+ Câu mở đầu: Khổ 3,4 bài thơ Ông đồ là hình ảnh của ông đồ lúc thất thế. 
+ Quan hệ từ nhưng mở đầu khổ thơ thứ 3 báo hiệu một sự thay đổi, một sự tương phản. Đó là sự thay đổi, tương phản giữa thời vàng son đắc ý với thời tàn của ông đồ. Ông đồ vẫn xuất hiện cùng với mực tàu giấy đỏ bên hè phố ngày tết nhưng tất cả đã khác xưa. Chẳng còn ai thuê viết, chen chúc xúm xít  xung quanh, tấm tắc ngợi khen mà là cảnh tượng vắng vẻ đến thê lương: Nhưng mỗi năm....nay đâu? 
+ Hai từ mỗi được lặp lại trong một câu thơ diễn tả bước đi của thời gian. Sự vắng bóng người thuê viết không phải đột ngột một lúc mà là dần dần, năm sau thưa thớt vắng vẻ hơn năm trước. Không có người thuê viết, không cần đến bút, không chạm đến giấy nên nỗi buồn sầu của ông đồ lan sang cả những vật vô tri vô giác:
             Giấy đỏ buồn, mực đọng nghiên sầu

+ Sử dụng biện pháp nhân hoá tác giả đã cực tả tâm trạng buồn sầu của ông đồ....
+ Đến khổ thơ thứ 4, ông đồ vẫn gắng gượng bám vào cuộc sống như sự chờ đợi sự cảm thông, tri ân tri kỉ của người đời. Đường phố vẫn đông người qua lại, người ta vẫn nô nức sắm tết đón xuân mà chẳng ai biết đến ông: Ông đồ vẫn ngồi đấy....ai hay. 
Với thủ pháp nghệ thuật tương phản tác giả đã cho chúng ta thấy được sự buồn tủi, lạc lõng của ông đồ khi bị người đời lãng quên. Qua lời thơ, trước mắt người đọc như hiện lên hình ảnh ông đồ ngồi bó gối bất động nơi vỉa hè, mặc cho: Lá vàng rơi …..bụi bay. 
+ Hai câu thơ tả cảnh nhưng cũng chính là nói lên nỗi lòng của ông. Trời đất cũng ảm đạm lạnh lẽo như lòng ông vậy. Nghệ thuật tả cảnh ngụ tình đặc sắc làm nổi bật lên bi kịch của một lớp người đã trở nên lỗi thời, bị rơi vào quên lãng.
Câu 5:
  Khổ cuối bài thơ là nỗi lòng của tác giả dành cho ông đồ. Hình ảnh hoa đào nở, ông đồ một lần nữa được lặp lại. Đây là kiểu kết cấu đầu cuối tương ứng làm nổi bật chủ đề của bài thơ. Nhưng không còn hình ảnh ông đồ già như khổ đầu mà là ông đồ xưa. Từ xưa trong cụm từ ông đồ xưa được dùng rất hay và đầy ngụ ý. Bởi già là gợi tuổi tác, là còn tồn tại. Còn xưa là sự xưa cũ, là vắng bóng, có thể đã trở thành thiên cổ. Dường như, hình ảnh ông đồ đã vĩnh viễn đi vào quá khứ, không tồn tại để cho bao nỗi khắc khoải thương tiếc ngậm ngùi của nhà thơ trào dâng chất chứa trong câu hỏi tu từ: Những người......bây giờ? Đây là lời tự vấn, là niềm thương tiếc khắc khoải của nhà thơ trước sự vắng bóng của ông đồ xưa. Từ sự vắng bóng của ông đồ vào ngày tết mà tác gải bâng khuâng xót xa nghĩ tới những người muôn năm cũ không bao giờ còn thấy nữa. Câu hỏi không có câu trả lời gieo vào lòng người đọc những cảm thương tiếc nuối không thôi.


D. Củng cố:

                         - Khái quát lại giá trị nội dung luyện tập.
E. HDVN:
       
             - Học thuộc bài thơ và nắm chắc nội dung chính của bài.                                 

                      - Ôn lại:  Các kiểu câu phân loại theo mục đích nói: Câu nghi vấn
--------------------------------------------------------
Ngày soạn: 16/2/2023
Ngày dạy: 18/2/2023
     Tiết 55,56:


CHỦ ĐỀ TIẾNG VIỆT: CÂU PHÂN LOẠI THEO MỤC ĐÍCH NÓI

LUYỆN TẬP: CÂU NGHI VẤN
I.  Mục tiêu cần đạt.

          -  Giúp học sinh hiểu rõ về đặc điểm hình thức của các kiểu câu: câu nghi vấn.
- Nắm vững chức năng chính và các chức năng khác của câu nghi vấn.
* Trọng tâm:  Luyện tập.

II. Chuẩn bị:

- GV: Soạn bài. 

- HS: Ôn lại bài đã học.

III. Tiến trình lên lớp.

                 A.Ổn định tổ chức :

                 B.Kiểm tra bài cũ:   - Kết hợp trong giờ

                C. Các hoạt động :
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	- Thế nào là câu nghi vấn? Cho VD?

- Tìm các câu nghi vấn trong các câu sau và cho biết chúng có những đặc điểm hình thức nào của câu nghi vấn?

a- Tôi hỏi cho có chuyện:

- Thế nó cho bắt à?           ( Nam Cao)
b- Bà lão láng giềng lại lật đật chạy sang:

- Bác trai đã khá rồi chứ?

c- Mặt lão nghiêm trang lại...

- Việc gì thế, cụ?                                     
d- Tôi cười dài trong tiếng khóc, hỏi cô tôi:

- Sao cô biết mợ con có con?

- Đặt câu nghi vấn với các từ sau: ai, bao giờ, bao nhiêu, tại sao, ư?
- Viết một đoạn văn ngắn khoảng 10 câu nội dung tự chọn. Trong đoạn văn có sử dụng câu nghi vấn (Gạch chân dưới câu  nghi vấn đó)?
Ví dụ: Phân tích khổ 2 bài thơ Nhớ rừng, Cần đảm bảo các ý sau:

- Khổ 2 bài thơ Nhớ rừng cảnh sơn lâm ngày xưa hiện lên trong nỗi nhớ của con hổ. Đó là cảnh núi rừng đại ngàn, cái gì cũng lớn lao, phi thường: bóng cả, cây già, gió gào ngàn, giọng nguồn hét núi, thét khúc trường ca dữ dội...cái gì cũng hoang vu, bí mật. Tất cả đều rộng lớn, phi thường. 

+ Trên cái phông nền rừng núi hùng vĩ đó hình ảnh con hổ hiện ra nổi bật với một vẻ oai phong lẫm liệt. Khi rừng thiêng tấu lên: "Khúc trường ca dữ dội" thì con hổ cũng "bước chân lên" với một tư thế "dõng dạc, đường hoàng" và nó: " Lượn tấm thân như sóng cuộn nhịp nhàng…
          Là khiến cho mọi vật đều im hơi".

Những câu thơ sống động, giàu chất tạo hình, đó diễn tả chính xác vẻ đẹp vừa uy nghi, dũng mãnh, vừa mềm mại uyển chuyển và sức mạnh bên trong ghê gớm của vị chúa tể rừng xanh, giữa cảnh núi rừng uy nghiêm, hùng vĩ. Tại đây con hổ là vị chúa tể độc tôn: Ta biết ta…..không tuổi”. Chữ ta vang lên đầy kiêu hãnh tự hào. Hình ảnh của chúa sơn lâm được miêu tả và được khắc họa thật rõ nét làm sao?
	I. Lí thuyết:

1. Đặc điểm hình thức và chức năng chính:

- Khái niệm: Câu nghi vấn là câu có các từ nghi vấn (ai, gì, nào, sao, tại sao, bao giờ, bao nhiêu, à, ư, hả....) hoặc có từ hay (nối các vế có quan hệ lựa chọn). 
+  Chức năng chính:  dùng để hỏi.

+ Khi viết thường kết thúc bằng dấu chấm hỏi.
VD: Bạn đang làm gì thế?        
2. Những chức năng khác: ngoài ra dùng để cầu khiến, khẳng định, phủ định, đe dọa, bộc lộ tình cảm cảm xúc.... không yêu cầu người đối thoại trả lời.

- Ví dụ: 

+ Những người muôn năm cũ

   Hồn ở đâu bây giờ?           
-> Bộc lộ cảm xúc tiếc nuối.

II. Luyện tập:

* Bài tập1:
          Câu nghi vấn:  
a. Thế nó cho bắt à?                                
b. Bác trai đã khá rồi chứ?
 c. Việc gì thế, cụ?                                     
d. Sao cô biết mợ con có con?
Bài tập 2: 

- Ai bảo bạn đến đây thế?
- Bạn mua cái áo này từ bao giờ?
- Cái cặp này giá bao nhiêu tiền?

-  Tại sao bạn lại làm như vậy?

- Bạn làm thế này ư?
Bài tập 3: 

+ Hình thức: Đoạn văn, độ dài khoảng 8
->10 câu. Trong đoạn văn có sử dụng ít nhất một kiểu câu đã học.

+ Nội dung: Tự chọn. Có thể phân tích 1 đoạn thơ trong các bài thơ đã học.




D. Củng cố: Hệ thống kiến thức vừa ôn.
         E. HDVN:



- Làm hoàn chỉnh các bài tập.
                      -  Ôn lại bài Quê Hương để buổi sau học.
-----------------------------------------------------------------

Ngày soạn: 16/2/2023
Ngày dạy: 18/2/2023; 4/3/2023
Tiết 57,58:
CHỦ ĐỀ: THƠ MỚI (Tiếp)
LUYỆN TẬP: QUÊ HƯƠNG

                                                                  (Tế Hanh)

I.  Mục tiêu cần đạt:
- Giúp học sinh cảm nhận được vẻ đẹp tươi sáng, giàu sức sống của một làng quê miền biển được miêu tả trong bài thơ và tình cảm quê hương đằm thắm của tác giả.

- Thấy được những nét đặc sắc về nghệ thuật trong bài thơ.

- Rèn luyện kĩ năng cảm thụ văn học và viết đoạn văn.
 * Trọng tâm: Luyện tập.

II. Chuẩn bị:

- GV: Soạn bài.

- HS: Ôn lại nội dung bài học.
III. Tiến trình lên lớp.

                 A.ổn định tổ chức :

                 B. Kiểm tra bài cũ:        - Kiểm tra sách vở của học sinh.

                C. Các hoạt động :
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	- Nêu những nét khái quát về  tác giả, tác phẩm?
- Nêu những nét đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của bài thơ?

- Hai câu thơ sau, tác giả đều dùng biện pháp so sánh:

+ "Chiếc thuyền nhẹ hăng như con tuấn mã"

+ Cánh buồm gương to như mảnh hồn làng"

- Em thấy hai cách so sánh trên có gì khác nhau? Hiệu quả nghệ thuật riêng của mỗi cách như thế nào?

Cho câu thơ:

 “Khi trời trong, gió nhẹ, sớm mai hồng”

a. Hãy chép 5 câu tiếp theo để hoàn chỉnh đoạn thơ?
b. Đoạn thơ em vừa chép được trích trong bài thơ nào? Của ai?

c. Bài thơ trên được viết theo thể thơ nào?

d.Viết một đoạn văn theo cách lập luận diễn dịch (khoảng 12 câu) phân tích đoạn thơ trên để  làm rõ cảnh đoàn thuyền đánh cá ra khơi đầy hứng khởi.

Cho câu thơ:

 “Ngày hôm sau ồn ào trên bến đỗ”

a. Hãy chép 7 câu tiếp theo để hoàn chỉnh đoạn thơ trên?

b. Nêu hoàn cảnh ra đời của bài thơ chứa đoạn thơ trên?
c. Câu thơ: Chiếc thuyền im bến mỏi trở về nằm/ Nghe chất muối thấm dần trong thớ vỏ” sử dụng biện pháp nghệ thuật gì? Nêu tác dụng của biện pháp nghệ thuật đó?
d.Viết một đoạn văn theo cách lập luận tổng –phân- hợp  (khoảng 12 câu) phân tích đoạn thơ trên để  làm rõ hình ảnh của cảnh đoàn thuyền đánh cá trở về.

	Câu 1:  Những nét khái quát về tác giả- tác phẩm:
 * Tác giả: Tế Hanh(1921-2009) tên khai sinh là Trần Tế Hanh, quê Quảng Ngãi. Ông có mặt trong phong trào thơ mới ở chặng cuối (1940-1945) với những bài thơ mang nặng nỗi buồn và tình yêu quê hương thắm thiết. Sau năm 1945, Tế Hanh bền bỉ sáng tác phục vụ cách mạng và kháng chiến.

- Ông được Nhà nước trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật năm 1996.

*Tác phẩm: Viết 1939 khi tác giả đang học ở Huế, in trong tập "Nghẹn ngào" (1939), sau được in lại trong tập "Hoa niên" xuất bản năm 1945.

Câu 2:
- Nội dung: Bài thơ "Quê Hương" của Tế Hanh đó vẽ ra một bức tranh tươi sáng, sinh động về một làng quê miền biển, trong đó nổi bật lên hỡnh ảnh khỏe khoắn, đầy sức sống của người dân chài và sinh hoạt lao động làng chài. Và qua đó cho thấy tình cảm quê hương trong sáng, tha thiết của nhà thơ.
- Nghệ thuật: Chi tiết miêu tả đọc đáo, h/a so sánh, nhân hóa…
- Sự sáng tạo hình ảnh thơ: vừa chân thực, vừa bay bổng, lãng mạn.

- Lời thơ giản dị tự nhiên.

Câu 3: 

  Ở cả hai câu thơ đều dùng biện pháp so sánh nhưng đó là hai cách so sánh khác nhau, đem lại hiệu quả nghệ thuật cũng khác nhau.

- Câu trên "Chiếc thuyền.....tuấn mã" là so sánh một vật cụ thể, hữu hình này với một vật cụ thể, hữu hình khác. Con thuyền bơi trên sông hăng hái như con ngựa đẹp, khỏe đang phi nhanh về phía trước. So sánh như vậy làm nổi bật sự hăng hái, mạnh mẽ của con thuyền ra khơi.

- Câu dưới: " Cánh buồm.........hồn làng" là so sánh một vật cụ thể, hữu hình (cánh buồm gương to) với một cái trừu tượng, vô hình mang ý nghĩa thiêng liêng (mảnh hồn làng). So sánh như vậy không làm cho hình ảnh cánh buồm cụ thể, rõ nét hơn nhưng khiến cho cánh buồm vô tri trở nên có hồn và mang ý nghĩa lớn lao, trang trọng. Cánh buồm căng gió trở thành một biểu tượng đẹp có ý nghĩa của làng chài.

Câu 4:
 a. Chép chính xác 5 câu tiếp theo để hoàn chỉnh đoạn thơ.
b. Đoạn thơ em vừa chép được trích trong bài thơ Quê hương của Tế Hanh.

c. Bài thơ trên được viết theo thể thơ: tám chữ.

d.Viết đoạn văn:
     - Hình thức:  viết đúng đoạn văn theo cách lập luận diễn dịch, đúng câu chủ đề.
- Nội dung: làm rõ cảnh đoàn thuyền ra khơi đánh cá đầy hứng khởi qua việc khai thác các tín hiệu nghệ thuật (từ ngữ, hình ảnh, biện pháp tu từ....)
     + Khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp: không gian trời trong, gió nhẹ; thời gian: sớm mai hồng.
     + Hình ảnh chiếc thuyền đánh cá ra khơi: dũng mãnh, hăng say, tràn đầy sức lực, sẵn sàng đối mặt với thử thách của biển cả.

 + Hình ảnh cánh buồm quen thuộc gắn bó bao đời trở nên thiêng liêng, lớn lao và thơ mộng: biểu tượng linh hồn của làng chài. 

+ Tâm hồn tinh tế, sự gắn bó sâu nặng với con người và cuộc sống lao động làng chài của tác giả.
Câu 5:
a. Chép chính xác 7 câu tiếp theo để hoàn chỉnh đoạn thơ trên?

b. Bài thơ được viết năm 1939 khi tác gải đang học ở Huế, in trong tập Nghẹn ngào (1939), sau được in lại trong tập Hoa niên.

c. Câu thơ: Chiếc thuyền im bến mỏi trở về nằm/ Nghe chất muối thấm dần trong thớ vỏ” sử dụng biện pháp nghệ thuật nhân hóa (thuyền im, bến mỏi) và ẩn dụ chuyển đổi cảm giác.
- Tác dụng: Con thuyền vô tri trở nên có hồn và cũng như người dân chài nghỉ ngơi trong sự mệt mỏi thấm đậm vị muối mặn của biển khơi.
d.Viết đoạn văn: 

- Hình thức:  viết đúng đoạn văn theo cách lập luận tổng- phân- hợp, đúng câu chủ đề nằm ở đầu đoạn văn và cuối đoạn văn.
- Nội dung: làm rõ cảnh đoàn thuyền ra khơi đánh cá trở về qua việc khai thác các tín hiệu nghệ thuật (từ ngữ, hình ảnh, biện pháp tư từ....)
+ Cảnh dân chài đón thuyền cá về bến là một bức tranh lao động náo nhiệt, đầy ắp  niềm vui và sự sống: những tính từ: ồn ào, tấp nập -> toát lên không khí đông vui, hối hả đầy sôi động trên bến đỗ. (Người đọc như thực sự sống trong không khí ấy).
- Những chiếc ghe đầy cá, những con cá tươi ngon. 

- Lời cảm tạ chân thành trời đất đã sóng yên, biển lặng để người dân chài trở về an toàn.

+ Hình ảnh người dân chài:

     Dân chài lưới làn da ngăm rám nắng
     Cả thân hình nồng thở vị xa xăm
- Nước da nhuộm nắng, nhuộm gió.

- Thân hình vạm vỡ, thấm đẫm vị mặn mòi, nồng tỏa vị xa xăm của biển khơi.

-> Hình ảnh người dân chài được miêu tả vừa chân thực, vừa lãng mạn trở lên có tầm vóc phi thường.

+ Hình ảnh con thuyền về bến: 

“Chiếc  thuyền im /bến mỏi/ trở về nằm
   Nghe chất muối thấm dần trong thớ vỏ”

( NT: nhân hóa và ẩn dụ chuyển đổi cảm giác: Con thuyền vô tri trở nên có hồn và cũng như người dân chài nghỉ ngơi trong sự mệt mỏi thấm đậm vị muối mặn của biển khơi.



 D. Củng cố:      Khái quát lại nội dung đã luyện tập.
 
 E. HDVN:          - Nắm chắc nội dung, nghệ thuật của văn bản.
                                  - Viết hoàn chỉnh các đoạn văn trên.
                                     - Ôn lại bài: Khi con tu hú.
------------------------------------------------------------------------------

Ngày soạn: 2/3/2023
Ngày dạy: 4/3/2023
     Tiết 59,60:                    CHỦ ĐỀ THƠ CA CÁCH MẠNG
LUYỆN TẬP:  KHI CON TU HÚ
I.  Mục tiêu cần đạt.


- Giúp học sinh cảm nhận được lòng yêu sự sống, niềm khao khát tự do cháy bỏng của người chiến sĩ cách mạng trẻ tuổi đang bị giam cầm trong tù ngục được thể hiện bằng hình ảnh gợi cảm và thể thơ lục bát giản dị mà tha thiết.

- Thấy được những nét đặc sắc về nghệ thuật trong bài thơ.


- Rèn luyện kĩ năng cảm thụ văn học và viết đoạn văn.
 * Trọng tâm: Luyện tập

II. Chuẩn bị:

- GV: Soạn bài.

- HS: Ôn lại nội dung bài học.
III. Tiến trình lên lớp.

                 A.ổn định tổ chức :

                 B. Kiểm tra bài cũ:        - Kiểm tra sách vở của học sinh.

                C. Các hoạt động :
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	- Nêu những nét khái quát về tác giả Tố Hữu và hoàn cảnh ra đời của bài thơ Khi con tu hú?
- Nêu những nét khái quát về ND và NT của bài thơ?
- Trong bài thơ Khi con tu hú, tiếng tu hú được nhắc đến mấy lần? Chỉ ra sự thay đổi tâm trạng nhà thơ khi nghe tiếng tu hú?
Cho câu thơ: Khi con tu hú gọi bầy.

a. Hãy chép 5 câu thơ tiếp theo để hoàn chỉnh khổ 1 của bài thơ Khi con tu hú? 

b. Bài thơ chứa đoạn thơ trên được viết theo thể thơ gì? Nêu hoàn cảnh ra đời của bài thơ?

c. Em hãy giải thích nhan đề của bài thơ chứa đoạn trích trên?

d. Viết một đoạn văn ngắn khoảng 10-> 12 câu phân tích đoạn thơ trên? Trong đoạn văn có sử dụng 1 câu cảm thán (gạch chân dưới câu cảm thán đó)?

	Câu 1: Những nét khái quát về tác giả Tố Hữu và hoàn cảnh ra đời của bài thơ Khi con tu hú:
- Tố Hữu: (1920 - 2002) tên khai sinh Nguyễn Kim Thành quê ở Thừa Thiên- Huế. Ông được coi là đỉnh cao của thơ trữ tình chính trị Việt nam thời hiện đại. Với ông, đường đến với cách mạng cũng là đường đến với thơ ca. Ông là" nhà thơ của lẽ sống lớn, tình cảm lớn, niềm vui lớn". sức hấp dẫn của thơ Tố Hữu vì thế xuất phát từ niềm say mê lí tưởng, từ những khát vọng lớn lao:     Thơ ta ơi hãy cất cao tiếng hát
               Ca ngợi trăm lần Tổ quốc chúng ta.

*Tác phẩm:  Khi con tu hú được viết vào tháng 7 năm 1939 khi tác giả bị bắt giam ở nhà lao Thừa Phủ.

Câu 2: 

       Ghi nhớ (SGK T20)

Câu 3:    Trừ nhan đề bài thơ, trong bài thơ tác giả nhắc đến tiếng kêu của tiếng chim tu hú 2 lần:
- Mở đầu : Tiếng chim gợi ra cảnh trời đất bao la , 

t​ưng bừng sự sống lúc vào hè.

- Kết thúc: Tiếng chim ấy khiến cho ngư​ời chiến sĩ đang bị giam cầm thấy hết sức đau khổ, bực bội, day dứt.
Nh​ưng đều giống nhau​ tiếng gọi tha thiết của tự do, của thế giới  sự sống đầy quyến rũ đối với ngư​ời tù CM.
Câu 4: 

a. Chép chính xác 5 câu thơ tiếp theo để hoàn chỉnh khổ 1 của bài thơ Khi con tu hú.

b. Bài thơ chứa đoạn thơ trên được viết theo thể thơ lục bát.

 - Hoàn cảnh ra đời của bài thơ: Viết 1939 khi tác giả  đang bị bắt giam ở nhà lao Thừa Phủ.

c. Nhan đề của bài thơ Khi con tu hú. Đây là một cụm từ chỉ thời gian và là vế phụ của một câu trọn ý, cũng là một phần của câu thơ mở bài. Nhan đề này có tác dụng gợi mở, gây ấn tượng cho người đọc cũng như mở đầu cho mạch cảm xúc của toàn bài.

d. Viết đoạn văn:

- Hình thức:  viết đúng đoạn văn theo yêu cầu của đề bài, độ dài 10->12 câu, có sử dụng 1 câu cảm thán.
- Nội dung: Phân tích khổ 1 của bài thơ. Cần đảm bảo các ý sau:

+ Câu mở đoạn: Khổ 1 bài thơ Khi con tu hú là cảnh trời đất vào hè trong tâm tưởng của người chiến sĩ cách mạng.
- Phân tích 2 câu thơ đầu:

“ Khi con tu hú gọi bầy

Lúa chiêm đương chín, trái cây ngọt dần »

=>  Câu thơ mở ra khung cảnh vào hè rộn rã, tươi vui với âm thanh của tiếng chim tu hú, sắc màu của lúa chín, của trái cây. Âm thanh, hương vị ấy là đặc trưng của đồng quê, là vẻ đẹp của cuộc sống tự do. Nhà thơ nhớ tiếng chim, nhớ đồng lúa chín, nhớ những khu vườn nặng trĩu trái cây...=> Nhà thơ đang nhớ tới đồng quê, làng xóm thân yêu của mình, cũng là đang khao khát có được cuộc sống tự do.

- Phân tích hai câu thơ tiếp theo : 

«  Vườn râm dậy tiếng ve ngân

Bắp dây vàng hạt đầy sân nắng đào. »

=> Vẫn là âm thanh, cảnh sắc đặc trưng của mùa hè nhưng cảnh có vẻ đẹp hơn. Trong nỗi nhớ của nhà thơ, cảnh trở nên thơ mộng. Có tiếng ve nhưng là «  ve ngân » chứ không phải » ve kêu » : có nắng hè nhưng không gắt mà là «  nắng đào », rồi lại đầy sân...=> Tác giả khao khát cuộc sống tự do bên ngoài lắm nên mới có được nỗi nhớ ấy.

- Phân tích 2 câu thơ tiếp theo : 

 Trời xanh càng rộng càng cao

Đôi con diều sáo lộn nhào từng không »

=> Nỗi nhớ trở nên bồi hồi : nhớ bầu trời xanh, nhớ con diều sáo  lộn nhào  giữa không gian cao rộng. Hình ảnh con diều lộn nhào từng không" mang ý nghĩa biểu tượng cho sự tung hoành và khát vọng tự do.


Tóm lại : Sáu câu thơ đầu làm hiện lên bức tranh đồng quê tươi đẹp, thân yêu, gần gũi. Mỗi chữ được dùng như được chắt lọc càng thấy rõ vẻ trẻ trung, yêu đời, say mê và khát khao được sống tự do...



D. Củng cố:



                 - Khái quát lại nội dung đã luyện tập.
 
E. HDVN:          - Nắm chắc nội dung, nghệ thuật của văn bản.
                                  - Viết hoàn chỉnh đoạn văn trên.
                         - Ôn lại bài các kiểu câu: Câu cầu khiến; câu cảm thán; câu trần thuật.
--------------------------------------------------------------
Ngày soạn: 7/3/2023

Ngày dạy: 10/3/2023
     Tiết 61,62,63:


CHỦ ĐỀ TIẾNG VIỆT: CÂU PHÂN LOẠI THEO MỤC ĐÍCH NÓI

LUYỆN TẬP: CÂU CẦU KHIẾN; CÂU CẢM THÁN; CÂU TRẦN THUẬT
I.  Mục tiêu cần đạt.

          -  Giúp học sinh hiểu rõ về đặc điểm hình thức của các kiểu câu: câu cầu khiến;  câu cảm thán; câu trần thuật.
- Nắm vững chức năng chính và các chức năng khác của các kiểu câu trên.
* Trọng tâm:  Luyện tập.

II. Chuẩn bị:

- GV: Soạn bài. 

- HS: Ôn lại bài đã học.

III. Tiến trình lên lớp.

                 A.Ổn định tổ chức :

                 B. Kiểm tra bài cũ:   - Kết hợp trong giờ

                C. Các hoạt động :
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	- Thế nào là câu cầu khiến? Cho VD?

- Thế nào là câu cảm thán? Cho VD?

- Thế nào là câu trần thuật? Cho VD?

- Xét về mục đích nói, các câu sau thuộc kiểu câu gì? Vì sao?

a. Sao cụ lo xa quá thế? 

b. Vui thì vui thật, nhưng tôi vẫn cứ bồn chồn không yên.

c. Ôi kì lạ và thiêng liêng- bếp lửa!

d. Con chim tu hú ngoài trời cứ kêu!

đ. Các em đừng khóc. Trưa nay các em lại được về nhà cơ mà.

- Tìm câu cầu khiến trong đoạn trích sau và cho biết câu cầu khiến đó được dùng để làm gì?

 “ Thằng dần vục đầu vừa thổi vừa húp soàn soạt. Chị Dậu rón rén bưng một bát lớn đến chỗ chồng nằm:

- Thầy em hãy cố ngồi dậy húp ít cháo cho đỡ sốt ruột.

  Rồi chị đón lấy cái Tỉu và ngồi xuống đó như có ý chờ xem chồng chị ăn có ngon miệng hay không.

-  Đọc đoạn trích và trả lời các câu hỏi: 

(1) Cái Tí chưa hiểu hết câu nói của mẹ, nó xám mặt lại và hỏi bằng giọng luống cuống:

(2) – Vậy thì bữa sau con ăn ở đâu?

(3) Điểm thêm một giây nức nở, chị Dậu ngó con bằng cách xót xa:

(4) Con sẽ ăn ở nhà cụ Nghị thôn Đoài.

(5) Cái Tí nghe nói giãy nảy, giống như sét đánh bên tai, nó liệng củ khoai vào rổ và òa lên khóc.
a. Xác định kiểu câu phân loại theo mục đích nói cho từng câu trong đoạn văn trên và cho biết chức năng của các kiểu câu đó?

b. Kiểu câu nào phân loại theo mục đích nói được sử dụng nhiều nhất? Nêu ngắn gọn tác dụng?

- Viết một đoạn văn ngắn khoảng  10 câu nội dung tự chọn. Trong đoạn văn có sử dụng ít nhất một loại câu phân loại theo mục đích nói đã học (Gạch chân dưới những câu đó)?

- Gv hướng dẫn HS viết

- HS viết theo yêu cầu-> Gọi HS đọc-> HS khác nhận xét, bổ sung.
	I. Lí thuyết:

1. Câu cầu khiến: 

- Là câu có chứa những từ ngữ cầu khiến: hãy, đừng, chớ, đi thôi, nào…hay ngữ điệu cầu khiến 
+ Chức năng: dùng để ra lệnh, yêu cầu, đề nghị khuyên bảo....
+ Khi viết: Câu cầu khiến thường kết thúc bằng dấu chấm than nhưng khi ý cầu khiến không được nhấn mạnh thì có thể kết thúc bằng dấu chấm.
- Vd:        + Ông giáo hút trước đi. 

                + Mở cửa !

2.Câu cảm thán : 

- Là câu có chứa những từ ngữ cảm thán: Ôi, than ôi, hỡi ơi, chao ơi (ôi), trời ơi, thay, biết bao…
+ Chức năng: dùng để bộc lộ cảm xúc của người nói, người viết, xuất hiện chủ yếu trong ngôn ngữ nói hàng ngày hay ngôn ngữ  văn chương.
+ Khi viết: thường kết thúc bằng dấu chấm than.

- Vd: Ôi, bông hoa này đẹp quá!
3. Câu trần thuật : 

-  Không có đặc điểm hình thức của những câu nghi vấn, cầu khiến, cảm thán. 

+ Chức năng chính: thường dùng để kể, thông báo, nhận định, miêu tả….

 + Chức năng khác: Ngoài những chức năng chính trên, câu trần thuật còn dùng để yêu cầu, đề nghị, hay bộc lộ tình cảm, cảm xúc… 

+   Khi viết câu trần thuật thường kết thúc bằng dấu chấm nhưng đôi khi có thể kết thúc bằng dấu chấm than hoặc dấu chấm lửng.

- Vd: Nhà ta ở làng chợ Dầu. -> Thông báo.
II. Luyện tập:

* Bài tập1:
a- C1: Câu nghi vấn (từ nghi vấn sao và kết thúc bẳng dẩu hỏi chấm)

b. Câu trần thuật
-> Bộc lộ cảm xúc lo lắng, không yên..
c. Câu cảm thán-> từ cảm thán Ôi.
-> Cảm xúc đau xót, buồn.
d. Câu trần thuật-> Dùng để nhấn mạnh vào cảm xúc của nhà thơ.

đ. C1: câu cầu khiến-> có từ cầu khiến đừng.

C2: Câu trần thuật.
Bài tập 2: 

- Câu cầu khiến trong đoạn trích trên là:  Thầy em hãy cố ngồi dậy húp ít cháo cho đỡ sốt ruột.

-> Đề nghị.

Bài tập 3: 
a. Câu 1: Câu trần thuật-> Kể

Câu 2: Câu nghi vấn -> Hỏi

Câu 3: Câu trần thuật-> Kể

Câu 4: Câu trần thuật-> Thông báo.

Câu 5: Câu trần thuật-> Kể

b.   Kiểu câu trần thuật được sử dụng nhiều nhất trong đoạn văn.

- Tác dụng: Giúp cho người đọc hiểu được tâm trạng của cái Tí khi nghe tin mình bị bán cho nhà Nghị Quế để lấy tiền nộp sưu.

Bài tập 4: 
+ Hình thức: Đoạn văn, độ dài khoảng 10 câu. Trong đoạn văn có sử dụng ít nhất một kiểu câu đã học.

+ Nội dung: Tự chọn. Có thể phân tích các đoạn thơ trong các bài thơ đã học.




D. Củng cố:
                         Hệ thống kiến thức vừa ôn.
         E. HDVN:



- Làm hoàn chỉnh các bài tập.
                      -  Ôn lại bài Ngắm trăng; Đi đường để buổi sau học.
-------------------------------------

Ngày soạn: 6/3/2023

Ngày dạy: 8/3/2023

Tiết 64,65,66:
CHỦ ĐỀ: THƠ VĂN CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
LUYỆN TẬP :  NGẮM TRĂNG, ĐI ĐƯỜNG
                                                                  (Hồ Chí Minh)

I.  Mục tiêu cần đạt:
  
- Giúp học sinh cảm nhận tình yêu thiên nhiên đặc biệt, sâu sắc của Bác Hồ, dù trong hoàn cảnh tù ngục, Người vẫn mở rộng tâm hồn tâm đến giao hòa với vầng trăng ngoài trời.
- Thấy được sức hấp dẫn nghệ thuật của bài thơ.

- Rèn luyện kĩ năng cảm thụ văn học và viết đoạn văn.
 * Trọng tâm: Luyện tập.

II. Chuẩn bị:

- GV: Soạn bài.


- HS: Ôn lại nội dung bài học.
III. Tiến trình lên lớp:
                 A.Ổn định tổ chức :

                 B. Kiểm tra bài cũ:  Kết hợp trong giờ
                 C. Các hoạt động :
	Hoạt động của GV và HS
	
Nội dung cần đạt

	- Giới thiệu khái quát về tập “Nhật kí trong tù”.
- Nêu những nét đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của bài thơ Ngắm trăng và Đi đường?

- Về mặt kết cấu, hai câu 3,4  trong bài thơ Ngắm trăng có gì đặc biệt? Hãy chỉ ra hiệu quả nghệ thuật của nó?

- Cho câu thơ: “Ngục trung vô tửu diệc vô hoa,”
a. Hãy chép chính xác 3 câu thơ tiếp theo để hoàn chỉnh bài thơ trên?

b. Bài thơ trên được viết theo thể thơ gì? 

c. Xét theo mục đích nói, câu thơ thứ 2 trong bài thơ trên thuộc kiểu câu gì? Nêu dấu hiệu giúp em nhận ra?
d. Viết bài văn ngắn Phân tích bài thơ : " Ngắm trăng" của Chủ Tịch Hồ Chí Minh.

- GV hướng dẫn HS lập 

dàn ý-> Viết bài.

- Cho câu thơ: “Đi đường mới biết gian lao”
a. Hãy chép chính xác 3 câu thơ tiếp theo để hoàn chỉnh bài thơ trên?

b. Bản dịch thơ của bài thơ trên được viết theo thể thơ gì? 

c. Câu thơ thứ 2 trong bài thơ trên sử dụng biện pháp nghệ thuật gì? Nêu tác dụng của biện pháp nghệ thuật đó?
d. Từ bài thơ”Đi đường" của Chủ Tịch Hồ Chí Minh. Em hãy viết một đoạn vắn ngắn trình bày suy nghĩ của em về ý chí, nghị lực trong cuộc sống?
- GV hướng dẫn HS viết đoạn văn theo yêu cầu?

	Câu 1: Giới thiệu tập "Nhật kí trong tù"
- Tháng 8/1942, Hồ Chí Minh bí mật lên đường sang Trung Quốc để tranh thủ sự viện trợ quốc tế cho CM Việt Nam khi đi đến thị trấn Túc Vinh thì Người bị chính quyền Tưởng Giới Thạch bắt giữ, giải tới giải lui gần 30 nhà giam của 13 huyện thuộc tỉnh Quảng Tây, bị đày đọa cực khổ hơn một năm trời. Trong những ngày đó, Người đã viết Nhật kí trong tù.

- Tập thơ được viết bằng chữ Hán, gồm 133 bài, phần lớn là thơ tứ tuyệt.
-  “Nhật kí trong tù” phản ánh một dũng khí lớn, một tâm hồn lớn, một trí tuệ lớn của người chiến sĩ vĩ đại. Nó cho thấy một ngòi bút vừa hồn nhiên giản dị, vừa hàm súc sâu sắc. Chất thép và chất trữ tình màu sắc cổ điển và tính chất hiện đại, bình dị kết hợp một cách hài hòa.

- “Nhật kí trong tù” có tác dụng bồi dưỡng lòng yêu nước, tinh thần và nhân sinh quan cách mạng cho thế hệ trẻ chúng ta.

Câu 2: Những nét đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của bài thơ Ngắm trăng và Đi đường:

- Ngắm trăng: 

+ Nghệ thuật: Thơ tứ tuyệt giản dị mà hàm súc, phép đối, nhân hóa.

+ Nội dung: Tình yêu thiên nhiên đến say mê và phong thái ung dung của Bác Hồ ngay cả trong cảnh ngục tù cực khổ tối tăm.

- Đi đường:
+ Nghệ thuật: Thơ tứ tuyệt giản dị mà hàm súc, hình ảnh ẩn dụ giàu ý nghĩa tượng trưng.

+ Nội dung: Từ việc đi đường núi đã gợi ra chân lí đường đời, vượt qua gian lao chồng chất sẽ tới thắng lợi vẻ vang.

Câu 3: 

  -  Hai câu 3,4 sử dụng phép đối: đối trong từng câu và đối hai câu với nhau.
+ nhân >< nguyệt ( câu 3)

+ nguyệt >< thi gia (câu 4)

+ nhân >< nguyệt ( đầu câu 3 và đầu câu 4)

+ minh nguyệt >< thi gia ( cuối câu 3 và cuối câu 4

- Hiệu quả nghệ thuật: 

+ Sự hô ứng, cân đối của hai câu thơ diễn tả mối quan hệ gắn bó, tri kỉ giữa trăng và người, cả hai cùng hướng về nhau, ngắm nhau say đắm.

+ Tạo nên hai không gian ( ngoài cửa sổ và trong cửa sổ)-> bên trong tăm tối, bên ngoài đẹp đẽ. Con người đang hướng về trăng tức là hướng tới khung cảnh thơ mộng, bầu trời tự do.

Câu 4:    

a. Chép chính xác 3 câu thơ tiếp theo để hoàn chỉnh bài thơ.

b. Bài thơ trên được viết theo thể thơ: thất ngôn tứ tuyệt. 

c. Xét theo mục đích nói, câu thơ thứ 2 trong bài thơ trên thuộc kiểu câu nghi vấn.

- Dấu hiệu: Có từ nghi vấn nại nhược hà (biết làm thế nào), dấu chấm hỏi kết thúc ở cuối câu.
d. Viết bài văn:
+ Thể loại: văn nghị luận
+ Nội dung: Phân tích bài thơ : " Ngắm trăng".
+ Dàn ý:
Mở bài: - Giới thiệu khái quát về tác giả, tác phẩm và nêu nội dung khái quát bài thơ.

Thân bài : Phân tích giá trị nội dung và nghệ thuật của bài thơ.

- Hoàn cảnh ngắm trăng: ( 2 câu đầu)
+ Câu thơ đầu tả thực cảnh lao tù khắc nghiệt: không rượu cũng không hoa.

+ Không rượu, không hoa là lời giãi bày tâm sự về hoàn cảnh trớ trêu của Bác trước vẻ đẹp của đêm trăng.
+ Thi nhân xưa, gặp cảnh trăng đẹp, thường đem rượu uống trước hoa để thưởng trăng; có rượu và hoa thì sự thưởng trăng mới thật mĩ mãn, thú vị. 
Nhưng ở đây, Hồ Chí Minh ngắm trăng trong một hoàn cảnh đặc biệt là chốn lao tù mà bản thân bị đày đọa cực khổ, phải sống cuộc sống khác loài người. Sống trong tù, người tù thiếu nhiều thứ kể cả những nhu cầu tối thiểu như cơm ăn, áo mặc, nước uống, giường nằm, chăn đắp….

+ Câu thơ thứ 2: Cảnh đẹp đêm nay khó hững hờ. Câu thơ thể hiện niềm xao xuyến, rạo rực của Bác trước đêm trăng đẹp, vầng trăng tròn đầy, ngời sáng kia như thúc giục, mời gọi thi nhân hãy ra giữa chốn tự do mà chiêm ngưỡng, mà bầu bạn với trăng. 
+ Hoàn cảnh giam cầm trói buộc nên việc thưởng trăng của người tù-thi sĩ chỉ thu gọn trong một cử chỉ âm thầm, lặng lẽ:

                    Nhân hướng.............

                    Nguyệt tòng.........thi gia"

          ( Người ngắm trăng...............

          Trăng nhòm.................ngắm nhà thơ)

Qua song sắt nhà tù, Bác ngắm vầng trăng đẹp với tất cả tình yêu trăng, với tâm thế vượt ngục đích thực. Song sắt nhà tù không thể nào giam hãm được một người tù có bản lĩnh phi thường, một thi nhân,một chiến sĩ vĩ đại tuy: “ Thân thể ở trong lao” nhưng “Tinh thần ở ngoài lao” như Bác. Trăng được nhân hóa như một người bạn tri âm, tri kỉ từ viễn xứ đến chốn ngục tù tăm tối thăm Bác.  Trăng có nét mặt, có ánh mắt và tâm tư. Trăng ái ngại nhìn Bác, cảm động không nói lên lời, trăng và Bác tri ngộ “đối diện nhân tâm” cảm thông nhau qua ánh mắt. Người ngắm trăng, trăng ngắm người trong lặng lẽ không nói mà nói bao điều...
Kết bài: Nhận định, đánh giá về bài thơ : Ngắm trăng.
Câu 5: 
a. Chép chính xác 3 câu thơ tiếp theo để hoàn chỉnh bài thơ.

b. Bản dịch thơ của bài thơ trên được viết theo thể thơ: lục bát.

c. Câu thơ thứ 2 trong bài thơ trên sử dụng biện pháp nghệ thuật: điệp từ núi cao.

- Tác dụng: Làm nổi bật ý thơ, đường đi thật khó khăn gian khổ, đồng thời nhấn mạnh cái khó khăn đang nối tiếp, chồng chất, triền miên. Điều này dễ làm cho người đi đường nhụt chí, sờn lòng.
d. Viết đoạn văn: Trình bày suy nghĩ của em về ý chí, nghị lực trong cuộc sống.
+ Đoạn văn cần đảm bảo các ý sau:

- Cuộc sống của chúng ta luôn có những khó khăn và thử thách. Nếu không có ý chí, nghị lực chúng ta sẽ không thể đi đến thành công.

- Ý chí, nghị lực là: sự dũng cảm, bản lĩnh của con người vượt qua mọi khó khăn thử thách để vươn tới những đỉnh cao.

- Biểu hiện, ý nghĩa, vai trò:

+ Người có ý chí, nghị lực dám đương đầu với những khó khăn, thử thách....

+ Ý chí nghị lực đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với cuộc đời mỗi con người, giúp ta có niềm tin trong cuộc sống, vũng tin vào tương lai...

- Bên cạnh đó vẫn còn có một số người thiếu niềm tin, thiếu ý chí, tự ti về bản thân, gặp khó khăn chùn bước, những người này cần phải lên án, phê phán.

- Liên hệ bản thân...



D. Củng cố:





- Khái quát lại nội dung đã luyện tập.
 
E. HDVN:          
- Nắm chắc nội dung, nghệ thuật của văn bản.
                   - Làm hoàn chỉnh các bài tập trên.
                     - Ôn lại bài: Câu phủ định
………………………………………………………………………
Ngày soạn:    /   /2023
Ngày dạy:   /   /2023
Tiết 67,68:

CHỦ ĐỀ TIẾNG VIỆT: CÁC KIỂU CÂU KHÁC
LUYỆN TẬP: CÂU PHỦ ĐỊNH
I.  Mục tiêu cần đạt:    Giúp học sinh hiểu rõ: 
         - Đặc điểm hình thức của câu phủ định và chức năng của câu phủ định.
        - Biết sử dụng câu phủ định phù hợp với hoàn cảnh và tình huống giao tiếp.

- Viết được đoạn văn có sử dụng câu phủ định.
* Trọng tâm:  Luyện tập.

II. Chuẩn bị:

- GV: Soạn bài. 

- HS: Ôn lại bài đã học.

III. Tiến trình lên lớp.

                 A. Ổn định tổ chức :

                 B. Kiểm tra bài cũ:   - Kết hợp trong giờ.

                C. Các hoạt động :
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	- Nêu đặc điểm hình thức và chức năng của câu phủ định.

- Chỉ ra sự khác nhau của hai câu sau:

a. Tôi chưa ăn cơm.

b. Tôi không ăn cơm.

- Đặt 2 câu phủ định miêu tả và 2 câu phủ định bác bỏ?
- Viết một đoạn văn ngắn 

(  10 câu) phân tích khổ 2 bài thơ « Khi con tu hú » của Tố Hữu. Trong đoạn văn có sử dụng một câu phủ định, gạch chân dưới câu phủ định đó ?


	I. Lí thuyết : 
1. Khái niệm :
- Câu phủ định là câu có những từ ngữ phủ định: không, chưa, chẳng, chả, không phải (là), chẳng phải là, đâu có, đâu có phải (là), làm gì có….
Ví dụ:

- Tôi không làm việc đó.

- Việc ấy tôi chưa làm.

- Không phải là nó đến.

- Đâu có chuyện ấy.

2. Chức năng: Câu phủ định thường dùng để:

a. Thông báo, xác nhận không có sự vật, sự việc, tính chất, quan hệ nào đó-> phủ định miêu tả.

Ví dụ:

- Tôi không lội qua sông thả diều như thằng Quý và không đi ra đồng nô đùa như thằng Sơn nữa. 

                                                          (Thanh Tịnh)

b. Phản bác một ý kiến, một nhận định nào-> Phủ định bác bỏ.

Ví dụ: Tôi đâu có làm việc đó.

II- Luyện tập:
Bài tập 1: Sự khác nhau ở 2 câu:
a. Chưa: phủ định có mặt của sự việc tại một thời điểm nào đó: sự việc "tôi ăn cơm" có thể diễn ra sau đó một thời gian ngắn.

b. Không:có thể dùng phủ định toàn bộ sự việc "tôi ăn cơm" không diễn ra.

Bài tập 2: Đặt câu
Ví dụ: 
- Bạn Nam chưa làm bài tập.

- Tôi đâu có đi chơi.
Bài tập 3: 

- Gợi ý:
+ Hình thức: Đoạn văn (khoảng 10câu), có sử dụng câu phủ định.

+ Nội dung: Phân tích khổ 2 bài « Khi con tú hú » của Tố Hữu. Đoạn văn cần đảm bảo các ý sau :

- Khổ 2 bài thơ Khi con tú hú » của Tố Hữu là tâm trạng của người tù cách mạng. 

- Tâm trạng đau khổ, ngột ngạt uất ức được tác giả diễn đạt trực tiếp qua 4 câu thơ : Ta nghe……
- Tố Hữu vừa mới bắt gặp lý tưởng cộng sản, đang say mê lý tưởng, yêu đời và hoạt động cách mạng với niềm vui phơi phới thì ông bị bắt và nhốt trong phòng giam chật hẹp cách biệt với cuộc sống ở bên ngoài. Ông cảm thấy ngột ngạt không chịu nổi.

- Dùng dấu phảy để tạo cách ngắt nhịp bất thường : 6/2 ;2/2.

- Dùng những từ ngữ mạnh : đạp tan, chết uất, những từ ngữ cảm thán : ôi, thôi, làm sao
->Cảm giác ngột ngạt cao độ, niềm khao khát cháy bỏng muốn thoát ra khỏi cảnh tù ngục, trở về với cuộc sống tự do bên ngoài của mình.

- Đoạn thơ chứa đựng nỗi khắc khoải, vật vã, day dứt khôn nguôi cả về thể xác lẫn tâm hồn của người cộng sản trẻ tuổi. Trong hoàn cảnh ấy , thời khắc ấy, người cộng sản phải tự đấu tranh với bản thân để làm chủ mình, vượt lên những cay đắng của lao tù đế quốc, nuôi duqongx ý chí, giữ vũng khí tiết và tinh thần đấu tranh cách mạng. Đó là một hình thức đấu tranh tích cực mà Bác Hồ rất tâm đắc khi Người rơi vào chốn lao tù của chính quyền Tưởng Giới Thạch « Thân thể ở trong lao/Tinh thần ở ngoài lao. »


D. Củng cố:

                                      - Khái quát lại giá trị nội dung luyện tập.
 E. HDVN:
                                  - Học thuộc nội dung ghi nhớ SGK.                                 




   - Ôn lại bài: Chiếu dời đô
-----------------------------------------------------------
Ngày soạn:    /   /2023

Ngày dạy:   /   /2023
Tiết 69,70:
CHỦ ĐỀ VĂN CHÍNH LUẬN

LUYỆN TẬP:  CHIẾU DỜI ĐÔ

                                                                  (Lí Công Uẩn)

I.  Mục tiêu cần đạt:
  - Giúp học thấy được khát vọng của nhân dân ta về một đất nước độc lập, thống nhất, hùng cường và khí phác của dân tộc Đại Việt đang trên đà lớn mạnh được phản ánh qua "Chiếu dời đô".
- Nắm được đặc điểm cơ bản của thể chiếu. Thấy được sức thuyết phục to lớn của "Chiếu dời đô" là sự kết hợp giữa lí lẽ và tỡnh cảm. Biết vận dụng bài học để viết văn nghị luận.
 * Trọng tâm: Luyện tập.

II. Chuẩn bị:

- GV: Soạn bài.

- HS: Ôn lại nội dung bài học.
III. Tiến trình lên lớp.

                 A.Ổn định tổ chức :

                 B. Kiểm tra bài cũ:        
- Kiểm tra sách vở của học sinh.

                C. Các hoạt động :
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	- Nêu những nét khái quát về tác giả và hoàn cảnh ra đời của văn bản?

GV: Chiếu dời đô là một văn kiện có ý nghĩa lịch sử to lớn. Nó đánh dấu sự vươn dậy, ý chí tự cường của dân tộc ta và thể hiện sự lớn mạnh của đất nước, nhân dân ta trên con đường xây dựng một chế độ phong kiến tập quyền hùng mạnh để bảo vệ nền độc lập , tự chủ của Đại Việt. Nó mở ra một kỉ nguyên mới, kỉ nguyên Thăng Long huy hoàng.

- Nêu những nét đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của bài thơ?

 - Việc Lí Công Uẩn mở đầu bài chiếu bằng việc viện dẫn sử sách Trung quốc có tác dụng gì?
- Cho đoạn văn: Thế mà hai nhà Đinh Lê, lại theo ý riêng mình, khinh thường mệnh trời, không noi theo dấu cũ của Thương, Chu, cứ đóng yên đô thành nơi đây, khiến cho triều đại không được lâu bền, số phận ngắn ngủi, trăm họ phải hao tốn, muốn vật không được thích nghi. Trẫm rất đau xót về việc đó, không thể không rời đổi.

a. Đoạn văn trên trích trong tác phẩm nào? Tác giả là ai? Nêu hoàn cảnh ra đời của tác phẩm?

b. Xét theo mục đích nói, câu văn: Trẫm rất đau xót về việc đó, không thể không rời đổi. Thuộc kiểu câu gì? Nêu chức năng của kiểu câu đó trong văn cảnh?
c. Việc tác giả phê phán hai nhà Đinh, Lê có đúng không? Vì sao?
- Cho đoạn văn: Huống gì thành Đại La, kinh đô cũ của Cao Vương.....cũng là nơi kinh đô bậc nhất của đế vương muôn đời.
a. Văn bản chứa đoạn trích trên được viết theo thể loại gì? Nêu hiểu biết của em về thể loại đó?

b. Qua đoạn văn trên em thấy thành Đại La có những lợi thế gì để chọn làm kinh đô đất nước?

c. Viết đoạn văn ngắn (khoảng 12 câu) theo cách qui nạp để làm nổi bật được lí do Lí Công Uẩn chọn thành Đại La là kinh đô của đất nước?

- GV hướng dẫn HS viết đoạn văn.

-> HS viết đoạn văn theo yêu cầu.

	Câu 1:

 - Lí Công Uẩn (974 - 1028) tức Lí Thái Tổ, là người châu Cổ Pháp, lộ Bắc Giang (nay là xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh).

- Ông là người thông  minh, nhân ái, có chí lớn, sáng lập ra vương triều Lí.
- Tác phẩm: Viết Năm 1010, Lí Công Uẩn viết bài chiếu bày tỏ ý định dời đô từ Hoa Lư (Ninh Bình ngày nay) ra thành Đại La sau đổi tên là Thăng Long tức rồng bay lên thể hiện thế phát triển đi lên của Đại Việt. + Viết bằng chữ Hán.

 

Câu 2: 
- Nội dung: Bài Chiếu dời đô phản ánh khát vọng của nhân dân về một đất nước độc lập, thống nhất, đồng thời phản ánh ý chí tự cường của dân tộc Đại Việt đang trên đà lớn mạnh.

- Nghệ thuật: Lập luận chặt chẽ, lí lẽ sắc bén, giọng diệu mạnh mẽ, khỏe khoắn, kết hợp hài hòa giữa lí và tình.
Câu 3:  

   Việc Lí Công Uẩn mở đầu bài chiếu bằng việc viện dẫn sử sách Trung quốc là hết sức hợp lí, có tác dụng thu phục người khác vì: 

- Tạo tiền đề lí luận: Nhà thương: 5 lần dời đô; nhà Chu 3 lần dời đô. Nhằm mục đích phát triển đất nước phồn thịnh, xây dựng tương lai lâu bền.

Bởi vậy việc Lí thái Tổ quyết định dời đô cũng là điều đó có tiền lệ, không có gì bất thường , vừa phù hợp đạo trời, vừa thuận lòng dân.

- Tâm lí của người xưa: thường lấy Trung Quốc làm hình mẫu. Vì thế việc nêu lên chuyện các vương triều phương Bắc dời đô là cách "đánh" vào nhân tâm, phù hợp đối tượng nghe.

Câu 4:
a. Đoạn văn trên trích trong tác phẩm Chiếu dời đô, của Lí Công Uẩn.

- Hoàn cảnh ra đời của tác phẩm: Viết Năm 1010, Lí Công Uẩn viết bài chiếu bày tỏ ý định dời đô từ Hoa Lư (Ninh Bình ngày nay) ra thành Đại La.
b. Xét theo mục đích nói, câu văn: Trẫm rất đau xót về việc đó, không thể không rời đổi. Thuộc kiểu câu trần thuật dùng để bộc lộ cảm xúc.

c. Việc Lí Công Uẩn phê phán hai nhà Đinh, Lê chưa hoàn toàn đúng mà còn mang tính chủ quan, nhận xét của bản thân tác giả. Bởi thế và lực của hai triều đại ấy chưa đủ mạnh để ra nơi đồng bằng đất, phẳng mà còn phải dựa vào địa thế núi rừng hiểm trở để cống thù trong, giặc ngoài. Nhưng đến thời Lí đất nước đã phát triển việc đóng đô ở Hoa Lư không còn phù hợp nữa.
Câu 5: 

a. Văn bản chứa đoạn trích trên được viết theo thể loại:  thể chiếu.

- Chiếu là thể văn do vua dùng để ban bố mệnh lệnh. Chiếu có thể viết bằng văn vần, văn biền ngẫu hoặc văn xuôi.

b. Qua đoạn văn trên em thấy thành Đại La có những lợi thế: 

+ Về vị thế địa lí : ở nơi trung tâm đất trời, mở ra bốn h​ướng, lại có núi có sông, đất rộng mà bằng phẳng, cao mà thoáng tránh đ​ược nạn lụt lội , chật chội…

 + Về vị thế chính trị: là đầu mối giao l​ưu,''chốn tụ hội của 4 phư​ơng'' là mảnh đất hư​ng thịnh ''muôn vật cũng rất mực phong phú tốt t​ươi''..

c. Viết đoạn văn:

*Hình thức: Đoạn văn, độ dài khoảng 12 câu.

+ Cách trình bày: viết theo phép lập luận: qui nạp.

* Nội dung: Nêu bật được lí do Lí Công Uẩn chọn thành Đại La là kinh đô của đất nước, cần đảm bảo các ý sau:

- Mở đầu đoạn văn nhà vua đã chỉ ra cho các bá quan văn võ, thần dân cả nước thấy được những lợi thế vô cùng to lớn của thành Đại La mà không một quốc gia đại Việt nào có được. 

+ Đại La là kinh đô cũ của Cao Vương, một viên quan đời Đường làm đô hộ sứ ở nước ta.

+ Đại La: ở vào nơi trung tâm trời đất, được cái thế rồng cuộn hổ ngồi......cao mà thoáng.
+ Về vị thế địa lí : Đại La ở vị trí trung tâm của đất nước, thế đất đẹp, địa hình đa dạng, có núi, có sông, mở ra bốn hướng nam, bắc, đông, tây, tiện cho việc phát triển lâu dài của quốc gia. 
+ Về vị thế chính trị: là đầu mối giao lưu chính trị, văn hóa và kinh tế của cả đất nước: chốn hội tụ của bốn phương đất nước; là mảnh đất hưng thịnh muôn vật cũng rất mực phong phú tốt tươi. Xét toàn diện, thành Đại La có đủ điều kiện tối ưu để trở thành kinh đô bậc nhất của đế vương muôn đời.

* Như​ vậy về tất cả các mặt thành Đại La có đủ mọi điều kiện tốt nhất để trở thành kinh đô của đất n​ước. 



D. Củng cố:




     - Khái quát lại nội dung đã luyện tập.
 
E. HDVN:          - Nắm chắc nội dung, nghệ thuật của văn bản.
                                  - Làm hoàn chỉnh đoạn văn trên.
                                     - Ôn lại  bài: Hịch Tướng Sĩ.

………………………………………………………………………
Ngày soạn:    /   /2023

Ngày dạy:   /   /2023
Tiết 71,72,73:                            
CHỦ ĐỀ  VĂN CHÍNH LUẬN (Tiếp)
                                             LUYỆN TẬP:   HỊCH TƯỚNG SĨ

                                                                  (Trần Quốc Tuấn)

I.  Mục tiêu cần đạt:
 Giup học sinh hiểu rõ về:

 - Hoàn cảnh lịch sử liên quan đến sự ra đời của bài Hịch tướng sĩ .

 - Tinh thần yêu nước , ý chí quyết thắng kẻ thù xâm lược của quân dân thời Trần.

      - Nhận biết được không khí thời đại sục sôi thời trần ở thời điểm dân tộc ta chuẩn bị chuẩn bị cuộc kháng chiến chống giặc Mông - Nguyên xâm lược lần thứ hai . 

      - Phân tích được nghệ thuật lập luận , cách dùng các điển tích , điển cố trong văn bản nghị luận trung đại .

     - Rèn kĩ năng viết bài văn nghị luận.
* Trọng tâm: Luyện tập.

II. Chuẩn bị:

- GV: Soạn bài.

- HS: Ôn lại nội dung bài học.
III. Tiến trình lên lớp.

                 A.Ổn định tổ chức :

                 B.Kiểm tra bài cũ:        - Kiểm tra sách vở của học sinh.

                C. Các hoạt động :
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	- Nêu những nét khái quát về tác giả, tác phẩm?

- Nêu những nét đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của bài thơ?

- Đối tượng mà bài hịch hướng tới là ai? Mục đích cơ bản mà bài hịch hướng tới là gì? Để đạt được mục đich đó tác giả sử dụng giọng điệu như thế nào?

- Cho đoạn văn: Huống chi ta cùng các ngươi sinh phải thời loạn lạc, lớn gặp buổi gian nan......để tai vạ về sau!

  Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối........Ta cũng vui lòng!

a. Đoạn văn trên trích trong tác phẩm nào? Tác giả là ai? Mục đích của tác giả khi viết văn bản này?

b. Trong đoạn văn thứ 2 câu văn nào dùng lối nói quá? Chỉ ra tác dụng của lối nói quá đó trong việc diễn tả tình cảm của tác giả?

c. Viết  một đoạn văn theo cách lập luận tổng-phân-hợp có sử dụng một câu cảm thán để phân tích lòng yêu nước, căm thù giặc của Trần Quốc Tuấn trong đoạn văn trên (gạch dưới câu cảm thán)
- GV hướng dẫn HS viết đoạn văn theo yêu cầu.

- Cho đoạn văn: Vì sao vậy? Giặc với ta là kẻ thù không đội trời chung, các ngươi cứ điềm nhiên không biết rửa nhục, không lo trừ hung, không dạy quân sĩ; chẳng khác nào quay mũi giáo mà chịu đầu hàng, giơ tay không mà chịu thua giặc. Nếu vậy rồi sau đây khi giặc giã dẹp yên, muôn đời để thẹn, há còn mặt mũi nào đứng trong trời đất nữa? Ta viết ra bài hịch này để các ngươi biết bụng ta.

a. Đoạn trích trên nằm ở phần nào trong tác phẩm Hịch tướng sĩ? Nêu  nội dung khái quát của đoạn trích trên bằng một câu văn ngắn gọn?

b. Trong đoạn trích trên xét theo mục đích nói, câu văn: Vì sao vậy? Thuộc kiểu câu gì?

c. Qua việc tìm hiểu văn bản trên, em hãy viết một đoạn văn ngắn trình bày suy nghĩ của em về trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc?
- GV hướng dẫn HS viết đoạn văn theo yêu cầu.
	Câu 1: Những nét khái quát về tác giả, tác phẩm: 

*Tác giả: Trần Quốc Tuấn (1231?- 1300) là con của An Sinh Vương Trần Liễu, tước Hưng Đạo Vương. Năm 1257, lần đầu tiên quân Mông cổ sang xâm lược nước ta, ông được cử cầm quân trấn giữ biên thùy phía Bắc. Hai lần sau năm 1285 và 1287 quân Mông- Nguyên lại đem quân xâm lược nước ta, ông lại được Trần Nhân Tông cử làm tiết chế thống lĩnh các đạo quân, cả 2 lần đều thắng lợi vẻ vang. 

* Tác phẩm:Viết vào khoảng trước cuộc kháng chiến chống Mông- Nguyên lần thứ 2 (1285).

Câu 2:

+ Nội dung:  Bài Hịch tướng sĩ phản ánh tinh thần yêu nước nồng nàn của dân tộc ta trong cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, thể hiện lòng căm thù giặc, ý chí quyết chiến, quyết thắng kẻ thù xâm lược.
+ Nghệ thuật: Lập luận chặt chẽ, sắc bén, lời văn thống thiết, có sức lôi cuốn mạnh mẽ.
Câu 3:

 - Đối tượng nghe là quân ta ( tướng sĩ).

- Mục đích: khích lệ lòng yêu nước, tinh thần quyết chiến, quyết thắng kẻ thù xâm lược, đánh tan tư tưởng bàng quan, thái độ cầu an hưởng lạc của một số tướng sĩ.

- Để đạt được mục đích ấy Trần Quốc Tuấn sử dụng nhiều giọng điệu khác nhau: thân tình mà nghiêm khắc khi nói với tướng sĩ, căm uất khi nói tới kẻ thù.

Câu 4:

a. Đoạn văn trên trích trong tác phẩm Hịch tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn.

- Mục đích của tác giả khi viết bài hịch: khích lệ tướng sĩ học tập cuốn Binh thư yếu lược (Sách tóm tắt những điều cốt yếu về binh thư) do chính Trần Quốc Tuấn biên soạn.
b. Trong đoạn văn thứ 2: cả 2 câu văn đều dùng phép nói quá.

- Tác dụng: 

+ Thể hiện sâu sắc sự uất hận, căm giận trước tội ác của giặc.

+ Nguyện ước mãnh liệt sẵn sàng hi sinh giất giặc cứu nước của Trần Quốc Tuấn.

c. Viết đoạn văn: 

- Hình thức: đoạn văn ( viết theo cách lập luận tổng-phân-hợp có sử dụng một câu cảm thán, gạch dưới câu cảm thán).

- Nội dung: phân tích lòng yêu nước, căm thù giặc của Trần Quốc Tuấn trong đoạn văn trên, cần đảm bào các ý sau:

+ Câu chủ đề: Lòng yêu nước, căm thù giặc của Trần Quốc Tuấn được tác giả thể hiện rõ trong đoạn văn trên.

+ Các câu tiếp theo:

- Mở đầu đoạn văn tác giả tố cáo tội ác của quân giặc. Sự ngang ngược của chúng được ông lột tả qua những hành động thực tế và qua cách diễn đạt bằng những hình ảnh ẩn dụ. Kẻ thù tham lam tàn bạo: đòi ngọc lụa, hạch sách bạc vàng, vét của kho có hạn, hung hãn như hổ đói. Không những vậy chúng còn rất ngang ngược: đi lại nghênh ngang ngoài đường, bắt nạt tể phụ. Những hình ảnh ẩn dụ: lưỡi cú diều, thân dê chó được đùng để chỉ sứ nhà Nguyên đã cho thấy nỗi căm giận và lòng khinh bỉ giặc của vị Quốc công tiết chế nồng nàn tình yêu nước. Đồng thời qua những hình ảnh đó  Trần Quốc Tuấn đã chỉ ra nỗi nhục lớn của mọi người khi chủ quyền đất nước bị xâm phạm.

- Trực tiếp bộc lộ nỗi lòng của mình. Yêu nước căm thù giặc nên ông: quên ăn, mất ngủ, đau đớn đến thắt tim, thắt ruột; có thái độ uất ức, căm tức khi chưa trả được thù, sẵn sàng hi sinh để rửa mối nhục cho đất nước. Mỗi chữ, mỗi lời như chảy trực tiếp từ trái tim qua ngòi bút trên trang giấy. Câu văn đã khắc họa thật sinh động hình tượng người anh hùng yêu nước, đau xót đến quặn lòng trước cảnh tình đất nước, căm thù đến bầm gan tím ruột, mong rửa nhục sẵn sàng hi sinh dù xương tan, thịt nát. Với việc sử dụng hàng loạt những động từ mạnh, thành ngữ, giọng văn dồn dập, hơi văn tràn đầy nhiệt huyết càng bộc lộ rõ phẩm chất cao quí, tình yêu nước thiết tha cao cả. Ôi, tình cảm đó thật đáng quí và đáng trân trọng biết bao! 
 Như vậy qua các chi tiết trên ta thấy khi tự bày tỏ tình cảm, chính là Trần Quốc Tuấn đã là một tấm gương yêu nước bất khuất có tác động to lớn đối với tướng sĩ.
Câu 5:

a. Đoạn trích trên nằm ở phần cuối của tác phẩm Hịch tướng sĩ.

 -  Nội dung khái quát của đoạn trích trên bằng một câu văn ngắn: Thái độ dứt khoát, động viên quân sĩ ý chí quyết tâm chống kẻ thù xâm lược.

b. Trong đoạn trích trên xét theo mục đích nói, câu văn: Vì sao vậy? Thuộc kiểu câu nghi vấn.
c. Viết đoạn văn:

 - Hình thức: đoạn văn 

- Nội dung: bày suy nghĩ của em về trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Gợi ý:
- Mở đoạn: Giới thiệu vấn đề cần NL: trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
- Giải thích: Trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là trách nhiệm giữ gìn nền độc lập, tích cực xây dựng nước nhà ngày càng vững mạnh.

- Phân tích:

Mỗi chúng ta khi sinh ra và lớn lên được sống trong nền hòa bình đã là một sự may mắn, chính vì vậy chúng ta cần phải cống hiến nhiều hơn để đất nước ngày càng vững mạnh và chống lại mọi kẻ thù xâm lược.

Mỗi người khi học tập, lao động, tạo lập cho mình một cuộc sống tốt đẹp cũng chính là cống hiến cho tổ quốc.

Yêu thương, giúp đỡ đồng bào, đoàn kết không chỉ giúp cho chúng ta được yêu thương, trân trọng trong mắt mọi người mà nó còn thể hiện sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

- Phản đề: Tuy nhiên vẫn còn có nhiều bạn chưa có nhận thức đúng đắn về trách nhiệm của mình đối với quê hương, đất nước, chỉ biết đến bản thân mình, coi việc chung là việc của người khác,… những người này đáng bị xã hội thẳng thắn lên án.

- Liên hệ bản thân…..



D. Củng cố:




 - Khái quát lại nội dung đã luyện tập.
 
E. HDVN:          - Nắm chắc nội dung, nghệ thuật của văn bản.
                                  - Làm hoàn chỉnh đoạn văn trên.
                                     - Ôn lại trước bài: Hành động nói
………………………………………………………………………
Ngày soạn:    /   /2023

Ngày dạy:   /   /2023
Tiết 74,75:

CHỦ ĐỀ TIẾNG VIỆT (Tiếp)
LUYỆN TẬP: HÀNH ĐỘNG NÓI 

I.  Mục tiêu cần đạt:    Giúp học sinh hiểu rõ: 
         - Đặc điểm hình thức của câu phủ định và chức năng của câu phủ định.
        - Thế nào là hành động nói, các kiểu hành động nói và cách thực hiện hành động nói.

        - Vai xã hội trong hội thoại và lượt lời trong hội thoại.
        - Biết sử dụng câu phủ địn, sử dụng hành động nói và hội thoại phù hợp với tình huống giao tiếp.
* Trọng tâm:  Luyện tập.

II. Chuẩn bị:

- GV: Soạn bài. 

- HS: Ôn lại bài đã học.

III. Tiến trình lên lớp.

                 A. Ổn định tổ chức :

                 B. Kiểm tra bài cũ:   - Kết hợp trong giờ.

                C. Các hoạt động :
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	- Hành động nói là gì? Kể tên một số hành động nói thường gặp?

- Có mấy cách thực hiện hành động nói? Kể tên các cách thực hiện hành động nói đó?

- Xác định hành động nói cho những câu in nghiêng sau :
- Đặt câu để thực hiện:

+ Một hành động thuộc nhóm trình bày.

+ Một hành động thuộc nhóm điều khiển.

+ Hành động hỏi.

- HS đặt câu-> GV nhận xét cho điểm.

-  Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi:

Cai lệ không để cho chị nói hết câu, trợn ngược hai mắt, hắn quát:

- Mày định nói cho cha mày nghe đấy à? Sưu của nhà nước mà mày dám mở mồm xin khất!

Chị Dậu vẫn thiết tha:

- Khốn nạn! Nhà cháu đã không có, dẫu ông chửi mắng cũng đến thế thôi. Xin ông trông lại.

Cai lệ giọng vẫn hầm hè:

- Nếu không có tiền nộp sưu cho ông bây giờ, thì ông dỡ cả nhà mày đi, chửi mắng thôi à?

         (Tắt đèn- Ngô Tất Tố)
- Xác định hành động nói trong cuộc thoại trên?
	I. Lí thuyết : 
1. Khái niệm: Hành động nói là hành động thực hiện bằng lời nói nhằm mục đích nhất định.

2. Một số kiểu hành động nói thường gặp:

* Trình bày gồm các hành động: báo tin, kể, tả, nêu ý kiến, giới thiệu.... 
Ví dụ:

- Một đêm nọ, Thận thả lưới ở một bến vắng như thường lệ.                  (Sự tích Hồ Gươm)

-> kể.

- Bà đỡ Trần là người huyện Đông Triều. 

                                 (Con hổ có nghĩa)

-> giới thiệu.

* Điều khiển gồm các hành động: yêu cầu, ra lệnh, đe dọa, thách thức, khuyên...

Ví dụ:

- Hãy đóng cho tôi cái cửa.-> Yêu cầu, ra lệnh.
- Bạn đừng có làm điều đó.-> Khuyên.
* Hứa hẹn gồm các hành động: hứa, bảo đảm, đe dọa...

Ví dụ:

- Bạn cứ yên tâm mình sẽ giúp bạn làm điều đó.

* Bộc lộ cảm xúc gồm các hành động: Cám ơn, xin lỗi, than phiền...

Ví dụ:

- Mình cảm ơn bạn rất nhiều.

* Hỏi: Bạn làm gì thế?

3. Cách thực hiện hành động nói: có 2 cách.
* Cách dùng trực tiếp: Dùng kiểu câu theo mục đích nói đúng với chức năng với hành động nói.
Ví dụ:

- Hôm qua, lớp em đi lao động.
-> câu trần thuật để trình bày.

- Anh đi đâu đấy?
-> Nghi vấn-để hỏi.

- Đóng cửa lại. 
-> cầu khiến để điều khiển.

- Ôi, đẹp qúa!
-> Câu cảm thán để bộc lộ cảm xúc.

* Cách dùng gián tiếp: Dùng câu phân loại theo mục đích nói không đúng với chức năng của chúng.
Ví dụ: 
- Bạn có thể mua hộ tớ quyển sách được không? 
–> Câu nghi vấn để điều khiển.

- Tớ muốn bạn mua cho tớ quyển sách.

-> Cầu trần thuật để điều khiển.

- Đẹp làm sao? 
-> Câu nghi vấn để bộc lộ cảm xúc.

II- Luyện tập:
Bài tập 1: 
a- Chị Dậu rón rén bưng một bát lớn đến chỗ chồng nằm:

- Thầy em hãy cố ngồi dậy húp ít cháo cho đỡ xót ruột.                                

                                               ( Ngô Tất Tố)

-> Hành động điều khiển.

b. Một hôm, cô tôi gọi tôi đến bên cười hỏi:

- Hồng! Mày có muốn vào Thanh Hóa chơi với mày không?                                   ( Nguyên Hồng)   

-> Hành động hỏi.
c. Mặt lão nghiêm trang lại:

- Việc gì thế, cụ?
                                                   ( Nam Cao)

-> Hành động hỏi.
d. Hôm sau lão Hạc sang nhà tôi. Vừa thấy tôi, lão báo ngay:

- Cậu vàng đi đời rồi, ông giáo ạ!
                                                 ( Nam Cao)

-> Hành động thông báo.
Bài tập 2: 

+ Tôi vừa đọc quyển sách đó hôm qua.

+ Bạn đóng giúp tôi cái cửa.

+ Bác đang làm gì thế?

Bài tập 3:
- Hành động nói trong cuộc thoại:

+ Cai lệ:
- Mày định nói cho cha mày nghe đấy à? Sưu của nhà nước mà mày dám mở mồm xin khất!

-> Câu 1: Hành động hỏi, đe dọa.

+ Câu 2: Hành động trình bày.

 - Nếu không có tiền nộp sưu cho ông bây giờ, thì ông dỡ cả nhà mày đi, chửi mắng thôi à?

-> Hành động đe dọa.

+ Chị Dậu:
- Khốn nạn! Nhà cháu đã không có, dẫu ông chửi mắng cũng đến thế thôi. Xin ông trông lại.

-> Câu 1: Hành động bộc lộ cảm xúc.

+ Câu 2: Hành động trình bày.
+ Câu 3: Hành động cầu xin.
 


D. Củng cố:

                                      - Khái quát lại giá trị nội dung luyện tập.
 E. HDVN:
                                  - Học thuộc nội dung ghi nhớ SGK.                                 




   - Ôn lại kiến bài: Nước Đại Việt ta.
-----------------------------------------------------------
Ngày soạn:    /   /2023

Ngày dạy:   /   /2023
  Tiết 76,77:                            CHỦ ĐỀ  VĂN CHÍNH LUẬN (Tiếp)
                                             LUYỆN TẬP:   NƯỚC ĐẠI VIỆT TA
I.  Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh: 
- Thấy được văn bản: Nước Đại Việt ta có ý nghĩa như một bản tuyên ngôn độc lập của dân tộc ta thế kỉ XV.

 - Học sinh thấy được phần nào sức thuyết phục của Nguyễn Trãi, có sự lập luận chặt chẽ, sự kết hợp giữa lí lẽ và thực tiễn.
     - Rèn kĩ năng viết bài văn nghị luận.
* Trọng tâm: Luyện tập.

II. Chuẩn bị:

- GV: Soạn bài.

- HS: Ôn lại nội dung bài học.
III. Tiến trình lên lớp.

                 A.ổn định tổ chức :

                 B.Kiểm tra bài cũ:       
 - Kiểm tra sách vở của học sinh.

                C. Các hoạt động :
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	- Nêu những nét khái quát về tác giả Nguyễn Trãi và hoàn cảnh ra đời của tác phẩm Bình Ngô Đại Cáo?


- Nêu những nét đặc sắc về nội dung và nghệ thuật đoạn trích?

- Tại sao nói bài Nam quốc sơn hà và bài Bình Ngô Đại cáo có giá trị như bản tuyên ngôn độc lập?

- Trong hai câu đầu tác giả nêu lên tư tưởng gì? Phân tích để nêu bật nội dung của tư tưởng đó?

- Cho câu:” Như nước Đại Việt ta từ trước”

a. Hãy chép 7 câu tiếp theo để hoàn chỉnh đoạn thứ 2 của bài cáo?

b. Đoạn trích trên được trích trong tác phẩm nào? Tác giả là ai? Nêu hoàn cảnh ra đời của tác phẩm đó?

c. Việc sử dụng các từ ngữ: từ trước, vốn xưng, đã lâu, nhằm khẳng định điều gì?

d. Viết một đoạn văn ngắn 

( khoảng 10-> 12 câu) phân tích đoạn trích trên để làm nổi bật chân lí về sự tồn tại độc lập chủ quyền của dân tộc Đại Việt.

- Cho đoạn trích: 

“ Lưu Cung tham công nên thất bại……Chứng cứ còn ghi”

a. Đoạn trích trên được trích trong văn bản nào? Nêu phương thức biểu đạt chính của đoạn trích?

b. Tác phẩm chứa đoạn trích trên được viết theo thể loại gì? Nêu hiểu biết của em về thể loại đó?

c. Em hãy cho biết trong đoạn trích trên tác giả đã sử dụng biện pháp tu từ gì? Nêu tác dụng của biện pháp tu từ đó?

d. Từ việc tìm hiểu văn bản trên em hãy viết một đoạn vắn ngắn trình bày suy nghĩ của em về chủ quyền của dân tộc?


	Câu 1: Những nét khái quát về tác giả Nguyễn Trãi và hoàn cảnh ra đời của tác phẩm Bình Ngô Đại Cáo
 *Tác giả: Nguyễn Trãi (1380-1442) hiệu là Ức Trai quê Hải Dương, cha là Nguyễn Phi Khanh, mẹ là Trần Thị Thái- con Trần Nguyên Đán- một quí tộc đời Trần.

Ông là người có công lớn trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.

- Đất nước thái bình, ông hăng hái giúp vua thì xảy ra việc vua chết đột ngột ở Trại Vải ( Lệ Chi Viên- Bắc 

Ninh). Bọn gian thần trong triều vu oan cho ông âm mưu giết vua, khép vào tội chu di tam tộc năm 1442. Nỗi oan tày trời ấy, hơn 20 năm sau- năm 1464, mới được vua Lê Thánh Tông giải tỏa, cho sưu tầm lại thơ văn ông và tìm người con trai sống sót cho làm quan.

- Nguyễn Trãi là nhà yêu nước, anh hùng dân tộc , danh nhân văn hóa thế giới.

* Tác phẩm:Viết vào cuối năm 1427 đầu năm 1428 khi khởi nghĩa Lam Sơn toàn thắng.

- Đoạn trích: Nước Đại Việt ta nằm ở phần đầu của tác phẩm.

Câu 2:

* Nội dung:  Đoạn trích "Nước Đại Việt ta" có ý nghĩa như một bản tuyên ngôn độc lập: Nước ta là đất nước có nền văn hiến lâu đời, có lãnh thổ riêng, phong tục riêng, có chủ quyền, có truyền thống lịch sử; kẻ xâm lược là kể phản nhân nghĩa nhất định thất bại.
* Nghệ thuật: Lập luận chặt chẽ, lí lẽ sắc bén, chứng cớ hùng hồn.
Câu 3:

- Cả hai bài đều khẳng định nước ta có biên giới riêng, có chủ quyền dưới sự lãnh đạo của một chính quyền riêng (đế) và đều có ngững người dũng cảm đánh tan quân xâm lược để bảo vệ đất nước.

Câu 4:  
- Trong hai câu đầu tác giả nêu lên tư tưởng nhân nghĩa. Cốt lõi của tư tưởng ấy là yên dân và trừ bạo. Yên dân là làm cho dân được an hưởng thái bình, hạnh phúc. Mà muốn yên dân thì trước hết phải diệt trừ mọi thế lực tàn bạo. Đặt trong hoàn cảnh Nguyễn Trãi viết Bình Ngô Đại cáo thì người dân mà tác giả nói đến ở đây là những người dân Đại Việt đang bị xâm lược, đang phải chịu bao đâu khổ. Còn kẻ bạo ngược mà tác giả nói đến ở đây chính là bọn giặc Minh nói riêng và bè lũ xâm lược nói chung. Như vậy  khái niệm nhân nghĩa của Nguyễn Trãi gắn liền với yêu nước, chống xâm lược. Nhân nghĩa không những trong quan hệ giữa người với người mà còn trong quan hệ giữa dân tộc với dân tộc. Đây là nội dung mới, sự phát triển của tư tưởng Nguyễn Trãi so với Nho giáo. 

Câu 5:  
a. Chép 7 câu tiếp theo để hoàn chỉnh đoạn thứ 2 của bài cáo.

b. Đoạn trích trên được trích trong tác phẩm Bình Ngô Đại cáo của Nguyễn Trãi.

- Hoàn cảnh ra đời của tác phẩm: Viết vào cuối năm 1427 đầu năm 1428 khi khởi nghĩa Lam Sơn toàn thắng.

c. Những từ: từ trước, vốn xưng, đã lâu đã thể hiện tính chất hiển nhiên, vốn có lâu đời của nền văn hiến Đại Việt.

d. Viết đoạn văn:

+ Gợi ý: 

- Hình thức: Đoạn văn, độ dài khoảng 10-> 12 câu.

 - Nội dung: phân tích đoạn trích trên để làm nổi bật chân lí về sự tồn tại độc lập chủ quyền của dân tộc Đại Việt.  Cần đảm bảo các ý sau: 

+ Niềm tự hào về độc lập, dân tộc: Như nước…..đã lâu

Đất nước ta có 4000 năm văn hiến với cả một quá trình dựng nước và giữu nước kiên cường, bền bỉ. Những từ: từ trước, vốn xưng, đã lâu đã thể hiện tính chất hiển nhiên, vốn có lâu đời của nền văn hiến Đại Việt.

+ Cương vực lãnh thổ, phong tục tập quán, lịch sử riêng, chế độ riêng: Núi sông…..một phương

Với những yếu tố căn bản trên, Nguyễn Trãi đã phát triển một cách hoàn chỉnh quan niệm về quốc gia DT. Người đời sau vẫn xem quan niệm của Nguyễn Trãi là sự kết tinh học thuyết về quốc gia, DT. So với thời Lý học thuyết đó phát triển cao hơn bởi tính toàn diện và sâu sắc của nó. Toàn diện vì ý thức về DT trong Nam quốc sơn hà được XĐ chủ yếu trên 2 yếu tố: lãnh thổ và chủ quyền; còn đến Bình Ngô Đại cáo, ba yếu tố nữa được bổ sung: văn hiến, phong tục tập quán, lịch sử. Sâu sắc vì trong quan niệm về DT, Nguyễn Trãi đã ý thức được văn hiến truyền thống lịch sử là yếu tố cơ bản nhất, là hạt nhân để XĐ dân tộc. Sự sâu sắc của Nguyễn Trãi còn thể hiện ở chỗ: văn hiến nước Nam là điều mà kẻ xâm lược luôn tìm cách phủ định thì luôn tồn tại với sức mạnh của chân lí khách quan. Không chỉ vậy trong Bình Ngô Đại cáo còn phát huy niềm tự hào dân tộc sâu sắc, mạnh mẽ đó là: Từ Triệu…..mỗi bên xưng đế một phương. Điều này đã khẳng định nước Đại Việt ta ngang hàng với các triều đại phong kiến Trung Hoa về nhiều phương diện như: trình độ chính trị, tổ chức chế độ, quản lí quốc gia: Triệu, Đinh, Lí Trần ngang hàng với Hán, Đường, Tống, Nguyên.

Câu 6:

a. Đoạn trích trên được trích trong văn bản: Nước Đại Việt ta. 

- Phương thức biểu đạt chính của đoạn trích: Nghị luận.

b. Tác phẩm chứa đoạn trích trên được viết theo thể loại cáo.

- Cáo: là thể văn nghị luận cổ, thường được vua chúa hoặc thủ lĩnh dùng để trình bày một chủ trương hay công bố kết quả một sự nghiệp để mọi người cùng biết.

c. Trong đoạn trích trên tác giả đã sử dụng biện pháp tu từ liệt kê.

- Tác dụng: ghi lại những chiến công oanh liệt trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược, bảo vệ độc lập chủ quyền đất nước: Lưu Cung thất bại, Triệu Tiết tiêu vong, Toa Đô, Ô Mã Nhi kẻ bị giết, người bị bắt.

d. Viết một đoạn:

- Hình thức: Đoạn văn.

- Nội dung: trình bày suy nghĩ về chủ quyền của DT. Nội dung cần đảm bảo các ý sau:

+ Chủ quyền quốc gia là gì? ( Chủ quyền là khẳng định sự toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chủ quyền của một quốc gia…)

+ Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia là bảo vệ những gì?

+ Trách nhiệm của mỗi công dân trong việc bảo vệ chủ quyền DT.

+ Liên hệ bản thân….



D. Củng cố:





- Khái quát lại nội dung đã luyện tập.
 
E. HDVN:          - Nắm chắc nội dung, nghệ thuật của văn bản.
                                  - Làm hoàn chỉnh các câu hỏi trên.
                                     - Ôn lại  bài: Bàn luận về phép học.
……………………………………………………………………
Ngày soạn:    /   /2023

Ngày dạy:   /   /2023
Tiết 78,79:
CHỦ ĐỀ VĂN CHÍNH LUẬN (Tiếp)
LUYỆN TẬP: BÀN LUẬN VỀ VỀ PHÉP HỌC

I.  Môc tiªu cÇn ®¹t. Giúp học sinh: 
- Nắm được đặc điểm cơ bản của thể tấu. 

- Hiểu được h/c sử dụng và đặc điểm của thể tấu trong VHTĐ.
- Quan điểm tư tưởng tiến bộ của t/g về mục đích, phương pháp học và mối quan hệ của việc học với sự phát triển của đất nước.

- Rèn kĩ năng viết bài văn nghị luận.
* Träng t©m: Luyện tập.

II. ChuÈn bÞ:

- GV: So¹n bµi.

- HS: ¤n l¹i nội dung bài học.
III. TiÕn tr×nh lªn líp.

                 A.æn ®Þnh tæ chøc :

                 B. KiÓm tra bµi cò:        - KiÓm tra s¸ch vë cña häc sinh.

                C. C¸c ho¹t ®éng :
	Ho¹t ®éng cña GV vµ HS
	Néi dung cÇn ®¹t

	- Nêu những khái quát về tác giả và  hoàn cảnh của tác phẩm?
- Nêu những nét đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của tác phẩm?
- Đọc đoạn trích sau và thực hiện yêu cầu cho bên dưới:

“Ngọc không mài, không thành đồ vật; người không học, không biết rõ đạo”. Đạo là lẽ đối xử hàng ngày giữa mọi người. Kẻ đi học là học điều ấy. Nước Việt ta,  từ  khi lập  quốc đến giờ, nền chính học đã bị thất truyền. Người ta đua nhau lối học hình thức hòng cầu danh lợi, không còn  biết đến tam cương, ngũ thường. Chúa tầm thường, thần nịnh hót. Nước mất, nhà tan đều do những điều tệ hại ấy. 

a.  Đoạn văn trên được trích từ văn bản nào? Tác giả là ai?

b. Theo em, mục đích chân chính của việc học mà tác giả nhấn mạnh trong đoạn văn trên là gì?

c.Việc sắp xếp trật tự từ trong câu văn: “Nước mất, nhà tan đều do những điều tệ hại ấy.” có tác dụng gì?
d. Trong đoạn trích trên tác giả đã phê phán những lối học nào? Nêu tác hại của những lối học đó?
- Cho đoạn văn:

"Phép dạy, nhất định theo Chu Tử. Lúc đầu học tiểu học để bồi lấy gốc. Tuần tự tiến lên học đến thứ tư, ngũ kinh, chư sử. Học lược rồi tóm lược cho gọn, theo điều học mà làm. Họa may kẻ nhân tài mới lập được công, nhà nước nhờ thể mà vững yên. Đó mới thực là cái đạo ngày nay có quan hệ tới lòng người. Xin chớ bỏ qua.                          
                             (Ngữ Văn 8 - tập 1)


a. Nêu nội dung chính của đoạn trích trên bằng một câu văn ngắn gọn?
b. Văn bản chứa đoạn trích trên được viết theo thể loại gì? Nêu hiểu biết của em về thể loại đó?

c. Xét theo mục đích nói câu văn: Xin chớ bỏ qua. Thuộc kiểu câu gì? Nêu dấu hiệu nhận biết của kiểu câu đó?   
d. Trong đoạn trích trên tác giả đã đưa ra những phương pháp học tập nào?                  
đ. Từ việc tìm hiểu văn bản trên em hãy viết một đoạn văn ngắn (khoảng 10 câu) để nêu mục đích học tập của học sinh hiện nay? 


	Câu 1:  

- Tác giả: Nguyễn Thiếp (1723-1804) quê La Sơn- Hà Tĩnh, là nhà thơ lão thành, làm quan nhà Lê, nhà Nguyễn (Tây Sơn).

¤ng lµ ng­êi s¸ng suèt, häc réng hiÓu s©u tõng ®ç lµm quan d­íi triÒu Lª sau ®ã tõ quan vÒ d¹y häc.

- Văn bản: trích từ bài Tấu gửi vua Quang Trung vào tháng 8- 1791 khi ¤ng  vµo Phó Xu©n héi kiÕn víi vua, bµn quèc sù.

Câu 2:  

* Nội dung: Văn bản giúp ta hiểu mục đích của việc học là để làm người có đạo đức, có tri thức, góp phần làm hưng thịnh đất nước, chứ không phải để cầu danh lợi.

+ Muốn học tốt phải có phương pháp, học cho rộng nhưng phải nắm cho gọn, đặc biệt học phải đi đôi với hành.

* Nghệ thuật: Lập luận chặt chẽ, dẫn chứng đưa ra có sức thuyết phục cao.

Câu 3:  

a. Đoạn văn trích trong văn bản “Bàn luận về phép học ” (Luận học pháp)

+ Tác giả: La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp.

b. Mục đích học tập chân chính mà tác giả nhấn mạnh là: Học để làm người.

c. Việc sắp xếp trật tự từ trong câu văn: “Nước mất, nhà tan đều do những điều tệ hại ấy.” Có tác dụng: thể hiện thứ tự nhất định của sự vật: “ nước mất, nhà tan”.

d. Trong đoạn trích trên tác giả đã phê phán những lối học: 

- Lối học hình thức (học thuộc lòng câu chữ mà không hiểu nội dung, chỉ có cái danh mà không có thực chất).

- Lối học cầu danh lợi (học để có danh tiếng, được trọng vọng được nhàn nhã, nhiều lợi lộc).

 -> Tác hại: người trên kẻ dưới không có thực chất. Từ đó dẫn đến nước mất, nhà tan.

Câu 4: 

a. Nội dung chính của đoạn trích trên: Tác giả Nguyễn Thiếp đã chỉ ra phương pháp học tập đúng đắn trong học tập.
b. Văn bản chứa đoạn trích trên được viết theo thể loại tấu.

-  Tấu: là một loại văn thư của bề tôi, thần dân gửi lên vua chúa để trình bày sự việc, ý kiến, đề nghị.

+ Tấu có thể được viết bằng văn xuôi hay văn vần, văn biền ngẫu.

c. Xét theo mục đích nói câu văn: Xin chớ bỏ qua. Thuộc kiểu câu cầu khiến.

- Dấu hiệu nhận biết: có từ chớ.     

d. Trong đoạn trích trên tác giả đã đưa ra các phương pháp học tập:

- Học tuần tự tiến lên từ thấp đến cao.

- Học rộng nghĩ sâu biết tóm lược điều cơ bản cốt yếu nhất.

- Học đi đôi với hành.                 
đ. Viết đoạn văn:

+ Hình thức: Đoạn văn,  độ dài khoảng 10 câu.

+ Nội dung: Nêu mục đích học tập của học sinh hiện nay. Đoạn văn cẩn đảm bảo các ý sau:

- Nêu mục đích học tâp là gì? ( Mục đích học tập là cái đích cuối cùng mà người học muốn đạt đến trong quá trình học tập của mình)

-> Nêu mục đích học tập của học sinh:

+ Học để có tri thức, có hiểu biết về mọi lĩnh vực xã hội, để biết rõ cách ứng xử giữa người với người trong cuộc sống, để có kỹ năng sống.

+ Học để có công việc tốt đẹp, có cuộc sống ổn định, để có thể khẳng định được bản thân, để trở thành người có giá trị và để có thể thực hiện được ước mơ của mình;

+ Học để  trở thành người có đức, có tài, góp phần xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước…


D. Cñng cè:



    - Kh¸i qu¸t l¹i néi dung ®· luyện tập.
E. HDVN:       - N¾m chắc nội dung, nghệ thuật của văn bản.
                         -Viết hoàn chỉnh đoạn văn trên.

                         - Ôn lại  bài: Hội thoại để giờ sau ôn tập.

-------------------------------------------------
Ngày soạn:

Ngày dạy :………….
     Tiết 80:


LUYỆN TẬP: HỘI THOẠI
I.  Mục tiêu cần đạt.

          -  Giúp học sinh nắm chắc khái niệm vai xã hội, lượt lời và biết vận dụng vào quá trình hội thoại nhằm đạt được hiệu quả cao hơn trong giao tiếp

          -  Vận dụng kiến thức để làm bài tập.

* Trọng tâm:  Luyện tập.

II. Chuẩn bị:

- GV: Soạn bài. 

- HS: Ôn lại bài đã học.

III. Tiến trình lên lớp.

                 A.ổn định tổ chức :

                 B.Kiểm tra bài cũ:   - Kết hợp trong giờ.

                C. Các hoạt động :

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	- Gv yêu cầu học sinh nhắc lại thế nào là vai  xã hội trong hội thoại ? Vai xã hội được xác định bằng quan hệ nào ? Lượt lời trong hội thoại ? Những lưu ý khi tham gia hội thoại ? VD ?
-Dựa vào những điều đó biết vể truyện " Bức tranh của em gái tôi" ( Ngữ văn 6, tập 2) và đoạn trích dưới đây, hãy cho biết sự im lặng của nhân vật "tôi" biểu thị điều gì?

- HS đọc BT-> làm BT theo yêu cầu.

- Phân tích vai xã hội giữa ông giáo và Lão Hạc trong truyện ngắn "Lóo Hạc" của Nam Cao?

- Đọc đoạn trích và trả lời câu hỏi:

a. Đoạn trích trên có chứa cuộc thoại nào không?

b. Nếu có thì Dế Mèn có bao nhiêu lượt tham gia gia hội thoại? Vì sao?

c. Tại sao Dế Choắt và Dế Mèn lại gọi nhau bằng anh?

- Đọc và chỉ ra khác nhau trong quan hệ giữa hai anh em ở hai đoạn hội thoại sau:

- Hãy phân biệt sự khác nhau giữa "cướp lời" và "nói leo" trong hội thoại?
	I. Kiến thức cần nhớ: 

*  Khái niệm: 

a. - Vai xã hội là vị trí của người tham gia hội thoại đối với người khác trong cuộc thoại.

- Vai xã hội được xác định bằng các quan hệ xã hội:

+ Quan hệ trên- dưới, ngang hàng (tuổi tác, thứ bậc trong gia đình và xã hội).

+ Quan hệ thân - sơ (quen biết, thân tình).

-Vai xã hội đa dạng, nhiều chiều nên khi tham gia hội thoại cần xác định đúng vai để chọn cách nói cho phù hợp.
b. Trong hội thoại ai cũng được nói. Mỗi lần nói trong hội thoại là một lượt lời.

-  Khi tham gia hội thoại phải giữ lịch sự, tôn trọng lượt lời của người khác, tránh nói tranh lượt lời, cắt lời, chêm lời ...

- Nhiều khi im lặng cũng là một cách biểu thị thái độ.

II- Luyện tập:
A- Bài tập sách giáo khoa
Bài tập 3: ( T107)

- Sự im lặng của nhân vật “tôi” biểu thị thái độ : ngạc nhiên, xấu hổ.

Bài tập 4 :(T107)
Cả hai nhận xét đều đúng nhưng ứng với mỗi hoàn cảnh thì sự im lặng đó phù hợp khác nhau :

+ Trong trường hợp cần im lặng để giữ bí mật, thể hiện sự tôn trọng người khác để đảm bảo sự tế nhị trong giao tiếp.

+ Trước những hành vi sai trái, hành động xúc phạm nhân phẩm đối với mình hay đối với người khác thì sự im lặng là dại khờ, hèn nhát.
B- Bài tập luyện thêm

Bài tập 1: 

a. Khi thầy giáo và HS giao tiếp trong giờ học thì vai thứ bậc XH của hội thoại là:

A. Ngang hàng, thân thiết.                B. Trên hàng.

C. Trên hàng - dưới hàng.                D. Dưới hàng.

b. Vai xã hội giữa ông giáo và Lão Hạc trong truyện ngắn "Lão Hạc" của Nam Cao:

- Xét về địa vị xã hội: ông giáo là người có địa vị cao hơn 1 nông dân nghèo như lão Hạc .

- Xét về tuổi tác: lão Hạc có vị trí cao hơn.

Bài tập 2:
* Đoạn trích:

  Choắt không dậy được nữa, nằm thoi thóp. Thấy thế, tôi hốt hoảng quỳ xuống, nâng đầu choắt lên mà than rằng:

- Nào tôi đâu biết cơ sự lại ra nông nỗi này! Tôi hối lắm! Tôi hối hận lắm! Anh mà chết là chỉ tại cái tội ngông cuồng dại dột của tôi. Tôi biết làm thế nào bây giờ?

 Tôi không ngờ Dế Choắt nói với tôi một câu như thế này:

- Thôi, tôi ốm yếu quá rồi, chết cũng được. Nhưng trước khi nhắm mắt, tôi khuyên anh: ở đời mà có thói hung hăng bậy bạ, có óc mà không biết nghĩ, sớm muộn rồi cũng mang vạ vào mình đấy.

                              ( Bài học đường đời đầu tiên).

a. Đoạn trích này có một cuộc thoại gồm 2 lượt lời.

b. Dế Mèn có một lượt tham gia hội thoại.

c. Thể hiện sự tôn trọng lẫn nhau.

Bài tập 3: 

a- ( Dìu em vào trong nhà, tôi bảo:)

- Không phải chia nữa, anh cho em tất.

- Không, em không lấy. Em để hết lại cho anh.

                                 ( Khánh Hoài)

b. (Mèo rất hay lục lọi đồ vật với một sự thích thú đến khó chịu)

- Này, em không để cho chúng nó yên được à?

- Mèo mà lại! Em không phá là được....

                                    ( Tạ Duy Anh)

+ Qua 2 đoạn hội thoại, có thể nhận thấy:

a. Thể hiện tình cảm, yêu thương nhường nhịn lẫn nhau khi hai anh em sắp phải xa nhau.

b. Thể hiện tình cảm tị nạnh, bắt nạt em theo kiểu trẻ con, còn em gái phản ứng một cách vô tư, trong sáng.

Bài tập 4: 

- "Cướp lời" khác "nói leo". Cướp lời thường là người đang tham gia hội thoại thực hiện lượt lời của mình khi người đối thoại chưa nói hết lời. Còn "nói leo" thường là lời nói chen vào cuộc thoại ( của người có vai thấp và không phải là người có tư cách tham gia cuộc thoại).

Ví dụ: trẻ con nói xen vào cuộc thoại của người lớn khi chưa được phép.


D. Củng cố:

                                      - Khái quát lại giá trị nội dung luyện tập.
 E. HDVN:
              - Học thuộc nội dung ghi nhớ SGK.                                 


 - ễn lại kiến thức bài: Tìm hiểu yếu tố biểu cảm trong bài văn nghị luận.

-----------------------------------------------------------
Ngày soạn: 19/2/2023

Ngày dạy: 21/2/2023

     Tiết 59,60:                    CHỦ ĐỀ THƠ CA CÁCH MẠNG
LUYỆN TẬP:  KHI CON TU HÚ; TỨC CẢNH PÁC BÓ.
I.  Mục tiêu cần đạt.


- Giúp học sinh cảm nhận được lòng yêu sự sống, niềm khao khát tự do cháy bỏng của người chiến sĩ cách mạng trẻ tuổi đang bị giam cầm trong tù ngục được thể hiện bằng hình ảnh gợi cảm và thể thơ lục bát giản dị mà tha thiết.

- Cảm nhận niềm thích thú thật sự của Hồ Chí Minh trong những ngày gian khổ ở Pác Bó; qua đó thấy được vẻ đẹp tâm hồn Bác, vừa là một chiến sĩ say mê cách mạng, vừa như một "khách lâm tuyền" ung dung sống hòa nhịp với thiên nhiên..



- Thấy được những nét đặc sắc về nghệ thuật trong 2 bài thơ.


- Rèn luyện kĩ năng cảm thụ văn học và viết đoạn văn.
 * Trọng tâm: Luyện tập

II. Chuẩn bị:

- GV: Soạn bài.

- HS: Ôn lại nội dung bài học.
III. Tiến trình lên lớp.

                 A.ổn định tổ chức :

                 B. Kiểm tra bài cũ:        - Kiểm tra sách vở của học sinh.

                C. Các hoạt động :
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	- Nêu những nét khái quát về tác giả Tố Hữu và hoàn cảnh ra đời của bài thơ Khi con tu hú?

- Nêu những nét khái quát Chủ Tịch Hồ Chí Minh  và hoàn cảnh ra đời của bài thơ Tức cảnh Pác Bó?

- Trong bài thơ Khi con tu hú, tiếng tu hú được nhắc đến mấy lần? Chỉ ra sự thay đổi tâm trạng nhà thơ khi nghe tiếng tu hú?
Cho câu thơ: Khi con tu hú gọi bầy.

a. Hãy chép 5 câu thơ tiếp theo để hoàn chỉnh khổ 1 của bài thơ Khi con tu hú? 

b. Bài thơ chứa đoạn thơ trên được viết theo thể thơ gì? Nêu hoàn cảnh ra đời của bài thơ?

c. Em hãy giải thích nhan đề của bài thơ chứa đoạn trích trên?

d. Viết một đoạn văn ngắn khoảng 10-> 12 câu phân tích đoạn thơ trên? Trong đoạn văn có sử dụng 1 câu cảm thán (gạch chân dưới câu cảm thán đó)?
- Cho câu thơ: Sáng ra bờ suối, tối vào hang

a. Chép chính xác 3 câu thơ tiếp theo để hoàn chỉnh bài thơ Tức cảnh Pác Bó?

b. Bài thơ trên được viết theo thể thơ gì? Nêu hoàn cảnh ra đời của bài thơ?

c. Từ chông chênh trong bài thơ thuộc từ loại gì? Nêu tác dụng của từ loại đó?

d. Bài thơ Tức cảnh Pác Bó của Chủ Tịch Hồ Chí Minh cho thấy tinh thần lạc quan, phong thái ung dung của Bác Hồ trong cuộc sống CM đầy gian khổ. Từ bài thơ em hãy viết một đoạn văn ngắn trình bày suy nghĩ của em về tinh thần lạc quan trong cuộc sống?

- GV hướng dẫn HS lập 

dàn ý-> Viết bài.


	Câu 1: Những nét khái quát về tác giả Tố Hữu và hoàn cảnh ra đời của bài thơ Khi con tu hú:
- Tố Hữu: (1920 - 2002) tên khai sinh Nguyễn Kim Thành quê ở Thừa Thiên- Huế. Ông được coi là đỉnh cao của thơ trữ tình chính trị Việt nam thời hiện đại. Với ông, đường đến với cách mạng cũng là đường đến với thơ ca. Ông là" nhà thơ của lẽ sống lớn, tình cảm lớn, niềm vui lớn". sức hấp dẫn của thơ Tố Hữu vì thế xuất phát từ niềm say mê lí tưởng, từ những khát vọng lớn lao:     Thơ ta ơi hãy cất cao tiếng hát
               Ca ngợi trăm lần Tổ quốc chúng ta.

*Tác phẩm:  Khi con tu hú được viết vào tháng 7 năm 1939 khi tác giả bị bắt giam ở nhà lao Thừa Phủ.

Câu 2: 

*Tác giả: Hồ Chí Minh (1890-1969) tên khai sinh là Nguyễn Tất Thành, quê ở Nam Đàn-Nghệ An. ......
* Tác phẩm:

- Hoàn cảnh sáng tác: Tháng 2. 1941, sau  30 năm bôn ba hoạt động CM ở n​ước ngoài, Bác Hồ trở về Tổ Quốc, trực tiếp lãnh đạo phong trào CM trong nư​ớc. Ng​ười sống và làm việc trong hoàn cảnh hết sức gian khổ: ở trong hang Pác Bó - 1 hang núi nhỏ sát biên giới Việt -Trung (Hà Quảng - Cao Bằng); thư​ờng phải ăn cháo ngô, măng rừng thay cơm; bàn làm việc là 1 phiến đá bên bờ suối cạnh hang đư​ợc ng​ười đặt tên là suối Lê-nin. Bài thơ đ​ược Bác sáng tác trong hoàn cảnh này
Câu 3:    Trừ nhan đề bài thơ, trong bài thơ tác giả nhắc đến tiếng kêu của tiếng chim tu hú 2 lần:
- Mở đầu : Tiếng chim gợi ra cảnh trời đất bao la , 

t​ưng bừng sự sống lúc vào hè.

- Kết thúc: Tiếng chim ấy khiến cho ngư​ời chiến sĩ đang bị giam cầm thấy hết sức đau khổ, bực bội, day dứt.
      Nh​ưng đều giống nhau​ tiếng gọi tha thiết của tự do, của thế giới  sự sống đầy quyến rũ đối với ngư​ời tù cách mạng.

Câu 4: 

a. Chép chính xác 5 câu thơ tiếp theo để hoàn chỉnh khổ 1 của bài thơ Khi con tu hú.

b. Bài thơ chứa đoạn thơ trên được viết theo thể thơ lục bát.

 - Hoàn cảnh ra đời của bài thơ: Viết 1939 khi tác giả  đang bị bắt giam ở nhà lao Thừa Phủ.

c. Nhan đề của bài thơ Khi con tu hú. Đây là một cụm từ chỉ thời gian và là vế phụ của một câu trọn ý, cũng là một phần của câu thơ mở bài. Nhan đề này có tác dụng gợi mở, gây ấn tượng cho người đọc cũng như mở đầu cho mạch cảm xúc của toàn bài.

d. Viết đoạn văn:

- Hình thức:  viết đúng đoạn văn theo yêu cầu của đề bài, độ dài 10->12 câu, có sử dụng 1 câu cảm thán.
- Nội dung: Phân tích khổ 1 của bài thơ. Cần đảm bảo các ý sau:

+ Câu mở đoạn: Khổ 1 bài thơ Khi con tu hú là cảnh trời đất vào hè trong tâm tưởng của người chiến sĩ cách mạng.
- Phân tích 2 câu thơ đầu:

“ Khi con tu hú gọi bầy

Lúa chiêm đương chín, trái cây ngọt dần »

=>  Câu thơ mở ra khung cảnh vào hè rộn rã, tươi vui với âm thanh của tiếng chim tu hú, sắc màu của lúa chín, của trái cây. Âm thanh, hương vị ấy là đặc trưng của đồng quê, là vẻ đẹp của cuộc sống tự do. Nhà thơ nhớ tiếng chim, nhớ đồng lúa chín, nhớ những khu vườn nặng trĩu trái cây...=> Nhà thơ đang nhớ tới đồng quê, làng xóm thân yêu của mình, cũng là đang khao khát có được cuộc sống tự do.

- Phân tích hai câu thơ tiếp theo : 

«  Vườn râm dậy tiếng ve ngân

Bắp dây vàng hạt đầy sân nắng đào. »

=> Vẫn là âm thanh, cảnh sắc đặc trưng của mùa hè nhưng cảnh có vẻ đẹp hơn. Trong nỗi nhớ của nhà thơ, cảnh trở nên thơ mộng. Có tiếng ve nhưng là «  ve ngân » chứ không phải » ve kêu » : có nắng hè nhưng không gắt mà là «  nắng đào », rồi lại đầy sân...=> Tác giả khao khát cuộc sống tự do bên ngoài lắm nên mới có được nỗi nhớ ấy.

- Phân tích 2 câu thơ tiếp theo : 

 Trời xanh càng rộng càng cao

Đôi con diều sáo lộn nhào từng không »

=> Nỗi nhớ trở nên bồi hồi : nhớ bầu trời xanh, nhớ con diều sáo  lộn nhào  giữa không gian cao rộng. Hình ảnh con diều lộn nhào từng không" mang ý nghĩa biểu tượng cho sự tung hoành và khát vọng tự do.


Tóm lại : Sáu câu thơ đầu làm hiện lên bức tranh đồng quê tươi đẹp, thân yêu, gần gũi. Mỗi chữ được dùng như được chắt lọc càng thấy rõ vẻ trẻ trung, yêu đời, say mê và khát khao được sống tự do...

Câu 5:

a. Chính xác 3 câu thơ tiếp theo để hoàn chỉnh bài thơ trên.

b. Bài thơ trên được viết theo thể thơ thất ngôn từ tuyệt. 

- Hoàn cảnh ra đời của bài thơ: Viết tháng 2/1941 sau 30 năm bôn ba hoạt động CM , Bác Hồ trở về Tổ quốc trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng. Bác chọn Pác Bó- Cao Bằng là nơi sống và làm việc.

c. Từ chông chênh trong bài thơ thuộc từ loại: từ láy tượng hình. 

- Ttác dụng: Gợi hình ảnh bàn đá không vững chắc. Hình ảnh này có ý nghĩa tượng trưng: Bác làm việc trong hoàn cảnh gian khổ, cách mạng đang trong thời  kì trứng nước.

d. Viết một đoạn văn: 

+ Hình thức: Đoạn văn

+ Nội dung: Trình bày suy nghĩ về tinh thần lạc quan trong cuộc sống. Đoạn văn cần đảm bảo các ý sau:

- Lạc quan là gì? (Lạc quan là luôn tin tưởng vào khả năng của bản thân, tinh thần luôn thoải mái dù khó khăn cận kề.) 

- Biểu hiện, ý nghĩa, vai trò : Người lạc quan luôn tin tưởng vào năng lực của mình, luôn tích cực trong công việc, sống cởi mở, mạnh mẽ, tràn đầy hi vọng. Tinh thần lạc quan giúp con người vượt qua được cảm xúc yếu đuối, bi quan trước khó khăn, nghịch cảnh, tạo động lực cho bản thân và người khác phấn đấu, kiên trì tiếp tục công việc cho đến khi thành công. 

- Tinh thần lạc quan là yếu tố tạo nên ý chí, khát vọng vượt khó để thành công. Lạc quan sẽ tạo ra nguồn sức mạnh giúp bạn làm việc không biết mệt mỏi…

- Mặt trái: Bên cạnh đó vẫn còn có một số người thiếu tinh thần lạc quan, khi gặp khó khăn bi quan chùn bước chán nản….

- Liên hệ bản thân.



D. Củng cố:



                 - Khái quát lại nội dung đã luyện tập.
 
E. HDVN:          - Nắm chắc nội dung, nghệ thuật của văn bản.
                                  - Viết hoàn chỉnh đoạn văn trên.
                                     - Ôn lại bài Ngắm trăng và Đi đường.

………………………………………………………………………
Ngày soạn: 

Ngày dạy: 
     Buổi 28:
ÔN TẬP TỔNG HỢP
I.  Mục tiêu cần đạt.

- Nắm vững các kiến thức đã học ở cả ba phân môn : Văn học, Tiếng Việt, Tập làm văn.

           - Rèn kĩ năng viết đoạn văn nghị luận văn học và đoạn văn nghị luận xã hội.
   - Học sinh biết vận dụng, tổng hợp kiến thức đã học trong một bài cụ thể.
* Trọng tâm: Ôn tập.
II. Chuẩn bị:

- GV: Soạn bài. Bảng phụ
- HS: Ôn lại bài đã học.

III. Tiến trình lên lớp.

                 A.ổn định tổ chức :

                 B. Kiểm tra bài cũ:
                                  - Kết hợp trong giờ

               C. Các hoạt động:

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	- Gv cho HS nhắc lại các kiến thức đã học từ đầu HKII đến nay.
Đáp án: 

Câu 1: B

Câu 2: A

Câu 3: B

Câu 4:C

Câu 5:A

Câu 6:B

Câu 7:D

Câu 8:B
Câu 9:A

Câu 10: B

Câu 11:C

Câu 12: A

Câu 1: Cho câu thơ: “Ta sống mãi trong tình thương nỗi nhớ”

a. Chép 10 câu thơ tiếp theo để hoàn chỉnh đoạn thơ trên?

b. Đoạn thơ trên trích trong bài thơ nào? Tác giả là ai?

c. Tìm một câu phủ định trong khổ thơ trên?

d. Viết đoạn văn (khoảng 10 câu) phân tích khổ thơ trên. Trong đoạn văn có sử dụng một câu phủ định, gạch chân dưới câu phủ định đó?

- GV cho HS đọc yêu cầu của đề bài -> làm bài theo yêu cầu.
Câu 2: Cho đoạn trích: “ Nay ta bảo thật các ngươi: nên nhơ câu “ đạt mồi lửa vào dưới đống củi” là nguy cơ, nên lấy điều “ kiềng canh nóng mà thổi rau nguội” làm răn sợ……..Phỏng có được không?
a. Đoạn văn trên được trích trong tác phẩm nào? Của ai? Nêu hoàn cảnh ra đời của tác phẩm đó?

b. Nêu phương thức biểu đạt chính của đoạn trích trên?

c. Em hiểu như thế nào về câu nói: Đặt mồi lửa vào dưới đống củi?
d. Viết một đoạn văn ngắn  theo cách diễn dịch (khoảng 10 câu) phân tích đoạn trích trên.
- Từ bài Bàn luận về phép học hãy viết một đoạn văn ngắn (khoảng 10 câu) nêu mối quan hệ giữa học và hành.

4. Cho đoạn văn: Như những con chim kì diệu trong truyện cổ tích, sách ca hát về việc cuộc sống đa dạng và phong phú như thế nào, con người táo bạo như thế nào trong khát vọng đạt tới cái thiện và cái đẹp. Và càng đọc, trong lòng tôi càng tràn đầy tinh thần lành mạnh và hăng hái. Tôi trở lên điềm tính hơn, tin ở mình hơn, làm việc hợp lí hơn và ngày càng ít để ý đến vô số những chuyện bực bội trong cuộc sống.

 Mỗi cuốn sách đều là một bậc thang nhỏ mà khi bước lên, tôi tách khỏi con thú để lên tới gần con người, tới gần quan niệm về cuộc sống tốt đẹp nhất và về sự thèm khát cuộc sống ấy.

a. Đoạn trích trên bàn về vấn đề gì?

b. Ghi lại một câu văn có sử dụng biện pháp so sánh trong đoạn trích trên?

c. Từ đoạn trích trên hãy nêu ý nghĩa (tác dụng) của việc đọc một cuốn sách cụ thể đối với bản thân em (Viết thành một đoạn văn khoảng 5-> 7 câu văn).
	I. Kiến thức cần nhớ: 

A. Phần Văn: 

I.  Nắm chắc nội dung cơ bản các bài thơ đã học:

    1. Nhớ rừng - Thế Lữ.
     2. Ông đồ- Vũ Đình Liên.
    3. Quê hương - Tế hanh.

    4. Khi con tu hú - Tố Hữu.

    5. Tức cảnh Pác Bó - Hồ Chí Minh.

      6. Ngắm trăng- Hồ Chí Minh.
      7. Đi đường - Hồ Chí Minh.

II. Nắm được ND và đặc điểm của một số văn bản nghị luận để thấy được tư tưởng yêu nước, tinh thần chống quân xâm lược và lòng tự hào của ông cha ta qua những áng văn chính luận nổi tiếng:

      1. Chiếu dời đô - Lí Công  Uẩn.

      2. Hịch tướng sĩ - Trần Quốc Tuấn.

       3. Nước Đại Việt ta - Nguyễn Trãi.
      4. Bàn luận về phép học- Nguyễn Thiếp
III.  Nội dung và nghệ thuật của văn bản nước ngoài :    Đi bộ ngao du – Ru-Xô.
B. Phần TV:  
I.  Nắm chắc các kiểu câu và chức năng của nó.

          1. Câu nghi vấn.

          2. Câu cầu khiến.

          3. Câu cảm thán.

          4. Câu trần thuật.

          5. Câu phủ định.

II. Ngoài các loại câu trên cần chú ý:

+ Hành động nói : các hành động hỏi, trình bày, điều khiển, hứa hẹn, bộc lộ cảm xúc và cách thể hiện chúng bằng các kiểu câu.

+ Hội thoại : Vai xã hội và lượt lời trong hội thoại.

+ Lựa chọn trật tự từ trong câu: Mục đích của việc lựa chọn trật tự từ trong câu. 

C. Phần Tập làm văn: Cần chú ý các nội dung sau:
1. Thuyết minh một phương pháp (cách làm).

2. Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh (di tích 

lịch sử).

3. Bài văn nghị luận có sử dụng yếu tố miêu tả, biểu cảm.

II- Luyện tập:

* Trắc nghiệm:

Câu 1: Nhớ rừng là tác phẩm của nhà thơ nào?
  A.Tế Hanh.                 B. Thế Lữ. 
 C. Huy cận                   D.Tố Hữu.

Câu 2: Tế Hanh được sinh ra tại một làng chài ven biển thuộc tỉnh nào?

A. Quảng Ngãi.               B. Hải Phòng

C. Nghệ An                      D.Quảng Ninh.

Câu 3: Trong các tập thơ sau đây, tập thơ nào không phải của Tế Hanh?

      A. Hoa niên.                 B. Lửa thiêng

      C. Gửi miền bắc.           D. Tiếng súng.

Câu 4: Pác Bó thuộc địa phận của vùng đất nào?

A. Bắc Cạn                             B. Lạng sơn

C. Cao Bằng                          D.Yên Bái.

Câu 5: Nhận định nào sau đây không đúng với tập Nhật kí trong tù?

A. Tập thơ được viết trong thời gian Người bị bắt giam từ 1941-1942.

B. Tập thơ được viết bằng chữ Hán.

C. Phần lớn các bài thơ làm theo thể tứ tuyệt.

D. Phần lớn các bài thơ được làm vào quãng thời gian nửa đầu khi người mới bị bắt giam.

Câu 6: Dòng nào sau đây nói đúng nhất về thể chiếu?

A. Là thể loại trữ tình, bộc lộ tình cảm của vua chúa.

B. Là thể văn do vua dùng để ban bố mệnh lệnh.

C. Là thể loại hành chính dùng để kêu gọi nhân dân.

D. Cả A,B,C.

Câu 7: Chiếu dời đô được ra đời vào năm nào?
      A. Năm 938                 B. Năm 1258

     C. Năm 1285                 D. Năm 1010.

Câu 8: Dòng nào sau đây nói đúng nhất thời điểm ra đời của bài Hịch tướng sĩ?

A. Trước cuộc kháng chiến chống quân Mông- Nguyên lần thứ nhất.

B. Trước cuộc kháng chiến chống quân Mông- Nguyên lần thứ 2.

C. Trước cuộc kháng chiến chống quân Mông- Nguyên lần thứ 3.

D. Sau cuộc kháng chiến chống quân Mông- Nguyên lần thứ 3.

Câu 9: Dòng nào sau đây nêu không đúng về thể cáo?

A. Là thể văn nghị luận cổ chỉ có trong văn học VN.

B. Thường dùng để công bố kết quả một sự nghiệp.

C. Phần lớn viết bằng văn biền ngấu.

D. Mang tính chất hùng biện.

 Câu 10: Bài “ Nước Đại Việt ta” trích “ Bình Ngô đại cáo” được viết vào thời điểm nào ?
A. Trước cuộc kháng chiến chống quân Minh.

B. Trong cuộc kháng chiến chống quân Minh.

C. Khi cuộc kháng chiến chống quân Minh kết thúc.

D. Cả ba ý trên.

Câu 11: Chức năng thường gặp của câu cầu khiến là gì?
A. Dùng để bộc lộ cảm xúc.

B. Dùng để hỏi.

C. Dùng để ra lệnh, yêu cầu, đề nghị, khuyên bảo.

D. Dùng để van xin.

Câu 12: Chức năng chính của câu trần thuật là gì?

A. Để kể, thông báo, nhận định, miêu tả.

B. Để hỏi.

C. Để bộc lộ cảm xúc.

D. Cả A,B,C đều đúng.

* Tự luận:

Câu 1: Giới thiệu về nhà thơ Tố Hữu và hoàn cảnh ra đời bài thơ " Khi con tu hú"?

a. HS Chép 10 câu thơ tiếp theo để hoàn chỉnh đoạn thơ trên.

b. Đoạn thơ trên trích trong bài thơ Nhớ rừng của Thế Lữ. 

c. Câu phủ định trong khổ thơ trên: Giữa chốn thảo hoa không tên, không tuổi.

d. Viết đoạn văn:
- Hình thức: Đoạn văn, độ dài 10 câu, có 1 câu phủ định.
- Nội dung: Phân tích khổ 2 bài Nhớ rừng. Cần đảm bảo các ý sau:
+ Khổ 2 bài thơ Nhớ rừng cảnh sơn lâm ngày xưa hiện lên trong nỗi nhớ của con hổ. Đó là cảnh núi rừng đại ngàn, cái gì cũng lớn lao, phi thường: bóng cả, cây già, gió gào ngàn, giọng nguồn hét núi, thét khúc trường ca dữ dội...cái gì cũng hoang vu, bí mật. Tất cả đều rộng lớn, phi thường. 

+ Trên cái phông nền rừng núi hùng vĩ đó hình ảnh con hổ hiện ra nổi bật với một vẻ oai phong lẫm liệt. Khi rừng thiêng tấu lên: "Khúc trường ca dữ dội" thì con hổ cũng "bước chân lên" với một tư thế "dõng dạc, đường hoàng" và nó: " Lượn tấm thân như sóng cuộn nhịp nhàng…
          Là khiến cho mọi vật đều im hơi".

Những câu thơ sống động, giàu chất tạo hình, đó diễn tả chính xác vẻ đẹp vừa uy nghi, dũng mãnh, vừa mềm mại uyển chuyển và sức mạnh bên trong ghê gớm của vị chúa tể rừng xanh, giữa cảnh núi rừng uy nghiêm, hùng vĩ. Tại đây con hổ là vị chúa tể độc tôn: Ta biết ta…..không tuổi”. Chữ ta vang lên đầy kiêu hãnh tự hào. 
Câu 2: 
a. Đoạn văn trên được trích trong tác phẩm Hịch tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn.

 - Hoàn cảnh ra đời của tác phẩm: Viết vào khoảng trước cuộc kháng chiến chống quân Mông-Nguyên lần 2 (1285).
b. Phương thức biểu đạt chính của đoạn trích trên: Nghị luận.
c. Câu : Đặt mồi lửa vào dưới đống củi, ý nói phải cảnh giác như nằm trên đống củi mà có mối lửa ở dưới.
d. Viết đoạn văn:  
- Hình thức: Đoạn văn, độ dài (khoảng 10 câu).

- Nội dung: phân tích đoạn trích.
+ Cùng với việc phê phán thái độ, hành động sai trái của tướng sĩ, Trần Quốc Tuấn chỉ ra cho tướng sĩ những việc đúng nên làm. Đó là nêu cao tinh thần cảnh giác, chăm lo luyện tập quân sĩ để người người giỏi như bàng Mông, nhà nhà đều Hậu Nghệ. Sau khi phân tích Trần Quốc Tuấn đưa ra các kết quả đạt được nhờ việc luyện tập quân sĩ: thái ấp, bổng lộc cũng còn; gia quyến, vợ con được êm ấm gối chăn;  tổ tông được thờ cúng quanh năm. Đặc biệt là danh tiếng được lưu truyền, tên họ được lưu thơm…. Như vậy qua đoạn trích trên tác giả đã cho chúng ta thấy được kết quả của tinh thấn quyết chiến quyết thắng  sẽ chiến thắng kẻ thù xâm lược.
Câu 3: Viết đoạn văn ngắn nói về mối quan hệ giữa học và hành.
Trong việc học tập của học sinh học và hành có mối quan hệ chặt chẽ với nhau.

+ Học là quá trình tiếp thu những tri thức cơ bản mà nhân loại đã tích lũy được qua hàng ngàn năm, thông qua hoạt động ở trường, qua sách vở và học ở ngoài đời. 

+ Hành là vận dụng những kiến thức đã học được vào thực tế công việc cụ thể hàng ngày. 

- Tại sao học phải đi đôi với hành:

+ Mục đích tối cao của việc học là để không ngừng nâng cao trình độ hiểu biết, nhằm phục vụ cho công việc đạt hiệu quả cao hơn.

+ Vì vậy học mà không hành ( chỉ nắm lí thuyết mà không vận dụng lí thuyết vào thực tế) thì việc học trở nên vô ích, mất thời gian, tiền của, công sức mà không mang lại lợi ích thiết thực nào.

+ Hành mà không học thì hành không trôi chảy.

+ Nếu chỉ làm việc (hành) theo thói quen và kinh nghiệm, không có lí thuyết (học) soi sáng thì năng xuất và chất lượng công việc sẽ thấp. Đối với những công việc đũi hỏi phải có trình độ hiểu biết khoa học kĩ thuật thì lại càng phải học và học không ngừng.

+ Trong thời đại khoa học kĩ thuật phát triển nhanh chóng như hiện nay, nếu không học ta sẽ không đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội. ( dẫn chứng)

* Bình luận: Khẳng định ý kiến của La Sơn Phu Tử là đúng đắn, có cơ sở khoa học và thực tiễn.

- Cốt lõi trong phương pháp học của La Sơn Phu Tử là học đi đôi với hành có mối quan hệ hết sức chặt chẽ. Học đóng vai trò chỉ đạo, soi sáng cho hành. Hành giúp con người vận dụng, củng cố, bổ sung, hoàn chỉnh lí thuyết đã học.

Câu 4:
a. Đoạn trích trên bàn về vấn đề: tác dụng của sách và việc đọc sách đối với tác giả.

b. Một câu văn có sử dụng biện pháp so sánh trong đoạn trích: 

- Như những con chim kì diệu trong truyện cổ tích, sách ca hát về việc cuộc sống đa dạng và phong phú như thế nào, con người táo bạo như thế nào trong khát vọng đạt tới cái thiện và cái đẹp.

Hoặc: Mỗi cuốn sách đều là một bậc thang nhỏ mà khi bước lên, tôi tách khỏi con thú để lên tới gần con người, tới gần quan niệm về cuộc sống tốt đẹp nhất và về sự thèm khát cuộc sống ấy.

c. Nêu ý nghĩa (tác dụng) của việc đọc một cuốn sách cụ thể đối với bản thân em:

 - Hình thức: Viết thành đoạn văn khoảng 7 câu.

- Nội dung: Đảm bảo các ý sau:

+ Nêu tên cuốn sách và tác giả.

+ Nêu ý nghĩa (tác dụng) của cuốn sách đó với bản thân mình.


D. Củng cố:   Khái quát lại giá trị nội dung ôn tập.
 E. HDVN:
   - Ôn lại toàn bộ kiến thức phần văn, TV, TLV để chuẩn bị kiểm tra học kì.
         D. Củng cố :       Hệ thống kiến thức đã ôn tập.
          E. Hướng dẫn về nhà:
                              - Nắm vững kiến thức đã ôn tập để chuẩn bị kiểm tra cuối kì
                              - Làm các bài tập còn lại của phần tự luận.
-----------------------------------
* Dàn bài:

1. Mở bài: Giới thiệu khỏi quỏt về tỏc giả, tỏc phẩm và nờu suy nghĩ về mối quan hệ giữa học và hành.

Mẫu: Bàn luận về phộp học là phần trớch của bài tấu của Nguyễn Thiếp gửi vua Quang Trung trỡnh bày về mục đích của việc học. Học để làm người có đạo đức, học là để tự làm giàu tri thức cho mỡnh, gúp phần làm hưng thịnh đất nước chứ không phải là học để cầu danh lợi.

2. Thõn bài: Giải thớch:

- Tác giả khẳng định muốn học tốt phải có phương pháp, học cho rộng nhưng phải nắm cho gọn. Đặc biệt muốn học tốt, muốn là quốc sĩ của thiờn hạ thỡ phải học đi đôi với hành.

Việc học gắn với hành thực chất đó cũng là vấn đề giữa lí thuyết và thực tiễn. Từ thực tiễn cuộc sống ta rút ra những cái ưu, cái khuyết để bổ sung cho thuyết và ngược lại. Như vậy hai mặt "học" và "hành" luôn tác động qua lại lẫn nhau để làm biến đổi thế giới chúng ta. - Giải thích thế nào là học và hành:

được vào thực tế.

3. Kết bài:
- Khẳng định học đi đôi với hành đó trở thành nguyờn lớ, phương châm giáo dục đồng thời là phương pháp học tập của chúng ta.

- Từ bài Bàn luận về phộp học của Nguyễn Thiếp ta càng thấm nhuần phương pháp học tập, phải biết theo điều học mà làm để đủ trỡnh độ, nhận thức và khả năng làm việc để kế tục sự nghiệp của ông cha.
Ngày dạy :………….
     Tiết 86 +87:


LUYỆN TẬP HÀNH ĐỘNG NÓI
I.  Mục tiêu cần đạt.

          -  Giỳp học sinh hiểu nói cũng là một hành động.

         - Số lượng hành động nói khá lớn, nhưng có thể qui lại thành một số kiểu khái quát nhất định.

         - Có thể sử dụng nhiều kiểu câu đó học để thực hiện cùng một hành động nói.
* Trọng tâm:  Luyện tập.

II. Chuẩn bị:

- GV: Soạn bài. 

- HS: Ôn lại bài đã học.

III. Tiến trình lên lớp.

                 A.ổn định tổ chức :

                 B.Kiểm tra bài cũ:   - Kết hợp trong giờ.

                C. Các hoạt động :

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	- Gv yờu cầu học sinh nhắc lại thế nào là, một số kiểu hành động nói thường gặp và cách thực hiện hành động nói.
- HS đọc đoạn trích SKG T65-> Xác định kiểu hành động nói được thực hiện.

- Trong các cách hỏi dưới đây, em nên dùng cách nào để hỏi người lớn?

( Cỏc cỏch hỏi SGK T72)

- Trong quán ăn, một người nói với người bên cạnh:"Anh cú thể chuyển giỳp tụi lọ gia vị khụng ạ?". Theo em, trong hành động nói dưới đây, người nghe nên chọn hành động nào?

- Xác định hành động nói cho những câu in đậm sau. Cho biết chúng thuộc nhóm hành động nói nào?

- Đặt câu để thực hiện:

+ Một hành động thuộc nhúm trỡnh bày.

+ Một hành động thuộc nhúm điều khiển.

+ Hành động hỏi.

- Chọn một hành động bất kỡ. Hóy thực hiện hành động nói đó bằng cách trực tiếp và bằng cỏch giỏn tiếp.
	I. Kiến thức cần nhớ: 

1. Khỏi niệm: Hành động nói là hành động thực hiện bằng lời nói nhằm mục đích nhất định.

2. Một số kiểu hành động nói thường gặp:

a. Trỡnh bày gồm các hành động: báo tin, kể, tả, nêu ý kiến, giới thiệu.... 
Vớ dụ:

- Một đêm nọ, Thận thả lưới ở một bến vắng như thường lệ.                  (Sự tích Hồ Gươm)

-> kể.

- Bà đỡ Trần là người huyện Đông Triều. 

                                 (Con hổ cú nghĩa)

-> giới thiệu.

b. Điều khiển gồm các hành động: yêu cầu, ra lệnh, đe dọa, thách thức, khuyên...

Vớ dụ:

- Hóy đóng cho tôi cái cửa.-> Yờu cầu, ra lệnh.
- Bạn đừng có làm điều đó.-> Khuyờn.
c. Hứa hẹn gồm các hành động: hứa, bảo đảm, đe dọa...

Vớ dụ:

- Bạn cứ yờn tõm mỡnh sẽ giỳp bạn làm điều đó.

d. Bộc lộ cảm xỳc gồm các hành động: Cám ơn, xin lỗi, than phiền...

Vớ dụ:

- Mỡnh cảm ơn bạn rất nhiều.

e. Hỏi: Bạn làm gỡ thế?

3. Cách thực hiện hành động nói: cú 2 cỏch.
a. Dùng các kiểu câu phân loại theo mục đích nói ( câu nghi vấn, cầu khiến, cảm thán và câu trần thuật) theo đúng mục đích thực -> Cỏc dựng trực tiếp.
Vớ dụ:

- Hôm qua, lớp em đi lao động.-> câu trần thuật để trỡnh bày.

- Anh đi đâu đấy?-> Nghi vấn-để hỏi.

- Đóng cửa lại. -> cầu khiến để điều khiển.

- Ôi, đẹp qúa!-> Câu cảm thán để bộc lộ cảm xúc.

b. Dụng câu phân loại theo mục đích nói không đúng với mục đích đích thực của chúng-> Cỏc dựng giỏn tiếp.
Vớ dụ: 
- Bạn có thể mua hộ tớ quyển sách được không? -> Câu nghi vấn để điều khiển.

- Tớ muốn bạn mua cho tớ quyển sách-> Cầu trần thuật để điều khiển.

- Đẹp làm sao? Câu nghi vấn để bộc lộ cảm xúc.

II- Luyện tập:
A- Bài tập sỏch giỏo khoa
Bài tập 3: ( T65)

- Anh phải hứa với em khong bao giờ để chúng ngồi cách xa nhau.

-> Hành động điều khiển.

- Anh hứa đi.-> Hành động điều khiển.

- Anh xin hứa. > Hành động hứa hẹn.
Bài tập 4: (T72)
- Nói với người lớn bao giờ chúng ta cũng phỉa thể hiện thái độ lễ phép, phải có thưa gửi. Nên trong 5 phương án đưa ra ta nên lựa chọn (b) hoặc (e).

Bài tập 5: (T73)
a. Lẳng lặng đưa lọ gia vị cho người kia.

b. Trả lời người kia: " Có chứa ạ. Cái lọ ấy không nặng đâu mà!'

c. Đưa lọ gia vị cho người kia và nói:"Mời anh." (Hoặc "Mời chị"..)

-> Trong 3 hành động trên chúng ta nên chọn hành động (c). Vỡ chỉ đưa giúp lọ gia vị mà không nói câu nào thỡ khụng lịch sự, cũn trả lời rằng Cỏi lọ ấy khụng nặng là khụng hiểu ý người nói. ( người nói không có mục đich hỏi mà có mục đích nhờ cậy.)

B- Bài tập luyện thờm

Bài tập 1: 
a- Chị Dậu rón rén bưng một bát lớn đến chỗ chồng nằm:

- Thầy em hóy cố ngồi dậy hỳp ớt chỏo cho đỡ xót ruột.                                

                                               ( Ngụ Tất Tố)

-> Hành động mời- thuộc nhóm điều khiển.

b. Một hôm, cô tôi gọi tôi đến bên cười hỏi:

- Hồng! Mày có muốn vào Thanh Hóa chơi với mày không?                                   ( Nguyờn Hồng)   

-> Hành động hỏi.
c. Chị Dậu nghiến hai răng:

- .(1) Mày trói chồng bà đi,(2) bà cho mày xem!
                                                   ( Ngụ Tất Tố)

-> .(1) Hành động thách thức- thuộc nhóm điều khiển.

(2) Hành động đe dọa- thuộc nhúm hứa hẹn.
d. Có người khẽ nói: 

- Bẩm, dễ có khi đê vỡ!

                                                 ( Phạm Duy Tốn)

-> Hành động cảnh báo- thuộc nhóm trỡnh bày.
Bài tập 2: 

- HS đặt câu-> GV nhận xét cho điểm.

+ Tôi vừa đọc quyển sách đó hôm qua.

+ Bạn đóng giúp tôi cái cửa.

+ Bác đang làm gỡ thế?

Bài tập 3: 

- HS làm bài tập theo yờu cầu.


D. Củng cố:

                                      - Khái quát lại giỏ trị nội dung luyện tập.
 E. HDVN:
                                  - Học thuộc nội dung ghi nhớ SGK.                                 




   - ễn lại kiến thức bài: Nước Đại Việt ta.

-----------------------------------------------------------
Ngày soạn: 11/1/2020
     Tiết 51:

CHỦ ĐỀ VĂN THUYẾT MINH (Tiếp)
LUYỆN TẬP VIẾT ĐOẠN VĂN TRONG VĂN BẢN THUYẾT MINH
I.  Mục tiêu cần đạt.

          -  Giỳp học sinh biết cách sắp xếp ý trong đoạn văn thuyết minh cho hợp lí.
- Rèn kĩ năng viết đoạn văn.
* Trọng tâm:  Luyện tập.

II. Chuẩn bị:

- GV: Soạn bài. 

- HS: Ôn lại bài đã học.

III. Tiến trình lên lớp.

                 A.ổn định tổ chức :

                 B.Kiểm tra bài cũ:
                                  - Kết hợp trong giờ

                C. Các hoạt động :

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	- Gv yêu cầu học sinh nhắc lại yêu cầu khi viết đoạn văn thuyết minh cần chú ý điều gỡ?

- GV: Tương tự như văn nghị luận, đoạn văn trong bài văn thuyết minh thường có từ ngữ chủ đề hoặc câu chủ đề mở đoạn và tiếp sau là những câu giới thiệu, bổ sung cho chủ đề. Mỗi đoạn văn thường trỡnh bày một phần kiến thức về sự vật, hiện tượng cần thuyết minh.

+ Đoạn văn thuyết minh thường dùng phép diễn dịch, ngoài ra cũn dựng phộp qui nạp và song hành.

- Cho chủ đề:" Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của nhân dân VN". Hãy viết thành đoạn văn thuyết minh.

- Viết đoạn văn giới thiệu bố cục sách Ngữ văn 8, tập 1.

- Hãy sắp xếp các câu văn dưới đây theo thứ tự hợp lí để hình thành một đoạn văn giới thiệu về động Phong Nha:

- Hãy viết đoạn mở bài và kết bài của bài văn thuyết minh: Về chiếc áo dài Việt Nam.

- Viết một đoạn văn ngắn giới thiệu về nhà thơ Thế Lữ?
	I. Kiến thức cần nhớ: 

- Khi làm bài văn thuyết minh, cần xác định các ý lớn, mỗi ý viết thành một đoạn văn.

- Khi viết đoạn văn, cần trình bày rõ ý chủ đề của đoạn, tránh lẫn ý của đoạn văn khác.

- Các ý trong đoạn văn cần sắp xếp theo thứ tự cấu tạo của sự vật, thứ tự nhận thức (từ tổng thể đến bộ phận, từ ngoài vào trong, từ xa đến gần), thứ tự diễn biến sự việc trong thời gian tr​ước sau hay theo thứ tự chính phụ (cái chính nói tr​ước, cái phụ nói sau).

II- Luyện tập:

A- Bài tập sách giáo khoa

Bài tập 2: (SGK T15)
B​ước 1: Tìm ý:

+ Năm sinh, năm mất, quê quán, gia đình.

+ Đôi nét về quá trình hoạt động và sự nghiệp cách mạng.

+Vai trò và cống hiến to lớn đối với dân tộc và thời đại.

Bư​ớc 2: Viết đoạn. ( Mẫu)
  Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam. Tên thật của Ngư​ời là Nguyễn Tất Thành, quê ở Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An. Ngư​ời ra đi tìm đ​ường cứu nư​ớc năm 1911, khi vừa tròn 21 tuổi. Sau nhiều năm bôn ba ở n​ước ngoài , năm 1941 Ngư​ời trở về tổ quốc và lãnh đạo nhân dân Việt Nam tiến hành cách mạng tháng 8 thành công. Với cư​ơng vị  là đứng đầu nhà nư​ớc, chủ tịch Hồ Chí Minh luôn phấn đấu cho mục đích giải phóng dân tộc, m​ưu cầu hạnh phúc cho nhân dân. Cả cuộc đời Ng​ười dâng hiến trọn vẹn cho dân tộc. Ngư​ời ra đi ở tuổi 79 khi ư​ớc nguyện giải phóng Miền Nam vẫn còn dang dở.
Bài tập 3: (T15)
- Gợi ý:

+ SGK Ngữ văn 8, tập 1 có hai phần: Phần các bài học và phần mục lục.

+ Sách gồm có 175 trang.

+ Phần các bài học gồm 17 bài. Mỗi bài gồm 3 phần: Văn, Tiếng Việt và Tập làm văn.

+ Mỗi phần gồm văn bản ( kiến thức) và những gọi ý, hướng dẫn để học sinh tự tìm hiểu bài.

B- Bài tập luyện thêm:

Bài tập 1: 

1. Động chính Phong Nha gồm 14 buồng, nối nhau bởi một hành lang dài hơn ngàn rưỡi mét, nhiều hành lang phụ dài hàng trăm mét.

2. Từ buồng thứ 4 trở đi, vòm hang cao tới 25-40m.

3. Ở các buồng ngoài trần hơi thấp, chỉ cách mặt nước độ 10m.

4. Đến buồng thứ 14, có thể theo các hành lang hẹp để đến các hang to ở sâu phía trong nôi mới chỉ có vài đoàn thám hiểm đến đây với đầy đủ các thiết bị cần thiết.

- Sắp xếp theo thứ tự: 1, 3, 2,4.

Bài tập 2 : 
+ MB: Giới thiệu về chiếc áo dài.

     Mỗi một dân tộc trên thế giới đều có một loại y phục riêng. Vì vậy chỉ cần nhìn vào cách ăn mặc của họ ta có thể biết họ thuộc quốc gia nào. Người Nhật Bản có chiếc áo Ki-mô-nô, người Trung Hoa đời Mãn Thanh có chiếc áo Thượng Hải...còn người Việt Nam chúng ta hãnh diện về chiếc áo dài, chiếc áo đó được trân trọng nâng lên là hình ảnh của chiếc áo dài quê hương.

+ KB: Khẳng định tầm quan trọng của chiếc áo đối với đời sống con người.

   Ngày nay trong muôn vàn sự cách tân về trang phục, váy đầm, áo ngắn, áo thời trang...chiếc áo dài Việt Nam vẫn chiếm tầm quan trọng độc tôn về bản sắc dân tộc, mang theo phong cách và tâm hồn người Việt đến với năm châu và trở thành trang phục công sở ở nhiều nơi.

Bài tập 3 : 
- HS dựa vào phần giới thiệu tác giả, tác phẩm phần chú thích * trang 5, 6 viết đoạn văn.


D. Củng cố:

                                      - Khái quát lại giá trị nội dung luyện tập.
 E. HDVN:
                                  - Học thuộc nội dung ghi nhớ SGK.                                 




   - Ôn lại kiến thức bài: Khi con tu hú.

-----------------------------------------------------------

Ngày soạn: 
     Tiết 57:


CHỦ ĐỀ TIẾNG VIỆT (Tiếp)

CÂU PHÂN LOẠI THEO MỤC ĐÍCH NÓI

LUYỆN TẬP: CÂU NGHI VẤN (Tiếp)
I.  Mục tiêu cần đạt.

          -  Giúp học sinh hiểu rõ câu nghi vấn không chỉ dùng để hỏi mà còn dùng để cầu khiến khẳng định, đe dọa, bộc lộ tình cảm, cảm xúc...
- Biết sử dụng câu nghi vấn phù hợp với tình huống giao tiếp.
* Trọng tâm:  Luyện tập.

II. Chuẩn bị:

- GV: Soạn bài. 

- HS: Ôn lại bài đã học.

III. Tiến trình lên lớp.

                 A.ổn định tổ chức :

                 B.Kiểm tra bài cũ:   - Kết hợp trong giờ

                C. Các hoạt động :

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	- Gv yêu cầu học sinh nhắc lại những chức năng khác của câu nghi vấn.

- Đặt hai câu nghi vấn không dùng để hỏi mà dùng để:

+ Yêu cầu một người bạn kể lại nội dung của một bộ phim vừa được trình chiếu.

+ Bộc lộ tình cảm, cảm xúc trước số phân của một nhân vật văn học.

- Những câu nghi vấn “Anh ăn cơm ch​ưa?” “Cậu đọc sách đấy à?” … không dùng để hỏi mà dùng để làm gì ? Mối quan hệ giữa ng​ười nói với ng​ười nghe là mối quan hệ gì?

- Tìm câu nghi vấn trong các câu sau đây, chỉ ra đặc điểm  hình thức của các câu nghi vấn đó và cho biết chúng được dùng với mục đích gì?
- Viết một đoạn văn ngắn có sử dụng câu nghi vấn?


	I. Kiến thức cần nhớ: 

+ Trong nhiều trường hợp câu nghi vấn  không dùng để hỏi mà dùng để:

1. Khẳng định:
Ví dụ: Không con làm vỡ cái bát thì ai làm?

-> khẳng định: con làm vỡ.

2. Phủ định:

Ví dụ: Chỉ có thế thôi sao?

-> Phủ định: Không chỉ có thế.

3. Cầu khiến: 

Ví dụ: Cậu có thể giúp mình chép bài tập được không?

4. Đe dọa:

Ví dụ: Mày có muốn biết thế nào là lễ độ không?

5. Bộc lộ cảm xúc:

Ví dụ: Sao lại thế? ( Cảm xúc ngạc nhiên)

* Chú ý:  Các câu nghi vấn  được sử dụng khác với mục đích thực hiện có thêm sắc thái tình cảm khác nhau. Cần lưu ý đến điều đó để sử dụng câu nghi vấn  vào các mục đích cho phù hợp vứi hoàn cảnh giao tiếp và phù hợp với quan hệ giữa người nói và người nghe.

II- Luyện tập:

A- Bài tập sáh giáo khoa:

Bài tập 3: ( T24)
+ Bạn có thể kể cho mình nghe nội dung bộ phim “ Đất Ph​ương Nam” đ​ược không?

+ Chị Dậu ơi? Sao đời ng​ười nông dân lại khốn khổ nh​ư thế?

Bài tập 4: (T24)
- Trong nhiều trường hợp giao tiếp, những câu như vậy dùng để chào. Người nghe không nhất thiết phải trả lời, mà có thể đáp lại bằng một câu chào khác ( cũng có thể là một câu nghi vấn).

-> Người nói và người nghe phải có quan hệ thân mật.

B- Bài tập luyện thêm:

Bài tập 1: 

a- Thằng kia! Ông tưởng mày chết đêm qua, còn sống đấy à? Nộp tiền sưu! Mau!                                

                                               ( NgôTất Tố)

-> khẳng định.
b- Nào tôi đâu biết cơ sự lại ra nông nỗi này! Tôi hối lắm! Tôi hối hận lắm! Anh mà chết là chỉ tại cái tội ngông cuồng dại dột của tôi. Tôi biết làm thế nào bây giờ?                                  ( Tụ Hoài)

-> Phủ định: thể hiện sự ân hận.
c-              Thân gầy guộc lá mong manh

                Mà sao nên lũy nên thành tre ơi?         

                                                    ( Nguyễn Duy)

-> Bộc lộ cảm xúc ngạc nhiên.
d- Nhà vua ngắm nhìn mặt biển rồi nói:

- Biển này sao không có cá nhỉ?

                                            ( Cây bút thần)

->Yêu cầu.
Bài tập 2: 

- HS viết đoạn văn ngắn với chủ đề tự chọn. Trong đoạn văn ít nhất phải có một câu nghi vấn.


D. Củng cố:

                                      - Khái quát lại giá trị nội dung luyện tập.
 E. HDVN:
                                  - Học thuộc nội dung ghi nhớ SGK.                                 




   - Ôn lại kiến thức bài: Câu cầu khiến

-----------------------------------------------------------

Ngày soạn: 
     Tiết 58:


CHỦ ĐỀ TIẾNG VIỆT (Tiếp)

CÂU PHÂN LOẠI THEO MỤC ĐÍCH NÓI

LUYỆN TẬP: CÂU CẦU KHIẾN
I.  Mục tiêu cần đạt.
          -  Giúp học sinh hiểu rõ đặc điểm hình thức của câu cầu khiến. Phân biệt câu cầu khiến với các kiểu câu khác.

         - Nắm vững chức năng của câu cầu khiến.
- Biết sử dụng câu cầu khiến phù hợp với tình huống giao tiếp.
* Trọng tâm:  Luyện tập.

II. Chuẩn bị:

- GV: Soạn bài. 

- HS: Ôn lại bài đã học.

III. Tiến trình lên lớp.

                 A.ổn định tổ chức :

                 B.Kiểm tra bài cũ:   - Kết hợp trong giờ

                C. Các hoạt động :

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	- Gv yêu cầu học sinh nhắc lại những chức năng của câu cầu khiến.

- HS đọc BT 4-> Làm BT theo yêu cầu.

- HS đọc BT 5-> Làm BT theo yêu cầu.

- Chỉ ra những từ ngữ biểu thị van xin trong cỏc cõu cầu khiến sau:

- Đặt các câu cầu khiến để: 

+Nói với bác hàng xóm cho mượn cái thang.

+ Nói với mẹ để xin tiền mua sách.

+ Nói với bạn để mượn quyển vở.

- Viết một đoạn văn ngắn cú sử dụng câu cầu khiến?


	I. Kiến thức cần nhớ: 

1. Câu cầu khiến là câu có chứa các đặc điểm hình thức của mục đích nói năng đích thực cầu khiến: yêu cầu, ra lệnh, đề nghị, khuyên bảo.....

+ Các đặc điểm hình thức của câu cầu khiến:

a. Câu cầu khiến có chứa các phụ từ đứng trước động từ: hãy, đừng, chớ.....

Ví dụ: 

    Bạn đừng làm điều đó mà vi phạm nội qui trường học.

b. Câu cầu khiến chứa các từ đứng sau động từ: đi, thôi, nào...

Ví dụ: Mình đi thôi.

c. Câu cầu khiến có chứa cả các từ đứng trước động từ và các từ đứng sau động từ.

Ví dụ: Ông lão ơi! Đừng băn khoăn quá! Thôi hãy về đi.
d. Câu cầu khiến không chưa các từ đi trước và đi sau động từ nhưng được đánh dấu bằng ngữ điệu cầu khiến.

Ví dụ: Đồ ngu! Đòi một cỏi máng thật à? Một cái máng thì thấm vào đâu! Đi tìm lại con cá và đòi một cái nhà rộng.

2. Câu cầu khiến được đặt  với các phương tiện hình thức khác nhau có sắc thái tình cảm khác nhau. Khi sử dụng câu cầu khiến, cần lưu ý dùng đúng với quan hệ giữa người nói với người nghe và phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp.

Ví dụ:- Bác bơm hộ cháu cái xe-> Thể hiện sự kính trọng, lễ phép.

- Bơm hộ cái xe-> Thể hiện sự thân mật, suống sã. Nhưng nói với người lớn là thiếu tôn trọng và có sự hỗn xược.

II- Luyện tập:

A- Bài tập sách giáo khoa

Bài tập 4: ( T32)
- Nguyện vọng của Dế Choắt : Nhờ Dế Mèn đào cho một cái hang để phòng thân.

- Suy nghĩ cuả Choắt : Coi mình là đàn em của Dế Mèn. 

- Cách nhờ vả (thực chất là yêu cầu đề nghị) : khiêm 
nh​ường, kín đáo, mang tính chất thăm dò thái độ của Dế Mèn ->Diễn đạt bằng câu nghi vấn ->Phù hợp với vị thế của Choắt khiến Mèn dễ chấp nhận hơn.

Bài tập 5 : ( T33)
Không thể thay thế cho nhau :

+ Đi đi con! -> yêu cầu ngư​ời con thực hiện hành động đi.


+ Đi thôi con. -> Yêu cầu cả con và mẹ thực hiện hành động đi.
B- Bài tập luyện thêm:

Bài tập 1: 

a- Nhà cháu đã túng lại phải đóng suất sưu của chú nó nữa nên mới lôi thôi như thế. Chứ cháu có dám bỏ bễ tiền sưu của nhà nước đâu? Hai ông làm phúc nói với ông lí cho cháu khất.                                

                                               ( Ngụ Tất Tố)

b- Khốn nạn! nhà cháu đó không có, đẫu ông chửi mắng cũng đến thế thôi. Xin ông trông lại!                                                                 ( Ngô Tất Tố)

Bài tập 2: 

- Bác làm ơn cho cháu mượn cái thang một lúc ạ!

- Mẹ cho con xin ít tiền để mua sách!

- Bạn cho tớ mượn quyển sách Toán một lúc!

Bài tập 3: 

- HS viết đoạn văn ngắn với chủ đề tự chọn. Trong đoạn văn ít nhất phải có một câu cầu khiến.


D. Củng cố:

                                      - Khái quát lại giỏ trị nội dung luyện tập.
 E. HDVN:
                                  - Học thuộc nội dung ghi nhớ SGK.                                 




   - Ôn lại kiến thức bài: Câu cảm thán.

-----------------------------------------------------------

Ngày soạn: 
     Tiết 59:


CHỦ ĐỀ TIẾNG VIỆT (Tiếp)

CÂU PHÂN LOẠI THEO MỤC ĐÍCH NÓI

LUYỆN TẬP CÂU CẢM THÁN
I.  Mục tiêu cần đạt.

          -  Giúp học sinh hiểu rõ đặc điểm hình thức của câu cảm thán. Phân biệt câu cảm thán với các kiểu câu khác.

         - Nắm vững chức năng của câu cảm thán.
- Biết sử dụng câu cảm thán phự hợp với tình huống giao tiếp.
* Trọng tâm:  Luyện tập.

II. Chuẩn bị:

- GV: Soạn bài. 

- HS: Ôn lại bài đã học.

III. Tiến trình lên lớp.

                 A.ổn định tổ chức :

                 B.Kiểm tra bài cũ:   - Kết hợp trong giờ.

                C. Các hoạt động :
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	- Gv yêu cầu học sinh nhắc lại những chức năng của câu 

cảm thán.

.

- Đặt hai câu cảm thán để bộc lộ cảm xúc:

a. Trước tình cảm của một người thân dành cho mình.

b. Khi nhìn thấy mặt trời mọc.

- Nhắc lại đặc điểm hình thức và chức năng của câu nghi vấn, câu cầu khiến, câu cảm thán?

- Chỉ ra cảm xúc mà mỗi câu cảm thán dưới đây biểu thị?

- Đặt các câu cảm thán để bộc lộ cảm xúc:

+ Được điểm 10

+ Bị điểm thấp.

+ Được nhìn thấy một con vật lạ.

- Viết một đoạn văn ngắn có sử dụng câu cảm thán?


	I. Kiến thức cần nhớ: 

1. Câu cảm thán là câu có chứa các đặc điểm hình thức của mục đích nói năng đích thực là bộc lộ cảm xúc trước sự việc, hiện tượng...nào đó. 

2. Các đặc điểm hình thức của câu cảm thán thường được nhắc đến:

a. Câu cảm thán có chứa các từ ngữ  cảm thán:ôi, ô hay, chao, chao ôi, than ôi....

Ví dụ: Ôi! bông hoa này đẹp quá!

b. Câu cảm thán có chứa các từ ngữ  cảm thán: thay, biết bao, xiết bao, biết chừng nào,....

Vớ dụ: "Tiếc thay nước đã đánh phèn

          Mà cho bùn lại vẩn lên mấy lần"

                                  ( Nguyễn Du"

c. Một số cấu trúc thường gặp ở câu cảm thán:

- Thật là+ tính từ: Thật là đễ chịu.

- X ơi là X: Buồn ơi là buồn!

- Sao mà+ tính từ/ cụm C-V: Sao mà cái đời nó tù túng, nó chật hẹp, nó bần tiện đến thế!   ( Nam Cao)

3. Các thán từ biểu lộ cảm xúc có thể được tách thành câu riêng ( câu đặc biệt)

Ví dụ: Chao ôi! Đới với những người ở quanh ta, nếu ta không cố mà tìm hiểu họ, ta chỉ thấy họ gàn dở, ngu ngốc bần tiện, xấu xa, bỉ ổi...              ( Nam Cao)

4. Câu cảm thán bộc lộ cảm xúc phong phú, đa dạng: tự hào, sung sướng, vui mừng....đau đớn, hối hận, tiếc nuối, thương xót....Việc xác định cảm xúc cho câu cảm thán một mặt phải căn cứ vào từ ngữ cảm thán, mặt khác phải căn cứ vào các từ ngữ, câu biểu thị nội dung- nguyên nhân gây ra cảm xúc.

a. Cảm xúc tự hào: Đẹp vô cùng, Tổ quốc ta ơi! 

                                                            ( Tố Hữu)

b. Cảm úc vui mừng: Ha ha! Cơm nguội! Lại có một bát cá kho!                            ( Nguyễn Đình Thi)

c. Cảm xúc ngạc nhiên: Nhưng lạ thay! Đứa trẻ cho đến khi lên ba vẫn không biết nói, biết cười......

                                                    ( Thánh Gióng)

d. Cảm xúc thương xót: Bỗng lòe chớp đỏ

                                      Thôi rồi, Lượm ơi!.... ( Tố Hữu)

e. Cảm xúc tiếc nuối: 
       Than ôi! thời oanh liệt nay còn đâu.          ( Thế Lữ) 

g. Cảm xúc hối hận: Nào tôi đâu biết cơ sự lại ra nông nỗi này! Tôi hối lắm! Tôi hối hận lắm!Anh mà chết là tại cái tội ngông cuồng dại dột của tôi.   ( Tô Hoài)

II- Luyện tập:                                                                                          

A- Bài tập sách giáo khoa

Bài tập 3: ( T45)

- Mẹ ơi, tình yêu mà mẹ dành cho con thiêng liêng biết bao!

- Đẹp thay cảnh mặt trời buổi bình minh!

Bài tập 4: ( T45)

-  HS nhắc lại khái niệm.
B- Bài tập luyện thêm:

Bài tập 1: 

a- Khốn nạn! Nhà cháu đó không có, dẫu ông chửi mắng cũng đến thế thôi.                                

                                               ( Ngô Tất Tố)

-> Cảm xúc than vãn, than thở.

b. Ha ha! Một lưỡi gươm.   

-> Cảm xúc vui mừng, ngạc nhiên.
c. Ôi! Tai họa lớn của xứ An-dát chúng ta là bao giờ cũng hoãn việc học đến ngáy mai.

                        ( Buổi học cuối cùng)

-> Cảm xúc đau xót, buồn.
d. Ôi! Tôi sẽ nhớ mãi buổi học này!

-> Cảm xúc tiếc nuối.
Bài tập 2: 

- A! Mình được điểm 10.

- Chán quá! Mình chỉ được 5 điểm.

- Ơ kìa, con gì lạ quá nhỉ!

Bài tập 3: 

- HS viết đoạn văn ngắn với chủ đề tự chọn. Trong đoạn văn ít nhất phải có một câu cảm thán.


D. Củng cố:

                                      - Khái quát lại giỏ trị nội dung luyện tập.
 E. HDVN:
                                  - Học thuộc nội dung ghi nhớ SGK.                                 




   - Ôn lại kiến thức bài: Câu trần thuật.

-----------------------------------------------------------
Ngày soạn: 
     Tiết 60:


CHỦ ĐỀ TIẾNG VIỆT (Tiếp)

CÂU PHÂN LOẠI THEO MỤC ĐÍCH NÓI

LUYỆN TẬP: CÂU TRẦN THUẬT
I.  Mục tiêu cần đạt.

          -  Giúp học sinh hiểu rõ đặc điểm hình thức của câu trần thuật. Phân biệt câu trần thuật với các kiểu câu khác.

         - Nắm vững chức năng của câu trần thuật.
- Biết sử dụng câu  trần thuật phù hợp với tình huống giao tiếp.
* Trọng tâm:  Luyện tập.

II. Chuẩn bị:

- GV: Soạn bài. 

- HS: Ôn lại bài đã học.

III. Tiến trình lên lớp.

                 A.ổn định tổ chức :

                 B.Kiểm tra bài cũ:   - Kết hợp trong giờ.

                C. Các hoạt động :

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	- Gv yờu cầu học sinh nhắc lại những chức năng của câu 

trần thuật.
-  Xác định câu trần thuật trong các câu đã cho ?

- Đặt câu trần thuật để hứa hẹn, xin lỗi, cám ơn, chúc mừng, cam đoan, hỏi ?
- Nêu mục đích cụ thể của những câu trần thuật sau?
- Viết một đoạn đối thoại ngắn có sử dụng 4 kiểu câu đó học?


	I. Kiến thức cần nhớ: 

* Câu trần thuật là câu không có đặc điểm hình thức của các kiểu câu: câu nghi vấn, cầu khiến, cảm thán.

- Câu trần thuật thường được dùng để kể, thông báo, nhận định, miêu tả.

- Ngoài những chức năng chính trên, câu trần thuật còn dùng để yêu cầu, đề nghị hay bộc lộ tình cảm, cảm xúc....( vốn là chức năng chính của các kiểu câu khác).

- Khi viết câu trần thuật thường kết thúc bằng dấu chấm, nhưng đôi khi nó có thể kết thúc bằng dấu chấ than hoặc dấu chấm lửng.

- Đây là kiểu câu cơ bản và được dùng phổ biến nhất trong giao tiếp.

II- Luyện tập:
A- Bài tập sách giáo khoa:
Bài tập 4: ( T47)

      Tất cả các câu trong phần này đều là câu trần thuật, trong đó câu ở (a) và câu được dẫn lại trong (b ) “Em muốn cả anh cùng đi nhận giải” được dùng để cầu khiến (yêu cầu người khác thực hiện một hành động nhất định). Còn câu thứ nhất trong( b) được dựng để kể.
Bài tập 5: (T47)
- Con xin hứa từ sau không thế nữa.

- Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng sự thật.

- Anh xin chúc mừng em.

- Em xin lỗi cô ạ.

- Mình hỏi bạn hút thuốc lá có lợi ở chỗ nào.

-> Không có yếu tố ngôn ngữ đặc trưng của ba kiểu câu trên.
B- Bài tập luyện thêm

Bài tập 1: 

a- Em gái tôi tên là Kiều Phương, nhưng tôi quen gọi nó là Mèo vì mặt nó luôn bị chính nó bôi bẩn.                                

                                               ( Tạ Duy Anh)

-> Giới thiệu.

b. Những động tác thả sào, rút sào rập ràng nhanh như cắt.                               ( Vừ Quảng)   

-> Nhận xét.
c. Các con ơi, đây là lần cuối cùng thầy dạy các con.

                        ( Buổi học cuối cùng)

-> Tuyên bố.
d. Cầu Long Biên bắc qua sông Hồng, Hà Nội, được khởi công xây dựng vào năm 1898 và hoàn thành sau bốn năm, do kiến trúc sư nổi tiếng người Pháp Ép-Phe thiết kế.                    
                                                                      ( Thúy Lan)

-> Giới thiệu.
Bài tập 2: 

- HS viết đoạn đối thoại ngắn với chủ đề tự chọn. Trong đoạn có sử dụng 4 kiểu câu đã học?



D. Củng cố:

                                      - Khái quát lại giá trị nội dung luyện tập.
 E. HDVN:
                                  - Học thuộc nội dung ghi nhớ SGK.                                 




   - Ôn lại kiến thức bài: Câu phủ định.

----------------------------------------------------------

Ngày dạy :……………

     Tiết 83+84:
HƯỚNG DẪN

 VIẾT BÀI TẬP LÀM VĂN SỐ 6

I.  Mục tiêu cần đạt.

    - Giúp vận dụng kĩ năng trỡnh bày luận điểm vào việ viết bài văn chứng minh (hoặc giải thích) một vấn đè xó hội hoặc văn học gần gũi với các em.

   - Tự đánh giá chính xác hơn trỡnh độ tập làm văn của bản thân, từ đó rút ra những kinh nghiệm cần thiết để bài làm văn đạt kết quả.

     - Rèn kỹ năng tạo lập văn bản nghị luận.

 * Trọng tâm: Lập dàn ý chi tiết.
II. Chuẩn bị:

- GV: Soạn bài.

- HS: Ôn lại các bài đã học.

III. Tiến trình lên lớp.

                 A.ổn định tổ chức :

                 B.Kiểm tra bài cũ:
                                  - Kết hợp trong giờ.

                C. Các hoạt động:

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	- Gv hướng dẫn HS làm bài theo yờu cầu.

- Hs thảo luận nhúm :

       Lập dàn ý chi tiết .

- Trên cơ sở dàn ý học sinh viết đoạn mở bài, một đoạn của thân bài.
	   I. Đề bài:

 Đề 1: Dựa vào cỏc văn bản Chiếu dời đô và Hịch tướng sĩ hãy nêu suy nghĩ của em về vai trò của những người lãnh đạo anh minh như Lý Công Uẩn và Trần Quốc Tuấn đối với vận mệnh đất nước.

Đề 2: 

 Từ bài Bàn luận về phộp học của La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp, hóy nờu suy nghĩ về mối qua hệ giữa "học" và "hành".

   II. Yêu cầu: 
 - Bài viết có đủ 3 phần, đúng đối tư​ợng và thể loại.

 - Trình bày sạch sẽ, rõ ràng, lời văn ngắn gọn, chính xác

- Viết đúng chính tả, dùng câu từ đúng chính xác.

  III. Dàn bài:

Đề 1:
* Dàn bài:

1. Mở bài:
 - 2 văn bản lưu lại trong sử sỏch nước nhà.

 - Thấy rừ vai trũ của những người lónh đạo anh minh như Lớ Cụng Uẩn và Trần Quốc Tuấn.

Mẫu: Nguyễn Trãi đã từng viết:

                            ''Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau

                              Song hào kiệt đời nào cũng có''.

Trải qua mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước, qua bao thăng trầm của lịch sử, nước ta đã có bao những vị anh hùng, những vị vua anh minh và có cả tàn bạo, trong số những vị minh quân, những anh hùng thời đại ta không thể không nhắc tới những vị như Lí Công Uẩn, Trần Quốc Tuấn, bởi họ là những vị lãnh đạo anh minh, luôn luôn quan tâm đến việc chăm lo hạnh phúc lâu bền của muôn dân.

2.Thõn bài: 
*Luận điểm1:Khái quát về phẩm chất của những nhà lãnh đạo anh minh:
- yêu nước, thương dân , chăm lo cho vận mệnh của đất nước.
- Có tài năng kiệt xuất trên nhiều phương diện.
- Tầm nhìn xa trông rộng.
- Có khả năng tập hợp ,đoàn kết nhân dân.
- Có ý chí quyết chiến quyết thắng , có bản lĩnh, có sự quyết đoán…
*Luận điểm 2:Khẳng định vai trò quan trọng và to lớn của họ:

 - Trong hoàn cảnh đất nước có giặc ngoại xâm:
+ Căm thù giặc.
+ Phân tích đúng sai cho quân lính.
+ Chỉ ra những việc cần làm cho họ.
+ Đưa ra chiến lược quân sự đúng đắn.

 (Dẫn chứng trong bài Hịch Tướng Sĩ-Trần Quốc Tuấn)

->Là vị tướng tài trong chỉ huy chiến đấu.
- Trong hoàn cảnh đất nước thanh bình:

+ Muốn xây dựng đất nước phồn thịch , nhân dân ấm no , đất nước trường tồn.

+ Quyết định dời đô đúng đắn.

->Một vị vua anh minh sáng suốt biết thương dân, vì dân, lấy dân làm gốc…

*Luận điểm 3:Suy nghĩ về những nhà lãnh đạo (liên hệ)
 Họ là những người cú trớ tuệ và mưu lược.

3. Kết bài: Khẳng định  lại vai trò và tầm vóc lịch sử của các nhà lãnh đạo: Trần Quốc Tuấn, Lý Công Uẩn - 2 vị anh hựng dõn tộc( bảo vệ và XD quốc gia hưng thịnh, vững bền).
Mẫu: Tuy 2 tác phẩm được viết trong 2 thời đại khác nhau nhưng đều có điểm tương đồng; chăm lo hạnh phúc lâu bền của muôn dân  đó chính là yếu tố quan trọng nhất để 2 tác phẩm sống mãi với thời gian. ''Chiếu dời đô'' và ; Hịch tướng sĩ'' là minh chứng cho 2 tấm lòng cao cả, lớn lao của 2 vị lãnh đạo anh minh Lí Công Uẩn, Trần Quốc Tuấn với dân với nước.
Đề 2:

* Dàn bài:

1. Mở bài: Giới thiệu khỏi quỏt về tỏc giả, tỏc phẩm và nờu suy nghĩ về mối quan hệ giữa học và hành.

Mẫu: Bàn luận về phộp học là phần trớch của bài tấu của Nguyễn Thiếp gửi vua Quang Trung trỡnh bày về mục đích của việc học. Học để làm người có đạo đức, học là để tự làm giàu tri thức cho mỡnh, gúp phần làm hưng thịnh đất nước chứ không phải là học để cầu danh lợi.

2. Thõn bài: Giải thớch:

- Tác giả khẳng định muốn học tốt phải có phương pháp, học cho rộng nhưng phải nắm cho gọn. Đặc biệt muốn học tốt, muốn là quốc sĩ của thiờn hạ thỡ phải học đi đôi với hành.

Việc học gắn với hành thực chất đó cũng là vấn đề giữa lí thuyết và thực tiễn. Từ thực tiễn cuộc sống ta rút ra những cái ưu, cái khuyết để bổ sung cho thuyết và ngược lại. Như vậy hai mặt "học" và "hành" luôn tác động qua lại lẫn nhau để làm biến đổi thế giới chúng ta. - Giải thích thế nào là học và hành:

+ Học là quỏ trỡnh tiếp thu những tri thức cơ bản mà nhân loại đẫ tích lũy được qua hàng ngàn năm, thông qua hoạt động ở trường, qua sách vở và học ở ngoài đời. 

( dẫn chứng)

+ Hành là vận dụng những kiến thức đó học được vào thực tế công việc cụ thể hàng ngày. ( dẫn chứng)

- Tại sao học phải đi đôi với hành:

+ Mục đích tối cao của việc học là để không ngừng nâng cao trỡnh độ hiểu biết, nhằm phục vụ cho công việc đạt hiệu quả cao hơn.

+ Vỡ vậy học mà khụng hành ( chỉ nắm lớ thuyết mà khụng vận dụng lớ thuyết vào thực tế) thỡ việc học trở nờn vụ ớch, mất thời gian, tiền của, cụng sức mà khụng mang lại lợi ớch thiết thực nào.

+ Hành mà khụng học thỡ hành khụng trụi chảy.

+ Nếu chỉ làm việc (hành) theo thúi quen và kinh nghiệm, khụng cú lớ thuyết (học) soi sỏng thỡ năng xuất và chất lượng công việc sẽ thấp. Đối với những công việc đũi hỏi phải cú rỡnh độ hiểu biết khoa học kĩ thuật thỡ lại càng phải học và học khụng ngừng.

+ Trong thời đại khoa học kĩ thuật phát triển nhanh chóng như hiện nay, nếu không học ta sẽ không đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xó hội. ( dẫn chứng)

* Bỡnh luận: Khẳng định ý kiến của La Sơn Phu Tử là đúng đắn, có cơ sở khoa học và thực tiễn.

- Cốt lừi trong phương pháp học của La Sơn Phu Tử là 

học đi đôi với hành có mối quan hệ hết sức chặt chẽ. Học đóng vai trũ chỉ đạo, soi sáng cho hành. Hành giúp con người vận dụng, củng cố, bổ sung, hoàn chỉnh lí thuyết đó học được vào thực tế.

3. Kết bài:
- Khẳng định học đi đôi với hành đó trở thành nguyờn lớ, phương châm giáo dục đồng thời là phương pháp học tập của chúng ta.

- Từ bài Bàn luận về phộp học của Nguyễn Thiếp ta càng thấm nhuần phương pháp học tập, phải biết theo điều học mà làm để đủ trỡnh độ, nhận thức và khả năng làm việc để kế tục sự nghiệp của ông cha.


      D. Củng cố:

                                      - Khái quát lại nội dung bài học.
      E. HDVN:
                                        - Viết một bài văn hoàn chỉnh.

                                        - ễn lại bài : Hành động nói.
-------------------------------------------------------------------

Ngày dạy :………….
     Tiết 59+60:
ÔN TẬP PHẦN VĂN HỌC VIỆT NAM

( Từ đầu học kì II đến nay)

I.  Mục tiêu cần đạt.

- Hệ thống hoá và khắc sâu kiến thức cơ bản về các văn bản phần văn học Việt Nam từ đầu học kì II đến nay.

   
- Rèn luyện kỹ năng ghi nhớ, hệ thống hoá kiến thức, so sánh, khái quát. 


 - Khái quát, hệ thống hóa và nhận xét về tác phẩm văn học trên một số phương diện cụ thể. Cảm thụ nét riêng, độc đáo của tác phẩm đó học.

* Trọng tâm:  ễn tập.

II. Chuẩn bị:

- GV: Soạn bài. 

- HS: Ôn lại bài đã học.

III. Tiến trình lên lớp.

                 A.ổn định tổ chức :

                 B.Kiểm tra bài cũ:
                                  - Kết hợp trong giờ

                C. Các hoạt động :

I. Lập bảng thống kê các văn bản văn học VN đã học từ đầu HKII đến nay.

	Văn bản
	Tác giả
	Thể loại
	Giỏ trị nội dung chủ yếu.

	Nhớ rừng
	Thế Lữ
	Thơ mới
	Mượn lời con hổ bị nhốt ở vườn bách thú để diễn tả sâu sắc nỗi chán ghét thực tại tầm thường. tù túng và niềm khao khát tự do mãnh liệt của nhà thơ, khơi gợi lòng yêu nước thầm kín của người dân mất nước thuở ấy.

	Quê hương
	Tế Hanh
	Thơ mới
	Bài thơ Quê hương vẽ ra một bức tranh tươi sáng, sinh động về một làng quê miền biển, trong đó nổi bật lên hình ảnh khỏe khoắn, đầy sức sống của người dân chài và sinh hoạt lao động làng chài. 

	Khi con tu hú
	Tố Hữu
	Lục bát
	- Bài thơ Khi con tu hú thể hiện sâu sắc lòng yêu cuộc sống và niềm khao khát tự do cháy bỏng của người chiến sĩ cách mạng trong cảnh tù đày.

	Tức cảnh Pác Bó
	Hồ Chớ Minh
	Thất ngụn tứ tuyệt
	Bài thơ Tức cảnh Pác Bó cho thấy tinh thần lạc quan, phong thái ung dung của Bác Hồ trong cuộc sống cách mạng đầy gian khổ ở Pác Bó.

	Ngắm trăng
	Hồ Chí Minh
	Thất ngôn tứ tuyệt
	Bài thơ thể hiện tình yêu thiên nhiên đến say mê và phong thái ung dung của Bác Hồ ngay cả trong cảnh ngục tù tối tăm.

	Đi đường
	Hồ Chí Minh
	Thất ngụn tứ tuyệt
	Ý nghĩa tượng trưng và triết lí sâu sắc: Từ việc đi đường núi gợi ra chân lí đường đời: vượt qua gian lao chồng chất sẽ tới thắng lợi vẻ vang.

	Chiếu dời đô
	Lí Công Uẩn
	Chiếu
	Bài Chiếu dời đô phản ánh khát vọng của nhân dân về một đất nước độc lập, thống nhất, đồng thời phản ánh ý chí tự cường của dân tộc Đại Việt đang trên đà lớn mạnh.

	Hịch tướng sĩ
	Trần Quốc Tuấn
	Hịch
	Bài Hịch tướng sĩ phản ánh tinh thần yêu nước nồng nàn của dân tộc ta trong cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, thể hiện lòng căm thù giặc, ý chí quyết chiến, quyết thắng kẻ thù xâm lược.

	Nước Đại Việt ta
	Nguyễn Trãi
	Cáo
	Đoạn trích "Nước Đại Việt ta" có ý nghĩa như một bản tuyên ngôn độc lập: Nước ta là đất nước có nền văn hiến lâu đời, có lãnh thổ riêng, phong tục riêng, có chủ quyền, có truyền thống lịch sử; kẻ xâm lược là kể phản nhân nghĩa nhất định thất bại.

	Bàn luận về phép học.
	Nguyễn Thiếp
	Tấu
	Bàn luận về phộp học giúp ta hiểu mục đích của việc học là để làm người có đạo đức, có tri thức, góp phần làm hưng thịnh đất nước, chứ không phải là để cầu danh lợi. Muốn học tốt phải có phương pháp, học cho rộng nhưng phải nắm cho gọn, đặc biệt học phải đi đôi với hành.

	Thuế máu
	Nguyễn Ái Quốc
	Nghị luận
	Vạch trần bộ mặt của chính quyền thực dân đó biến người dân nghèo khổ ở các nước thuộc địa thành vật hi sinh để phục vụ cho lợi ích của mình trong các cuộc chiến tranh tàn khốc.


	
	

	GV sử dụng bảng phụ cho học sinh làm bài tập trắc nghiệm.

Đáp án: 

Câu 1: A

Câu 2: D

Câu 3: C

Câu 4:  A

Câu 5:  C

Câu 6: 

Nối : 1- c

2- d

3- b

4- a

- GV cho học sinh làm bài theo gợi ý.

	II. Luyện tập:

A. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1: Một trong những cảm hứng chung của hai bài thơ “Ông đồ”  và “Nhớ rừng” là gì ? 

          A.Nhớ tiếc qua khứ.                 B. Thương người và hoài cổ. 
 
C. Coi thường và khinh bỉ cuộc sống tầm thường hiện tại

  
D. Đau xót và bất lực 

Câu 2: Bài thơ nào sau đây của Bác được viết trong cảnh tù ngục:

A. Rằm tháng giêng                                B. Cảnh khuya

C. Tức cảnh Pác Bó                                D.Ngắm trăng

Câu 3: Trong các bài thơ sau bài nào không có hình ảnh trăng:

      A. Cảnh khuya                                        B. Rằm tháng giêng

      C. Tức cảnh Pác Bó                                C. Ngắm trăng

Câu 4: Bốn bài thơ trên cuả Bác cùng có chung tình cảm nào?

A. Yờu thiờn nhiờn                               B. Yêu đất nước
C. Yờu làng xúm                                D.Yờu trẻ em
Câu 5: Bài “ Nước Đại Việt ta” trích “ Bình Ngô đại cáo” được viết vào thời điểm nào ?

A. Trước cuộc kháng chiến chống quân Minh

B. Trong cuộc kháng chiến chống quân Minh

C. Khi cuộc kháng chiến chống quân Minh kết thúc.

D. Cả ba ý trên

Câu 6:
Nối một nội dung ở cột A với một nội dung ở cột B để có được những nhận định đúng về mục đích của các thể văn học cổ:

A

Nối

B

1.Chiếu

1+…

a. Dùng để trình bày với nhà vua sự việc, ý kiến hoặc đề nghị.

2. Hịch

2+…

b. Dùng để trình bày một chủ trương hay công bố kết quả một sự nghiệp.

3.Cáo

3+…

c.Dùng để ban bố mệnh lệnh của nhà vua.

4.Tấu

4+…

d. Dùng để cổ động, thuyết phục hoặc kêu gọi đấu tranh chống thù trong giặc ngoài.

B. Tự luận: 

  Câu 1: 
- Phân tích giá trị nội dung và nghệ thuật của 6 câu thơ sau:

                         " Khi trời trong.............

                         Dân trai tráng............

                        Chiếc thuyền nhẹ..........

                       Phăng mái chèo..............

                        Cánh buồm gương to…………..

                         Rướn thân trắng……………”
Gợi ý:  Khi Phân tích giá trị nội dung và nghệ thuật cần phải làm nổi bật các ý sau: 

-  Sáu câu thơ trên miêu tả vẻ đẹp của bức tranh làng quê trong cảnh đoàn thuyền ra khơi đánh cá.

+ Mở đầu là khung cảnh thiên nhiên t​ươi sáng bầu trời cao rộng, trong trẻo, nhuốm ánh hồng bình minh. Trên đó nổi bật lên hình ảnh đoàn thuyền băng mình ra khơi:

              " Khi trời trong.............

               Dân trai tráng............

              Chiếc thuyền nhẹ..........

              Phăng mái chèo..............."

Với biện pháp nghệ thuật so sánh cùng với một loạt từ ngữ: hăng, phăng, vượt…….diễn tả khí thế dũng mãnh của con thuyền ra khơi, làm toát lên một sức sống mạnh mẽ, một vẻ đẹp hùng tráng đầy hấp dẫn. Bốn câu thơ vừa là phong cảnh thiên nhiên tươi sáng, vừa là bức tranh lao động đầy hứng khởi và dạt dào sức sống.

+ Hai câu tiếp theo miêu tả cánh buồm căng cũng rất đẹp, một vẻ đẹp lóng mạn với sự so sánh độc đáo bất ngờ: 

                    “ Cánh buồm gương to…………..

                        Rướn thân trắng……………”
     Hình ảnh cánh buồm trắng căng gió biển khơi quen thuộc bỗng trở lên lớn lao, thiêng liêng và rất thơ mộng. Tế Hanh như nhận ra đó chính là biểu tượng của linh hồn làng chài. Nhà thơ vừa vẽ ra chính xác cái hình, vừa cảm nhận được cái hồn của sự vật. Sự so sánh ở đây không làm cho việc miêu tả cụ thể hơn nhưng đó gợi ra một vẻ đẹp bay bổng, mang ý nghĩa lớn lao.  

Câu 2 : Lòng yêu nước, căm thù giặc của Trần Quốc Tuấn thể hiện như thế nào qua đoạn 2 bài Hịch tướng sĩ ?
  Gợi ý:  Nêu và phân tích được lòng yêu nước căm thù giặc của Trần Quốc Tuấn qua đoạn 2:
                - Tố cáo tội ác của quân giặc : 

                      + Hành động tham lam, tàn bạo- ngang ngược (dẫn chứng cụ thể).

                      + Gọi quân giặc “cú diều”, “dê chó” “hổ đói” :từ ngữ khinh bỉ.

            -   Nỗi lòng tác giả :

                      +  Hành động : Quên ăn, mất ngủ, đau đớn đến thắt ruột, thắt tim.

                      + Thái độ : uất ức, căm tức, sẵn sàng hi sinh

      - > Hình tượng người anh hùng yêu nước bất khuất.


D. Củng cố:

                                      - Khái quát lại giá trị nội dung ụn tập.
 E. HDVN:
                                  - Học thuộc nội dung bài học.                                 




   - ễn lại kiến thức bài: Thuế máu.

--------------------------------------------------------------

Ngày dạy : ..................
     Tiết 61+62
LUYỆN TẬP VĂN BẢN:    THUẾ MÁU

                                                                  (Nguyễn Ái Quốc)

I.  Mục tiêu cần đạt.

 Giúp học sinh: 

- Hiểu thêm về bản chất độc ác, bộ mặt giả nhân, giả nghĩa của thực dân Pháp qua việc dùng người dân các xứ thuộc địa làm vật hi sinh cho quyền lực của mình trong các cuộc chiến tranh tàn khốc. Hình dung ra số phận bi thảm của những người bị bóc lột “Thuế máu” theo trình tự miêu tả của tác giả.

 - Thấy rừ ngòi bút lập luận sắc bén, trào phúng sâu cay của Nguyễn Ái Quốc trong văn chính luận.
     - Rèn kĩ năng viết bài văn nghị luận.
* Trọng tâm: Luyện tập.

II. Chuẩn bị:

- GV: Soạn bài.

- HS: Ôn lại nội dung bài học.
III. Tiến trình lên lớp.

                 A.ổn định tổ chức :

                 B.Kiểm tra bài cũ:        - Kiểm tra sách vở của học sinh.

                C. Các hoạt động :

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	- Gv yêu cầu học sinh nhắc lại những ý khái quát về tác giả, tác phẩm.

- Nêu những nét đặc sắc về nội dung và nghệ thuật đoạn trích?

- Thuế  máu đặt ra vấn đề gì?Ba phần trong văn bản có mối quan hệ như thế nào trong việc bộc lộ chủ đề của văn bản?

- Trong phần “ chiến tranh và người bản xứ”, tác giả đó gọi cuộc chiến tranh do bọn đế quốc khởi xướng bằng giọng điệu nào? Thái độ của bọn thực dân đối với người bản xứ thay đổi ra sao trước và sau chiến tranh?
- Tại sao tác giả lại gọi chế độ bắt lính của chủ nghĩa thực dân là " chế độ lính tình nguyện"? Các biện pháp, thủ đoạn bắt lính của chính quyền thực dân được thể hiện như thế nào?

- Trong phần "Kết quả của sự hi sinh", người dân thuộc địa được gì và mất gì? Em có nhận xé gì về bộ mặt thật của chính quyền thực dân đối với họ khi chiến tranh kết thúc?


	I. Kiến thức cần nhớ: 

1. Tác giả- tác phẩm:

 *Tỏc giả:  Nguyễn Ái Quốc: tên hoạt động cách mạng của Bác trước cách mạng thỏng 8.
* Tỏc phẩm: - Đoạn trích là chương I của tác phẩm “Bản án...” viết bằng tiếng Pháp, gồm 12 chương.

- ND: Tố cáo và kết án tội ác tày trời của chủ nghĩa thực dân và tình cảnh khốn cùng của người dân các nước thuộc địa.

2. Nội dung:  

- Vạch trần bộ mặt của chính quyền thực dân đó biến người dân nghèo khổ ở các nước thuộc địa thành vật hi sinh để phục vụ cho lợi ích của mình trong các cuộc chiến tranh tàn khốc.
3. Nghệ thuật:
-  Châm biếm, đả kích sắc sảo, tài tình.
- Các hình ảnh mang yếu tố biểu cảm cao.
II. Luyện tập

Bài tập 1: 

 - Thuế  máu đặt ra một vấn đề hết sức nóng bỏng: Chính quyền thực dân đã tìm mọi cỏch biến người dân thuộc địa thành vật hi sinh phục vụ lợi ích của chúng trong cuộc chiến tranh tàn khốc ( cụ thể là cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất diễn ra từ 1914-> 1918).

- Bố cục 3 phần hết sức hợp lì vì người đọc có thể nhận thấy sự tàn bạo của chính quyền thực dân và nỗi đau khổ của người dân thuộc địa theo trình tự thời gian: trước, trong và sau chiến tranh. Trình tự này giúp cho tác giả có điều kiện bóc trần sự bịp bợp, giả nhân, giả nghĩa của chính quyền thực dân. Lợi dụng xương máu của người dân nô lệ để tiến hành các cuộc chiến tranh phi nghĩa là một trong những tội ác kinh tởm nhất của chủ nghĩa thực dân.

Bài tập 2:  

- Tác giả đó gọi cuộc chiến tranh bằng giọng điệu mỉa mai “ cuộc chiến tranh vui tươi”.

- Thái độ bịp bợp của chủ nghĩa thực dân được tác giả thể hiện rất sinh động: 

- Trước chiến tranh:

 Là những tên da đen bẩn thỉu, những tên An-nam- mít, chỉ quen ăn đũn.
=> khinh bỉ, miệt thị, coi họ là giống người hạ đẳng, bị đánh đập như súc vật.
- Khi chiến tranh bùng nổ: 

Lập tức biến thành con yêu, bạn hiền, phong cho danh hiệu cao quí “chiến sĩ bảo vệ công lí và tự do” họ được tâng bốc, vỗ về, được phong những danh hiệu cao quí.  

* Mục đích của bọn thực dân là biến họ thành vật hi sinh cho quyền lợi của chúng.

Nhưng thực tế, Người dân thuộc địa đó phải gánh chịu quá nhiều mất mát, đau thương: 

- Phải đột ngột xa lìa gia đình, quê hương vì mục đích vô nghĩa.

- Phơi thây trên các bói chiến trường, xuống tận đáy biển để bảo vệ tổ quốc của các loài thủy quái, bỏ xác lại những miền hoang vu, đưa thân cho người ta tàn sát lấy máu tưới những vũng nguyệt quế.

- Những người ở hậu phương: Kiệt sức trong các xưởng thuốc súng. Nhiễm phải luồng khí độc( hóa chất).-> bệnh tật và cái chết đau đớn.
- > 70 vạn người ra đi, 8 vạn người chết.

Như vậy trong phần “ chiến tranh và người bản xứ” Nguyễn Ái Quốc đó lột trần bộ mặt tàn ỏc, quỷ quyệt của chủ nghĩa thực dõn và số phận thờ thảm của những người dân bị đấy vào cuộc chiến tranh phi nghĩa.

Bài tập 3:  

- Tác giả gọi chế độ bắt lính của chủ nghĩa thực dân là 

" chế độ lính tình nguyện" đây là cách nói mỉa mai vì không ai " tình nguyện" mà là chính quyền thực dân đó sử dụng các loại mánh khóe khác nhau để bắt lính.

- Các thủ đoạn bắt lính:

+ Lùng sục, vây bắt, cưỡng bức.

+ Lợi dụng chiến tranh để xoay xở kiếm tiền với con cái nhà giàu.

+ Sẵn sàng đối xử tàn bạo đối với những người chống đối. 
Bài tập 4:  
- Người dân thuộc địa không được gì mà phải chịu rất nhiều mất mát, thương đau:

+ Họ lập tức trở lại giống người "bẩn thỉu".

+ Bị lột tất cả của cải, tư trang và bị đối xử như xúc vật.

+ Chính quyền thực dân đầu độc cả một dân tộc " đền bù thiệt hại chiến tranh" bằng cách " cấp môn bài bán lẻ thuốc phiện".

    Những chi tiết trên đây đó vạch trần bộ mặt tàn bạo của chính quyền thực dân: tàn ác, giả dối, coi thường tính mạng của nhân dân, tìm mọi cách để củng cố quyền lợi ích kỉ của chúng.



D. Củng cố:





- Khái quát lại nội dung đã luyện tập.
 
E. HDVN:          - Nắm chắc nội dung, nghệ thuật của văn bản.
                                     - Ôn lại ND toàn bài.
………………………………………………………………………
Ngày dạy :………….
     Tiết 64+65:


LUYỆN TẬP ĐƯA YẾU TỐ BIỂU CẢM VÀO BÀI VĂN NGHỊ LUẬN.

I.  Mục tiêu cần đạt.

    - Giúp học sinh thấy được biểu cảm là một yếu tố không thể thiếu trong bài văn nghị luận hay, có sức lay động người đọc (người nghe).

  - Nắm được những yêu cầu cần thiết của việc đưa yếu tố biểu cảm vào bài văn nghị luận, để nghị luận có thể đạt được hiệu quả thuyết phục cao hơn.

- Vận dụng những hiểu biết để đưa yếu tố biểu cảm vào một câu, một đoạn của bài văn nghị luận.

- Rèn luyện kĩ năng viết văn nghị luận có sử dụng yếu tố biểu cảm.

* Trọng tâm:  Luyện tập.
II. Chuẩn bị:

- GV: Soạn bài. 

- HS: Ôn lại bài đã học.

III. Tiến trình lên lớp.

                 A.ổn định tổ chức :

                 B.Kiểm tra bài cũ:   - Kết hợp trong giờ

                C. Các hoạt động :

	Họat động của thầy và trò
	Nội dung dạy học

	- Nhắc lại tác dụng của yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận.

- Những cảm xúc gì được biểu hiện qua đoạn văn ?

- Tác giả làm thế nào để đoạn văn không chỉ có sức thuyết phục lí trí mà còn gợi cảm ?

* Cách xưng hô, câu trần thuật bộc lộ cảm xúc, câu phủ định có ý nghĩa phủ định, khẳng định, câu nghi vấn có ý nghĩa khẳng định.

- Tác dụng của việc dùng các kiểu câu như thế ?
- Chọn một đoạn trong văn bản: Hịch tướng sĩ (Trần Quốc Tuấn) có yếu tố biểu cảm mà em thích nhất và cho biết tác giả bộc lộ cảm xúc gì? Bằng những biện pháp nào?

- Đọc đoạn kết của văn bản:

" Đi bộ ngao du" (Ru-Xô), học theo cách đưa yếu tố biểu cảm vào đoạn văn của tác giả, hóy viết đoạn kết bài văn bàn về hoạt động vui chơi trong ngày hố của trẻ em.
	I . Kiến thức cần nhớ: 

* Văn nghị luận rất cần yếu tố biểu cảm. Yếu tố biểu cảm giúp cho văn nghị luận có hiệu quả thuyết phục lớn hơn, và nó tác động mạnh mẽ tới tình cảm người đọc (người nghe).

- Để bài văn nghị luận có sức biểu cảm cao, người làm văn phải thật sự có cảm xúc trước những điều mình viết (nói) và phải biết diễn tả cảm xúc đó bằng những từ ngữ, những câu văn có sức truyền cảm. Sự diễn tả cảm xúc cần phải chân thực và không được phá vỡ mạch lạc nghị luận của bài văn.

II. Luyện tập:

A- Bài tập sách giáo khoa
Bài tập 2 :(T97,98)

- Cảm xúc : nỗi buồn, sự khổ tâm của một nhà giáo chân chính trước sự xuống cấp trong lối học văn, làm văn của những học sinh mà ông thật lòng quý mến.

- Cách biểu hiện tình cảm : ở ba mặt : từ ngữ, câu văn và giọng điệu của lời văn.

- Tác dụng: Tạo cảm giác gần gũi, chân tình, tâm sự trao đổi làm cho học sinh cảm nhận được sự phê phán thói học tủ, học vẹt của tác giả một cách dễ dàng bằng cả lý trí và tình cảm.
B- Bài tập luyện thêm

Bài 1:

- Hịch tướng sĩ là một áng văn nghị luận xuất sắc có sự kết hợp giữa lập luận chặt chẽ, sắc bén với lời văn thống thiết có sức truyền cảm mạnh mẽ. Cho nên nhiều đoạn văn có sử dụng nhiều yếu tố biểu cảm.

Ví dụ: Huống chi ta cùng các ngươi sinh phải thời loạn lạc, lớn gặp buổi gian nan. Ngó thấy sữ giặc đi lại nghênh ngang ngoài đường, uốn lưỡi cú diều mà sỉ mắng triều đình..............sao cho khỏi để tai vạ về sau.

-> Tác giả bộc lộ căm giận và khinh bỉ bọn sứ giặc; lo lắng về tai họa của non sông. Điều đó được diễn tả bằng từ ngữ và câu cảm thán. 

Bài 2:

- Gợi ý: Học cách liên kết bằng liên tiếp các câu cảm thán vừa có tác dụng khẳng định vấn đề, vừa có sức lôi cuốn người đọc. 

- Câu cảm thán thường có các từ: ôi, biết bao, đến thế, nhường nào, làm sao...


     
D. Củng cố:




- Giáo viên khắc sâu kiến thức trọng tâm trong bài.

    
E. Hướng dẫn học tập ở nhà:

                       -  Học thuộc nội dung ghi nhớ SGK.                                 


            - Ôn lại kiến thức phần văn nghị luận.

--------------------------------------------------------------------
Ngày dạy : ..................
     Tiết 66:
LUYỆN TẬP VĂN BẢN:    ĐI BỘ NGAO DU

                                                                  (Ru-xụ)

I.  Mục tiêu cần đạt.

 Giúp học sinh: 

- Hiểu rừ đây là một văn bản mang tính chất nghị luận với cách lập luận chặt chẽ, có sức thuyết phục; tác giả lại là nhà văn, bài này trích trong một bộ tiểu thuyết nên các lí lẽ luôn hòa quyện với thực tiễn cuộc sống của ông, khiến văn bản nghị luận không những sinh động, mà qua đó ta còn thấy được ông là một con người giản dị, quí trọng tự do và yêu mến thiên nhiên.

- Rèn luyện kĩ năng viết đoạn văn nghị luận.

* Trọng tâm: Luyện tập.

II. Chuẩn bị:

- GV: Soạn bài.

- HS: Ôn lại nội dung bài học.
III. Tiến trình lên lớp.

                 A.ổn định tổ chức :

                 B.Kiểm tra bài cũ:        - Kiểm tra sách vở của học sinh.

                C. Các hoạt động :

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	- Gv yêu cầu học sinh nhắc lại những ý khái quát về tác giả, tác phẩm.

- Nêu những nét đặc sắc về nội dung và nghệ thuật đoạn trích?

- Trong đoạn văn, tác giả nói đến mấy nhân vật? Vấn đề cơ bản nhất được tác giả đề cập tới là gì?

- Phõn tích tính hợp lí trong cách lập luận của tác giả qua các phần:

+ Đi bộ ngao du được hoàn toàn tự do.

+ Đi bộ ngao du có dịp trau dồi kiến thức.

+ Đi bộ ngao du có lợi cho sức khỏe.
- Viết một đoạn văn ngắn nêu lợi ích của việc đi bộ có lợi cho sức khỏe và tinh thần?
	I. Kiến thức cần nhớ: 

1. Tác giả- tác phẩm:

 *Tác giả:  Ru-xô là nhà văn, nhà triết học, nhà hoạt động xó hội nổi tiếng người Pháp thế kỉ XVIII.
* Tác phẩm: - Đoạn trích trong quyển V- quyển cuối cùng của tác phẩm ê-min hay về giáo dục.

2. Nội dung:  

- Ru-xô là một con người giản dị, quí trọng tự do và yêu thiên nhiên.
3. Nghệ thuật:
-  Lập luận chặt chẽ, có sức thuyết phục, lại rất sinh động, lí lẽ lấy từ thực tiễn cuộc sống.
II. Luyện tập

Bài tập 1: 

 - Trong đoạn văn, tác giả nói đến hai nhân vật: tôi (thầy giáo) và ê-min là học trò. Tất nhiên những nhân vật này là do Ru-xụ tưởng tượng ra.

Vấn đề cơ bản nhất được tác giả đề cập tới là lợi ích của việc đi bộ.

Bài tập 2:  Tính hợp lí trong cách lập luận của tác giả:

- Trong phần 1, tác giả nêu nhận định khái quát: Đi bộ ngao du được hoàn toàn tự do và khẳng dịnh thú vị hơn đi ngựa. Sau đó tác giả đưa ra các lí lẽ cụ thể để chứng minh cho nhận định của mình:

+ Muốn đi lúc nào thì đi, dừng lúc nào thì dừng.

+ Có điều kiện quan sát khắp nơi.

+ Thích thì nán lại, chán thì bỏ đi.

+ Không phụ thuộc vào bất cứ phương tiện nào, không phụ thuộc vào đường xá-> Đi bộ được hưởng thụ mọi thứ tự do mà con người có thể hưởng thụ.

- Trong phần 2, tác giả cũng nêu nhận định đi bộ ngao du có dịp trau dồi kiến thức: giúp ta tìm hiểu được sự phong phú của Trái Đất, tìm hiểu về nông nghiệp và về tự nhiên học.

- Phần 3 tác giả cũng sử dụng cách lập luận như hai phần trước để nói về việc đi bộ ngao du có lợi cho sức khỏe và tinh thần. Người đi bộ luôn sảng khoái và vui vẻ, ăn một cách ngon lành và đi ngủ ngon giấc.

Bài tập 3:  

- GV hướng dẫn-> HS viết đoạn văn khoảng từ 7-> 10 câu-> Đọc, Gv nhận xét cho điểm.



D. Củng cố:





- Khái quát lại nội dung đã luyện tập.
 
E. HDVN:          - Nắm chắc nội dung, nghệ thuật của văn bản.
                                     - Ôn lại ND bài: Lựa chọn trật tự từ trong câu.

--------------------------------------------------------------------------

Ngày dạy :………….
     Tiết 67+68:


LUYỆN TẬP: LỰA CHỌN TRẬT TỰ TỪ TRONG CÂU
I.  Mục tiêu cần đạt.

          -  Giúp học sinh nắm vững khả năng thay đổi trật tự từ để thấy hiệu quả diễn đạt của những trật tự từ khác nhau.

         - Hình thành cho học sinh ý thức lựa chọn trật tự từ trong khi núi, viết cho phù hợp với yêu cầu phản ánh thực tế và diễn đạt tư tương tình cảm của bản thân.

          -  Vận dụng kiến thức để làm bài tập và viết được một đoạn văn ngắn thể hiện khả năng sắp xếp trật tự từ hợp lí.

* Trọng tâm:  Luyện tập.

II. Chuẩn bị:

- GV: Soạn bài. 

- HS: Ôn lại bài đã học.

III. Tiến trình lên lớp.

                 A.ổn định tổ chức :

                 B.Kiểm tra bài cũ:   - Kết hợp trong giờ.

                 C. Các hoạt động :

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	- Gv yêu cầu học sinh nhắc lại một số tác dụng của sự sắp xếp trật tự từ.

- HS đọc BT-> làm BT theo yêu cầu.

- HS đọc bài tập 4 SGK trang 123-> Làm bài tập theo yêu cầu.
- Nêu cách sắp xếp từ trong các câu in đậm (SGK T124).

- Vì sao tác giả chọn cách sắp xếp như vậy?

- Trật tự từ trong câu sau đây có thể thay đổi được không? Vì sao?

- Viết hai đoạn văn ngắn, mối đoạn dùng một câu sau:

a. Con chó cắn con mèo.

b. Con mèo bị con chó cắn.
	I. Kiến thức cần nhớ: 

1. Trong trật từ có vai trò quan trọng trong việc diễn đạt đúng ý nghĩa của câu. Các từ được sắp xếp theo những trật tự khác nhau có thể làm thay đổi ý nghĩa của câu khác nhau.

Ví dụ:  - Hôm nay em ngồi ở ba bàn.

           - Hôm nay em ngồi ở bàn ba.

Sự thay đổi trật tự ba bàn- bàn ba làm thay đổi ý nghĩa của câu chứa nó.

2.Trong văn bản, việc lựa chọn trật tự từ trong câu còn có tác dụng làm cho văn bản có tính mạch lạc, liên kết chặt chẽ.

Thông thường, việc lựa chọn trật tự từ trong câu thường nhằm đến các mục đích sau:

a. Thể hiện thứ tự nhất định của sự vật, hiện tượng, hoạt động, đặc điểm (như thứ bậc quan trọng của sự vật, thứ tự trước sau của hoạt động, trình tự quan sát của người nói...)

Vớ dụ:  Lão hút xong, đặt xe điếu xuống, quay ra ngoài, thở khói.                   ( Nam Cao)

b. Nhấn mạnh hình ảnh, đặc điểm của sự vật, hiện tượng.

Vídụ:  Có đồng nào, cụ nhặt nhạnh đưa cho tôi cả thì cụ lấy gì mà ăn.              ( Nam Cao)

c. Liên kết với những câu khác trong văn bản.

Ví dụ:  Lão hút xong, đặt xe điếu xuống, quay ra ngoài, thở khói. Sau một điếu thuốc lào, óc người ta tê dại đi trong một nỗi đê mê nhẹ nhõm.     ( Nam Cao)

d. Đảm bảo sự hài hòa về ngữ âm của lời nói.

Ví dụ:  Khi trời trong, gió nhẹ, sớm mai hồng

       Dân trai tráng bơi thuyền đi đánh cá.

3. Trật tự sắp xếp các từ ngữ, đặc biệt trong chuỗi liệt kê, còn có giá trị thể hiện mối quan hệ giữa các đặc điểm tính chất.

a. Tăng dần: 

Ví dụ:  Chao ôi! Dì Hảo khóc. Dì khóc nức nở, khóc nấc lên, khóc như người ta thổ. Dì thổ ra nước mắt.

                                                    ( Nam Cao)

b. Giảm dần:

Ví dụ:  Ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dựng cuốc, thuổng, gậy gộc, ai cũng phải ra sức chống thực dân cứu nước.

                                      (Hồ Chí Minh)

II- Luyện tập:
A- Bài tập sách giáo khoa
Bài tập 4: ( T123)

a. Tôi thấy một anh Bọ Ngựa trịnh trọng tiến vào.

b. Tôi thấy trịnh trọng tiến vào một anh Bọ Ngựa.

- Ở cả 2 câu, phụ ngữ của động từ thấy đều là cụm C-V. Trong câu a, cụm C-V này có CN đứng trước, nhằm nêu tên nhân vật và miêu tả hoạt động của nhân vật.

- Trong câu b, cụm C-V làm phụ ngữ có VN đảo lên trước, đồng thời từ trịnh trọng (chỉ cách thức tiến hành hoạt động nêu ở động từ) lại đặt trước động từ) lại đặt trước động từ. Cách viết ấy có tác dụng nhấn mạnh sự làm bộ làm tịch" của nhân vật.

Đối chiếu với hai cảnh, nhất là với câu cuối cùng trong đoạn trích, chúng ta sẽ thấy câu thích hợp để điền vào chỗ trống là câu b.

Bài tập 4 :(T107)
    Với 5 từ xanh, nhũn nhặn, ngay thẳng, thủy chung, can đảm sẽ có rất nhiều cách sắp xếp trật tự từ. Những cách sắp xếp trật tự từ của nhà văn Thép Mới là hợp lí nhất vỡ nú đúc kết được những phẩm chất đáng quí của cây tre theo đúng trình tự miêu tả trong bài văn.

B- Bài tập luyện thêm

Bài tập 1: 

a. Củi một cành khô lạc mấy dòng. (Huy Cận)

b. Bát này chị để phần thấy đấy nhé. (NTT)

->a,b: Đưa đề tài lên trước để bàn bạc, đánh giá gây sự chú ý cho người đọc.

c. Gió mùa đông bắc tới lạnh thấu xương.

-> Trật tự từ được sắp xếp theo thứ tự trước sau của thời gian, sự việc để đảm bảo tính lô-gic trong trình bày.

d. Nhanh như cắt, Rùa há miệng đớp lấy thanh gươm và lặn xuống nước. ( Sự tích Hồ Gươm)

-> Từ ngữ chỉ cách thức đặt trước cụm C-V để  nhấn mạnh đặc điểm của hành động trong câu.

đ. Được làm vua, thua làm giặc. ( Tục ngữ)

->Trật tự từ được sắp xếp đảm bảo sự hài hòa về ngữ âm.
Bài tập 2:
a. Người ta khinh y, vợ y sẽ khinh y, chính y sẽ khinh y. 

                                                         ( Nam Cao)

b. Chẳng may bà chủ nhà ốm chết, ông chồng bèn nhờ thấy làm cho bài văn tế.

-> Trật tự từ trong câu trên không thể thay đổi được. Vì nếu thay đổi trật tự sẽ không đảm bảo lô-gic của sự việc, vừa không tăng cường được mức độ, tính chât của sự việc.

Bài tập 3: 

- HS viết đoạn văn theo yêu cầu-> HS đọc-> GV nhận xét.


D. Củng cố:

                                      - Khái quát lại giá trị nội dung luyện tập.
 E. HDVN:
              - Học thuộc nội dung ghi nhớ SGK.                                 


 - Ôn lại kiến thức bài: Chữa lỗi diễn đạt.

-----------------------------------------------------------
Ngày dạy :………….
     Tiết 69:


LUYỆN TẬP: CHỮA LỖI DIỄN ĐẠT
I.  Mục tiêu cần đạt.

          -  Giúp học sinh nhận ra lỗi và biết cách sửa lỗi trong bài làm của mình, qua đó trau dồi khả năng lựa chọn cách diễn đạt đúng trong những trường hợp tương tự khi nói và viết.

* Trọng tâm:  Luyện tập.

II. Chuẩn bị:

- GV: Soạn bài. 

- HS: Ôn lại bài đã học.

III. Tiến trình lên lớp.

                 A.ổn định tổ chức :

                 B.Kiểm tra bài cũ:   - Kết hợp trong giờ.

                C. Các hoạt động :

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	- Gv yêu cầu học sinh nhắc lại khi  viết câu cần chú ý điều gì?

- Phát hiện lỗi lô-gic trong các câu sau. Chữa lại cho đúng?

- Những câu sau mắc lỗi 

lô-gic nào?
- HS đọc bài -> Làm bài tập theo yêu cầu.
- Đọc lại bài tập làm văn số 6 và phát hiện lỗi lô-gic-> sửa lại cho đúng.
	I. Kiến thức cần nhớ: 

1 - Khi viết câu, ngoài việc phải chú ý đúng ngữ pháp, còn cần chú ý đến mối quan hệ lô-gic giữa các thành phần câu và các từ ngữ trong câu.

2. Về mặt lô-gic, cần tránh một số lỗi sau:

- Lỗi mâu thuẫn lô-gic giữa chủ ngữ và vị ngữ: Cái bàn tròn này vuông.

- Lỗi liệt kê không đồng loại: Em rất thích ăn bún, phở và nhiều môn khác.

- Quan hệ giữa cỏc vế câu không lô-gic: Vì trời mưa nên em vẫn đi học.

II- Luyện tập:
B- Bài tập luyện thêm

Bài tập 1: 

a. Tố Hữu là một nhà thơ lớn, ông đó để lại hàng trăm bài văn tuyệt tác. 

-> Tố Hữu là một nhà thơ lớn, ông đó để lại hàng trăm bài thơ tuyệt tỏc. 

b. Nếu không tin bạn thì sao em lại cố tình không nói những bí mật của em.

-> thay nếu bằng vì; thay thì sao bằng nên.(bỏ từ lại)

c. Tuy nhà rất xa trường nhưng hôm nào nó cũng đi học muộn.

-> Thay Tuy bằng vì .Hoặc thay đi học muộn bằng đi học đúng giờ.

d. Trời đó bắt đầu tối nên em nhìn rõ bạn Nam đang vẫy em ở đầu ngừ.

-> Thay nên bằng nhưng.
Bài tập 2:
a. Em hứa sẽ học tốt các môn Toán, Lí, Hóa và các môn khoa học xã hội khác.

b. Em thích mua xe hay hay đạp.

c. Trong việc học tập nói chung và lao động nói riêng bạn Nam đều rất gương mẫu.

Bài tập 3: 

- HS đọc bài văn và sửa lại.


D. Củng cố:

                                      - Khái quát lại giá trị nội dung luyện tập.
 E. HDVN:
              - Nắm chắc nội dung toàn bài.                                 


    - Ôn lại kiến thức phần TV.

------------------------------------------------------------
Ngày dạy :………….
     Tiết 70:
ÔN TẬP TIẾNG VIỆT HỌC KÌ II
I.  Mục tiêu cần đạt.

            Giúp học sinh nắm vững các nội dung:


- Các kiểu câu: nghi vấn, cầu khiến, cảm thán, trần thuật.


- Các kiểu hành động nói: trình bày, hỏi, điều khiển, hứa hẹn.


- Lựa chọn trật tự từ trong câu.

* Trọng tâm:  Ôn tập.

II. Chuẩn bị:

- GV: Soạn bài. 

- HS: Ôn lại bài đã học.

III. Tiến trình lên lớp.

                 A.ổn định tổ chức :

                 B.Kiểm tra bài cũ:   - Kết hợp trong giờ.

                C. Các hoạt động :

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	- Gv yêu cầu học sinh nhắc lại các kiểu câu đó học : nêu khái niệm và cho VD.

- Thế nào là hành động nói? Nêu 1 số kiểu hành động nói thường gặp?

- Hội thoại là gi? Vai xã hội trong hội thoại?

- Vai xã hội là gi?

- Nêu tác dụng lựa chọn trật tự từ trong câu?
	I. Kiến thức cần nhớ: 

1 - Câu nghi vấn có chứa các từ nghi vấn: ai, gì, nào, sao, tại sao, đâu, bao giờ, bao nhiêu...

+ Chức năng chính là dùng để hỏi. Kết thúc bằng dấu chấm hỏi.

- Ngoài chức năng chính câu nghi vấn cũn dựng để: cầu khiến, khẳng định, phủ định, đe dọa, bộc lộ tỡnh cảm, cảm xỳc....

2. Câu cầu khiến: là câu có chứa các từ cầu khiến: hãy, đừng, chớ..đi ,thôi, nào...hay ngữ điệu cầu khiến; dùng để  yêu cầu, ra lệnh, đề nghị, khuyên bảo.....

3. Câu cảm thán có chứa các từ ngữ  cảm thán:ôi, ô hay, chao, chao ôi, than ôi....dùng để bộc lộ trực tiếp cảm xúc của người nói (người viết); xuất hiện trong ngôn ngữ hàng ngày hay ngôn ngữ văn chương.

4. Câu trần thuật là câu không có đặc điểm hình thức của các kiểu câu: câu nghi vấn, cầu khiến, cảm thán.
- Câu trần thuật thường được dùng để kể, thông báo, nhận định, miêu tả.

- Ngoài những chức năng chính trên, câu trần thuật còn dùng để yêu cầu, đề nghị hay bộc lộ tình cảm, cảm xỳc....( vốn là chức năng chính của các kiểu câu khác).

- Khi viết câu trần thuật thường kết thúc bằng dấu chấm, nhưng đôi khi nó có thể kết thúc bằng dấu chấm than hoặc dấu chấm lửng.

- Đây là kiểu câu cơ bản và được dùng phổ biến nhất trong giao tiếp.

5.Câu phủ định: là câu có những từ ngữ phủ định như;

không, chưa, chẳng, chả...

- Chức năng: Câu phủ định thường dùng để:

+ Thông báo, xác nhận không có sự vật, sự việc, tính chất, quan hệ nào đó-> phủ định miêu tả.

+ Phản bác một ý kiến, một nhận định nào-> Phủ định bác bỏ.

6. Hành động nói là hành động thực hiện bằng lời nói nhằm mục đích nhất định.

- Một số kiểu hành động nói thường gặp: hỏi, trình bày, điều khiển, hứa hên, bộc lộ cảm xúc....

- Cách thực hiện: trực tiếp và gián tiếp.

7. Hội thoại:
a.  Vai xã hội là vị trí của người tham gia hội thoại đối với người khác trong cuộc thoại.

- Vai xã hội được xác định bằng các quan hệ xã hội:

+ Quan hệ trên- dưới, ngang hàng (tuổi tác, thứ bậc trong gia đình và xã hội).

+ Quan hệ thân - sơ (quen biết, thân tình).

- Vai xã hội đa dạng, nhiều chiều nên khi tham gia hội thoại cần xác định đúng vai để chọn cách nói cho phù hợp.

b. Trong hội thoại ai cũng được nói. Mỗi lần nói trong hội thoại là một lượt lời.

-  Khi tham gia hội thoại phải giữ lịch sự, tôn trọng lượt lời của người khác, tránh nói tranh lượt lời, cắt lời, chêm lời ...

- Nhiều khi im lặng cũng là một cách biểu thị thái độ.

8. Lựa chọn trật tự từ trong cõu: 

- Trong văn bản, việc lựa chọn trật tự từ trong câu còn có tác dụng làm cho văn bản có tính mạch lạc, liên kết chặt chẽ.

- Thông thường, việc lựa chọn trật tự từ trong câu thường nhằm đến các mục đích sau:

+ Thể hiện thứ tự nhất định của sự vật, hiện tượng, hoạt động, đặc điểm (như thứ bậc quan trọng của sự vật, thứ tự trước sau của hoạt động, trình tự quan sát của người nói...)

+ Nhấn mạnh hình ảnh, đặc điểm của sự vật, hiện tượng.

+ Liên kết với những câu khác trong văn bản.

+ Đảm bảo sự hài hòa về ngữ âm của lời nói.


II- Luyện tập:
Câu 1: Hãy  nối các hành động nói ở cột A cho phù hợp với các mục đích nói ở cột B?
	A. Hành động nói
	Nối
	B. Mục đích nói

	1.Hành động điều khiển

2.Hành động bộc lộ cảm xúc

3.Hành động trình bày

4. Hành động hứa hẹn
	1-c

2-d

3-a

4-b
	a, Người nói kể , tả, thông báo nhận định

b, Người nói tự mình ràng buộc vào các hành động cụ thể như cam đoan…

c, Người nói muốn người nghe làm một việc gì đó 

d, Người nói bày tỏ thái độ ngợi ca, chê bai, trách cứ, vui mừng , lo sợ.


Câu 2: Điền vào chỗ trống ở bảng sau cho phù hợp .

	Câu
	Kiểu câu
	Kiểu hành động nói

	- Chị Cốc béo xù đứng trước cửa nhà ta đấy hả ?

- Các em đường khóc.

- Không ông giáo ạ!

- Đẹp vô cùng tổ quốc ta ơi !
	Câu nghi vấn

Câu cầu khiến

Câu trần thuật

Câu cảm thán
	    Hỏi

Điều khiển

Trình bày

Bộc lộ cảm xúc       




Câu 3: Đặt một câu phủ định miêu tả và một câu phủ định bác bỏ?
Câu 4 : Hãy viết lạị câu sau đây thành hai câu mới bằng cách chuyển từ in đậm vào vị trí khác mà không làm thay đổi nghĩa cơ bản của câu ?

- Chị Dậu rón rén bưng một bát lớn đến chỗ chồng nằm.

Câu 4: Viết một đoạn văn ngắn từ  5 đến 7 câu nêu  cảm nghĩ của em sau khi học bài “Chiếu dời đô” trong đó có câu cảm thán? Cho biết câu cảm thán đó được dùng để làm gì?

Cõu 5: Viết một đoạn văn ngắn từ  5 đến 7 câu nêu  cảm nghĩ của em sau khi học bài "Hịch tường sĩ" trong đó có câu cảm thán? Cho biết câu cảm thán đó được dùng để làm gì?

D. Củng cố:

                                      - Khái quát lại giá trị nội dung ôn tập.
 E. HDVN:
              - Nắm chắc nội dung toàn bài.                                 


 - Ôn lại kiến thức phần Tập làm văn và phần văn.

-----------------------------------------------------------
Ngày dạy :………….
     Tiết 71+72:


ÔN TẬP TỔNG HỢP CUỐI NĂM.
I.  Mục tiêu cần đạt.

            - Giúp học sinh nắm vững các nội dung kiến thức của 3 phân môn: Văn-TV và TLV. Từ đó vận dụng kiến để làm bài tập.

          - Rèn kĩ năng cảm thụ văn học và viết đoạn văn.

* Trọng tâm:  ôn tập.

II. Chuẩn bị:

- GV: Soạn bài. 

- HS: Ôn lại bài đã học.

III. Tiến trình lên lớp.

                 A.ổn định tổ chức :

                 B.Kiểm tra bài cũ:   - Kết hợp trong giờ.

                C. Các hoạt động :

----------------------------------------------------------------------------

Ngày dạy :………….
     Tiết 106:


LUYỆN TẬP LÀM VĂN BẢN TƯỜNG TRèNH
I.  Mục tiêu cần đạt.

          -  Giỳp học sinh ôn lại những kiến thức về văn bản tường trỡnh: mục đích, yêu cầu, cấu tạo của một bản tường trỡnh.


- Rèn kĩ năng viết bản tường trỡnh cho học sinh.

* Trọng tâm:  Luyện tập.

II. Chuẩn bị:

- GV: Soạn bài. 

- HS: Ôn lại bài đã học.

III. Tiến trình lên lớp.

                 A.ổn định tổ chức :

                 B.Kiểm tra bài cũ:   - Kết hợp trong giờ.

                C. Các hoạt động :

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	- Gv yờu cầu học sinh nhắc lại kais niệm về tường trỡnh và cỏch làm một văn bản tường trỡnh.

- GV cho HS viết bản trỡnh trỡnh: Trỡnh bày với cỏc chỳ cụng an về vụ va chạm xe mỏy mà bản thõn em được chứng kiến.

-> Gọi HS đọc và nhận xét.
	I. Kiến thức cần nhớ: 

1- Tường trỡnh: là loại văn bản trỡnh bày thiệt hại hay mức độ trách nhiệm của người tường trỡnh trong cỏc sự việc xảy ra gõy hậu quả cần phải xem xột.

2- Cách làm một văn bản tường trỡnh: 
- Phần mở đầu:

+ Quốc hiệu, tiờu ngữ (ghi ở chớnh giữa)

+ Địa điểm và thời gian làm tường trỡnh.

+ Tên văn bản (ghi ở chính giữa)

+ Người (cơ quan) nhận bản tường trỡnh.

- Nội dung: 

+ Người viết trỡnh bày thời gian, địa điểm, diễn biến sự việc, nguyên nhân, hậu quả.

+ Thái độ viết tường trỡnh.

- Kết thúc văn bản: Lời đề nghị, cam đoan, chữ kí và họ tên tường trỡnh.

II- Luyện tập:
- HS làm bài tập theo yờu cầu:

+ Phần mở đầu:

+ Nội dung: 

+  Kết thúc văn bản: Lời đề nghị, cam đoan, chữ kí và họ tên tường trỡnh.




D. Củng cố:

                                      - Khái quát lại giỏ trị nội dung luyện tập.
 E. HDVN:
              - Nắm chắc nội dung toàn bài.                                 


   - ễn lại kiến thức phần TLV.
----------------------------------------------------------------------------

Ngày dạy : ..................
     Tiết 93:
LUYỆN TẬP VĂN BẢN:    THUẾ MÁU

                                                                  (Nguyễn Ái Quốc) - Tiếp.

I.  Mục tiêu cần đạt.

 Giỳp học sinh: 

- Hiểu thêm về bản chất độc ác, bộ mặt giả nhân, giả nghĩa của thực dân Pháp qua việc dùng người dân các xứ thuộc địa làm vật hi sinh cho quyền lực của mỡnh trong cỏc cuộc chiến tranh tàn khốc. Hỡnh dung ra số phận bi thảm của những người bị bóc lột “Thuế máu” theo trỡnh tự miờu tả của tỏc giả.

 - Thấy rừ ngũi bỳt lập luận sắc bộn, trào phỳng sõu cay của Nguyễn Ái Quốc trong văn chính luận.
     - Rèn kĩ năng viết bài văn nghị luận.
* Trọng tâm: Luyện tập.

II. Chuẩn bị:

- GV: Soạn bài.

- HS: Ôn lại nội dung bài học.
III. Tiến trình lên lớp.

                 A.ổn định tổ chức :

                 B.Kiểm tra bài cũ:        - Kiểm tra sách vở của học sinh.

                C. Các hoạt động :

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	- Chứng minh ngũi bỳt sắc sảo của Nguyễn Ái Quốc qua đoạn trích " Thuế máu"?

- Gv hướng dẫn học sinh tỡm hiểu yờu cầu của đề bài-> Lập dàn ý.
	Bài tập 5:  
* Tìm hiểu đề :

- Thể loại: NL

- Nội dung cần làm sáng tỏ: ngòi bút sắc sảo của NAQ trong đoạn trích  ‘Thuế máu’’.
- Cách làm: phân tích các luận điểm trong đoạn trích. Chú ý yếu tố nghệ thuật.

*. Dàn ý: 

1. Mở bài: - Giới thiệu tỏc giả, tỏc phẩm và nờu ND khỏi quỏt.

Mẫu: Nguyễn Ái Quốc là một vị lãnh tụ vĩ đại, một con người tiêu biểu cho lòng yêu nước, như chính cái tên của Người. Tác phẩm “Bản án chế độ thực dân Pháp” được Người viết trong thời gian hoạt động cách mạng tại Pháp là một đòn chí mạng giáng vào chủ nghĩa thực dân. Trong đó, đoạn trích “Thuế máu”  nằm trong chương I của tác phẩm thể hiện rõ phong cách viết của Nguyễn ái Quốc: nghệ thuật châm biếm sắc sảo.

2. Thân bài:
- Đây là một văn bản phóng sự chính luận có luận đề ''Thuế máu'' được triển khai bằng hệ thống 3 luận điểm:  Chiến tranh và ''Người bản xứ''; Chế độ lính tình nguyện; Kết quả của sự hi sinh.Tất cả các tiêu đề 

ch​ương mục đều do tác giả đặt, gợi lên quá trình lừa bịp, bóc lột đến cùng kiệt thuế máu của bọn thực dân cai trị: người thuộc địa phải gánh chịu nhiều thứ thuế bất công, vô lí, song tàn nhẫn nhất là sự bóc lột xương máu.
[image: image1.wmf]®

 thể hiện tính chiến đấu, p2 triệt để của Nguyễn ái Quốc.
- Mở đầu chương sách, NAQ nói về thái độ của các quan cai trị thực dân Pháp đối với người dân thuộc địa ở 2 thời điểm: trước và sau chiến tranh (1914).

+ Trư​ớc chiến tranh: xem là giống người hạ đẳng, bị đối xử đánh đập như xúc vật. 

+ Khi chiến tranh bùng nổ:  họ được tâng bốc,, vỗ về, phong cho danh hiệu cao quý.

- Giọng điệu mỉa mai, hài hước: họ chỉ là, giỏi lắm thì, cuộc chiến tranh vui tươi vừa bùng nổ, thì lập tức, đùng một cái ...kết hợp với yếu tố tự sự qua nghệ thuật liệt kê, tương phản, sử dụng tính từ, danh từ vang lên rất kêu, hào nhoáng, thể hiện những thủ đoạn lừa bịp dân chúng một cách rẻ mạt, che giấu bản chất tàn bạo, độc ác của thực dân Pháp.
- Tác giả làm rõ số phận của người dân thuộc địa trong các cuộc chiến tranh phi nghĩa. Họ phải đột ngột xa lìa vợ con, quê h​ương, đi phơi thây trên các bãi chiến trường châu Âu, ... bỏ xác tại những miền hoang vu ..., anh dũng đưa thân cho người ta tàn sát, lấy máu mình tưới những vòng nguyệt quế, lấy xương mình chạm lên những chiếc gậy, 8 vạn người không bao giờ còn trông thấy mặt trời trên quê hương ... Tác giả đã sử dụng nghệ thuật liệt kê các dẫn chứng, lời kể chua xót, thương cảm, giọng giễu cợt, xót xa: ấy thế mà, lập tức, đi phơi thây, tưới, chạm ...phản ánh số phận thảm thương của người dân thuộc địa trong các cuộc chiến tranh phi nghĩa, vì mục đích vô nghĩa, đem mạng sống mà đổi lấy những danh dự hão huyền.
- Còn số phận của những người bản xứ ở hậu phương phải vắt kiệt sức trong các xưởng thuốc súng, khạc ra từng miếng phổi chẳng khác gì hít phải hơi ngạt. Tuy không phải trực tiếp ra mặt trận nhưng nhiều người dân thuộc địa làm việc chế tạo vũ khí, phục vụ chiến tranh cũng chịu bệnh tật, cái chết đau đớn. Lời kể chua xót, giọng giễu cợt, xót xa, với việc nêu hai con số ở cuối đoạn văn góp phần tố cáo mạng mẽ tội ác của gọn thực dân, gây lòng căm thù phẫn nộ trong quảng đại của thực dân thuộc địa.
- Đến phần hai Nguyễn ái Quốc đã tập trung vạch trần, tố cáo tội ác và thủ đoạn bắt lính của chính quyền thực dân ở 3 nước Đông Dương. Bọn thực dân đã sử dụng những thủ đoạn mánh khoé tinh vi để bắt lính: tiến hành những cuộc lùng sục lớn về nhân lực trên toàn cõi Đông Dương. Thoạt tiên chúng tóm những người khoẻ mạnh, nghèo khổ. Sau đó chúng mới đòi đến con cái nhà giàu muốn không đi lính tình nguyện thì sì tiền ra. Chúng sẵn sàng trói, xích, nhốt người ta như nhốt xúc vật, đàn áp dã man nếu như có chống đối
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 thực chất là bắt bớ, cưỡng bức, là cơ hội làm giàu, củng cố địa vị, thăng quan tiến chức, tỏ lòng trung thành. Đó là những vụ nhũng lạm hết sức trắng trợn ăn tiền công khai từ cuộc tuyển quân, tự do làm tiền không còn luật lệ. Từ đó ta thấy thực trạng lính tình nguyện là cơ hội bóc lột ngư​ời bản xứ làm giàu cho bọn thực dân Pháp, là cơ hội để thăng quan tiến chức.
- Để chống lại các nhà cầm quyền, để chốn lính buộc những ngư​ời bản xứ hoặc trốn tránh, hoặc xì tiền ra, thậm chí họ còn tìm cách tự huỷ hoại bản thân, làm cho mình nhiễm phải những bệnh nặng nhất để khỏi đi lính. Những hành động ấy càng lật ng​ược cái dối trá lừa bịp cuộc mộ lính phi nghĩa.

- Mâu thuẫn trào phúng, một lần nữa thể hiện ở lời lẽ tuyên bố trịnh trọng của bọn cầm quyền - Các bạn đã tấp nập đầu quân, kẻ thì hiến dâng cánh tay của mình như lính thợ. Đối lập với tốp thì bị xích tay, ... những vụ bạo động ở Sài Gòn, Biên Hoà... Trong khi làm điều trên, chính quyền thực dân vẫn rêu rao về lòng tự nguyện đầu quân của ng​ười dân thuộc địa. Tác giả sử dụng yếu tố biểu cảm, nhắc lại lời tuyên bố của bọn thực dân bằng giọng điệu giễu cợt rồi phản bác lại bằng thực tế hùng hồn, sử dụng nhiều câu hỏi ở phần kết để kết tội đanh thép hơn, càng bộc lộ sự lừa bịp trơ trẽn.

- ý nghĩa trào phúng của nhan đề - ý nghĩa nhan đề mang sắc thái tự nhiên. Vì lính tình nguyện là tự giác không bắt buộc, sẵn sàng, phấn khởi mà đi. Nhưng ở đây phải hiểu theo nghĩa ngư​ợc lại. Giống là cùng quay quanh cuộc chiến tranh đế quốc bẩn thỉu, cùng là sự trái ng​ược giữa hành động và lời nói.

- Nếu hai đoạn trên nói về những thủ đoạn, những mánh khoé của chính quyền TD để lôi được trai tráng những nước thuộc địa sang cầm súng bảo vệ ''nước mẹ'' thì ở phần III, Nguyễn ái Quốc vẫn tiếp tục chủ đề trên, nói về kết quả của sự hi sinh của những người bị lừa bịp của cả những người lính thuộc địa và người Pháp lương thiện.

- Khi chiến tranh kết thúc:  Những người hi sinh từng được tâng bốc trở lại ''giống người hèn hạ''.

-  Bằng giọng mỉa mai, sử dụng yếu tố biểu cảm, tác giả nói về cách đối xử của chính quyền TD với những người lính thuộc địa sau chiến tranh.  Hết chiến tranh chúng lại đối xử tàn nhẫn với họ: tước đoạt của cải, đánh đập, đối xử như với xúc vật.

 Người dân thuộc địa lại trở về vị trí hèn hạ ban đầu sau khi  đã bị bóc lột trắng trợn''thuế máu''
[image: image3.wmf]®

 tráo trở, tàn nhẫn.

- Đối với những thương binh người Pháp và vợ con của tử sĩ người Pháp thì ''bọn cá mập thực dân'' cấp  môn bài bán lẻ thuốc phiện cho TB và vợ con của tử sĩ người Pháp 
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 Đầu độc 1 dân tộc để vơ vét cho đầy túi. Tác giả không châm biếm, mỉa mai nữa mà tố cáo bằng lí lẽ sắc bén: trong một việc mà chính quyền thuộc địa đã phạm 2 tội ác đối với nhân loại. Chúng còn bỉ ổi hơn nữa là không ngần ngại đầu độc cả một dân tộc để vơ vét cho đầy túi. Cuối cùng tác giả đã kêu gọi thế giới văn minh và người Pháp lương thiện lên án tội ác của bọn chúng. Đó là con đường đấu tranh ban đầu để chống lại bọn cá mập thực dân vô nhân đạo.

3. Kết bài: Khẳng định, khái quát lại gái trị của đoạn trích.

- Tác giả đã vạch trần sự thật bằng những tư liệu phong phú, vừa mang tính chất châm biếm, trào phúng, giàu tính biểu cảm và sức mạnh tố cáo. Với tấm lòng của một người yêu nước, 1 người cộng sản, tác giả đã khách quan trong từng sự việc nhưng ta vẫn thấy trong các câu văn ứ trào căm hờn, chứa chan lòng thương cảm , tố cáo mạnh mẽ chính quyền thực dân đã bóc lột ''thuế máu'' của người dân nghèo thuộc địa trong các cuộc chiến tranh tàn khốc
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 tất cả làm thành mục đích chiến đấu mãnh liệt của văn chương NAQ - HCM.

* Viết bài.

* Đọc và chữa bài.


D. Củng cố:





- Khái quát lại nội dung đã luyện tập.
 
E. HDVN:          - Nắm chắc nội dung, nghệ thuật của văn bản.
                                  - Làm hoàn chỉnh bài văn

                                     - ễn lại  bài: Hội thoại.

………………………………………………………………………
Ngày dạy :……………

     Tiết 97+98:
HƯỚNG DẪN

 VIẾT BÀI TẬP LÀM VĂN SỐ 7

I.  Mục tiêu cần đạt.

    - Giúp vận dụng kĩ năng đưa yếu tố biểu cảm, tự sự và miêu tả vào việc viết bài văn chứng minh một vấn đề.
    - Tự đánh giá chính xác hơn trỡnh độ tập làm văn của bản thân, từ đó rút ra những kinh  nghiệm cần thiết để các bài làm văn sau đạt kết quả tốt hơn.
     - Rèn kỹ năng tạo lập văn bản nghị luận.

 * Trọng tâm: Lập dàn ý chi tiết.
II. Chuẩn bị:

- GV: Soạn bài.

- HS: Ôn lại các bài đã học.

III. Tiến trình lên lớp.

                 A.ổn định tổ chức :

                 B.Kiểm tra bài cũ:
                                  - Kết hợp trong giờ.

                C. Các hoạt động:

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	- Gv hướng dẫn HS làm bài theo yờu cầu.

- Hs thảo luận nhúm :

       Lập dàn ý chi tiết .

- Trên cơ sở dàn ý học sinh viết đoạn mở bài, một đoạn của thân bài.
	   I. Đề bài:

Đề 1:
Chứng minh rằng văn học của dân tộc ta luôn ca ngợi những người “ Thương người như thể thương thân” và nghiêm khắc phê phán những kẻ thờ ơ, dửng dưng trước người gặp nạn.

Đề 2: 

Hóy viết một bài văn nghị luận nêu rừ tỏc hại của tệ nạn cờ bạc.

II. Yêu cầu: 
 - Bài viết có đủ 3 phần, đúng đối tư​ợng và thể loại.

 - Trình bày sạch sẽ, rõ ràng, lời văn ngắn gọn, chính xác

- Viết đúng chính tả, dùng câu từ đúng chính xác.

III, Dàn bài:

Đề 1:
a. Mở bài  : Dẫn dắt và nờu lời  nhận định trên.

 b. Thõn bài  : Lần lượt chứng minh làm rừ cỏc nội dung:

   *  Văn học của dân tộc ta luôn ca ngợi những người 

“ Thương người như thể thương thân”.

-  Trong văn học dân gian : 

           + Ca dao : Bầu ơi thương lấy bí cùng ......giàn

           + Cổ tớch : Thạch Sanh....

- Trong văn học hiện đại:

 + Tắt đèn : Chị Dậu hết mực thương yờu chồng con.

+ Lóo Hạc : Lóo Hạc thương yêu con sâu sắc

 * Nghiờm khắc phờ phỏn“ Những kẻ thờ ơ dửng dưng trước người gặp nạn”.

  - Sống chết mặc bay: Tên quan phụ mẫu vô nhân đạo, vô trách nhiệm trước mạng sống người dân.

- Trong lũng mẹ: Người cô bé Hồng tàn nhẫn, độc ác khô héo cả tỡnh mỏu mủ.

c. Kết bài:

           Khẳng định lại nhận định. Suy nghĩ của bản thân về tỡnh thương trong văn học.

   Đề 2:
1. Mở bài: Dẫn dắt vấn đề: Cờ bạc là một trong những tệ nạn nghiêm trọng gây nhiều tác hại cho bản thân gia đỡnh và xó hội.

2.Thõn bài: Lần lượt nêu rừ cỏc nội dung:

- Tác hại về vật chất: ham mê càng thua càng cố gỡ, tiền của theo nhau đi.

- Tác hại về đạo đức lối sống: bê tha bệ rạc, thua bạc, đánh chửi vợ con, cầm cố tài sản, trộm cắp, băng hoại đạo đức.

- Tác hại về thể lực tinh thần: thức đêm hôm, sống bừa bói-> SK bị ảnh hưởng.

- Gây ảnh hưởng xấu đến xó hội: gõy mất trật tự xó hội-> trộm cắp, lừa đảo, đánh chửi nhau...

3. Kết bài:
- Khẳng định tỏc hại của tệ nạn cờ bạc.

- Bày tỏ thái độ quan điểm của bản thõn: lờn ỏn, trỏnh xa, bài trừ.


      D. Củng cố:

                                      - Khái quát lại nội dung bài học.
      E. HDVN:
                                        - Viết một bài văn hoàn chỉnh.

                                        - ễn lại bài : Lựa chọn trật tự từ trong cõu.
-------------------------------------------------------------------

Ngày dạy : ..................
     Tiết 102:
LUYỆN TẬP VĂN BẢN:    ÔNG GIUỐC-ĐANH MẶC LỄ PHỤC

                                                                  (Mụ-li-e)

I.  Mục tiêu cần đạt.

 Giỳp học sinh: 

- Hỡnh dung rừ được lớp kịch trên sân khấu và hiểu rừ Mụ-li-e là nhà soạn kịch tài ba, xõy dựng lớp kịch hết sức sịnh động, khác họa tài tỡnh tớnh cỏch lố lăng của một tay trưởng giả học đũi làm sang và gõy được tiengs cười sảng khoỏi cho khỏn giả.

- Rèn luyện kĩ năng viết đoạn văn.

* Trọng tâm: Luyện tập.

II. Chuẩn bị:
- GV: Soạn bài.

- HS: Ôn lại nội dung bài học.
III. Tiến trình lên lớp.

                 A.ổn định tổ chức :

                 B.Kiểm tra bài cũ:        - Kiểm tra sách vở của học sinh.

                C. Các hoạt động :

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	- Gv yờu cầu học sinh nhắc lại những ý khỏi quỏt về tỏc giả, tỏc phẩm.

- Nêu những nét đặc sắc về nội dung và nghệ thuật đoạn trích?

- Hóy cho biết lớp kịch gồm mấy cảnh. Ông Giuốc-đanh đi may áo nhằm mục đích gỡ? Chỉ ra sự phỏt triển tớnh kịch giữa cỏc cảnh?

- Phõn tớch tớnh hợp lớ trong cỏch lập luận của tỏc giả qua cỏc phần:

+ Đi bộ ngao du được hoàn toàn tự do.

+ Đi bộ ngao du có dịp trau dồi kiến thức.

+ Đi bộ ngao du có lợi cho sức khỏe.
- Trong cảnh đầu ông Giuốc-đanh than phiền về những điều gỡ? ễng bị lợi dụng ra sao?

- Tại sao trong cảnh sau, ông Giuốc-đanh biết mỡnh bị lợi dụng mà vẫn phải mất tiền?

- Nhận xét của em về tính cách của ông Giuốc- đanh sau khi học xong đoạn trích?
	I. Kiến thức cần nhớ: 

1. Tỏc giả- tỏc phẩm:

*Tỏc giả:  - Mô- li - e (1622-1673) là nhà soạn kịch nổi tiếng của Pháp với những tác phẩm hài kịch giàu tính châm biếm chế giễu những thói hư tật xấu của tầng lớp phong kiến quý tộc tư sản.
* Tỏc phẩm: - Văn bản trích trong hồi II vở kịch “Trưởng giả học làm sang”.
2. Nội dung:  

- ND: Chế giễu châm biễm tính cách lố lăng học đòi làm sang của ông Giuốc - đanh.

3. Nghệ thuật:
- Xây dựng sinh động, khắc hoạ tài tình tính cách nhân vật.

II. Luyện tập

Bài tập 1: 

 - Lớp kịch gồm cú 2 cảnh. Vỡ muốn tỏ ra mỡnh quớ phỏi nờn ụng Giuốc-đanh quyết định đi may bộ quân áo sang trọng cho hợp "mốt" với xó hội thượng lưu. Chỉ riêng hành động này ta đó thấy tính cách học đũi của ụng Giuốc-đanh.

Giữa cảnh thứ nhất và cảnh thứ hai có sự phát triển như sau:

- Cảnh thứ nhất chủ yếu là cuộc đối thoại giữa ông giuốc-đanh và phó may. Sô lượng nhân vật trong cảnh này là 4: ông Giuốc-đanh và gia nhân, thợ may và một thợ phụ mang bộ lễ phục. Thế chủ động cơ bản thuộc về ông Giuốc-đanh vỡ phú may vừa may hoa ngược vừa ăn bớt vải. Nhưng phó may là người vụng chèo khéo chống, biết lảng tránh những câu hỏi của ông Giuốc đanh.

- Cảnh thứ 2: Trung tâm cảnh là cuộc đối thoại giữa   ông Giuốc-đanh và thợ phụ. Tuy nhiên lượng nhân vật đông hơn (thêm bốn thợ phụ bước ra sân khấu). Khán giả có thể hỡnh dung thấy xung quanh tay thợ phụ đang nịnh hót là cảnh bốn tên thợ phụ cũng đang xúm vào nịnh hót để lợi dụng ông Giuốc-đanh.                                                

Bài tập 2:  

  Ông Giuốc-đanh than phiền về bít tất, đôi giày, bộ tóc giả và lông đính mũ, những thứ gắn liền với bộ lễ phục.

- Trước hết, bộ lễ phục của ông bị may hoa ngược (tác giả không nói rừ lớ do: hoặc là bác thợ vụng về, hoặc là sơ suất, hoặc có ý chơi xỏ ông Giuốc-đanh) nhưng chắc chắn không ai may lễ phục hoa ngược. Nhưng bằng sự lấu cá, thợ may đó chuyển thế bị động thành chủ động. May cho ông thợ ông Giuốc-đanh thích "sành điệu" nhưng lại mù tịt về "mốt". Đây là sự dốt đặc về văn hóa mặc.

- Thợ may đó ăn bớt vải nhưng khi ông Giuốc-đanh hởi thỡ nhanh trớ chuyển sang đề tài khác: đề nghị ông Giuốc-đanh mặc lễ phục. Nghe đề nghị mặc thử, ông Giuốc-đanh sướng quá quên mất chuyện bị ăn bớt vải.

 Cuộc đối thoại cho thấy, mặc dự nhận ra mỡnh bị lợi dụng nhưng vỡ muốn làm sang mà ụng Giuốc-đanh luôn luôn phải nhượng bộ và bị xỏ mũi.

Bài tập 3:  

- Trong cảnh thứ 2, ông Giuốc-đanh được đám thợ phụ nịnh hót. Trước hết là: "ông lớn", rồi "cụ lớn", rồi "đức ông". Mỗi lần mức độ nịnh hót tăng lên là một lần ông Giuốc-đanh mất thêm tiền để thưởng cho họ.

- Thực ra ông Giuốc-đanh vẫn tỉnh táo ( thể hiện qua các chi tiết ông nói riêng với minh). Nhưng được khen, ông thấy sướng. Hơn nữa để chứng tỏ mỡnh "sang", ụng đành "chịu chơi" và kết quả là ông bị lợi dụng. May cho ông, túi tiền vẫn cũn một ớt. Nhưng giả sử đám thợ phụ tiếp tục nịnh hót, chắc chắn túi tiền của ông sẽ hết nhẵn. Cái giá "học làm sang" xem ra cũng đắt.

Bài tập4:  





D. Củng cố:





- Khái quát lại nội dung đã luyện tập.
 
E. HDVN:          - Nắm chắc nội dung, nghệ thuật của văn bản.
                                     - ễn lại ND bài: Chữa looic diễn đạt.

--------------------------------------------------------------------------

Ngày dạy :………….
     Tiết 107+108+ 109:


ÔN TẬP PHẦN TẬP LÀM VĂN
I.  Mục tiêu cần đạt.

            Giỳp học sinh nắm vững cỏc nội dung:


- Cách làm bài văn thuyết minh một phương pháp (cách làm) và một danh lam thắng cảnh (di tích lịch sử).


- Nhận diện được các yếu tố, tự sự, miêu tả, biểu cảm và tác dụng của chúng trong văn bản nghị luận. Biết cách làm một bàu văn nghị luận kết hợp với cỏc yếu tố tự sự, miờu tả, biểu cảm.

* Trọng tâm:  ễn tập.

II. Chuẩn bị:

- GV: Soạn bài. 

- HS: Ôn lại bài đã học.

III. Tiến trình lên lớp.

                 A.ổn định tổ chức :

                 B.Kiểm tra bài cũ:   - Kết hợp trong giờ.

                C. Các hoạt động :

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	- Gv yờu cầu học sinh nhắc lại cách làm bài văn thuyết minh một phương pháp (cách làm) và một danh lam thắng cảnh (di tích lịch sử).

+ Cách làm bài văn nghị luận có sử dụng yếu tố miờu tả, biểu cảm.

- GV cho HS lập dàn ý-> Viết bài.


	I. Kiến thức cần nhớ: 

1. Thuyết minh một phương pháp (cách làm):  Khi giới thiệu một phương pháp (cách làm), người viết phải tỡm hiểu, nắm chắc phương pháp (cách làm) đó.

- Khi TM cần trỡnh bày rừ cỏc điều kiện, cách thức, trỡnh tự...làm ra sản phẩm và yờu cầu chất lượng đối với sản phẩm đó.

- Lời văn cần ngắn gọn, rừ ràng.

2. Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh (di tớch lịch sử)

- Muốn viết bài giới thiệu về một danh lam thắng cảnh 

(di tớch lịch sử) thỡ tốt nhất phải đến nơi thăm thú, quan sát hoặc tra cứu sách vở, hỏi han những người hiểu biết về nơi ấy.

- Bài giới thiệu cú bố cục ba phần:
+ Mở bài: Giới thiệu danh lam thắng cảnh.

+ Thõn bài: 

     - Nờu vị trớ của danh lam thắng cảnh.

     - Lịch sử hỡnh thành (hoặc xuất xứ tờn gọi).

     - Nờu cỏc phần của danh lam thắng cảnh.

     - Miờu tả danh lam thắng cảnh.

     - Nêu đặc điểm của danh lam thắng cảnh.

+ Kết bài: Lời đánh giá nhận xét về danh lam thắng cảnh.

3. Bài văn nghị luận có sử dụng yếu tố miêu tả, biểu cảm: 

- Trong văn nghị luận rất cần yếu tố miờu tả, biểu cảm. Yếu tố tố miờu tả, biểu cảm giúp cho bài văn nghị luận có hiệu quả thuyết phục lớn hơn, sinh động  hơn.

II- Luyện tập:

Đề 1: Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh ở quê hương em.

Đề 2: Phõn tớch lũng yờu nước căm thù giặc của Trần Quốc Tuấn qua bài Hịch tướng sĩ.

Đề 3: Phân tích bài thơ Khi co tu hú của Tố Hữu để thấy được lũng yờu nước khát khao tự do cháy bỏng của người chiến sĩ cách mạng trong cảnh tù đày.

                                        Dàn ý: 

Đề 1:

- Thể loại: Văn TM.

- ND: Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh ở quê hương em (Thủ đô Hà Nội)

Dàn bài:

* Mở bài: Giới thiệu chung.

* Thõn bài: TM cụ thể

- Nờu vị trớ: Thủ đô Hà Nội thuộc đồng bằng Sông Hồng, phía Bác giáp tỉnh Vĩnh Phúc và Thái Nguyên, phía tây giáp tỉnh Vĩnh Phúc, phía Đông giáp tỉnh Bác Ninh và Hưng Yên, phía Nam giáp tỉnh Hũa Bỡnh.

- Xuất xứ tên gọi: Thủ đô Hà Nội ngày nay xuất hiện tring lịch sử VN vào năm 1010 với tên gọi Thăng Long. Nhà vua đó quyết định dời đô từ Hoa Lư (Ninh Bỡnh) ra thành Đại La.

- Các điểm tham quan du lịch ở hà Nội: 

+ Chùa một Cột: XD năn 1049 thời vua Lí Thái Tông.

+ Hồ Tõy.

+ Hồ Hoàn Kiếm và Đền Ngọc Sơn.

+ Vườn thú và công viên Thủ Lệ........

* Kết bài: Lời đánh giá
- Thủ đô Hà Nội là trung tâm chính trị của cả nước.

- Với nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng, Hà Nội là một trung tâm du lịch thu hút khách tham quan trong và ngoài nước.

Đề 2:

- Thể loại: Nghị luận phõn tớch.

-  ND: Dựa vào văn bản Hịch tướng sĩ phõn tớch lũng yờu nước, căm thù giặc của Trần Quốc Tuấn biểu hiện chủ yếu qua đoạn 2.

Dàn bài:

* Mở bài: Giới thiệu về Trần Quốc Tuấn và nêu mục đích viết bài hịch: Kêu gọi quân sĩ đứng dậy giết giặc xâm lăng từ đó thể hiện lũng yờu nước, căm thù giặc của ụng.

* Thõn bài:

- Khái quát họa xâm lăng của dân tộc: tỡnh hỡnh đất nước lâm nguy, quân sĩ lơ là ham chơi.

- Lũng căm thù giặc cao độ: Dùng những từ ngữ xấu để diễn tả hành động, việc làm của quân giặc: nghênh ngang, uốn lưỡi, sỉ mắng.

+ Cách so sánh ngầm, ví lũ giặc như loài vật bản thỉu, xấu xa: cú diều, dê chó.

+ Dùng động từ mạnh vạch trần bộ mặt tham lam độc ác của quân giặc: đũi ngọc lụa, thu bạc vàng, vột của kho...

- Lũng yờu nước cao độ của Trần Quốc Tuấn: được thể hiện sâu sắc qua đoạn văn: " Ta thường.....vui lũng".

Đây là một đoạn văn ngắn nhưng tràn đầy nhiệt huyết của người chủ tướng cầm quân được diễn tả thật xúc động: quên ăn, quên ngủ.

+ Thành ngữ: Ruột đau như cắt để diễn tả nỗi đau quá lớn.

+ Động từ mạnh: xả, lột...nhấn mạnh lũng yờu nước căm thù giặc cao độ.

+ Giọng văn dồn dập, hơi văn tàn đầy nhiệt huyết .

-> Lời thề nguyền núi sông càng khẳng định lũng yờu nước cao độ của Trần Quốc Tuấn.

* Kết bài: Khẳng định lũng yờu nước căm thù giặc của Trần Quốc Tuấn. Bộc lộ cảm xỳc của bản thõn.

Đề 3: 

Mở bài: - Giới thiệu khỏi quỏt về tỏc giả, tỏc phẩm và nờu nội dung khỏi quỏt bài thơ.
Thân bài : 
- Khái quát cảnh sống hiện tại của nhà thơ: sống trong tù, bản thân là thanh niên giàu lí tưởng, sống có hoài bóo ước mơ…( có thể lấy những câu thơ ngoài bài để minh họa).

- Phân tích 2 câu thơ đầu:

“ Khi con tu hỳ gọi bầy

Lúa chiêm đương chín, trái cây ngọt dần »

=>  Cõu thơ mở ra khung cảnh vào hố rộn ró, tươi vui với âm thanh của tiếng chim tu hú, sắc màu của lúa chín, của trái cây. Âm thanh, hương vị ấy là đặc trưng của đũng quờ, là vẻ đẹp của cuộc sống tự do

- Phân tích hai câu thơ tiếp theo : 

«  Vườn râm dậy tiếng ve ngân

Bắp dây vàng hạt đầy sân nắng đào. »

=> Vẫn là âm thanh, cảnh sắc đặc trưng của mùa hè nhưng cảnh có vẻ đẹp hơn. Trong nỗi nhớ của nhà thơ, cảnh trở nên thơ mộng. Có tiếng ve nhưng là «  ve ngân » chứ không phải » ve kêu » : có nắng hè nhưng không gắt mà là «  nắng đào », rồi lại đầy sân...=> Tác giả khao khát cuộc sống tự do bên ngoài lắm nên mới có được nỗi nhớ ấy.

- Phân tích 2 câu thơ tiếp theo : 

ô  Trời xanh càng rộng càng cao

Đôi con diều sáo lộn nhào từng không »

=> Nỗi nhớ trở nờn bồi hồi : nhớ bầu trời xanh, nhớ con diều sỏo ô  lộn nhào ằ giữa khụng gian cao rộng. Hỡnh ảnh con diều ô lộn nhào từng khụng" mang ý nghĩa biểu tượng cho sự tung hoành và khát vọng tự do.


Túm lại : Sáu câu thơ đầu làm hiện lên bức tranh đồng quê tươi đẹp, thân yêu, gần gũi. Mỗi chữ được dùng như được chắt lọc càng thấy rừ vẻ trẻ trung, yờu đời, say mê và khát khao được sống tự do...

- Bốn câu thơ tiếp : 

                     ô  Ta nghe hố dậy bờn lũng

                     Mà chân muốn đạp tan phũng, hố ụi !

                         Ngột làm sao chết uất thụi

                    Con chim tu hú ngoài trời cư kêu. »

=> Giọng thơ từ tha thiết chuyển thành nỗi uất hận sục sôi. Cách ngắt nhịp bất thường, và dùng từ cảm thán để gọi hè càng gọi lên nỗi nhớ tự do cháy bỏng. Muốn phát tan nhà tù, muốn bẻ góy xà lim nhưng sức người có hạn nhà thơ chỉ biết quằn mỡnh đau đớn hướng ra bên ngoài gọi «  hố ụi ằ ! rồi kờu lờn ô  Ngột làm sao, chết uất thụi »  như một cách tự chia sẻ lũng mỡnh.
Kết bài: Nhận định, đánh giá về bài thơ : là khúc tâm tỡnh, là tiếng lũng hướng về bầu trời tự do với tất cả tỡnh yờu và niềm khao khỏt chỏy bỏng....


D. Củng cố:

             - Khái quát lại giỏ trị nội dung ụn tập.
 E. HDVN:
              - Nắm chắc nội dung toàn bài.                                 


   - Ôn lại kiến thức phần văn, TV, TLV.
----------------------------------------------------------------------------

Ngày soạn: 29/12/2019
     Tiết 45:
ÔN TẬP TỔNG HỢP  (Tiếp)
I.  Mục tiêu cần đạt:
- Nắm vững các kiến thức đã học ở cả ba phân môn : Văn học, Tiếng Việt, Tập làm văn.

         - Rèn kĩ năng viết đoạn, xây dựng dàn bài bài văn thuyết minh, tự sự.
   - Học sinh biết vận dụng, tổng hợp kiến thức đã học trong một bài cụ thể.
* Trọng tâm: Ôn tập.
II. Chuẩn bị:

- GV: Soạn bài. Bảng phụ
- HS: Ôn lại bài đã học.

III. Tiến trình lên lớp.

                 A.ổn định tổ chức :

                 B.Kiểm tra bài cũ: - Kết hợp trong giờ

                C. Các hoạt động :
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	- GV dùng bảng phụ ôn lại các kiến thức đã học qua các bài tập trắc nghiệm.

Đáp án : 

Câu 1 : C

Câu 2 : D

Câu 3 : C

Câu 4 : C

Câu 5 : A

Câu 6 : D

Câu 7 : C

Câu 8 : D

GV hướng dẫn phần tự luận

Dựa vào dàn ý -> hs viết đoạn mở bài, một số đoạn thân bài.

Gọi 1- 2 hs đọc, nhận xét, đánh giá.
	I. Trắc nghiệm

Đọc kĩ đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi bằng cách khoanh tròn vào chữ cái đầu mỗi đáp án đúng.


“…Cô tôi chưa dứt câu, cổ họng tôi đã nghẹn ứ khóc không ra tiếng. Giá những cổ tục đã đày đọa mẹ tôi là một vật như hòn đá hay cục thủy tinh, đầu mẩu gỗ, tôi quyết vồ ngay lấy mà cán, mà nhai, mà nghến cho kì nát vụn mới thôi.”

Câu 1: Đoạn văn trên trích trong tác phẩm nào


A. Tôi đi học

          B. Tắt đèn


C. Trong lòng mẹ
                     D. Lão Hạc.

Câu 2: Tác giả của đoạn trích đó là ai?

        A.Nam Cao

         B. Thanh Tịnh                 

       C. Ngô Tất Tố
 
                     D. Nguyên Hồng

Câu 3 : Đoạn trích Trong lòng mẹ  thuộc chương mấy của tác phẩm “Những ngày thơ ấu”


A. Chương II
B. Chương III



           C. Chương IV
    D. Chương V
Câu 4: Tác phẩm đó đ​ược viết trong thời kì văn học nào?

     A.1900-1930

 B. 1945-1954

     C.1930-1945
           D. 1954-1975

Câu 5: Ng​uời kể chuyện trong đoạn trích trên là ai ?

           A. Tác giả.
                  B. Mẹ bé Hồng
          C. Cô bé Hồng               D. Một người giấu mặt.

Câu 6: Trong đoạn trích trên tác giả đã sử dụng từ loại nào?

A. Danh từ.                B.Tính từ
     C.  Đại từ
           D. Động từ

Câu 7: Trong các câu sau câu nào sử dụng phép nói quá?
   A. Bên lở bên bồi.
 
 B. Nói nhăng nói cuội                     

  C. Ăn thủng nồi trôi rế.
           D. Một nắng hai sương

Câu 8: Văn bản thuyết minh là văn bản như thế nào?
  A. Là văn bản dùng để trình bày sự việc, diễn biến, nhân vật.   
     

B. Là văn bản trình bày chi tiết cụ thể cho ta cảm nhận được sự vật, con người.

C.Là văn bản trình bày những quan điểm thành luận điểm.   

D. Là văn bản dùng phương trình bày, giưới thiệu, giải thích đặc điểm, tính chất…của sự vật, hiện tượng nhằm cung cấp tri thức cho người đọc, người nghe.
II. Tự luận:
Đề 1: Đóng vai cô bé bán diêm kể lại câu chuyện “ Cô bé bán diêm” của An-đec-xen.( Trong bài có sử dụng yếu tố miêu tả và biểu cảm)
1- Tìm hiểu đề:

- Thể loại: Văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm.

- Nội dung: 

 + Viết đúng thể loại bài văn kể chuyện tưởng tượng (kết hợp với miêu tả biểu cảm)

+ Kể đủ các sự việc xảy ra trong câu chuyện ( đúng trình tự mộng tưởng - hiện thực trong các lần quẹt diêm)

+ Các sự việc được kể theo vai kể mới. Khi kể, cần kết hợp tưởng tượng thêm chi tiết để làm rõ ý nghĩa câu chuyện.

+ Biết kết hợp miêu tả, biểu cảm.

2- Lập dàn ý:

a. Mở bài : Giới thiệu câu chuyện định kể và vai kể.

b. Thân bài: 

- Hoàn cảnh cô bé bán diêm trong đêm giao thừa.

- Những lần cô bé quẹt diêm: mộng tưởng - hiện thực ( đảm bảo đúng trình tự như cốt truyện).

- Cái chết của cô bé bán diêm.

c. Kết bài: Cảm xúc của em về số phận của cô bé bán diêm và những suy ngẫm về cuộc đời.

  Đề 2:                                        
     Giới thiệu về nhà văn Nam Cao và truyện ngắn "Lão Hạc".

1- Tìm hiểu đề:

- Thể loại: Thuyết minh về một thể loại văn học.

- Nội dung: Giới thiệu về nhà văn Nam Cao và truyện ngắn "Lão Hạc".

2- Lập dàn ý:

a. Mở bài : Giới thiệu tác giả và hoàn cảnh sáng tác tác phẩm.

b. Thân bài: 

- Tóm tắt tác phẩm.

- Giới thiệu đặc điểm nổi bật về nội dung:

+ Bức tranh thu nhỏ về nông thôn Việt nam trước cách mạng tháng tám.

+ Tình cảnh khổ cực về người nông dân Việt nam trước cách mạng tháng 8.

- Đặc điểm nổi bật về nghệ thuật:

+ Ngòi bút hiện thực và trữ tình.

+ Miêu tả tâm lí nhân vật.

+ Giọng kể kết hợp linh hoạt.

c. Kết bài: Đánh giá về tác phẩm.
+ Là tác phẩm thành công nhất viết về đề tài nông dân.

+ Để lại cho người đọc những ấn tượng sâu sắc về số phận người nông dân trước cách mạng tháng 8.
* Bài tập 4:
     Giới thiệu về nhà văn Nam Cao và truyện ngắn "Lão Hạc".

1- Tìm hiểu đề:

- Thể loại: Thuyết minh về một thể loại văn học.

- Nội dung: Giới thiệu về nhà văn Nam Cao và truyện ngắn "Lão Hạc".

2- Lập dàn ý:

a. Mở bài : Giới thiệu tác giả và hoàn cảnh sáng tác tác phẩm.

b. Thân bài: 

- Tóm tắt tác phẩm.

- Giới thiệu đặc điểm nổi bật về nội dung:

+ Bức tranh thu nhỏ về nông thôn Việt nam trước cách mạng tháng tám.

+ Tình cảnh khổ cực về người nông dân Việt nam trước cách mạng tháng 8.

- Đặc điểm nổi bật về nghệ thuật:

+ Ngòi bút hiện thực và trữ tình.

+ Miêu tả tâm lí nhân vật.

+ Giọng kể kết hợp linh hoạt.

c. Kết bài: Đánh giá về tác phẩm.
+ Là tác phẩm thành công nhất viết về đề tài nông dân.

+ Để lại cho người đọc những ấn tượng sâu sắc về số phận người nông dân trước cách mạng tháng 8.



     D. Củng cố:
                              Hệ thống kiến thức đã ôn tập.

          E. Hướng dẫn về nhà:
                              - Nắm vững kiến thức đã ôn tập

                              - Làm phần còn lại của phần tự luận.
--------------------------------------

Ngày soạn: 7/12/2019
CHỦ ĐỀ VĂN THUYẾT MINH


     Tiết 39:
LUYỆN TẬP: THUYẾT MINH VỀ MỘT ĐÔ DÙNG
I.  Mục tiêu cần đạt.
 - Giúp học sinh hiểu cách làm bài văn thuyết minh về một đồ dùng. Đặc biệt là cho học sinh thấy được bài văn thuyết minh về một đồ dùng không khó, chỉ cần học sinh biết cách quan sát, tích lũy tri thức và trình bày bài.
         - Rền kĩ năng viết văn.
* Trọng tâm:  Luyện viết.
II. Chuẩn bị:

- GV: Soạn bài. 
- HS: Ôn lại bài đã học.

III. Tiến trình lên lớp.

                 A.ổn định tổ chức :

                 B.Kiểm tra bài cũ:
                                  - Kết hợp trong giờ

                C. Các hoạt động :
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	- Gv yêu cầu học sinh lại một số ý cơ bản khi làm bài văn thuyết minh.
- Nêu bố cục của bài văn thuyết minh.

- HS lập dàn ý cho đề bài-> Viết thành bài văn hoàn chỉnh.

- GV gọi học sinh đọc-> nhận xét.
· Thuyết minh về cây bút bi.


	I- Kiến thức cần nhớ:

1. Muốn làm tốt bài văn thuyết minh người viết cần phải làm gì?
+ Muốn làm tốt bài văn thuyết minh, ng​ười viết cần: 

- Tìm hiểu kĩ đối tượng thuyết minh.
- Xác định rõ phạm vi tri thức về đối tượng đó.
- Sử dụng phương pháp thuyết minh thích hợp.

- Ngôn ngữ: chính xác, dễ hiểu.
2. Bố cục của bài văn thuyết minh:  Gồm 3 phần
- Mở bài: Giới thiệu về đối tượng thuyết minh.

-Thân bài: Trình bày, cấu tạo, đặc điểm, lợi ích...của đối tượng.

- Kết bài: Bày tỏ thái độ đối với đối tượng.
II- Luyện tập:
Đề 1: Giới thiệu về chiếc nón lá Việt Nam.

a.Mở bài: 

      Nón lá là 1 đồ vật quen thuộc gắn bó với mọi 

ngý​ời dân VN.

b. Thân bài:

- Hình dáng: hình chóp.

- Cấu tạo: 2 bộ phận chính.

     + Khung nón: là những vòng tròn nhỏ đư​ợc chuốt bằng nan tre, nứa, xếp theo cách nhỏ dần đều về phía trên đỉnh chóp.Vành nón đư​ợc làm từ cật tre, nứa vót tròn.

     + Lá nón: Đ​ược làm từ lá cọ. 

- Cách làm: 

+ Phơi lá cọ vài ngày, miết cho thật phẳng mà vẫn giữ đ​ược độ dẻo và mềm.

+ Tạo xư​ơng nón trên cơ sở khung nón 

+ Khâu nón: đòi hỏi sự kiên trì khéo léo, tỉ mỉ; hơ nón bằng hơi diêm để chống mốc.

- Nguồn gốc : nón đ​ược sản xuất nhiều ở Huế, Quảng Bình, Hà Tây..( làng Chuông).

- Tác dụng: 

      + Che mư​a, che nắng.

      + Làm tặng vật.

       + Đời sống tinh thần : múa nón.

c. Kết bài:

- Suy nghĩ về chiếc nón trong đời sống con ngư​ời ngày nay.

- Khẳng định vị trí của chiếc nón.
Đề 2:     * Dàn ý:
a. Mở bài: Giới thiệu chung về cây bút bi, khái quát về công dụng của nó.
b.Thân bài:
- Nguồn gốc, xuất xứ : năm 1938 do nhà báo Hung - ga - ri tên là Bi - ro sáng chế ra.
- Cấu tạo: 2 bộ phận :
         + Vỏ bút: kích th​ước, màu sắc chất liệu.
          + Ruột bút : ống mực, đầu ruột, viên bi.
· Công dụng : ghi chép văn bản, quà tặng.
· Cách sử dụng bảo quản.
c. Kết bài:
Khẳng định giá trị của cây bút đối với đời sống  của con người.


D. Củng cố:

                         - Khái quát lại giá trị nội dung luyện tập.
 E. HDVN:
        - Viết hoàn chỉnh thành bài văn.
                      - Ôn lại phần bài  Thuyết minh về một thể loại văn học.
---------------------------------------------------------------

Ngày soạn: 14/12/2019
CHỦ ĐỀ VĂN THUYẾT MINH (Tiếp)
     Tiết 40:
LUYỆN TẬP: THUYẾT MINH VỀ MỘT THỂ LOẠI VĂN HỌC.

I.  Mục tiêu cần đạt.

- Giúp học sinh rèn luyện năng lực quan sát, nhận thức, dùng kết quả quan sát mà làm bài thuyết minh.
- Thấy được muốn làm bài thuyết minh chủ yếu phải dựa vào quan sát, tìm hiểu, tra cứu.

- Rèn kĩ năng làm bài văn thuyết minh.
* Trọng tâm:  Luyện tập.
II. Chuẩn bị:

- GV: Soạn bài. 
- HS: Ôn lại bài đã học.

III. Tiến trình lên lớp.

                 A.ổn định tổ chức :

                 B.Kiểm tra bài cũ:
                                  - Kết hợp trong giờ.
                C. Các hoạt động :
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	- Gv yêu cầu học sinh nhắc 

lại yêu cầu làm bài văn thuyết minh.
- GV bổ xung thêm.
- Nêu bố cục của bài văn thuyết minh về một thể loại văn học?

- Hãy thuyết minh đặc điểm chính của truyện ngắn trên cơ sở các truyện ngắn đã học: Tôi đi học, Lão Hạc; Chiếc lá cuối cùng.

- Lập dàn bài cho đề bài trên.
- Giới thiệu về tác phẩm tắt đèn?

- GV cho hHS tìm hiểu đề-> Lập dàn ý.-> Viết bài.
	I. Kiến thức cần nhớ: 

1. Muốn thuyết minh đặc điểm một thể loại văn học (thể thơ hay văn bản cụ thể) trước hết phải quan sát, nhận xét sau đó khái quát thành những đặc điểm.

- Khi nêu các đặc điểm cần lựa chọn những đặc điểm tiêu biếu, quan trọng và cần có những ví dụ cụ thể để làm sáng tỏ các đặc điểm ấy.

2. Bố cục bài văn thuyết minh về một thể loại văn học
- Mở bài: Giới thiệu khái quát về thể loại.

- Thân bài: Trình bày các yếu tố hình thức của thể loại (thơ: vần, nhịp, thanh điệu…; truyện: cốt truyện, tình huống, nhân vật; chính luận: bố cục, luận điểm, phương pháp lập luận…)

- Kết bài: Tác dụng của hình thức thể loại đối với việc thể hiện chủ đề.

3. Bố cục bài văn thuyết minh về tác phẩm:

- Mở bài: 
     Giới thiệu tác giả và hoàn cảnh sáng tác tác phẩm.

- Thân bài: 

+ Tóm tắt nội dung tác phẩm.

+ Giới thiệu đặc điểm nổi bật của tác phẩm: về nội dung và nghệ thuật.

- Kết bài: Tác dụng của tác phẩm đối với cuộc sống.

II- Luyện tập:

Đề 1:

* Mở bài: Nêu định nghĩa truyện ngắn

Truyện ngắn là hình thức tự sự loại nhỏ, mỗi thể loại được các nhà văn ưa chuộng dùng trong sáng tác văn học của mình.

* Thân bài:  Nêu các đặc điểm của truyện ngắn.

- Tự sự: Yếu tố quyết định sự tồn tại của truyện ngắn.

- Sự kiện và nhân vật: Ít nhân vật và sự kiện, thường chỉ là vài ba nhân vật và một số sự kiện.

- Cốt truyện: Diễn ra trong một khoảng thời gian và không gian hẹp.

- Kết cấu: Những sự việ thường là sự sắp đặt những đối chiếu, tương phản để làm nổi bật chủ đề.

+ Nội dung tư tưởng: Truyện ngắn đề cập đến những vấn đề lớn của cuộc đời ( Lấy VD truyện ngắn Lão Hạc.) 

* Kết bài: Nêu cảm nhận về truyện ngắn.

Truyện ngắn có vẻ đẹp và sức hấp dẫn riêng phù hợp với nhịp sống lao động khaản trương hiện nay nên được nhiều độc giả yêu thích.

Đề 2:

a. Tìm hiểu đề

- Thể loại: thuyết minh về một thể loại văn học.
- Đối tượng thuyết minh: Tác phẩm Tắt đèn.

- Nội dung thuyết minh: Nêu những đặc điểm nổi bật của tác phẩm Tắt đèn.
b. Lập dàn bài:
* Mở bài: 
   Giới thiệu Ngô Tất Tố và hoàn cảnh ra đời tác phẩm.

* Thân bài:
+ Tóm tắt cốt truyện.

+ Đặc điểm nội dung:

- Hiện thực sâu sắc về nông thôn Việt Nam trước Cách mạng tháng 8-1945.

- Cuộc sống và bản chất của người nông dân.

- Bộ mặt gian ác của bọn thống trị ở nông thôn.

+ Đặc điểm nghệ thuật:

- Xây dựng được nhiều nhân vật điển hình.

- Kết cấu chặt chẽ, nhiều tình huống bất ngờ, hấp dẫn.

* Kết bài: Tắt đèn là tác phẩm tiêu biểu của văn học hiện thực trước cách mạng tháng 8-1945.


D. Củng cố:

                         - Khái quát lại giá trị nội dung luyện tập.
 E. HDVN:
         - Học thuộc nội dung ghi nhớ SGK.                                 

                      - Ôn lại bài: Ông đồ.

-------------------------------------------------------------------
Ngµy d¹y :......................

     TiÕt 57:

ÔN TẬP TỔNG HỢP HỌC KÌ I (tiếp)

I.  Môc tiªu cÇn ®¹t.

- N¾m v÷ng các kiến thức đã học ở cả ba phân môn : Văn học, Tiếng Việt, Tập làm văn.

         - Rèn kĩ năng viết đoạn, xây dựng dàn bài bài văn thuyết minh.
   - Học sinh biết vận dụng, tổng hợp kiến thức đã học trong một bài cụ thể.
* Trọng tâm: Ôn tập.
II. ChuÈn bÞ:

- GV: So¹n bµi. Bảng phụ
- HS: ¤n l¹i bài ®· häc.

III. TiÕn tr×nh lªn líp.

                 A.æn ®Þnh tæ chøc :

                 B.KiÓm tra bµi cò:
                                  - Kết hợp trong giờ.

                C. C¸c ho¹t ®éng :

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	- GV dïng b¶ng phô «n l¹i c¸c kiÕn thøc ®· häc qua các bài tập trắc nghiệm.

Đáp án : 

Câu 1 : B

Câu 2 : D

Câu 3 : C

Câu 4 : C

Câu 5 : A

Câu 6 : C

Câu 7 : D

Câu 8 : C

GV hướng dẫn phần tự luận

Dựa vào dàn ý -> hs viết đoạn mở bài, một số đoạn thân bài.

Gọi 1- 2 hs đọc, nhận xét, đánh giá.
	I. Trắc nghiệm

               §äc nh÷ng c©u hái d​íi ®©y vµ khoanh trßn vµo ®¸p ¸n ®óng nhÊt:

Câu 1: Tác phẩm "Tắt đèn"của Ngô Tất Tố được viết theo thể loại nào?
A. Truyện ngắn                      B. Tiểu thuyết
C. Thơ trữ tình                        D. Bút kí
Câu 2: Nhận định nào sau đây nói đúng nhất nội dung chính của đoạn trích "Tức nước vỡ bờ"?
A. Vạch trần bộ mặt tàn ác của xã hội thực dân phong kiến đương thời.                                             
B. Chỉ ra nỗi khổ cực của người nông dân bị áp bức.
C. Cho thấy vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ nông dân: vừa giàu lòng yêu thương vừa có sức sống tiềm tàng mạnh mẽ.                       

 D. Kết hợp cả ba nội dung trên.

Câu 3: Ý nào sau đây không nói lên nguyên nhân tạo nên sức mạnh phản kháng của chị Dậu trong đoạn trích "Tức nước vỡ bờ"?

A. Lòng căm hờn bọn tay sai cao độ.                                            

 B. Tình thương chồng con vô bờ bến.
C. Muốn ra oai với bọn người nhà lí trưởng.                        
D. Ý thức được sự cùng đường của mình.
Câu 1: Vì sao chị Dậu được gọi là điển hình về người nông dân Việt Nam trước cách mạng tháng Tám?

A. Vì chị là người nông dân khổ nhất từ trước đến nay.

B. Vì chị  là người mạnh mẽ nhất từ trước đến nay.

C. Vì chị là người nông dân phải chịu nhiều cực khổ nhưng vẫn giữ được những phẩm chất vô cùng tốt đẹp.

D. Vì chị Dậu giàu lòng thương yêu chồng con.
Câu 5:Các từ in đậm trong câu văn sau thuộc trường từ vựng nào ?

Vì tôi biết rõ , nhắc đến mẹ tôi , cô tôi chỉ có ý gieo rắc vào đầu óc tôi những hoài nghi để tôi khinh miệt và ruồng rẫy mẹ tôi , một  người đàn bà bị cái tội là góa chồng và cùng túng quá , phải bỏ con cái đi tha hương cầu thực”

A. Thái độ của con người                B. Suy nghĩ của con người

C. Cảm xúc của con người               D. Hoạt động của con người.

Câu 6: Dòng nào nói đúng nhất tác dụng của biện pháp nói quá trong hai câu thơ sau?

          Bác ơi tim Bác mênh mông thế 

          Ôm cả non sông mọi kiếp người !

 A. Nhấn mạnh tài trí tuyệt vời của Bác Hồ.

 B. Nhấn mạnh sự dũng cảm của Bác Hồ.

 C. Nhấn mạnh tình yêu thương bao la của Bác Hồ.

 D. Nhấn mạnh sự hiểu biết rộng rãi của Bác Hồ.

Câu 7: Trong các văn bản sau , văn bản nào là văn bản nhật dụng ?

A. Lão Hạc                                             B. Chiếc lá cuối cùng

C. Muốn làm thằng Cuội                        D. Ôn dịch, thuốc lá

Câu 8: Các từ tượng hình và từ tượng thanh thường được dùng trong các kiểu văn bản nào?
A. Tự sự và nghị luận                     B. Miêu tả và nghị luận
C. Tự sự và miêu tả                        D. Nghị luận và biểu cảm.
II. Tù luËn
Đề 1: Thuyết minh về một loài hoa mà em yêu thích.
1- Tìm hiểu đề:

- Thể loại: Văn thuyết minh.
- Nội dung: Thuyết minh về một loài hoa mà em yêu thích.
 2- Lập dàn ý:
a. Mở bài : Giới thiệu về đối tượng thuyết minh.

b. Thân bài: Thuyết minh về đặc điểm, phẩm chất của hoa.
- Hoa có những đặc điểm gì nổi bật: Nguồn gốc, thân, lá, nụ, hoa...

- Vai trò, tác dụng của hoa: hoa để làm cảnh, trang trí, quà tặng....
c. KÕt bµi: 
Nêu cảm xúc nghĩ của mình đối với loài hoa mà mình yêu thích.


         D. Củng cố 

                              Hệ thống kiến thức đã ôn tập.

          E. Hướng dẫn về nhà

                              - Nắm vững kiến thức đã ôn tập

                              - Làm phần còn lại của phần tự luận.
-----------------------------------------------------------------------

Ngµy d¹y :………….
     TiÕt 20+ 21


HƯỚNG DẪN VIẾT BÀI TẬP LÀM VĂN SỐ 2 
I.  Môc tiªu cÇn ®¹t.
- Học sinh biÕt vËn dông nh÷ng kiÕn thøc ®· häc ®Ó thùc hµnh viÕt mét bµi v¨n tù sù kÕt hîp víi miªu t¶ và biểu cảm.
- RÌn kÜ n¨ng lập dàn ý,  diÔn ®¹t, tr×nh bµy; kỹ năng tạo lập văn bản tự sự có kết hợp các yếu tố miêu tả.

* Trọng tâm: Lập dàn ý.
II. ChuÈn bÞ:   
GV: Nghiªn cøu thêm một số đề , so¹n gi¸o ¸n, bảng phụ
HS: ChuÈn bÞ theo h​ưíng dÉn cña gi¸o viªn.

III. TiÕn tr×nh lªn líp:

                  A.æn ®Þnh tæ chøc :

                 B.KiÓm tra bµi cò:
                                  - Kết hợp trong giờ

                C. C¸c ho¹t ®éng :
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	- GV sử dụng bảng phụ có đề bài đã cho.

- GV nêu yêu cần cần đạt trong bài.

Thảo luận nhóm : 

Lập một dàn ý trên giấy A 4 .
Sau đó : dùng nam châm ghim kết quả từng nhóm lên bảng 

Nhóm 1: Đề 1

Nhóm 2: Đề 2

Nhóm 3: Đề 3

Đại diện nhóm trình bày.

Nhóm khác nhận xét, bổ sung.


	I.§Ò bµi

Đề 1:  Hãy kể về kỉ niệm đáng nhớ đối với một con vật nuôi mà em yêu thích.

Đề 2: Kể về một lần em mắc khuyết điểm khiến thầy cô giáo buồn.

Đề 3: Nếu là người được chứng kiến canhr lão Hạc kể chuyện bán chó với ông giáo trong truyện ngắn của Nam Cao thì em sẽ ghi lại câu chuyện đó như thế nào? 
II- Yªu cÇu chung:

  - Viết đúng thể loại bài văn tự sự kết hợp với miêu tả biểu cảm.

  - Bè côc ba phÇn râ rµng, v¨n l­u lo¸t cã h×nh ¶nh, Ýt m¾c lçi chÝnh t¶ th«ng th­êng, lçi diÔn ®¹t.
III- Dµn bµi

Đề 1:  
a. Mở bài :  Giới thiệu được đối tượng định kể (con vật nuôi đó là con gì ? Tình cảm của em với con vật nuôi đó?)
b. Thân bài:
- KÓ vÒ mét sè ®Æc ®iÓm næi bËt cña con vËt (vÒ h×nh d¸ng , nh÷ng thãi quen...) 
- KÓ vÒ mét kØ niÖm ®¸ng nhí cña em víi con vËt nu«i ®ã (diÔn ra khi nµo, ë ®©u, diÔn biÕn...) 
- KØ niÖm ®ã lµm mèi quan hÖ gi÷a em vµ con vËt nu«i ®ã trë nªn nh­ thÕ nµo. 
Chó ý khi kÓ vÒ kØ niÖm , ng­êi kÓ cÇn ph¶i biÕt kÕt hîp víi yÕu tè miªu t¶ vµ biÓu c¶m , cÇn lµm næi bËt ®­îc nh÷ng ®Æc ®iÓm ®¸ng yªu cña con vËt ®ã.

c. KÕt bµi: Kh¼ng ®Þnh l¹i ý nghÜa cña kØ niÖm ®ã vµ kh¾c s©u t×nh c¶m cña em ®èi víi con vËt nu«i.

Đề 2:  
a. Mở bài :  Giới thiệu lí do mắc khuyết điểm.
b. Thân bài:
-  Diễn biến của sự việc: Bắt đầu như thế nào? Diễn biến của sự việc ra sao?

+ Thái độ của bản thân trước khi mắc khuyết điểm và sau khi mắc khuyết điểm như thế nào?

+ Thái độ của cô giáo ra sao. 

c. KÕt bµi: Rút ra bài học và nêu suy nghĩ của bản thân.

Đề 3:
a. Mở bài
- H/c được chứng kiến câu chuyện (VÝ dô: tôi ngồi chơi với ông giáo-đang trò chuyện…)

b. Thân bài 

   - Lão Hạc xuất hiện. Hình ảnh lão Hạc qua ấn tượng của “tôi”.

- Câu chuyện giữa lão Hạc với ông giáo.

- Lão Hạc kể chuyện bán chó.

       + Nội dung lời kể.


       + Ngoại hình và tâm trạng lão Hạc. (Phần này sử dụng tác phẩm, chỉ thay đổi ngôi kể cho phù hợp)

 -  Ông giáo khi nghe kể chuyện (qua cảm nhận của “tôi”)

+ Tả ngoại hình để thể hiện tâm trạng nhân vật.

+ Lời an ủi, cảm thông của ông giáo với lão Hạc…

- Suy nghĩ, cảm xúc của nhân vật “tôi”.


      + Về lão Hạc.

         + Về cuộc sống.  


c. Kết bài
- Lão Hạc về nhà..

- Tâm trạng của ông giáo và “tôi”.



D. Cñng cè:

                                      - Kh¸i qu¸t l¹i giá trị nội dung luyện tập.
 E. HDVN:
                                  - Học thuộc nội dung ghi nhớ SGK.                                 




   - Ôn lại kiến thức bài: Đánh nhau với cối xay gió.
---------------------------------------------------
Ngµy d¹y :………….
     TiÕt 22:

LUYỆN TẬP VĂN BẢN: ĐÁNH NHAU VỚI CỐI XAY GIÓ

( Xéc-Van-Tet)
I.  Môc tiªu cÇn ®¹t.
          -  Giúp học sinh nắm chắc nội dung và nghệ thuật của đoạn trích.
- Cho học sinh thấy được cặp nhân vật bất hủ, tương phản về mọi mặt giữa Đôn-ki-hô-tê và Xan-Chô pan-xa

- Rèn kĩ năng viết đoạn văn.
* Träng t©m:  Luyện tập.
II. ChuÈn bÞ:

- GV: So¹n bµi. 
- HS: ¤n l¹i bài ®· häc.
III. TiÕn tr×nh lªn líp.

                 A.æn ®Þnh tæ chøc :

                 B.KiÓm tra bµi cò:
                                  - Kết hợp trong giờ

                C. C¸c ho¹t ®éng :
	Ho¹t ®éng cña GV vµ HS
	Néi dung cÇn ®¹t

	- Gv yêu cầu học sinh nhắc lại những ý khái quát về tác giả, tác phẩm.

- GV bổ xung thêm.
- Nhắc lại giá trị nội dung và nghệ thuật của tác phẩm?
-  §¸nh dÊu vµo c©u tr¶ lêi ®óng nhÊt.

C©u 1: Khi nh×n thÊy nh÷ng chiÕc cèi xay giã, §«n Kih«tª ë vµo t×nh tr¹ng nh­ thÕ nµo?

C©u 2: ý nµo kh«ng nãi lªn môc ®Ých cña cuéc giao chiÕn gi÷a §«n Kih«tª víi nh÷ng cèi xay giã?

C©u3 : C©u nãi sau ®©y cña §«n Kih«tª gióp em hiÓu g× vÒ con ng­êi l·o? “Ta kh«ng kªu ®au lµ v× c¸c hiÖp sÜ giang hå cã bÞ th­¬ng thÕ nµo còng kh«ng ®­îc rªn rØ, dï xæ c¶ ruét ra ngoµi."

C©u 4: Em ®¸nh gi¸ nh­ thÕ nµo vÒ nh÷ng ­íc väng cña §«n Kih«tª ®­îc thÓ hiÖn trong ®o¹n trÝch?

- X©y dùng cÆp nh©n vËt t­¬ng ph¶n song song bªn nhau, nhµ v¨n cã dông ý g×?

- Viết đoạn văn ngắn nêu suy nghĩ của mình về nhân vật Đôn-ki-hô-tê?
- HS viết-> Đọc -> GV nhận xét.
	I. Kiến thức cần nhớ: 

1. Tác giả- tác phẩm:

   - Xec-van-tec cã biÖt hiÖu "ng­êi côt tay trong trËn Lªpant«". ¤ng ®· tõng tham gia qu©n ®éi vµ tõng bÞ bän c­íp biÓn b¾t vµ cÇm tï. Trë vÒ n­íc, «ng lµ mét viªn chøc nhá, gia ®×nh cã nhiÒu khã kh¨n vÒ kinh tÕ. ChÝnh v× vËy, «ng ph¶i viÕt s¸ch ®Ó kiÕm thªm tiÒn vµ trong hoµn c¶nh ®ã, «ng ®· cho ra ®êi tiÓu thuyÕt §«n-ki-h«-tª bÊt hñ.

"§«n-Ki-h«-tª" cña Xec-van-tec lµ mét kiÖt t¸c gåm hai phÇn: phÇn I cã 52 ch­¬ng, xuÊt b¶n n¨m 1605; phÇn II gåm 70 ch­¬ng, xuÊt b¶n n¨m 1615. T¸c phÈm ®· thÓ hiÖn ®­îc t­ t­ëng nh©n ®¹o vµ nghÖ thuËt x©y dùng t¸c phÈm cña nhµ v¨n, nhÊt lµ nghÖ thuËt kh¾c ho¹ nh©n vËt. Trong ®o¹n trÝch "§¸nh nhau víi cèi xay giã", b»ng tµi n¨ng x©y dùng nh©n vËt rÊt ®éc ®¸o, Xec-van-tec ®· kh¾c ho¹ râ nÐt tÝnh c¸ch cña §«n-ki-h«-tª vµ Xan-ch« Pan-xa. §©y lµ cÆp nh©n vËt bÊt hñ mµ Xec-van-tec ®· gãp vµo v¨n häc nh©n lo¹i. 

2. Nội dung và NT.

  - Sù t­¬ng ph¶n vÒ mäi mÆt gi÷a §«n Ki-h«-tª vµ Xan-cho Pan-xa trong tiÓu thuyÕ §«n Ki-h«-tª cña XÐc-van-tÐt t¹o nªn 1 cÆp nh©n vËt bÊt hñ trong vh thÕ giíi. §«n Ki-h«-tª thËt nùc c­êi nh­ng c¬ b¶n cã nh÷ng phÈm chÊt ®¸ng quý; Xan-ch« Pan-xa còng cã nh÷ng mÆt tèt song còng béc lé nhiÒu ®iÓm ®¸ng chª tr¸ch.

II. Luyện tập:

* Bài tập 1:
            §¸nh dÊu vµo c©u tr¶ lêi ®óng nhÊt.

Câu 1: A. Hoµn toµn tØnh t¸o    





B. Kh«ng tØnh t¸o l¾m


C. Mª muéi ®Õn møc mï qu¸ng


D. §ang say r­îu 

Câu 2: A. Thu ®­îc chiÕn lîi phÈm ®Ó trë nªn giµu cã

            B. §¸nh b¹i kÎ thï ®Ó trë nªn vinh quang.

  C. QuÐt s¹ch c¸i gièng xÊu xa khái mÆt ®Êt. 
  D. §Ó chøng tá søc m¹nh cña m×nh.

C©u 3: 

A. §©y lµ mét ng­êi hoµn toµn kh«ng biÕt sî ai hay mét thÕ lùc nµo?

B. §«n Kih«tª coi th­êng tÊt c¶ mäi sù ®au ®ín.

     C. §«n Kih«tª muèn noi g­¬ng c¸c hiÖp sÜ giang hå.

D. §«n Kih«tª ®ang cè tá ra kh«ng ®au ®ín tr­íc mÆt Xanch« Panxa.

C©u 4: A. ChÝnh ®¸ng vµ tèt ®Ñp.



  B. Ngí ngÈn vµ ®iªn rå

  C. TÇm th­êng vµ xÊu xa.




  D. Kh«ng phï hîp víi thêi ®¹i.

C©u 5: C¸ch nµo kh«ng ph¶i lµ c¸ch nhµ v¨n dïng ®Ó lµm næi bËt c¸ tÝnh cña §«n Kih«tª vµ Xanch« Panxa?

   A. Sö dông biÖn ph¸p t­¬ng ph¶n, ®èi lËp.


   B. §Ó cho nh©n vËt tù béc lé m×nh.



   C. §Ó cho nh©n vËt nµy ®¸nh gi¸ vÒ nh©n vËt kh¸c.

   D. Trùc tiÕp ®­a ra nh÷ng lêi ®¸nh gi¸ vÒ nh©n vËt.

C©u 6: Néi dung t­ t­ëng cña ®o¹n trÝch "§¸nh nhau víi cèi xay giã" lµ g×?

A. Th«ng qua viÖc ®¸nh nhau víi cèi xay giã, t¸c gi¶ muèn thÓ hiÖn §«n Kih«tª võa lµ mét ng­êi ®¸ng tr¸ch, võa lµ mét ng­êi ®¸ng th­¬ng.

B. Th«ng qua viÖc ®¸nh nhau víi cèi xay giã, t¸c gi¶ muèn nãi lªn nh÷ng nÐt kh¸c th­êng trong suy nghÜ vµ hµnh ®éng cña §«n Kih«tª.

C. Th«ng qua viÖc ®¸nh nhau víi cèi xay giã, t¸c gi¶ muèn ca ngîi tÝnh c¸ch dòng c¶m cña §«n -Ki-h«-tª.

D. Th«ng qua viÖc ®¸nh nhau víi cèi xay giã, t¸c gi¶ muèn lµm râ sù t­¬ng ph¶n vÒ mäi mÆt gi÷a 
§«n- Ki-h«-tª vµ Xan-ch« Pan-xa.

   * Bài tập 2:     X©y dùng cÆp nh©n vËt t­¬ng ph¶n song song bªn nhau, nhµ v¨n cã dông ý:

- §em ®Õn cho ng­êi ®äc lêi nh¾c nhë: Mçi ng­êi ®Òu ph¶i biÕt ph¸t huy nh÷ng ­u ®iÓm, kh¾c phôc nh÷ng nh­îc ®iÓm cña b¶n th©n ®Ó h­íng tíi sù hoµn thiÖn nh©n c¸ch vµ t©m hån m×nh. 

- H¬n n÷a, qua tõng nh©n vËt, t¸c gi¶ ®· thÓ hiÖn rÊt râ th¸i ®é cña m×nh ®èi víi nhiÒu h¹ng ng­êi trong x· héi ®­¬ng thêi.

+ Qua nh©n vËt §«n- Ki-h«-tª, t¸c gi¶ phª ph¸n nh÷ng lÝ t­ëng hiÖp sÜ ®· trë nªn lçi thêi qua hµng lo¹t nh÷ng suy nghÜ, hµnh ®éng nùc c­êi, hµi h­íc.

+ Qua nh©n vËt Xan-ch« Pan-xa, t¸c gi¶ c¶nh tØnh mäi ng­êi tr­íc lèi sèng thùc dông, ch¨m chót qu¸ ®Õn nh÷ng nhu cÇu cña b¶n th©n, khiÕn con ng­êi trë nªn tÇm th­êng, Ých kØ.

- ViÕt bé tiÓu thuyÕt nµy, Xec-van-tec ®· cè t×nh nh¹i l¹i nh÷ng tiÓu thuyÕt hiÖp sÜ ®ang nhan nh¶n trong ®êi sèng x· héi ®­¬ng thêi ®Ó nh»m phª ph¸n, chÕ giÔu, thËm chÝ kÕt téi lo¹i tiÓu thuyÕt ®ã.

* Bài tập 3:
- Yêu cầu: HS viết đoạn văn từ 7 đến 10 câu trình bày theo kiểu diễn dịch hay qui nạp.

· ND: Nêu được suy nghĩ của mình về nhân vật.



D. Cñng cè:

                                      - Kh¸i qu¸t l¹i giá trị nội dung luyện tập.
 E. HDVN:                 - Học thuộc nội dung ghi nhớ SGK.                                 



   - Ôn lại kiến thức bài: Hai cây phong.
Ngµy d¹y :………….
     TiÕt 23:

Ngµy d¹y :………….
     TiÕt 29:
LUYỆN TẬP VĂN BẢN: HAI CÂY PHONG 

                                         ( Trích: Người thầy đầu tiên)   - Ai-ma-tốp.
I.  Môc tiªu cÇn ®¹t.
          -  Giúp học sinh nắm chắc nội dung và nghệ thuật của đoạn trích.
- Cho học sinh thấy hai mạch kể lồng vào nhau dựa trên các đại từ nhân xưng khác nhau của người kể chuyện và giúp học sinh hiểu rõ những nguyên nhân khiến hai cây phong gây xúc động cho người kể chuyện.

- Rèn kĩ năng viết đoạn văn.
* Träng t©m:  Luyện tập.
II. ChuÈn bÞ:

- GV: So¹n bµi. 
- HS: ¤n l¹i bài ®· häc.
III. TiÕn tr×nh lªn líp.

                 A.æn ®Þnh tæ chøc :

                 B.KiÓm tra bµi cò:
                                  - Kết hợp trong giờ

                C. C¸c ho¹t ®éng :
	Ho¹t ®éng cña GV vµ HS
	Néi dung cÇn ®¹t

	- Gv yêu cầu học sinh nhắc lại những ý khái quát về tác giả, tác phẩm.

- GV bổ xung thêm.
- Nhắc lại giá trị nội dung và nghệ thuật của tác phẩm?
- Người kể chuyện trong văn bản Hai cây phong là ai? Em có nhận xét gì cách sử dụng đại từ nhân xưng “tôi” và “chúng tôi” trong văn bản này? Hai nhân vật này có khác nhau không?

a. Néi dung chÝnh cña ®o¹n v¨n lµ g×?

b. ChØ ra yÕu tè MT vµ BC trong ®o¹n v¨n.

c. Sù kÕt hîp c¸c yÕu tè MT vµ BC trong ®o¹n v¨n TS ®ã ®· ®em l¹i gi¸ trÞ biÓu ®¹t cho ®o¹n v¨n ntn?

-  Viết đoạn văn ngắn ph¸t biÓu c¶m nghÜ cña em sau khi häc xong ®o¹n trÝch “Hai c©y phong”.

	I. Kiến thức cần nhớ: 

1. Tác giả- tác phẩm:

- Ai-ma-tèp sinh 1928, lµ nhµ v¨n C­-r¬-g­-xtan – 

Một n­íc céng hoµ ë vïng Trung ¸, thuéc LX tr­íc ®©y. NhiÒu tác phẩm cña «ng ®· rÊt quen thuéc víi b¹n ®äc VN nh­: c©y phong lan trïm kh¨n ®á,  Ng­êi thÇy ®Çu tiªn, Con tµu tr¾ng...

2. Gi¸ trÞ vÒ néi dung & NT: 

 * Nội dung: 

- Hai c©y phong lµ ®o¹n trÝch ë phÇn ®Çu truyÖn “Ng­êi thÇy ®Çu tiªn”. Bèi c¶nh cña truyÖn lµ 1 vïng quª hÎo l¸nh thuéc C­-r¬-g­-xtan gi÷a nh÷ng n¨m 20 cña TK XX, khi n¬i ®©y t­ t­ëng phong kiÕn vµ gia tr­ëng cßn nÆng nÒ, do ®ã PN vµ trÎ må c«i bÞ coi th­êng vµ rÎ róng.

 * NT: Trong ®o¹n trÝch, 2 c©y phong ®­îc miªu t¶ hÕt søc sinh ®éng b»ng ngßi bót ®Ëm chÊt héi ho¹. Ng­êi kÓ chuyÒn truyÒn cho chóng ta tình yêu quê hương da diÕt vµ lßng xóc ®éng ®Æc biÖt v× ®Êy lµ 2 c©y phong g¾n víi c©u chuyÖn vÒ thÇy §uy-sen, ng­êi ®· vun trång ­íc m¬, hi väng cho nh÷ng häc trß nhá cña m×nh.
II. Luyện tập:

Câu 1: Người kể chuyện là một họa sĩ. Tuy nhiên, trong văn bản này, có khi người kể chuyện xưng là “tôi”, có khi là “chúng tôi”. Thực ra đây là vai của người kể chuyện. Sự hóa thân nhiều vai này khiến cho mạch kể chuyện trở nên biến hóa hơn và ấn tượng về hai cây phong cũng trở nên sâu sắc hơn.

Câu 2:  
      Em h·y ®äc ®o¹n v¨n sau vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái:

“ PhÝa sau lµng lµ d¶i th¶o nguyªn hoang vu mÊt hót trong lµn s­¬ng mê ®ôc...th× thÇm to nhá vÒ nh÷ng miÒn ®Êt bÝ Èn ®Çy søc quyÕn rò lÈn sau ch©n trêi xa th¼m biªng biÕc kia.”  SGK NV 8 tr. 98
                                     (Hai c©y phong – Ai-ma-tèp)
a. Néi dung chÝnh cña ®o¹n v¨n: Thế giới đẹp đẽ vô ngần mở ra trước mắt bọn trẻ khi ngồi trên những cành cây cao.

b. YÕu tè MT vµ BC trong ®o¹n v¨n.

+ Miêu tả:
- Làn sương mờ đục

- Chân trời xa thẳm biêng biếc.

- Những dòng sông lấp lánh tận chân trời như những sợi chỉ bạc mỏng manh.

+ Biểu cảm: Chúng tôi ngồi nép mình trên những cành cây suy nghĩ: đã phải đấy…như thế này.

c. Sù kÕt hîp c¸c yÕu tè MT vµ BC trong ®o¹n v¨n tự sự làm cho đoạn văn trở nên sinh động và hấp dẫn hơn.
Câu 3
- HS phát biểu theo suy nghĩ riêng của mình. Nhưng chú ý vào 2 ý sau:

+ Tình thầy trò cao đẹp ( hai cây phong gắn liền với câu chuyện về thầy Đuy-sen).

+ Tình yêu quê hương sâu sắc.


D. Cñng cè:

                                      - Kh¸i qu¸t l¹i giá trị nội dung luyện tập.
 E. HDVN:
                                  - Học thuộc nội dung bài học.                                 




   - Ôn lại kiến thức bài: Nói quá.
---------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

Ngµy d¹y :………….
     TiÕt 31:
LUYỆN TẬP VĂN BẢN

THÔNG TIN VỀ NGÁY TRÁI ĐẤT NĂM 2000
I.  Môc tiªu cÇn ®¹t.
          -  Giúp học sinh thấy dược tác hại của việc sử dụng bao bì ni lông, tự mình hạn chế sử dụng bao bì ni lông và vận động mọi người cùng thực hiện.
- Rèn kĩ năng viết đoạn văn.
* Träng t©m:  Luyện tập.
II. ChuÈn bÞ:

- GV: So¹n bµi. 
- HS: ¤n l¹i bài ®· häc.
III. TiÕn tr×nh lªn líp.

                 A.æn ®Þnh tæ chøc :

                 B.KiÓm tra bµi cò:
                                  - Kết hợp trong giờ

                C. C¸c ho¹t ®éng :
	Ho¹t ®éng cña GV vµ HS
	Néi dung cÇn ®¹t

	- Gv yêu cầu học sinh nhắc 
lại giá trị nội dung và nghệ thuật của tác phẩm?
- GV bổ xung thêm.
- Tại sao vấn đề bảo vệ môi trường lại là một vấn đề quan trọng đối với toàn cầu?
-  Phân tích tác hại của việc dùng bao bì ni lông?
- Sau khi đọc sau các kiến nghị trong văn bản có 3 bạn tranh luận với nhau:

a. Tuyệt đối không nên sử dụng bao bì ni lông.

b. Bao bì ni lông thuận tiện, gọn nhẹ. Vì thế cứ dùng chẳng việc gì phải sợ. 

c. Vẫn dùng bao bì ni lông. Nhưng cần hạn chế, chỉ dùng khi thật cần thiết.

- Em đồng ý với ý kiến nào? Nếu phải dùng loại bao bì khác , em sẽ chọn loại nào?
- Liên hệ việc sử dụng bao bì ni lông ở gia đình và địa phương em?
	I. Kiến thức cần nhớ: 
* Gi¸ trÞ vÒ néi dung & NT: 
 * Nội dung: Thông tin về ngày Trái Đất năm 2000 nêu rõ những tác hại của việc sử dụng bao bì ni lông và việc hạn chế sử dụng chúng.
 * NT: 
- Bè côc chÆt chÏ

+ MB: tãm t¾t lịch sö ra ®êi, t«n chØ, qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña tæ chøc quèc tÕ b¶o vÖ m«i tr​êng, lÝ do VN chän chñ ®Ò ''1 ngµy...''

+ TB: ®o¹n 1-nguyªn nh©n c¬ b¶n vµ hÖ qu¶.
®o¹n 2- liªn kÕt ®o¹n trong quan hÖ tõ ''v× vËy''.
+ KB: Dïng 3 tõ h·y øng víi 3 ý trong MB

- Sö dông biÖn ph¸p liÖt kª, ph©n tÝch, c©u cÇu khiÕn  t¨ng tÝnh thuyÕt phôc.

- Lêi v¨n trang träng, gi¶i thÝch ®¬n gi¶n, ng¾n gän.

- Nªu t¸c h¹i cña sö dông tói ni l«ng vµ gi¶i ph¸p thùc hiÖn. 

II. Luyện tập:

Câu 1:
     Trái đất là ngôi nhà chung của tất cả chúng ta. Tài nguyên trái đất không phải là vô tận. Sức chịu đựng của trái đất cũng có hạn. Sự phát triển của khoa học kĩ thuật và sự vô tâm của con người đã làm cho trái đất bi tổn thương, trong đó có vấn đề rác thải công nghiệp và rác thải sinh hoạt gây ô nhiễm môi trường. Giải quyết vấn đề này không phải là chuyện của một quốc gia, một tập thể mà là vấn đề mang tính toàn cầu. Mỗi người phải có trách nhiệm với môi trường sống của chính mình.
Câu 2:  Nh÷ng t¸c h¹i c¬ b¶n cña bao b× ni l«ng
- G©y « nhiÔm m«i tr​​êng do tÝnh chÊt kh«ng ph©n huû cña Plaxtic tõ ®ã g©y ra hµng lo¹t t¸c h¹i kh¸c: 
+ LÉn vµo ®Êt, c¶n trë qu¸ tr×nh sinh trưởng cña thùc vËt, xãi mßn ®Êt ë vïng ®åi.

+ T¾c ®​ưêng dÉn nư​íc th¶i g©y ngËp lôt, muçi ph¸t sinh, truyÒn dÞch bÖnh, lµm chÕt c¸c sinh vËt nuèt ph¶i.

+ ¤ nhiÔm thùc phÈm, g©y bÖnh cho n·o, phæi...

+ KhÝ ®éc th¶i ra khi ®èt g©y ngÊt, g©y ngé ®«c, gi¶m kh¶ n¨ng miÔn dÞch, ung thư​, dÞ tËt...

+ R¸c th¶i ®ùng trong tói ni l«ng khã ph©n huû sinh ra c¸c chÊt ®éc, thèi.
-  Dïng bao ni l«ng bõa b·i lµm « nhiÔm m«i tr​êng, ph¸t sinh nhiÒu bÖnh hiÓm nghÌo.

 Câu 3:  

- Trong 3 ý kiến trên ý kiến c là hợp lí nhất. 

- Nếu phải dùng loại bao bì khác , sẽ chọn loại bao bì bằng giấy. Vì bao bì bằng giấy vừa đẹp, vừa tiện lại không gây ô nhiễm môi trường như bao bì ni lông và phân hủy tốt.
Câu 4:
- HS liên hệ.


D. Cñng cè:

                                      - Kh¸i qu¸t l¹i giá trị nội dung luyện tập.
 E. HDVN:
                                  - Học thuộc nội dung bài học.                                 




   - Ôn lại kiến thức bài: Nói giảm nói tránh.

-----------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------

Ngµy d¹y :………….
     TiÕt 33:
LUYỆN NÓI: KỂ CHUYỆN THEO NGÔI KỂ KẾT HỢP VỚI 

MIÊU TẢ VÀ BIỂU CẢM
I.  Môc tiªu cÇn ®¹t.
          -  Giúp học sinh trình bày miệng trước tập thể  một cách rõ ràng, gãy gọn, sinh động về một câu chuyện có sự kết hợp miêu tả và biểu cảm.
- Rèn kĩ năng nói trước lớp.
* Träng t©m:  Luyện nói.
II. ChuÈn bÞ:

- GV: So¹n bµi. 
- HS: ¤n l¹i bài ®· häc.
III. TiÕn tr×nh lªn líp.

                 A.æn ®Þnh tæ chøc :

                 B.KiÓm tra bµi cò:
                                  - Kết hợp trong giờ

                C. C¸c ho¹t ®éng :
	Ho¹t ®éng cña GV vµ HS
	Néi dung cÇn ®¹t

	- Gv yêu cầu học sinh nhắc khái niệm các nội dung nói về ngôi kể trong văn tự sự.
- Trong truyện Lão Hạc, người kể chuyện xưng "tôi" có phải là tác giả không? Vì sao em cho là như vậy? Việc chọn ngôi kể này có tác dụng gì?
- Trong đoạn trích Tức nước vỡ bờ, người kể chuyện thuộc ngôi thứ mấy? Đoạn trích toát lên thái độ, tình cảm của tác giả ra sao? Những cảm xúc đó được thể hiện như thế nào? Cho ví dụ và phân tích tác dụng?
- Đóng vai chị Dậu kể lại cho cả lớp nghe đoạn trích Tức nước vỡ bờ. 
	I- Ôn tập về ngôi kể.
1. Ng«i kÓ thø nhÊt

- Xư​ng t«i, trùc tiÕp kÓ ra nh÷ng g× tr«ng thÊy, tr¶i qua, cã thÓ nãi ra trùc tiÕp nh÷ng suy nghÜ, t×nh c¶m cña m×nh.

- T¨ng tÝnh ch©n thùc, thuyÕt phôc.
2. Ng«i kÓ thø ba :

- Ngư​êi kÓ dÊu m×nh gäi tªn c¸c nh©n vËt b»ng tªn gäi cña chóng.

- KÓ linh ho¹t, tù do nh÷ng g× diÔn ra víi nh©n vËt.

 3. Thay ®æi ng«i kÓ

- Lµm thay ®æi ®iÓm nh×n ®èi víi sù vËt, nh©n vËt.

- T¨ng tÝnh sinh ®éng, phong phó khi miªu t¶ sù vËt, sù viÖc con ngư​êi ®ång thêi ph¸t huy ®​ưîc tÝnh s¸ng t¹o lµm cho c©u chuyÖn hÊp dÉn.

II- Luyện tập:
Bài tập 1: 
- Trong truyện Lão Hạc, người kể chuyện xưng "tôi" có  không phải là tác giả. Vì người kể chuyện là nhân vật ông giáo- một hình bóng gần gũi với Nam Cao vừa như người chứng kiến câu chuyện, vừa đóng vai trò dẫn dắt câu chuyện, vừa bày tỏ trực tiếp thái độ, tình cảm và tâm trạng của bản thân.

- Việc chọn ngôi kể như vậy làm cho câu chuyện thật hơn và có ý nghĩa hơn.
Bài tập 2 : 
- Trong đoạn trích Tức nước vỡ bờ, người kể chuyện thuộc ngôi thứ 3: đó là phải ẩn đi, do đó tác gải thường nhập vào nhân vật, nhờ nhân vật biểu lộ tình cảm, tư tưởng của mình một cách gián tiếp, hoặc thông qua một số chi tiết miêu tả.

- Đoạn trích toát lên thái độ, tình cảm của tác giả: phê phán xã hội phong kiến bất nhân và nói nên tình cảm của tác giả đối với gia đình chị Dậu nói riêng, số phận của người nông dân nói chung trước CM tháng 8.

VD minh họa: 

- HS chọn trong lời nói, cách xưng hô của chị Dậu để phân tích.

Bài tập 3: 
- HS đóng vai- kể cho cả lớp nghe câu chuyện

-> GV nhận xét, đánh giá cho điểm. .




D. Cñng cè:

                                      - Kh¸i qu¸t l¹i giá trị nội dung luyện tập.
 E. HDVN:
                       - Ôn lại bài: Câu ghép.
--------------------------------------------------------------------------
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